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CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
Căn cứ theo Nghị định số 209/CP ngày 12 tháng 12 năm 1962. Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước.
Căn cứ theo yêu cầu của công tác xây dựng cơ bản.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành tập định mức lao động thủ công kết hợp với cơ khí số 726-UB/ĐM để dùng vào việc lập kế hoạch đơn giá, dự toán, thanh quyết toán, giữa đơn vị chủ quan với đơn vị thi công cho tất cả các loại công trình xây dựng cơ bản và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 – trong khi chưa lập được định mức thi công, các công ty công trường được lấy những định mức trong tập định mức này để giao khoán, trả lương cho công nhân.

Điều 2. Những công việc mà tập định mức này chưa có thì sẽ do các Bộ chủ quan hoặc Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh tổ chức xây dựng và thỏa thuận với Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước trước khi ban hành.

Điều 3. Trên cơ sở những định mức này, các công ty công trường xây dựng định mức thi công để giao khoán, trả lương sản phẩm cho công nhân trong từng thời gian ngắn – Định mức thi công không được thấp hơn định mức trong định mức trong tập định mức này và ngày càng không ngừng tăng lên – Định mức thi công do Ủy ban hành chính địa phương xét duyệt, và báo cáo Ủy ban Kiến thiết Nhà nước.

Điều 4. Các trường hợp sau đây được xét tăng định mức thời gian:

a) Các công trường xây dựng ở vùng rẻo cao, điều kiện thi công gặp nhiều trở ngại như sương mù dày đặc xuống sớm tan muộn, thời tiết khí hậu thay đổi đột ngột thất thường được tăng từ 5 đến 12%.

b) Các công trình kiến trúc xây dựng phát tán, biệt lập có khối lượng quá ít được tăng từ 5 đến 10%.
Việc tăng định mức thời gian trên đây do Bộ chủ quản hoặc Ủy ban hành chính tỉnh, thành xét và quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 5. Trong quý I năm 1966 nếu công ty công trường nào công nhân còn chưa đạt được định mức mới này thì được bù chênh lệch dự toán để bảo đảm tiền lương cơ bản cho công nhân. Việc cho bù tiền lương này do Bộ chủ quản hoặc Ủy ban hành chính tỉnh, thành quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 6. Quyết định này thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 và những định mức trong tập định mức số 726-/UB/ĐM này thay thế cho tất cả những định mức cùng loại hiện hành.
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THYẾT MINH CHUNG


A. CÁCH TRÌNH BÀY TẬP ĐỊNH MỨC



1. Tập định mức lao động này chia làm 8 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương, mỗi chương có các bảng chia ô, mỗi ô là một định mức.



2. Trước mỗi phần, mỗi chương và mỗi bảng có nêu một số hướng dẫn thi công, hoặc yêu cầu chất lượng của công việc từng phần, chương hoặc bảng đó, thành phần công việc và thành phần công nhân. Cuối mỗi bảng có ghi chú những trường hợp yêu cầu điều chỉnh định mức trong bảng đó bằng hệ số hoặc bằng số.



3. Hướng dẫn thi công hoặc yêu cầu chất lượng trong định mức chỉ ghi một số yêu cầu chính giúp một phần cho công tác kiểm tra, nghiệm thu. Từng khi áp dụng định mức, tùy công việc và tùy loại công trình, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn quy định, quy phạm hiện hành do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước hoặc các Bộ đã ban hành và theo yêu cầu thiết kế đã được duyệt.



4. Thành phần công việc là những động tác, những phần việc đã được tính đến khi đạt định mức.



Ngoài ra, các động tác chuẩn bị nhận nhiệm vụ, hướng dẫn kỹ thuật, chẩn bị phương tiện, dụng cụ, chỗ làm việc, dọn dẹp đường đi, thu dọn sau khi đã làm xong, nghỉ ngơi cần thiết và ngừng việc khó khắc phục được cũng đã được tính đến khi đạt định mức nhưng không ghi trong từng phần, từng chương, từng bảng.



5. Thành phần công nhân là số lượng và cấp bậc công nhân tùy yêu cầu kỹ thuật của công việc. Đó cũng là cơ sở để lấy tiền lương bình quân tính ra đơn giá nhân công trong định mức.



6. Định mức được tính ra giờ công ghi ở trên gạch ngang trong mỗi ô; đơn giá nhân công tính ra đồng ghi ở dưới gạch ngang trong mỗi ô



7. Giờ công trong mỗi định mức là thời gian quy về một người công nhân phải làm để hoàn thành một đơn vị khối lượng xây lắp. Nó đã bao gồm các loại thời gian để thực hiện các phần việc và động tác ghi ở thành phần công việc trước mỗi bảng, mỗi chương và những động tác, phần việc, ghi ở điểm 1.



Giờ công đã được tính ra số thập phân (1giờ 30 phút tính ra 1,50 giờ; 1 giờ 06 phút tính ra 1,10 giờ …) Khi tính toán vẫn làm theo cách tính số thường không phải làm theo cách tính tạp số.



8. Muốn tính năng suất 1 ngày công thì lấy 8 giờ (giờ chế độ) chia cho giờ công việc định mức. Ví dụ: định mức đổ bê-tông móng sỏi có chiều rộng bằng 100cm với điều kiện là trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít 300 kaf 5,60 giờ, năng suất lao động sẽ là:



1m-3 x 
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9. Đơn giá nhân công trong định mức là tiền lương giờ công bình quân của nhóm hoặc lương giờ công người công nhân ghi ở trước mỗi bảng nhân với định mức thời gian. 



VD: đổ bê- tông theo định mức 2,016 tính như sau:



Tổ công nhân 9 người:



			Bậc 5: 1 người = 68đ10 x 1 = 68đ10



Bậc 4: 1 người = 58,50 x 1 = 58,50



Bậc 3: 3 người = 50,20 x 3 = 150,60



Bậc 2: 4 người = 43,10 x 4 = 172, 40





			Lương tháng toàn tổ là           449đ 60








			Tiền lương giờ công bình quân là:


			449đ 60


			= 0đ 2402





			


			9 người x 26 ngày x 8 giờ


			








Định mức đổ 1m3 bê tông (3.016c) là 13,8 giờ



Đớn giá tính ra là: 0đ2402 x 13,8 = 3,3148 đ.



10. Đơn giá nhân công tính theo tiền lương cơ bản – Công trường cơ bản – Công trường xây dựng ở vùng có phụ cấp khu vực thì phải tính thêm phụ cấp khu vực vào đơn giá.



Vùng có 6% khu vực nhân với 1,06



12%


1,12



25%


1,25 …



11. Số hiệu định mức đặt theo từng phần. Chữ số đầu (trước dấu chấm) là số thứ tự của phần đó. Các số sau chỉ số thứ tự của định mức theo dòng trong các bảng của phần đó kể từ 001 trở đi, các chữ a, b, c… là ký hiệu đánh số thứ tự định mức theo mức theo cột.



Ví dụ: Định mức số 4,008a – Số 4, chỉ rõ định mức này ở phần 4 ( phần công tác về cột thép). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng thứ 8 cột a.



Định mức số 3.016 – Số 3, chỉ rõ định mức này ở phần 3 (công tác bê-tông). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng 16 cột



B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ



1. Tập định mức này áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng cơ bản có thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, giống với quy định trong định mức.



2. Trừ những việc đã có định mức cụ thể cho từng độ cao và độ sâu (đào, đắp đất, xây ống khói, lắp ráp …) các định mức khác đều tính cho việc ở độ cao 4m trở xuống, tương đương với tầng một hoặc một tầng của công trình xây dựng nhà cửa. Trường hợp làm ở độ cao trên 4m thì tùy tầng độ cao mà tính như sau:



> 4 đến 7 m tương đương với tầng 2



> 7 đến 10m tương đương với tầng 3



> 10 đến 13m tương đương với tầng 4…



Cứ mỗi phần cao 3m một (trên 4m khởi điểm) tính tương đương với 1 tầng nhà kể từ tầng 2 trở lên.



3. Phần kể từ trần, dầm mái, hoặc quá giang vì kèo trở nên móc nằm ở tầng nào thì lấy theo định mức cho tầng ấy, không được cộng chiều cao mái vào chiều cao chung để tính thêm tầng.



Ví dụ: Mái nhà có độ cao ≤4m kể từ trần, đầm mái, quá giang vì kèo trở xuống lấy định mức làm mái nhà 2 tầng.



4. Từng loại công việc đều có định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng cho làm việc ở các độ cao trên 4m trở lên, ghi ở thuyết minh từng phần hoặc từng chương hoặc hệ số phụ tăng cho những điều kiện làm việc khác với quy định ở trước bảng.



5. Quy tắc tính các định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng giảm như sau:



a) Định mức phụ tăng được tính cộng dồn vào định mức gốc.



Ví dụ: Đổ bê-tông cột theo định mức số 3.014đ là 16 giờ. Nếu đổ bê tông cột cao > 4m đến 7m thì được tính thêm 1.6 giờ



16 + 16 = 17,6 giờ.



B) Hệ số phụ tăng hoặc giảm thì tính nhân dồn, nghĩa là lấy định mức gốc nhân với hệ số.



Ví dụ: Xây tường 22 theo định mức số 2.006đ bằng vữa xi-măng. Định mức gốc là 4,76 giờ, hệ số phụ thuộc tăng cho xây vữa xi-măng ở điểm c (hướng dẫn chung chương I) là 1,05 – Định mức xây trong trường hợp này là:



4,76 x 1,05 = 4,998 giờ



C) Trường hợp được áp dụng nhiều hệ số thì lấy hệ số nhân với nhau rồi nhân với định mức gốc.



Ví dụ: Xây tường thu hồi bằng vữa xi-măng, phải áp dụng 2 hệ số:



- Hệ số cho xây tường thu hoi là 1,15



- Hệ số cho xây vữa xi-măng là 1,05



Hế số cho cả hai điều



Theo định mức số 2.006a cho xây tường 33 cửa ≤ 15% là 4,24 giờ/m3. Nếu xây tường này bằng vữa xi-măng, tường thì định mức sẽ là:



4,24 x 1,2075 = 5,120 giờ



6, Quy tròn số lẻ trong định mức.



a) Định mức trong các bảng sau khi tính toán được làm tròn số đến con số lẻ thứ ba (lấy 2 số lẻ).



Nếu số lẻ thứ ba nhỏ hơn 5 thì bỏ không tính.



Nếu số lẻ thứ ba bằng 5 trở lên thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hằn trước nó.



Ví dụ: 



1,432 giờ lấy 1,43 giờ



2,645 giờ lấy 2,65 giờ



b) Đơn giá nhân công sau khi tính toán được làm tròn số đến con số thứ năm (lấy 4 số lẻ). Nếu số lẻ thứ năm nhỏ hơn 5 thì bỏ không lấy bằng hoặc lớn hơn 5 thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hàng trước nó



Ví dụ:



0đ 79324 lấy 0đ 7932



1đ 41337 lấy 1đ 4134



7. Trong khi dùng định mức này làm định mức thi công, nếu công trường trang bị công cụ cải tiến cho công nhân hoặc dân công thì tùy tình hình cụ thể mà giảm định mức thời gian hoặc tăng định mức sản lương, nhưng mức tăng năng suất không được cao quá năng suất thực tế đã đạt.



8. Trong quá trình áp dụng định mức, gặp những mắc mứu khó khăn, yêu cầu phản ánh cho Vụ Kinh tế, xây dựng, Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu.



Ghi chú: Định mức sau khi in xong đã được kiểm soát lại. Trường hợp giữa định mức và đơn giá không khớp với nhau thì lấy tiền lương giờ công bình quân nhân với định mức giờ công mà sửa lại đơn giá cho đúng.



Phần III.


CÔNG TÁC MỘC


THUYẾT MINH CHUNG



1. Việc sử dụng gỗ vào các cấu kiện đề cập trong định mức này phải theo đúng nghị định 10/CP ngày 26-4-1960 của Chính phủ ban hành về việc sử dụng gỗ và định mức sử dụng vật liệu của Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước sơ 829 – UB/ĐM ban hànhngày 7-11-1964.



Các loại cửa, các loại vì kèo đều căn cứ vào các tập thiết kế điển hình CG-01, KGNT-01, KGN-02, KGN-03 do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước biên soạn và ban hàh.



2. Định mức trong tập này gồm các công cụ chọn ván, dọc ván, cắt ván, uốn ván, sản xuất lắp đặt thành khuôn đúng với yêu cầu thiết kế (kích thước, độ cao theo dung sai cho phép) chống đỡ khuôn chắc chắn từ độ cao 5m trở xuống, nhét giấy hoặc mát tít các khe hở xi-măng không chảy ra ngời ván khuôn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m thì công vận chuyển ngoài cự ly đó được tính thêm vào định mức.



3. Định mức quy định cho làm ván khuôn có cả gỗ cũ và mới. Trường hợp sử dụng gỗ hoàn toàn mới hoặc hoàn toàn cũ thì công trường căn cứ và định mức của Nhà nước mà tăng hoặc giảm định mức để giao khoán cho công nhân nhằm khuyến khích việc tiết kiệm sử dụng gỗ trong thi công



4. Để đảm bảo tiết kiệm sử dụng gỗ trong thi công và đảm bảo an toàn lao động, khi tháo gỡ ván khuôn trên các tầng cao xuống dưới đất không được ném gỗ từ trên cao xuống, phải khuôn vác hoặc dùng mọi phương tiện vận chuyển khác làm cho các ván khuôn không bị hỏng. Công vận chuyển 10m2 gỗ ván khuôn trên cao xuống là 0,3 giờ. 1m3 gỗ cây chông lên cao xuống là 0,8 giờ.



5. Trừ “cấu kiện đúc sẵn” định mức đã bao hàm công bào vãn, đối với các cấu kiện bê-tông đổ tại chỗ nếu yêu cầu thiết kế đòi hỏi, bào ván thi công bào ván được Tỉnh iêng theo bảng số 44 chương VI, trong tập định mức này.



6. Trường hợp phải chống đỡ khuôn ván bằng cây chống cao hơn 5m (trừ tấm đan ở bảng 6 đã kể công chống >4m) theo bảng số 17 chương III.



7. Trường hợp làm ván khuôn ở độ cao lớn hơn 4m trở lên hoặc tầng thứu 2 trở lên thì mỗi độ cao 3m hoặc mỗi tầng được tính thêm vào định mức một số cống bậc 2 là 0,03 giờ cho 1m2 ván khuôn.



8. Công xẻ gỗ, thành ván, thường trực sửa chữa ván khuôn trong lúc đổ bê-tông, công đặt sắt chôn sắt tính riêng ngoài định mức.



9. Công tháo dỡ ván khuôn cho bê-tông đổ tại chỗ lấy theo công thợ bậc 2. Công tháo dỡ ván khuôn không kể công tháo đinh và cào xi-măng dính vào ván khuôn. Tháo dỡ vãn khuôn phải xếp đống gọn gàng theo từng loại, dài, ngắn, ván, hộp, tốt, xấu trong phạm vi 30m.



10. Diện tích ván khuôn trong định mức là diện tích tiếp xúc giữa bê-tông và ván khuôn kể cả diện tích các lỗ khoan, lỗ đục, của đổ bê-tông.



11. Các bảng định mức để cập đến các nhân tố chi phối năng suất lao động như hình dáng, kích thước, biện pháp thi công, điều kiện kỹ thuật, chất lượng vật liệu. Trừ một số trường hợp riêng, còn các định mức đều chia ra công sản xuất, lắp ghép và tháo dỡ. Đối với các cấu kiện đúc sẵn nếu không ghi công tác tháo lắp thi công đó đã tính vào công đổ bê-tông.



12. Công tác mộc thường làm ở những vị trí cao, cheo leo, nên trong quá trình thi công song song với việc phấn đấu thi đua đạt và vượt mức, cần phải thực hiện đầy đủ mọi quy trình thi công do cán bộ chỉ huy hướng dẫn và nội quy an toàn lao động để đề phòng tai nạn lao động xẩy ra.



Chương I


LÀM VÁN KHUÔN ĐỂ ĐỔ BÊ-TÔNG TẠI CHỖ


1. Làm ván khuôn để đổ bê-tông tại chỗ phải đảm bảo chịu được trọng lượng, áp lực, vào thành khuôn của bê-tông mới đổ, chịu đựng được các tải trọng di động xuất hiện trong quá trình đổ bê-tông ( người đi, xe thô sơ chạy qua gió, mưa…) và phải thật khít để nước xi măng không chảy ra ngoài



2. Bảo đảm chính xác kích thước, hình dạng, vị trí của ván khuôn đúng như bản vẽ thiết kế quy định



3. Kết cấu chống đỡ phải vững chắc bảo đảm ván khuôn không biến hình



4. Bề mặt khuôn phải bằng phẳng không được vênh, méo, gồ ghề.



5. Làm khuôn ván pahir chừa cửa đổ bê-tông và tạo điều kiện thuận lợi để đổ bê-tông được tốt. Cửa đổ bê-tông phải tháo được dễ dàng và đóng được khít, kín.



6. Ván khuôn chế tạo sẵn phải đảm bảo lắp ghép và tháo gỡ dễ dàng.



7. Các thanh chống ván khuôn nếu đặt trên nền đất phải kê ván để tránh hiện tượng lún thanh chống.



8. Tháo dỡ ván khuôn phải êm nhẹ, không được làm sứt mẻ, chấn động đến sự đông kết của bê-tông. Việc tháo dỡ ván khuôn phải đúng quy định trong quy phạm kỹ thuật



9. Định mức đã tính đến việc dùng gỗ cũ lẫn gỗ mới theo số lần luân chuyển đã quy định trong định mức vật liệu.



Trong khi dùng làm định mức thi công cần chú ý vận dụng cho phù hợp với điều kiện của từng nói. Nếu tổ chức sản xuất vá khuôn tiêu chuẩn riêng. Lắp ghép riêng thì có thể tăng thời gian cho làm vnas khuôn lần thứ nhất và giảm thời gian cho làm các lần sua và được dùng lại ván khuôn tiêu chuẩn, nhưng bình quân lại vẫn không được tăng đơn giá nhân công theo định mức khi thanh quyết toán.



10. Thành phần công việc đã tính đến khi đạt định mức:



– Chọn gỗ ván, nẹp, đinh... mang đén nơi sản xuất và lắp ghép.



– Cưa nẹp, rọc ván, cắt, nối ván, gỗ, khoan lỗ bắt bu lông, đóng nẹp ghép ván thành tấm theo kích thước đã ghi trong bản vẽ thiết kế.



– Làm các thanh giằng, chống, tấm kê đệm.



– Lắp đặt ván khuôn, văng chống vữa chắc theo đúng vị trí, kích thước, thiết kế.



– Kiểm tra và điều chỉnh



– Trám, chèn khe hở.



– Chẩn bị và thu dọn, trước và sau khi làm xong.



– Vật liệu vận chuyển trong vòng 30m.



I – 1. LÀM VÁN KHUÔN MÓNG



1. Móng tường (móng dài) nhà, móng trạm bơm, móng cống, móng cột độc lập.



Hướng dẫn chung:



a) Móng cột độc lập trong bảng định mức bao gồm cả ván khuôn phần trụ móng (xme hình vẽ 1).



b) Móng cột độc lập hoặc móng cốc (hình vẽ 2) có dật cấp không kể dật mấy cấp mà căn cứ vào kích thước nhỏ nhất cắt mặt đáy móng để phân loại vì theo tính toán thiết kêt kích thước này chi phối việc thiết kế đặt cấp ở trên.



c) Các loại móng tròn có dật cấp thì căn cứ vào định mức của móng tròn (trừ định mức tháo dỡ) nhân với hệ số 1,22.



d) Các định mức làm móng hình đa giác lấy theo định mức móng tròn, riêng công sản xuất thì lấy công sản xuất của móng tròn nhân với 0,60.



Phân loại móng đa giác bằng cách lấy hai lần chiều dài đường trung đoạn tiết diện đáy móng thay thế vào trị số đường kính của móng tròn trong bảng định mức.



Thí dụ: Móng hình lục lăng có đường trung đoạn là 0,50m (hình vẽ số 3), hai lần đường trung đoạn 0,50 × 2 = 1m, ta lấy định mức của móng tròn có đường kính 1m ở trong bảng.



đ) Các móng có hai đầu là nửa hình tròn (xem hình vẽ 4) áp dụng định mức của móng tròn nhân với hệ số 0,80.



e) Trong thi công, trường hợp thánh ván cao, ngoài việc chống chắc chắn ở mép dưới và mép trên của ván cần chống chắc chắn tại các vị trí giữa của thành ván hoặc dùng dây thép néo chặt hai thành ván để để phòng hiện tượng phình ván khuôn trong lúc tiến hành tổ bê-tông.



g) Trường hợp làm móng tròn phải dọc ván thành từng thanh nhỏ rộng 3cm đến 5cm ghép kín với nhau theo kiểu mộng táp (xem hình vẽ 5).



Khi lắp ghép vành nẹp phải nối nhau theo kiểu móng táp có xỏ đinh hoặc kiểu chồng so le khoan lỗ xỏ đinh. Nếu không dùng đinh thương thì dùng đinh đĩa móc câu hai đầu nẹp lại.



Thành phần công nhân sản xuất, lắp ghép và tháo dỡ. 


Bậc 4: 2 người



Bậc 3: 1 người



Bậc 2: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân:
0,2528đ.



Riêng sản xuất và lắp ghép móng tròn:



Bậc 3: 1 người 


Bậc 4: 1 người 


Bậc 5: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2833đ


[image: image2.emf]


2. Định mức và đơn giá làm 1m2 móng dài, móng cột, móng cống, móng trạm bơm



Bảng 1


			LOẠI MÓNG


			ĐẶC TÍNH


			Lắp ghép Sản xuất


			Đường kính hoặc cạnh nhỏ nhất của mặt cắt đáy móng tính “m”


			Tháo dỡ và xếp gọn ván khuôn


			Số hiệu định mức





			


			


			


			≤ 1


			≤ 1,5


			≤ 2,5


			> 2,5


			


			





			Móng dài


			Loại thông thường


			0,35



0,0885


			0,45


0,1138


			0,41


0,1036


			0,41


0,1036


			0,41


0,1036


			0,23


0,0581


			5001





			


			Loại có đặt cấp


			0,35


0,0885


			0,50


0,1264


			0,45


0,1138


			0,45


0,1138


			0,45


0,1138


			0,23


0,0581


			5002





			Móng cống, móng trạm bơm


			Loại thông thường


			0,45


0,1138


			0,50


0,1264


			0,50


0,1264


			0,50


0,1264


			0,50


0,1264


			0,23


0,0581


			5003





			


			Loại có khớp nối


			0,55


0,1390


			0,70


0,1770


			0,70


0,1770


			0,70


0,1770


			0,70


0,1770


			0,23


0,0581


			5004





			Móng cột độc lập


			Loại thông thường


			0,45


0,1138


			1,00


0,2528


			0,70


0,1770


			0,55


0,1390


			0,50


0,1264


			0,26


0,0057


			5005





			


			Loại có đặt cấp


			0,60


0,1517


			1,30


0,3286


			0,85


0,2149


			0,70


0,1770


			0,60


0,1517


			0,26


0,0657


			5006





			Móng cốc


			0,80


0,2022


			1,80


0,4550


			1,20


0,3034


			1,00


0,2528


			0,80


0,2022


			0,46


0,1011


			5007





			Móng tròn


			1,50


0,4250


			2


0,5666


			1,50


0,4250


			1,30


0,3683


			1,10


0,3116


			0,40


0,1133


			5008





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			e


			








II – 2. VÁN KHUÔN CỘT



1. – Hướng dẫn chung:


a) Khi lắp cột phải làm gông cột chắc chắn.


b) Khi ghép ván khuôn cột cần chừa cửa đổ bê-tông ở hai phía cạnh dài tiết diện cột (phía không vướng cốt thép chịu lực). Ở những phái đó thì ghép ván khuôn đặt ngang có thẻ mở đóng dễ dàng.



c) Khi chống cột xuống đất phải đóng cọc chèn chân chốn vững chắc.



2. Bảng định mức và đơn giá cho công làm 1m2 ván khuôn cột



			LOẠI CỘT TIẾT DIỆN CÓ


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công bình quân


			Sản xuất


			Lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			Kích thước cạnh lớn nhất của tiết diện cột


			


			





			


			


			


			


			≤ 0,30m


			≤ 0,50m


			> 0,50m


			


			





			Hình vuông hay chữ nhật


			1 bậc 2


1 “ 3


1 “ 4


			0,2528đ


			0,700


0,177


			1,30


0,3286


			1


0,2528


			0,90


0,2275


			0,32


0,0809


			5009





			Hình tròn


			1 bậc 4


1 “ 4


1 bậc 3


			0,2822đ


			3,80


1,0765


			2,35


0,6658


			1,53


0,4334


			1,20


0,3400


			0,40


0,1133


			5010





			Hình đa giác


			-nt-


			- nt -


			1,60


0,4533


			4,4


01,2465


			4,0


1,1332


			3,5


0,9916


			0,32


0,9066


			5011





			Hình chữ I


			– nt -


			- nt -


			1,60


0,4533


			


			,073


1,0567


			3,20


0,9066


			0,32


0,0907


			5012





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








3. Ghi chú: 


a) Kích thước lớn nhất của cột hình tròn là đường kính tiết diện cột của cọt, hình đa giác là 2 lần đường trung đoạn tiết diện cột.



b) Định mức trên áp dụng với cột cao ≤ 4m.



c) Các trường hợp cột khác với những quy định trong định mức thì lấy định mức trong phụ bảng 2a, riêng trường hợp cột nhà không tầng cao > 4m thì không được tính thêm công vận chuyển gỗ.



Phụ bảng: Định mức và đơn giá cho cột tiết diện hình vuông hay chữ nhật có mẫu đỡ và cột nhà không tầng cao > 4m.


Bảng 2a


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công


			Loại cột vuông và chữ nhật


			Sản xuất


			Lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			≤ 0,3m


			≤ 0,5m


			> 0,5m


			


			





			1 bậc 2



1 bậc 3



2 bậc 4


			0,2528đ


			Cột mấu đỡ


			0,77


0,1947


			1,43


0,3615


			1,1


0,2781


			0,99


0,2503


			0,35


0,0885


			5009 – 1





			


			


			Có hai mấu đỡ trở lên


			0,88


0,2225


			1,63


0,4121


			1,25


0,3160


			1,13


0,2857


			0,40


0,4011


			5009 – 2





			


			


			Cột nhà không tầng cao > 4m


			0,84


0,2124


			1,56


0,3944


			1,20


0,3034


			1,08


0,2730


			0,38


0,0961


			5009 –3





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








II – 3 – VÁN KHUÔN DẦM XÀ



1. Bảng định mức và đơn giá làm 1m2 ván khuôn dầm, xà


Bảng 3


			LOẠI DẦM


			Thàh phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công bình quân


			Sản xuất


			Lắp ghép


			


			


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			≤ 25cm


			≤ 50cm


			> 50cm


			


			





			Dầm hình hộp không có ván khuân treo


			1 bậc 2



1 bậc 3



2 bậc 4


			0,2528


			0,50


0,1264


			1,65


0,74171


			1,60


0,4045


			1,50


0,3792


			0,32


0,0809


			5,013





			Dầm hình hộp có ván khuôn treo


			- nt -


			- nt -


			0,50



0,1264


			1,72


0,4348


			1,68


0,4247


			1,55


0,3918


			0,32


0,09007


			5,015





			Dần chữ T, I


			1 bậc 3



1 bậc 3



1 bậc 5


			0,2833đ


			0,55


0,1558


			1,80


0,5099


			1,73


0,4901


			1,64


0,4646


			0,32


0,0907


			5,014





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








2. Định mức và đơn giá 1m2 ván khuôn dầm, xà


Ghi chú: 



a) Chiều cao của dầm tính theo chiều cao tiết diện ngang của dầm bê-tông.



b) Dầm nghiêng áo dụng cho tất cả các loại: dầm mái, sàn, hành lang đai chuyển.



c) Thêm vào vị trí mức thời gian cho các loại dầm sau đây:


Bảng 4


			LOẠI DẦM


			Bậc thợ


			Tiền lương giờ công bình quân


			Công lắp ghép


			Công sản xuất


			Số hiệu định mức





			Dầm có vát ở đầu


			3


			0,2413


			0,15


0,0362


			


			5016





			Dầm nghiêng


			4


			0,2813


			0,24


0,0675


			


			5017





			Dầm cong


			4


			0,2813


			0,48


0,1350


			0,48


0,1350


			5018





			


			


			


			A


			B


			








I – 4 – VÁN KHUÔN TƯỜNG


1. Hướng dẫn chung:


a) Làm ván khuôn tường bể nước tròn áp dụng định mức của tường cong.



b) Tường hầm ngầm, tường nhà, tường trạm bơm, tường bể nước, v.v.v.. đều áp dụng chung theo các loại định mức về tường trong định mức.



c) Tường cong kiểu vỏ đậu là tường cong theo 2 chiều trở lên (ví dụ như tường đập tràn: (hình vẽ 6).



d) Trường hợp lắp ván khuôn bên trong của tường đã được cố định thật chắc chắn vào đà giáo gỗ và không có điều kiện chống bên ngoài thì lớp ván khuôn bên ngoài có thể nèo vào lớp ván khuôn bên trong bằng bulong Ø 12 hoặc dây thép. Các bu lông và dây thép này phải đặt tại các vị trí có thanh nẹp chắc chắn.



đ) Trường hợp tường bể tròn, cần phải buộc dây thép vòng quanh lớp ván khuôn thành ngoài.



e) Ván ghép tường cong phải làm theo kiểu móng táp, các thanh nẹp tròn liên kết với nhau theo kiểu móng tròn.


2. Bảng định mức và đơn giá làm 1m2 tường


Bảng 5


			LOẠI TƯỜNG


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công


			Sản xuất


			Lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			Chiều cao của tường


			


			





			


			


			


			


			≤ 4m


			≤ 7m


			≤ 10m


			≤ 13m


			> 13m


			


			





			Tường thẳng


			1 bậc 2



1 bậc 3



1 bậc 4


			0,2433


			0,35


0,0852


			1,10


0,2676


			1,25


0,3041


			1,42


0,3455


			1,65


0,4014


			2,31


0,5620


			0,25


0,0608


			5019





			Tường nghiêng


			- nt -


			- nt -


			0,35


0,0852


			1,15


0,2798


			1,30


0,3163


			1,51


0,3674


			1,75


0,4258


			2,35


0,5718


			0,25


0,0608


			5020





			Tường cong bán kính R ≤ 1,75m


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			0,2833


			1,50


0,4250


			1,70


0,4816


			1,90


0,5383


			2,10


0,5949


			2,50


0,7083


			3,50


0,9916


			0,50


0,1417


			5021





			Tường cong bán kính R> 1,75m


			- nt -


			- nt -


			0,80


0,2266


			1,48


0,4193


			1,70


0,4816


			1,95


0,5524


			2,27


0,6431


			2,83


0,8017


			0,45


0,1275


			5022





			Tường cong kiểu vỏ đậu


			- nt -


			- nt -


			0,80


0,2266


			1,70


0,4816


			1,86


0,5269


			2,05


0,5808


			


			


			0,28


0,0793


			5023





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			g


			








I – 5 – VÁN KHUÔN SÀN, TẤM ĐAN, MÁI NHÀ, VÒM



1. Hướng dẫn chung:


a) Định mức sàn áp dụng chung cho các loại nắp đỉnh các hầm ngầm, nắp các bể chứa nước trong các công trình công nghiệp.


b) Các loại vòm mái nhà, vòm đường khói, vòm cống, v.v… đều căn cứ vào đường bán kính của vòm mà áp dụng định mức này.



e) Trường hợp làm sàn hình tròn như nắp bể nước thì lấy định mức của sàn và mái nhà nhân với 1,15.



d) Khi làm mái nhà và sàn nhà nếu có dầm thì ghép ván khuôn sàn mái đặt trên ván khuôn thành dầm.


đ) Ván khuôn vòm phải liên kết với nhau bằng mộng táp. Các thành khung của vòm tùy theo vòm lớn hoặc nhỏ mà làm thành dàn vòm.



e) Trừ phần tấm đan đã kể công làm và lắp thành chống trong trường hợp cao > 4m còn sàn, mái nhà và vòm, nếu cao > 5m thì được tính thêm công chống theo bảng 17 chương III trong phần định mức này.



2. Bảng định mức và đơn giá làm 1m2 ván khuôn sàn mái nhà, tấm đan, vòm


Bảng 6


			Loại cấu kiện


			Đặc tính


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công bình quân


			Sản xuất và lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			Diện tính ≤ 6m2


			Diện tích > 6m2


			


			





			


			


			


			


			Cao ≤ 4m


			Cao ≤ 4m


			Cao > 4m


			


			





			Sàn và mái nhà


			Dây ≤ 10 cm


			1 bậc 3



1 bậc 4


			0,2613 đ


			1,14


0,2973


			1,00


0,2613


			


			0,27


0,0706


			5024





			Tấm đan


			Dày ≤ 30cm


			- nt -


			- nt -


			


			1,9


0,4956


			


			0,27


0,0706


			5024





			


			Dày ≤ 50cm


			- nt -


			- nt -


			


			2,80


0,7316


			2,66


0,6951


			0,27


0,0706


			5026





			


			Dày > 50cm


			- nt -


			- nt -


			


			2,80


0,7316


			3,16


0,8257


			0,27


0,0706


			5027





			Vòm


			R > 1,25m


			1 bậc 5



1 bậc 4


			0,3043 đ


			


			1,18


0,3591


			


			0,32


0,0974


			5028





			


			R ≤ 1,25m


			- nt -


			- nt -


			


			2,66


0,8094


			


			0,40


0,1217


			5029





			


			


			


			


			A


			B


			C


			D


			








I – 6 – VÁN KHUÔN LANH TÔ, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT, GIẰNG TƯỜNG, CẦU THANG, NỀN NHÀ



1. Bảng định mức và đơn giá làm 1m2 ván khuôn


Bảng 7


			Tên loại cấu kiện


			Đặc tính


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công


			Sản xuất và lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			Lanh tô và lanh tô liền mái hắt


			Cho từng cửa


			1 bậc 3


			0,2413 đ


			1,77


0,4271


			0,32


0,0772


			5030





			Máng nước, giằng tường, mái hắt


			Chạy suốt nhà


			- nt -


			- nt -


			1,45


0,3499


			0,32


0,0772


			5031





			Mái hắt


			Không chạy suất nhà


			- nt -


			- nt -


			1,9


0,4585


			0,32


0,0772


			5032





			Giằng tường


			Không có vấu trụ


			- nt -


			- nt -


			1,33


0,3209


			0,32


0,772


			5033





			


			Có vấu trụ


			- nt -


			- nt -


			1,73


0,4174


			0,32


0,0772


			5034





			Cầu thang


			Không đặt cấp


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			0,2833 đ


			1,53


0,4334


			0,40


0,1133


			5035





			


			Có đặt cấp


			


			


			2,5


0,7083


			0,40


0,1133


			5036





			


			Xáy trôn ốc


			1 bậc 4



1 bậc 5



1 bậc 6


			0,3300 đ


			5,33


1,7589


			0,53


0,1749


			5037





			Nền nhà


			


			1 bậc 3


			0,2416 đ


			0,66



1,1958


			0,23



0,0555


			5038





			


			


			


			


			A


			B


			








2. Ghi chú: – Ván khuôn máng nuiowcs chỉ tính phần thò ra ngoài để hứng nước, không tính phần dầm biên



I.7 – VÁN KHUÔN BỆ MÁY ĐÀI NƯỚC



1. Hướng dẫn chung:


a) Bệ máy đơn giản là bệ máy hình khối gọn gàng. Bệ máy phức tạp là bệ máy hình thù phức tạp có nhiều ngóc ngách.



b) Trường hợp đài nước cao > 15m thì mỗi đoạn cao thêm 1m được tính thêm một số công bậc 2 là 0,03 giờ cho 1m2 ván khuôn.



c) Làm ván khuôn đài nước phải bào nhẵn mặt tiếp xúc với bê-tông. 11



Hai lớp ván khuôn không được nèo với nhau bằng bu-lông. Phải văng chống vững chắc và buộc ngoài 3 vòng dây thép để giữ chặt ván khuôn.


2. Bảng định mức và đơn giá làm 1m2 ván khuôn bệ máy đài nước


Bảng 8


			TÊN LOẠI CẤU KIỆN


			ĐẶC TÍNH


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công bình quân


			Sản xuất và lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			Bệ máy đơn giản


			Khối lượng ≤ 10m3


			1 bậc 4



1 bậc 3


			0,2613 đ


			1,15


0,3005


			0,25


0,0653


			5039





			


			Khối lượng ≤ 20m3


			“


			- nt -


			1,11


0,2900


			0,25


0,0653


			5040





			


			Khối lượng > 203


			“


			- nt -


			1


0,2613


			0,25


0,0853


			5041





			Bệ máy phức tạp


			Các loại


			1 bậc 4



1 bậc 5



1 bậc 6


			0,3300 đ


			3,63


1,1979


			0,53


0,1749


			5042





			Đài nước


			Bầu tròn thắt cổ bồng cao ≤ 15m


			- nt -


			- nt -


			6,66


2,1978


			0,58


0,1749


			5043





			


			Bầu tròn thẳng thành cao ≤ 15m


			- nt -


			- nt -


			5,33


1,7589


			0,53


0,1749


			5044








			


			Bầu 2 vỏ cao ≤ 15m


			- nt -


			- nt -


			8


1,6400


			0,53


0,1749


			5045





			


			


			


			


			A


			B


			








I – 8. – VÁN KHUÔN ỐNG KHÓI, GIẾNG CÁP, GIẾNG NƯỚC, VI PHÔNG, RÃNH CÁP, MƯƠNG CÁP


1. Hướng dẫn chung: 


a) Ván khuôn ống khỏi phải chắp với nhau theo kiểu mộng soi hèm lồng thép hoặc mông gần rãnh, bào nhẵn mặt tiếp giáp với bê-tông



b) Ván khuôn ống khói, phễu tròn, ống buy, phải rọc vân thành thanh nhỏ rộng 5cm đến 7cm ghép lại thành tấm.


c) Định mức phễu bao gồm cả ván khuôn xà miện phễu và đáy phễu


d) Định mức ống xi phông, ống phun đã tính cả công đóng vanh của ống và công bào ván.



2. Bảng định mức và đơn giá cho 1m2  ván khuôn


Bảng 9


			LOẠI CẤU KIỆN


			ĐẶC TÍNH


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công bình quân


			Sản xuất và lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			ống khói


			Móng ống khói


			1 bậc 4



1 bậc 5


			0,3043 đ


			4


1,2172


			0,53


0,1613


			5046





			


			Thân ống khói


			1 bậc 4



1 bậc 5



1 bậc 6


			0,3000 đ


			4,36


1,4388


			0,61


0,2013


			5047





			Phễu


			Vuông


			- nt -


			- nt -


			4,44


1,4652


			0,53


0,1749


			5048





			


			Tròn


			- nt -


			- nt -


			6,15


2,0295


			0,53


0,1501


			5050





			Giếng cáp, giếng nước


			Các loại


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			0,2833 đ


			2,16


0,6119


			0,53


0,1501


			5049





			Rãnh nước và mương cáp


			Cao ≤ 0,5m


			1 bậc 3



1 bậc 4


			0,2613 đ


			2,5


0,6533


			0,32


0,0836


			5051





			


			Cao > 0,5m


			- nt -


			- nt -


			3,47


0,9067


			0,32


0,0836


			5053





			


			


			


			


			A


			B


			








I – 9 – LÀM VÁN KHUÔN GỜ MŨ CHÂN TƯỜNG, VÒNG BỌC ỐNG, CỐNG TRÒN, CHỀN ỐNG CỐNG (CỐNG TRÒN KỂ CẢ ỐNG BUY, ỐNG XY PHÔNG)



Định mức, đơn giá 1m2 ván khuôn


Bảng 10


			LOẠI CẤU KIỆN


			ĐƯỜNG KÍNH BÊN TRONG


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công bình quân


			Sản xuất và lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			Gỡ mũ chân tường


			


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			0,2833 đ


			4,00


1,11332


			0,32


0,0907


			5053





			ống buy (ống cống)


			Ø ≤ 70cm


			1 bậc 5



1 bậc 4


			0,3043 đ


			6,00


14,8258


			0,53


0,1613


			5,054





			


			Ø ≤ 100cm


			- nt -


			- nt -


			5,00


1,5215


			0,53


0,1613


			5055





			


			Ø ≤ 15,cm


			- nt-


			- nt -


			4,30


1,3082


			0,41


0,1339


			5056





			


			Ø ≤ 200cm


			- nt -


			- nt -


			3,80


1,1563


			0,44


0,1339


			5058





			


			Ø > 200cm


			- nt -


			- nt -


			3,50


1,0651


			0,44


0,1339


			5058





			Chèn ống cống


			


			1 bậc 3


			0,2413


			0,72


0,1737


			0,23


0,0555


			5059





			


			


			


			


			A


			B


			








Bảng 10b



			Đường kính bên trong của ống


			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			Tiền lương giờ công bình quân


			ỐNG XI PHÔNG


			VÒNG BỌC ỐNG


			Số hiệu định mức





			


			


			


			Sản xuất và lắp ghép


			Tháo dỡ


			Sản xuất và lắp ghép


			Tháo dỡ


			





			Ø ≤ 70


			1 bậc 4



1 bậc 5


			0.3043 đ


			7.80


2.3735


			0.80


0.2434


			7.02


2.1362


			0.72


0.2191


			5060





			Ø ≤ 100


			- nt -


			- nt -


			6.500


1.978


			0.80


0.2434


			5.04


1.5337


			0.72


0.2191


			5062





			Ø ≤ 150


			- nt -


			- nt -


			5.600


1.7041


			0.80


0.2434


			5.04


1.5337


			0.72


0.2191


			5.0612





			Ø ≤ 200


			- nt -


			- nt -


			5.00



1.5215


			0.80



0.2434


			4.50


1.3694


			0.72


0.2191


			5063





			Ø > 200


			- nt -


			- nt -


			4.60


1.3998


			0.80


0.2434


			4.14


1.2598


			0.72



0.2191


			5064





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			








Ghi chú: vòng bọc ống là phần bọc các mối nối của hai ống cong.



I.10 – VÁN KHUÔN MỐ CẦU, TRỤ CẦU, BỆ ĐẦU CỌC, KHUÔN CỌC



1. Bảng định mức và đơn giá cho 1m2 ván khuôn


Bảng 11



			Cấu kiện


			Thân mố đặc


			Thấn mố pa-lê


			Thân trục


			Mũ mố


			Bệ đầu cọc


			Khuôn cọc trường hợp phải nối thêm, cọc dài 6m


			Mũ trụ


			Số hiệu định mức





			Đặc tính


			Cao ≤ 2m


			Cao ≤ 5m


			Cao > 5m


			Các loại


			Cao ≤ 5m


			Cao > 5m


			


			Không ngập trong nước


			Ngập trong nước


			Cỡ 0,25



– 0,30


			Cỡ 0,35



- 0,40


			


			





			Thành phần công nhân sản xuất và lắp ghép


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			1 bậc 3


			1 bậc 3


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2833


			0,2413


			0,2413


			0,2833


			





			Sản xuất và lắp ghép


			1,39


0,3938


			1,54


0,4363


			1,73


0,4901


			1,60


0,4533


			5,79


1,6403


			6,85


1,9406


			3,47


0,9831


			2,78


0,7876


			4,65


1,3173


			1,99


0,4802


			1,73


0,4174


			6,95


1,9689


			5065





			Tháo dỡ


			0,5


0,1417


			0,5


0,1417


			0,8


0,2266


			0,62


0,1756


			0,55


0,1558


			0,80


0,2266


			0,60


0,1400


			0,62


0,1756


			1,00


0,283


			0,62


0,1493


			0,62


0,1496


			0,62


0,1756


			5066





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			m


			








Chương II



LÀM VÁN KHUÔN CHO CÁC CẤU KIỆN BÊ-TÔNG ĐÚC SẴN


1. Hướng dẫn chung:



a) Định mức và khuôn cho cấu kiện đúc sẵn áp dụng cho các xưởng bê-tông đúc sẵn hoặc đúc sẵn tại các bãi đúc sẵn ngoài hiện trường.



b) Định mức trong chương này chia làm 2 loại công: sản xuất lắp ghép vào tháo dỡ. Bậc thợ của cả hai loại lấy như nhau. Trường hợp không ghi công tháo lắp ở trong bảng định mức thì công đó đã tính vào công đổ bê-tông. Nếu quá trình thi công chỉ bao gồm công tháo lắp thì không lấy công sản xuât.



c) Ván khuôn đúc sẵn phải bào nhẵn,, có ghép mộng khít, giằng chống vững chắc không bị biến hình nhưng phải tháo và lắp dễ dàng.



d) Mặt ván khuôn tiếp giáp với bê-tông phải bằng phẳng không cong vênh, gồ ghề, đúng với kích thước thiết kế.



đ) Tháo dỡ ván khuôn phải đảm bảo tốt, ít phải sửa chữa lại sau ki tháo dỡ.



e) Ván khuôn phải tuân theo yêu cầu dung sai cho phép của từng loại cấu kiện mà thiết kế quy định.



g) Khi tháo dỡ cốp pha thành đúng phải nhẹ nhàng, không gây chấn động bê-tông và sứt mẻ bê-tông. Tháo dỡ các thanh chống, các chốt trước, sau đó tháo dỡ ván sau, Thời gian tháo dỡ ván khuôn đúc sẵn kể từ lúc đổ bê-tông xong tối thiểu là 24 giờ.



2. Thành phần công việc:



– Lựa chọn vật liệu mang đến vị trí sản xuất.



– Sản xuất ván khuôn tiêu chuẩn theo đúng bản vẽ gia công ván khuôn để lắp ghép cấu kiện đúc sẵn (cưa ván, rọc ván, đẽo ván, bào ván, lắp thành khuôn)



– Dựng lắp ván khuôn tiêu chuẩn, văng chống vững chắc.



– Kiểm tra kỹ thuật lắp ghép.



+ Kiểm tra mặt phẳng của ván khuôn.



+ Kiểm tra kích thước ván khuôn theo đúng bản vẽ thiết kế.



– Nhét kín khe hở bằng giấy xi-măng, mát tít hoặc trám gỗ.



– Quét nước xà phòng, dầu nhờn vào mặt trong ván khuôn.



– Dỡ ván khuôn.



II.1 – VÁN KHUÔN ĐÚC SẴN: DẦM XÀ, CON SƠN, LANH TÔ, VÍ KÈO, CỬA SỔ TRỜI, CỌC, CỘT



1. – Bảng định mức đơn giá làm 1m2 ván khuôn


Bảng 12


			Loại cấu kiện


			Dầm móng dầm chiếc


			Xà cầu trục, xà dầm mái, xà dọc hành lang đai chuyền


			Xà gỗ


			Con sơn


			Vì kèo cửa sổ trời


			Lanh tô liền tấm ch nắng


			Cột chữ I và chữ T


			Dầm cầu chữ T


			CỌC CỘT HÌNH HỘP CÓ CẠNH (cm)


			CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Rộng ≤ 30m


			Rộng > 30m


			Lỗ vuông


			Lỗ tam giác


			





			Thành phần công nhân


			1 bậc 2



1 bậc 3



2 bậc 4


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			1 bậc 3



1 bậc 4


			1 bậc 3



1 bậc 4


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			1 bậc 3


			1 bậc 3



1 bậc 4



1 bậc 5


			





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2528


			0,2833


			0,2613


			0,2613


			0,2833


			0,2413


			0,2833


			





			Sản xuất


			1,80


0,4550


			1,74


0,429


			3,00


0,7839


			3,20


0,8362


			2,40


0,6799


			2,28


0,5502


			1,90


0,5383


			2,5


0,7083


			1,73


0,4901


			1,40


0,3966


			1,80


0,5099


			2,0


0,5666


			5,067





			Tháo và lắp


			


			0,57


0,1615


			


			


			0,60


0,1700


			


			0,76


0,2153


			1


0,2833


			


			


			0,48


0,1360


			0,66


0,1870


			5068





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			m


			








Ghi chú: Định mức cho cột cọc kể cả công làm đầu nhọn của cọc, mũ cột và 2 ngạnh cột. Trường hợp có từ 3 ngạnh trở lên thì định mức công lấy theo phụ bản sau.


			Loại cột 


			Chữ I và chữ T


			CỘT HÌNH HỘP CÓ CẠNH RỘNG


			Số hiệu định mức





			Công


			


			≤ 30cm


			> 30cm


			





			Sản xuất


			2,38


0,6743


			2,16


0,6119


			1,75


0,4958


			5067 – 1





			Tháo và lắp


			0,95


0,2691


			


			


			5068 – 1





			


			G


			I


			k


			








II – 2 – VÁN KHUÔN ĐÚC SAN PANEN, TẤM ĐA, TAM NẮP, NAN CHỚP, NAN HOA, ỐNG DÂY CÁP ĐIỆN, TRỤ LAN CAN, CỌC HÀNG RÀO, LAN CAN



Bảng định mức và đơn giá làm 1m2 ván khuôn


Bảng 13


			LOẠI CẤU KIỆN


			PAEN


			TẤM ĐAN TẤP NẮP


			Nan chớp


			Trụ lan can


			Hàng rào


			Ống luồn dây cáp điện


			Số hiệu định mức





			Đặc tính


			Ruột hình chữ nhật


			Ruột hình bầu dục


			Hình chữ U


			Cạnh rộng ≤ 50cm


			Cạnh rộng



> 50cm


			Hình tròn


			Nan hoa


			Cọc hàng rào


			Lan can


			Có 1 lỗ và 2 lỗ tròn


			





			Thành phần công nhân


			1 bậc 3



1 bậc 4


			1 bậc 2



1 bậc 3


			1 bậc 3


			1 bậc 3



1 bậc 4


			





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2613 đ


			0,2243


			0,2413


			0,2613


			





			Sản xuất


			2,70


0,7055


			3,20


0,8362


			1,47


0,3841


			2,90


0,7578


			2,38


0,6219


			5


1,3065


			5,33


1,3927


			5,33


1,955


			5


1,2065


			3


0,7839


			5069





			Tháo và lắp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


0,2613


			5070





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			k


			








II – 3 – LÀM VÁN KHUÔN ĐÚC SẴN ONG CỐNG, ỐNG BẢO ÔN



Thành phần công việc:



– Rọc ván, đẽo cạnh, bảo mặt và thẩm cạnh



– Làm các vành đai



– Ghép ván làm thành khuôn



– Kiểm tra, Chèn, nhét khe hở.



– Quét các chất chống dính và tháo lắp khuôn



– Vật liệu phải vận chuyển trong vòng 30m, cấu kiện sản xuất xong vận chuyển đến nơi lắp đặt trong vòng 30m



			Thành phần công nhân: Làm khuôn ống cống:


			


			





			


			Bậc 4 – 1 người
 


Bậc 5 – 1 người


			Tiền lương giờ công bình quân 0,3043 đ





			Làm khuôn ống bảo ôn:


			Bậc 4 – 1 người. Tiền lương giờ công bình quân là 0,2813 đ








Định mức và đơn giá làm 1m2 ván khuôn



Bảng 14



			TÊN CÔNG VIỆC


			ống cống đường kính trong tính cm


			Vòng bọc ống, đường kính trong cm


			ống bê-tông bọt, đường kính trong cm


			Số hiệu định mức





			


			≤ 70


			≤ 100


			> 100


			≤ 70


			≤ 100


			> 100


			≤ 15


			≤ 30


			> 30


			





			Sản xuất


			4,50


1,3694


			4,10


1,2476


			3,9


1,1868


			5,80


1,7649


			5,30


1,6128


			4,8


1,4606


			5,50


1,5472


			4,8


1,3502


			4,30


1,2096


			5071





			Lắp ghép tháo dỡ


			0,10


0,0304


			0,008


0,0243


			0,08


0,0243


			0,15


0,0456


			0,12


0,0365


			0,10


0,0304


			


			


			


			5072





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			


			








II – 4 – LÀM BỆ GỖ ĐỂ ĐẶT KHUÔN ĐÚC ỐNG BẰNG TÔN



Thành phần công việc: Cưa ván, ghép ván làm nền, vanh, vát và lắp hình vành khăn theo cỡ ống, các điều kiện khác như đã nói ở thuyết minh. Thành phần công nhân: Bậc 4 – Tieefnluowng giờ công bình quân là 0,2813 đ



(Khối lượng được tính chỉ lấy diện tích hình tròn theo đường kính ngoài của hình vằn khăn đầu ống)



Định mức và đơn giá làm 1m2 bệ gỗ


Bảng 15


			Đường kính hình vằn khăn tính cm


			≤ 70


			≤ 100


			> 100


			Số hiệu định mức





			Định mức đơn giá


			5,30


1,4909


			4,50


1,2659


			4,00


1,1252


			5073





			


			A


			B


			C


			








II – 5 – LÀM KHUÔN ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG TRE



Làm khuôn bê tông bằng tre, giằng, chống, gông bằng gỗ.



1. Thành phần công việc: – Cưa tre theo kích thước cấu kiện



– Rọc gỗ làm dóng (sườn) và chẻ, đập tre.



– Ghép tre thành từng tấm, đóng đinh vào dóng gỗ.



– Lắp ghép khuôn, lát cót.



– Sản xuất, giằng chống, gông, nèo để chống đỡ khuôn.



– Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công trong vòng 30m và vận chuyển khuôn đến nơi lắp ghép giằng chống trong vòng 30m.



2. Thành phần công nhân: Lấy theo cấp bậc công nhân làm khuôn gỗ.



3. Định mức cho 1m2 khuôn bằng tre lấy định mức làm khuôn gỗ nhân với hệ số dưới đây tùy theo từng loại cấu kiện.



– Khuôn móng, bệ máy, tường, bể nước: 1,50



– Khuôn các cấu kiện khác và khuôn đúc sẵn bê-tông: 1,25.



Chương III



CÔNG TÁC LÀM GỖ


1. Hướng dẫn chung:


a) Khi làm các bộ phận bằng gỗ phải nối gỗ bằng đinh, nếu là gỗ cứng thì khoan lỗ trước khi đóng đinh. Lỗ khoan có đường kính bằng 0,8 đến 0,9 đường kính của đinh và độ sâu khoảng 0,6 chiều dài của đinh.



b) Trường hợp nối gỗ bằng bu lông thì khoan lỗ trước bằng mũi khoan có đường kính nhỏ hơn đường kính bu lông 1mm đến 2mm. Các bu lông không được bố trí thẳng hàng mà phải đặt chéo nhau.



c) Tại vị trí nối gỗ không được có hiện tượng tách, nứt gỗ. 


d) Bào ván phải đảm bảo phẳng và nhẵn đều.



đ) Làm các mộng phải đảm bảo khít, khe hở không quá 2mm.



e) Khoan lỗ, đục lỗ xuyên qua thanh gỗ, lỗ khoan thông suốt và không bị xước tách ở miệng lỗ.



2. Thành phần công nhân:


– Lựa chọn vật liệu mang đến vị trí sản xuất trong vòng 30m.



– Sản xuất và lắp dựng vững chắc theo đúng thiết kế quy định (bào, cưa, đục, đẽo, dựng lắp, chống đỡ vững chắc).



– Kiểm tra lại toàn bộ – và cố định hẳn.



III – 1. – LÀM ĐÀ GIÁO BẰNG GỖ.



1. Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người



Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2433 đ


2. Bảng định mức và đơn giá làm 1m3 gỗ đà giáo


Bảng 16


			Đặc tính


			Gỗ hộp 10×10 không bắt bu lông


			Gỗ hộp 10×10 có bắt bu lông


			Số hiệu định mức





			


			Cao ≤ 8m


			Cao ≤ 15m


			Cao ≤ 15m


			Cao ≤ 20m


			Cao > 20m


			





			Sản xuất và lắp ghép


			13,11


3,1897


			15,09


3,6714


			58,39


14,2063


			72,72


17,6928


			87,30


21,2401


			5074





			Tháo dỡ


			9,41


2,2895


			9,41


2,2895


			9,41


2,2895


			11,76


2,8612


			11,76


2,8612


			5075





			


			A


			B


			C


			D


			E


			








3. Ghi chú: Trường hợp làm đà giáo bằng gỗ tròn cũng áp dụng định mức này.



III – 2 – LÀM CÂY CHỐNG


1. Thành phần công nhân: bậc 3 (tiền lương giờ công: 0,2413)



2. Bảng định mức và đơn giá làm 1 cây chống chữ T


Bảng 17


			Chiều cao cây chống


			Sản xuất


			Lắp ghép


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			


			


			Chống thẳng


			Chống chéo


			


			





			Trên 5m đến 8m


			0,5


0,1207


			0,59


0,1279


			0,80


0,1930


			0,16


0,0386


			5076





			Trên 8m đến 12m


			0,70


0,1689


			0,80


0,1930


			1,20


0,2896


			0,16


0,0386


			5077





			


			A


			B


			C


			D


			








III – 3 – LÀM VÁN CỪ, CỌC CỪ, SẢN XUẤT VÀ LẮP



PA LÊ CỖ Ø 25 CAO 5m ĐẾN 26m



Bảng 18


			Tên cấu kiện


			Văn cừ, cộc cừ ( ván 20cm đến



25cm)


			PA LÊ GỖ HỒNG SẮC


			PA LÊ TỪ THIẾT


			Số hiệu định mức





			Đặc tính


			Khớp đuôi cá


[image: image3.emf]


			Khớp hình thang


[image: image4.emf]


			Loại đơn có số vì là


			Loại kép có số vì là


			Loại đơn có số vì là


			Loại kép có số vì là


			





			


			Ván dày ≤ 8cm


			Ván dày > 8cm


			Ván dày ≤ 8cm


			Ván dày > 8cm


			4


			6


			8


			8


			12


			16


			4


			6


			8


			8


			12


			16


			





			Đơn vị tính


			1m


			1 vì


			1 vì


			





			Thành phần công nhân


			1 bậc 3



1 bậc 4


			1 bậc 3



1 bậc 4


			Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người


			Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người


			





			Tiền lương giờ công


			0,2613


			0,2613


			0,2613


			0,2613


			





			Công SX và lắp


			1,77


0,4625


			2,66


0,6851


			2,28


0,5958


			3,20


0,8362


			32


8,3616


			48


12,5424


			72


18,8136


			64


16,7232


			112


29,266


			184


48,0792


			40


10,452


			60


15,678


			90


23,517


			80


20,904


			140


36,582


			230


60,099


			5078





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			N


			O


			P


			Q


			








GHI CHÚ: Làm ván cừ, cọc cừ quy định bằng gỗ tứ thiết kể cả công cưa đầu, đẽo nhọn, làm mộng: – Pa lê bằng gỗ hồng sắc.



Chương IV



CÔNG TÁC LÀM NHÀ


1. Hướng dẫn chung:


A – Định mức công tác làm nhà bằng gỗ xây dựng trên cơ sở gỗ phải cung cấp đầy đủ đúng kích thước vận chuyển trong vòng 30m.



B – Ở vị trí nối, gỗ phải chắc, thẳng thớ và không có tật bệnh.



C – Mặt phẳng của mối nối chịu lực nén khi gia công phải thật thẳng, sai số < 1mm.



D – Các khe hở trong mối nối chịu lực chính không được quá 1mm.



Đ – Khi đạt vật cách âm, cách nhiệt trong kết cấu gỗ phải thật khô ráo.



E – Tại các mối nối không được có hiện tượng nứt tách.



G – Các chi tiết kim loại phải đặt đúng thiết kế không được sai lệch.



G – Mái nhà phải bảo đảm không bị rung khi có người đi lại trong quá trình thi công và sửa chữa trong thời kì sử dụng.



2. Thành phần công việc:


A – Chọn vật liệu mang đến tại vị trí sản xuất.



B – Sản xuất lắp đặt cấu kiện ra bán thành phẩm.


C – Lắp dựng bán thành phẩm cố định vững chắc theo đúng yêu cầu thiết kế.



D – Kiểm tra kỹ thuật toàn bộ.



IV – 1 – LÀM VÌ KÈO



A – Các loại vì kèo trong tập định mức này căn cứ vào thiết kế điển hình KGNT – 01, KGN – 092, KGF – 03 do Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước ban hành.



B – Trường hợp làm vì kèo nhà lợp phi-b rô-xi-măng thì áp dụng như định mức làm vì kèo nhà mái ngói không trần .



C – Làm vì kèo cho nhà nhiều tầng được thêm số công bậc 2 để chuyển 1m3 gỗ lên tầng cao hoặc lên mỗi 3m như sau:



Gỗ hồng sắc: 0,8 giờ



Gỗ tứ thiết: 1,00 giờ



3. Thành phần công nhân: Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người l – Tiền lương giờ công bình quân 0,2613 đ.


3. Bảng định mức và đơn giá


Bảng 19


			Loại vì kèo


			Đơn vị tính


			Loại gỗ


			KHẨU ĐỘ VÌ KÈO


			Số hiệu định mức





			


			


			


			5m


			7m


			10m


			12m


			15m


			





			Vì kèo gỗ


			M3


			Hồng sắc


			58


15,0554


			66


17,2458


			75


19,5975


			82


21,4266


			


			5079





			


			


			Tứ thiết


			90


23,5170


			106


27,6978


			120


31,356


			130


33,969


			


			5080





			Vì kèo hỗn hợp


			


			Hồng sắc


			


			


			70


18,291


			76


19,8288


			81


21,1653


			5081





			


			


			Tứ thiết


			


			


			115


30,0495


			123


32,1399


			130


33,969


			5082





			Vì kèo sít


			Vì


			Hồng sắc


			1,60


0,4181


			2,66


0,6951


			


			


			


			5083





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








IV – 2 – ĐÓNG LI-TÔ CHO MÁI NHÀ MỘT TẦNG LỢP NGÓI VÀ ĐÓNG LA-TI CHO TRẦN NHÀ TẦNG MỘT



1. Hướng dẫn chung:


a) Đóng li-tô,  la-ti cho nhà nhiều tầng thì được tính thêm vào định mức công nhà một tầng số công lao động bậc 2 cho 1m2 li-tô, la-ti là 0,012 giờ cho mỗi tầng kể từ tầng thứ hai trở lên.


			2. Thành phần công nhân:


			1 người bậc 3



1 người bậc 2


1 người bậc 4


			Tiền lương giờ công bình quân 0,2433 đ








3. Bảng định mức và đơn giá đóng 1m2 li-tô và la-ti


Bảng 20


			Công việc


			Định mức và đơn giá cho 1m2


			Số hiệu định mức





			Đóng li – tô


			0,16


0,0389


			5084





			Đóng la – ti


			0,42


0,1022


			5085








IV – 3 – DẦM TRẦN, DẦM SÀN GÁC, XÀ DẦM, CẦU PHONG


			1. Thành phần công nhân:


			


			





			


			1 người bậc 4 



1 người bậc 3


1 người bậc 2


			Tiền lương giờ công bình quân 0,2433 đ








2. Định mức và đơn giá làm 1m3 gỗ xà, dầm



Bảng 21 


			Loại dầm hay xà gỗ cầu phong


			Dầm trần, dầm sàn gác, chỉ gối lên đầu tường, dầu kéo không cắt khác, cắt mộng


			XÀ GỖ


			Cầu phong


			Số hiệu định mức





			


			Cỡ gỗ 8 × 16


			Cỡ gỗ 10 × 10


			Cỡ 6 × 12


			Mái xối, mái góc


			Mái thẳng


			


			





			Định mức và đơn giá


			12,12


2,9488


			13,22


3,2164


			14,54


3,5376


			22,08


5,3599


			20,77


5,0533


			22,85


5,5594


			5086





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








Ghi chú: Trường hợp làm gỗ dầm trần, dầm sàn gác, xà gỗ cầu phong như trên cho nhà nhiều tầng thì thêm mốt số công lao động bậc 2 là 1,0 giờ cho 1m3 gỗ tứ thiết hoặc 0,8 giờ cho 1m3 gỗ hồng sắc cho mỗi tầng kể từ tầng thứ hai trở lên.


IV – 4 – LÀM ĐÓ VÀ ĐÓNG VÁN



			1. Thành phần công nhân:


			





			1 bậc 4


1 bậc 3


			Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613 đ





			Riêng loại làm sàn nhà kho nhà máy và sàn gác tầng 2 ván rộng 11cm bảo một mặt, xoi hèm thì thành phần công nhân là 1 bậc 5





			1 bậc 5



1 bậc 4


1 bậc 3


			Tiền lương giờ công bình quân: 0,2833 đ








Bảng 22



			Làm đồ vách


			Đóng trầu bằng ván thường bào nhẵn ghép mộng có táp có nẹp bằng lati


			ĐÓNG SÀN


			Đóng ván đầu hồ


			Đóng ván diềm mái


			Số hiệu định mức





			Gỗ 6×6



Và 6×8


			


			Sàn nhà kho, nhà máy tầng 1 ván dầy 3 – 4cm


			Sàn gác tầng 2 ván dày 3- 4cm


			Đóng ván đầu hồi kể cả công đóng đố bên trong ván dày 2,5cm rộng 20-25 cm bào mặt xoi cạnh mộng táp đóng nẹp bên ngoài cho nhà 1 tầng


			Đóng ván diềm mái, ván hồi dày 2,5cm rộng  18cm bào một mặt cho nhà 1 tầng


			





			Không bào


			Bào 4 mặt


			


			Rộng 20 – 25 cm


			


			


			Rộng 11cm


			Rộng 20 – 25 cm


			


			Rộng 11cm


			


			


			





			


			


			


			Không bào mặt, cạnh vuông khép kín


			Xoi cạnh, mộng táp


			Bào một mặt xoi cạnh


			Bào một mặt xoi hèm


			Bào 1 mặt cạnh vuông dưới có đóng la ti


			Bào 1 mặt xoi hèm


			


			


			


			





			M


			M


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2





			0,36


0,0941


			0,50


0,1307


			1,50


0,3920


			1,50


0,4250


			2,0


0,5666


			2,50


0,7083


			3,0


0,6533


			2,50


0,6533


			3,00


0,7839


			3,50


0,9916


			4,00


1,0452


			2,20


0,5790


			5087





			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			








2. GHI CHÚ: Trường hợp làm ván sàn, ván đầu hồi, ván diềm mái cho nhà nhiều lần, thì được thêm một số công bậc hai cho 1m2 ở mỗi tầng (kể từ tầng thứ 2 trở lên) như sau.


Bảng 23 



			Chiều dày ván (cm)


			Công bậc 2 thêm vào mỗi m2 ở mỗi tầng


			


			Số hiệu định mức


			[image: image5.emf]





			


			Gõ hồng sắc


			Gõ tứ thiết


			


			





			2 – 3


			0,03


0,062


			0,035


0,0073


			5088


			





			4 – 5


			0,05


0,0104


			0,06


0,0124


			5089


			





			


			A


			B


			


			








IV – 5 – LÀM CON SƠN



Thành phần công nhân : bậc 4 – 1 người


Tiền lương giờ công bình quân 0,2813 đ,


Bảng định mức và đơn giá làm con sơn


Bảng 24


			Tên công việc


			Loại phức tạp


			Loại 1


			Loại 2


			Loại 3


			Số hiệu định mức


			[image: image6.emf]





			Định mức và đơn giá


			4,00


1,1252


			2,66


0,7483


			2,28


0,6414


			1,60


0,4501


			5090


			





			


			A


			B


			C


			D


			


			








VI – 6 – LÀM NHÀ TRE NỨA LÁ



Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người;


bậc 3: 1 người;


bậc 4: 1 người; 


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2433 đ



Bảng 25


			Tên công việc


			Làm vì kèo mỗi vì có 4 cột, có cây luồng chéo kể cả công đào lỗ ngay thẳng (không kể công bó đòn tay)


			Làm hai đầu trái, mỗi trái có 4 cột có cây luồng và hai dầm hai quyết kể cả công đào lỗ dựng ngay thẳng (không kể công bó đòn tay)


			Bắt đòn tay dui mè kể cả công chẻ nan đan lát buộc chặt


			Lợp lá cọ cứ 1m2 có từ 16 đến 18 lá kể cả công chẻ lạt đem lợp


			Đánh nóc kể cả công làm ghim cặp chắc chắn


			Đánh phên chống bão cho mái kể cả công chẻ nứa bó cây giằng buộc chặt mỗi mắt vuông khoảng 20×25cm


			Đan phên lồng đôi để dựng xung quanh nhà hoặc đan phòng ngủ kể cả công chẻ nứa đào lỗ chôn trụ dựng cặp buộc hoàn thành


			Buộc phên trát vách đất xung quanh nhà hay ngăn phòng kể cả chẻ nứa buộc và trát cả hai mặt


			Làm chấn song cửa sổ bằng tre nứa ở giữa có cây ngang kể cả công đục khuôn dựng ngay thẳng


			Làm cánh cửa tre kể cả công cặp đan phên, dựng buộc hoàn thành loại cửa to một cánh


			Làm cánh cửa tre kể cả công cặp đan phên, buộc dựng hoàn thành loại cửa nhỏ hai cánh


			Sản xuất và đan, dựng nan tro làm vách trát vữa vôi rơm


			Số hiệu định mức





			Đơn vị tính


			Vì


			1 đầu chái


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2


			M2





			Định mức và đơn giá


			9,5


2,3114


			3,7


0,9902


			0,60


0,1460


			0,24


0,0584


			0,50


0,1217


			0,20


0,0487


			1,40


0,3406


			2,0


0,4866


			2,0


0,4866


			3,0


0,7299


			3,5


0,856


			3,00


0,7299


			5091





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			








Chương V.


CÔNG TÁC LÀM CỬA


1. Hướng dẫn chung:


a) Việc sử dụng gỗ làm cửa phải theo đúng nghị định 10-CP của Chính phủ ban hành ngày 26-4-1960 và định mức sử dụng vật liệu 892-UB/ĐM của UBKTCBNN ban hành ngày 7-11-1964.



b) Các loại cửa trong tập định mức này phần lớn là các loại cửa trong tập thiết kế điển hình CG-01 của UBKTCBNN biên soạn



c) Định mức công tác làm cửa áp dụng trong trường hợp gỗ đã xẻ đúng thiết diện, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



d) Trường hợp làm cửa cấm thì lấy định mức nhân với hệ số 1,1.



e) Trường hợp cửa làm hoàn toàn bằng gỗ tứ thiết thì định mức nhân với hệ số 1,25



g) Trường hợp làm cửa thoáng (gara ô tô) định mức là 4,54 giờ cho 1 m2 cửa



h) Trường hợp làm cửa mắt bò bằng chớp hoặc kính, định mức là 29 giờ cho 1 m2 cửa.



2. Hướng dẫn kỹ thuật:


a) Khuôn cửa phải theo đúng bản vẽ thiết kế. Bề dày của gỗ khuôn cửa phải bằng bề dày cánh cửa



b) Các cánh cửa khuôn cửa và cánh cửa phải óng chuốt, không được sứt sẹo, lúc dựng khuôn phải ngay thăng trong một mặt phẳng thẳng đứng dọc ngang, phải vuông thước thợ



c) Khe hở giữa cánh cửa và khung cửa khi đúng lại cho phép từ 2 đến 3mm. Trường hợp cửa lớn nhà công nghiệp cho phép hở từ 2 đến 5cm. Khe hở giữa cánh cửa và sàn quy định như sau:



– Cửa bên ngoài nhà: 4 – 6 mm



– Cửa bên trong nhà: 8 – 12 mm



– Cửa nhà vệ sinh: 12 mm



– Cửa lớn nhà công nghiệp: 10 – 20 mm



d) Cửa và khuôn cửa phải làm gỗ khô, không được làm gỗ tươi


3. Thành phần công việc:


– Lựa chọn, vận chuyển vật liệu đến vị trí sản xuất.



– Lấy mức



– Cắt gỗ theo đúng kích thước



– Thẳm đố, bào ván, soi hèm, làm mộng, …



– Gá, lắp, vam, chốt hoàn thành.



4. Thành phần công nhân:


			Bậc công nhân



Loại cửa hoặc khung


			3


			4


			5


			Tiền công bình quân 1 giờ để tính đơn giá





			Khung cửa


			Cửa đi và cửa sổ


			1


			1


			


			0,2613 đ





			


			Cửa sổ lật


			1


			1


			1


			0,2833 đ





			Cánh cửa


			Các loại


			


			2


			1


			0,2966 đ





			Cửa ván nẹp


			1


			1


			


			0,2613 đ








V – 1 – KHUNG CỬA ĐI – KHUNG CỬA SỔ



1. Bảng định mức và đơn giá cho công sản xuất 1m khung cửa


Bảng 26


			LOẠI CỬA


			KHÔNG GỜ


			CÓ MỘT GỜ


			CÓ HAI GỜ


			Số hiệu định mức





			


			Khuôn 8×10 


và 10×10


			Không có móc hậu


			Có móc hậu


			Không có móc hậu


			Có móc hậu


			





			


			


			Khuôn 6×8



hay 8×8


			Khuôn 6×10



hay 10×10


			Khuôn 8×4



hay 8× 16


			Khuôn 8×14



hay 8×16


			Khuôn 8×11



hay 8×16


			Khuôn 8×11



Hay 8×16


			





			Cửa đi


			0,85


0,2221


			0,96


0,2508


			1,01


0,2718


			1,21


0,3162


			1,45


0,3789


			1,45


0,3789


			1,97


0,514


			5092





			Cửa sổ


			


			1,04


0,2718


			1,12


0,2927


			1,32


0,3449


			1,62


0,4233


			1,62


0,4233


			2,08


0,5435


			5092





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			7


			G


			








2. GHI CHÚ: Trên đây là quy định khung cửa làm mộng thường. Trường hợp đấu mộng mòi một mặt và mộng mòi hai mặt thì xem phụ bản dưới đây:



Bảng 26a



			TRƯỜNG HỢP


			LOẠI CỬA


			KHÔNG GỜ


			CÓ MỘT GỜ


			CÓ HAI GỜ


			Số hiệu



định mức





			


			


			


			Không có móc hậu


			Có móc hậu


			Không có móc hậu


			Không có móc hậu


			





			


			


			Khuôn



8×10 và



10×10


			Khuôn 6×8



hay 8×8


			Khuôn



8×10 hay



10×10


			Khuôn



8×14 hay



8×16


			Khuôn



8×14 hay



8×16


			Khuôn



8×14 hay



8×16


			Khuôn



8×14 hay



8×16


			





			Mộng mòi một mặt


			Cửa đi


			0,89


0,2326


			1,01


0,2009


			1,10


0,2874


			1,24


0,3319


			1,52


0,3972


			1,52


0,3972


			2,07


0,5409


			85092–1





			


			Cửa sổ


			


			1,1


0,2874


			1,18


0,3983


			1,39


0,3632


			1,70


0,4442


			1,70


0,4442


			2,18


0,5636


			5093–1





			Một mòi hai mặt


			Cửa đi


			0,92


0,2404


			1,04


0,2718


			1,12


0,2927


			1,31


0,3423


			1,57


0,4102


			1,57


0,1102


			2,13


0,5566


			5082–2





			


			Cửa sổ


			


			1,12


0,2627


			1,21


0,3162


			1,43


0,3737


			1,75


0,4573


			1,75


0,4573


			2,25


0,5879


			5093 – 2





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			








V – 2 – KHUNG CỬA SỔ



Bảng định mức và đơn giá làm 1m khung cửa lật


Bảng 27


			Đặc tính


			Không có ô nhỏ


			Có 3 ô


			Có 2 ô


			Có 6 ô


			Có 9 ô


			Vành mai (chỉ tính phần vành mai)


			Số hiệu định mức





			


			Khuôn 8×10


			Khuôn 5×7


			Khuôn 8×12



hay 8×14


			Khuôn 8×12



hay 8×14


			Khuôn 8×12



hay 8×14


			Khuông



8×12 hay



8×14


			Khuôn 8×10



hay 8×12


			





			Định mức và đơn giá


			1,90


0,4533


			1,62


0,4589


			2,98


0,5893


			1,92


0,5156


			2,42


0,0856


			2,97


0,8414


			3,61


1,02270


			5094





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			








V.3 – CÁNH CỬA SỔ CHỚP: SC



1. Định mức làm cánh cửa chớp vành mai (chỉ tính phần vành mai) là 26 giờ cho 1m2


2. Bảng định mức và đơn giá làm 1 cánh cửa sổ chớp


Bảng 28


			Có đố ngang hay không


			Chiều cao của 1 cánh cửa sổ (mm)


			Nan chớp và pô nô bằng gỗ hồng sắc


			Nan chớp bằng gỗ tứ thiết, pa nô bằng gỗ hồng sắc


			Nan chớp bằng kính (không kể công cắp và lắp kính)


			Số hiệu định mức





			


			


			Chiều rộng của một cánh cửa sổ (mm)


			Chiều rộng của một cánh cửa sổ


			Chiều rộng của một cánh cửa sổ


			





			


			


			300


			375


			450


			300


			375


			450


			300


			375


			540


			





			Không có đố ngang


			600


			4,36


1,2932


			


			


			5,01


1,4860


			


			


			2,92


0,8661


			


			


			5095





			


			900


			5,67


1,6817


			


			7,13


2,1148


			6,52


1,9338


			


			8,20


2,4321


			3,80


1,1271


			


			4,78


1,9177


			5096





			Có một đố ngang


			1200



500


			7,40


2,1948


			


			6,89


2,8711


			8,51


2,5241


			


			11,13


3,3012


			4,96


1,4711


			


			6,49


1,7249


			509





			


			500


			7,75


2,2987


			9,34


2,7702


			10,05


2,9808/


			8,91


2,6427


			10,74


3,1054


			11,56


3,4287


			5,19


1,5394


			6,26


1,8567


			6,73


1,9961


			5098





			


			1800


			8,92


2,6457


			10,79


3,2003


			12,56


3,7253


			10,26


3,0431


			12,41


3,6808


			14,44


4,2829


			5,98


1,7737


			7,23


2,1444


			8,42


2,4974


			5099





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			i


			








V.4 – CÁNH CỬA SỔ PA NÔ: Sp



1. Cánh cửa pa nô trong định mức là loại có xén cạnh và có huỳnh hai mặt.



2. Bảng định mức và đơn giá làm một cánh cửa pa nô



Bảng 29


			Có đố ngang hay không


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			CÁI CỬA VÁ VÁN BẰNG GỖ HỒNG SẮC


			CÁI CỬA BẰNG GỖ TỨ THIẾT, VÁN BẰNG GỖ HỒNG SẮC


			Số hiệu định mức





			


			


			300


			450


			600


			300


			450


			600


			





			


			


			Không có đố dọc


			Không có đố dọc


			Có 1 đố dọc


			Không có đố dọc


			Có 1 đó dọc


			Không có đố dọc


			Không có đố dọc


			Có 1 đó dọc


			Không có đố dọc


			Có 1 đố dọc


			





			Không có đố ngang


			600


			4,02


1,1923


			


			


			


			


			4,62


1,3703


			


			


			


			


			5100





			


			900


			


			


			8,14


2,4143


			


			8,60


2,5508


			


			


			9,36


2,7762


			


			9,89


2,9334


			5101





			Có một đố ngang


			1200


			


			


			11,65


3,4554


			


			13,05


3,8706


			


			


			13,40


3,9744


			


			15,00


1,4490


			5102





			


			1500


			


			10,08


2,9897


			


			


			14,30


4,2414


			


			11,59


3,4376


			


			


			16,45


4,8791


			5103





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			








V.5 – CÁNH CỬA SỔ KÍNH: Sk VÀ CỬA SỔ LẬT


1. Trường hợp của vành mai (chỉ tính phần vành mai) thì định mức là 18 giờ công bậc 4 cho 1m2.



2. Trường hợp cánh cửa có hắt nước thì 1m hắt nước tính theo công thức bậc 3 như sau:



– Hắt nước xoi liền vào cánh cửa: 0,20 giờ cho 1m.



– Hắt nước làm rồi ở ngoài rồi đóng vào cánh cửa: 0,80 giờ cho 1m.



3. Trường hợp làm cửa kính lật có nhiều đố hơn thì nhân với hệ số:



– Thêm một đố ngang hoặc dọc: 1,07



– Thêm một đố ngang và một đố dọc: 1,13


4. Bảng định mức và đơn giá làm 1m2 cánh cửa lật


Bảng 30


			ĐẶC TÍNH


			CÓ 1 ĐỐ NGANG, 1 ĐỐ DỌC, CÓ 4 Ô, CÓ XÉN HOẶC XOI CẠNH


			1 đố ngang 2 đố dọc có 6 ô, có xén hoặc xoi cạnh


			Số hiệu định mức





			


			DIỆN TÍCH (m2)


			


			





			


			1,2 – 1,3


			1 – 1,1


			0,8 – 0,9


			0,6 – 0,7


			0,4 – 0,5


			0,25 – 0,35


			


			





			Định mức và đơn giá cho 1m2


			5,60


1,6610


			6,61


1,9605


			8,08


2,3965


			9,70


2,8770


			12,12


3,5948


			14,54


4,3126


			9,09


2,6961


			5104





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			








6. Bảng định mức và đơn giá làm 1 cánh cửa kính


Bảng 31


			Loại


			Chiều rộng (mm)


Chiều cao (mm)


			300


			375


			450


			600


			Số hiệu định mức





			


			


			Không có đố dọc


			Có một đố dọc


			Không có đố dọc


			Có một đố dọc


			Không có đố dọc


			Có một đố dọc


			Không có đố dọc


			Có một đố dọc


			





			Không xén cạnh


			600


			Có 1 đố ngang


			1,58


0,4686


			1,70


0,5042


			


			


			


			


			


			


			5105





			


			900


			Có 2 đố ngang


			


			


			


			


			3,24


0,9610


			3,56


1,0559


			4,32


1,2813


			4,65


1,3792


			5016





			


			1200


			Có 3 đố ngang


			


			


			


			


			4,52


1,3406


			4,95


1,4682


			6,00


1,7796


			6,45


1,9131


			5017





			


			1500


			Có 3 đố ngang


			


			


			5,53


1,6402


			5,98


1,7737


			6,18


1,8330


			6,72


1,9932


			7,70


2,2838


			8,56


2,5389


			5108





			


			1800


			Có 4 đố ngang


			


			


			7,18


2,1296


			7,72


2,2898


			7,90


2,3431


			8,54


2,5330


			9,89


2,9334


			10,92


3,2389


			5109





			Có xén hoặc xoi cạnh


			600


			Có 1 đố ngang


			


			1,62


0,4805


			1,77


0,5250


			


			


			


			


			


			5110





			


			900


			Có 2 đố ngang


			


			


			


			


			3,42


1,0144


			3,52


1,1330


			4,64


1,3762


			5,00


1,4830


			5111





			


			1200


			Có 3 đố ngang


			


			


			


			


			4,48


1,4355


			5,40


1,6016


			6,30


1,8686


			6,85


2,0317


			5112





			


			1500


			Có 3 đố ngang


			


			


			6,04


1,4915


			6,64


1,9694


			6,78


2,0109


			7,53


2,2334


			8,41


2,4944


			9,53


2,8266


			5113





			


			1800


			Có 4 đố ngang


			


			


			7,70


2,28398


			8,57


2,5419


			8,63


2,5597


			9,57


2,8385


			10,93


3,2418


			12,34


3,6600


			5114





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			








V-6 – CÁNH CỬA SỔ PA NÔ KÍNH (SP1) VÀ PA NÔ (SP2)



Bảng 32


			Loại cửa


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			450



Không có đố dọc


			600



Có 1 đố dọc


			Số hiệu định mức





			Cửa sổ pa nô kính SP1


			1200


			8,17


2,4232


			12,57


3,7283


			5115





			


			1500


			9,20


2,7287


			13,82


4,1287


			5116





			Cửa sổ pa nô chớp SP2


			1200


			8,05


2,3876


			12,30


3,6482


			5117





			


			1500


			9,08


2,6931


			13,74


4,0753


			5118





			


			


			A


			B


			








V. 7 – CÁNH CỬA SỔ KÍNH CÓ HÃM S(KH)


Bảng 33 


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			375



Không có đố dọc


			450



Không có đố dọc


			600



Có 1 đố dọc


			Số hiệu định mức





			1500



(có 2 đố ngang)


			6,60


1,9576


			7,28


2,1592


			9,73


2,8859


			5119





			1800



(có 3 đố ngang)(


			6,94


2,0584


			7,66


2,2720


			10,38


3,0787


			5120





			


			A


			B


			C


			








V.8 – CÁNH CỬA SỔ CÓ VÁN NẸP: SV


Bảng 34


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			450


			600


			Số hiệu định mức





			1200


			2,80


0,7316


			3,74


0,9773


			5121





			1500


			3,50


0,9146


			4,67


1,2203


			5122





			


			


			A


			B








V.9 – CÁNH CỬA ĐI CHỚP (DC) CÓ 1 ĐỐ DỌC VÀ 2 ĐỐ NGANG



Bảng 35


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			25


			600


			700


			800


			Số hiệu định mức





			2100


			


			16,17


4,7960


			


			19,64


5,9142


			5123





			2400


			13,22


3,9211


			17,95


5,3240


			19,10


5,6651


			22,10


6,5549


			5124





			


			A


			B


			C


			D


			








V.10 – CÁNH CỬA ĐI PA NÔ DP VÀ CỦA ĐI PA NÔ KÍNH DP1


Bảng 36


			LOẠI CỬA


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			600


			650


			700


			800


			Số hiệu định mức





			Cửa đi pa nô DP1 có 1 đồ ngang và 1 đồ dọc


			1500


			


			14,28


4,2354


			


			


			5125





			


			1800


			


			


			16,12


4,4812


			


			5128





			


			2100


			17,25


5,1164


			


			


			18,96


5,6235


			5127





			


			2400


			18,84


5,5316


			


			19,83


5,8816


			20,65


6,1248


			5128





			Cửa đi pa nô kính có 2 đố ngang và 1 đố dọc DP1


			2100


			18,65


5,5316


			


			


			21,30


6,3176


			5129





			


			2400


			20,9


5,9320


			


			21,50


6,3769


			22,42


6,6498


			5130





			


			


			A


			B


			C


			D


			








V.11 – CÁNH CỬA ĐI KÍNH DK VÀ CÁNH CỬA ĐI KÍNH CÓ HÀM DKH


Bảng 37


			LOẠI CỬA


			Có xén cạnh hay không?


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			535


			600


			700


			800


			Số hiệu định mức





			


			


			


			Không có đố dọc


			Có một đố dọc


			





			Có đi kính DK có 3 đố ngang ở phần kính


			Không xén cạnh


			2100


			


			11,40


3,3812


			


			12,60


3,7372


			5131





			


			


			2400


			8,75


2,5953


			1320


3,9151


			13,42


3,9804


			14,38


4,2651


			5132





			


			Có xén cạnh


			2100


			


			11,55


3,4257


			


			12,78


3,7905


			5133





			


			


			2400


			8,84


2,6219


			13,33


3,9537


			13,57


4,0249


			14,52


4,3066


			5134





			Cửa đi kính có hàm Dkh Có hai đố ngang ở phần kính


			Không xén cạnh


			2100


			


			13,98


4,1465


			


			16,20


4,8049


			5135





			


			


			2400


			11,48


3,4050


			15,95


4,7308


			16,76


4,9710


			18,32


5,4337


			5136





			


			Có xén cạnh


			2100


			


			14,12


4,1880


			


			16,37


4,8553


			5137





			


			


			2400


			11,57


3,4317


			16,08


4,7693


			16,91


5,0155


			18,45


5,4723


			5138





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			








V.12 – CÁNH CỬA ĐI VÁN GHÉP DC


Bảng 38


[image: image7.emf]


V.13 – CÁNH CỬA ĐI VÁN CÓ NẸP: DV


Bảng 39


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			600


			650


			700


			800


			Số hiệu định mức





			1500


			


			4,17


1,0896


			


			


			5140





			1800


			


			


			5,39


1,4084


			


			5141





			2100


			5,39


1,4084


			


			


			7,19


1,8787


			5142





			


			A


			B


			C


			D


			








VI.14 – CÁNH CỬA ĐI PA NÔ TRÊN CÓ CHẤN SONG GỖ VÀ CỬA VÁN ĐÓNG MỞ DPS


Bảng 40


			Chiều rộng (mm)



Chiều cao (mm)


			600


			650


			Số hiệu định mức


			[image: image8.emf]





			1800


			13,4


3,9714


			14,10


4,1821


			5143


			





			2100


			14,00


4,1524


			14,70


4,3600


			5144


			





			x


			A


			B


			


			








VI.15 – LẮP BẢN LỀ, EKE, KÊ MÔN, Ổ KHÓA



1. Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người. Bậc 4: 1 người. Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613 đ



2. Bảng định mức và đơn giá cho lắp 10 cái


Bảng 41


			Công việc


			Lắp bản lề 2 má


			Lắp bản lề 1 má


			Lắp bật cửa


			Lắp ê ke


			Lắp kê môn


			Lắp ổ khóa


			Lắp tắc dét


			Lắp lô cô tô


			Móc cửa


			Số hiệu định mức





			Vị trí lắp


			Cửa sổ ngoài (chớp)


			Cửa sổ trong (chớp)


			Cửa đi


			Cửa ngoài


			Cửa trong


			Cửa lật


			


			Cửa sổ


			Cửa đi


			Cửa sổ


			Cửa đi


			Cửa sổ


			Cửa đi


			


			


			


			





			Định mức và đơn giá


			5,33


1,3027


			4,7


1,2281


			6,66


1,7403


			3,63


0,9485


			3,2


0,8362


			5


1,3065


			0,44


0,1150


			0,58


0,1516


			0,8


0,2090


			4,4


1,1497


			4,7


1,2281


			10


2,6130


			8


2,0904


			1,33


0,3475


			1,14


0,2979


			0,52


0,1359


			5145





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			N


			P


			Q


			R


			








GHI CHÚ: 


a – Lắp bản lề bao gồm cả công lắp cánh cử a vào khung cửa



b– Lắp bản lề kể cả công dạm cạnh (khung đã lắp sẵn)



c– Trường hợp lắp bản lề, eke, ổ khóa, kê môn, v.v… vào gỗ tứ thiết và trường hợp cánh cửa là gỗ hồng sắc nhưng khung cửa là gỗ tứ thiết (trừ eke) thì xem phụ bảng 41a dưới đây:


Bảng 41a



			Công việc


			Lắp bản lề 2 má


			Lắp bản lề 1 má


			Lắp bật cửa


			Lắp ê ke


			Lắp kê môn


			Lắp ổ khóa


			Lắp tắc dét


			Lắp lô cô tô


			Móc cửa


			Số hiệu định mức





			Vị trí lắp


			Cửa sổ ngoài (chớp)


			Cửa sổ trong (chớp)


			Cửa đi


			Cửa ngoài


			Cửa trong


			Cửa lật


			


			Cửa sổ


			Cửa đi


			Cửa sổ


			Cửa đi


			Cửa sổ


			Cửa đi


			


			


			


			





			Lắp vào gỗ tứ thiết


			5,86


1,5312


			5,17


1,3509


			7,33


1,9153


			4,00


1,0452


			3,52


0,9200


			5,5


1,4372


			0,48


0,1254


			0,64


0,1072


			0,88


0,2299


			4,84


0,2299


			5,17


1,3509


			11


2,8743


			8,8


2,2994


			1,46


0,3815


			1,25


0,3266


			0,57


0,1489


			5145–1





			Cánh cửa là gỗ hồng sắc, khung cửa là gỗ tứ thiết


			5,60


1,4633


			4,94


1,2908


			7,00


1,8291


			3,81


0,9956


			3,36


0,8780


			5,25


1,3718


			0,46


0,1202


			0,58


0,1516


			0,8


0,2090


			4,62


1,2072


			4,94


1,2908


			10,5


2,7437


			8,4


2,1949


			1,40


0,3658


			1,20


0,3136


			0,55


0,1437


			5145–2





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			N


			P


			Q


			R


			








Chương VI.


CÔNG TÁC GIA CÔNG GỖ


VI.1 – KHOAN LỖ



1. Thành phần công nhân: bậc .Tiền lương giờ công bình quân 0,2413 đ



2. Bảng định mức và đơng giá khoan 1m lỗ.


Bảng 42


			Đường kính lỗ khoan


			≤ 12 mm


			≤ 18 mm


			> 18mm


			Số hiệu định mức





			Loại gỗ


			Tứ thiết


			Tạp


			Hồng sắc


			Tứ thiết


			Tạp


			Hồng sắc


			Tứ thiết


			Tạp


			Hồng sắc


			





			Định mức và đơn giá


			1,00


0,2413


			0,55


0,1327


			0,70


0,1689


			1,23


0,2968


			0,72


0,1737


			0,88


0,2123


			1,60


0,3861


			0,94


0,2268


			1,14


0,2751


			5146





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			








VI.2 – XẺ GỖ VÁN BẰNG TAY



			1. Thành phần công nhân:


			Bậc 3 – 1 người


Bậc 4 – 1 người


			Tiền lương giờ công bình quân 0,2613 đ








2. Định mức và đơn giá xẻ 1m2 gỗ



Bảng 43


			Loại gỗ



Công việc


			Làm nghiến


			Tứ thiết


			Hồng sắc


			Tạp


			Số hiệu định mức





			Xẻ ván


			5,33


1,3927


			4,70


1,2281


			2,66


0,6951


			1,77


0,4625


			5,147





			Xẻ gỗ hộp dày ≥ 10cm


			6,66


1,7403


			5,92


1,5469


			3,33


0,8701


			2,28


0,5958


			5148





			


			A


			B


			C


			D


			








VI.3 – BÀO VÁN, XOI HÈM, ĐẼO CÁNH VÁN, RỌC VÁN



Bảng 44


			


			Công việc


			Đặc tính


			Thành phần công nhân


			Tiền lương giờ công bình quân


			Đơn vị tính


			Định mức và đơn giá


			Số hiệu định mức





			Mặt ván


			Bào ván


			Chiều rộng của ván ≤ 10cm


			Bậc 3: 1 người


			0,2413


			M2


			0,72


0,1737


			5149





			


			


			Chiều rộng của ván > 10cm


			


			


			


			0,36


0,0869


			5150





			Cạnh ván


			Xoi hèm lòng thép


			Kể cả làm lồng thép


			


			


			M


			0,53


0,1279


			5151





			


			Làm mộng táp


			[image: image9.emf]


			


			


			


			0,08


0,0193


			5152





			


			Đẽo cạnh


			Ván dày ≤ 3cm


			Bậc 3: 1 người


			0,2413


			100m


			3,33


0,8035


			5153





			


			


			Ván dày ≤ 5cm


			


			


			


			4,20


1,0135


			5154





			


			Bào cạnh


			Ván dày ≤ 3cm


			Bậc 3: 1 người


			0,2413


			


			4,54


1,0955


			5155





			


			


			Ván dày ≤ 5cm


			


			


			


			5


1,2065


			5156





			


			Rọc ván


			Ván dày ≤ 3cm


			


			


			


			8


1,9301


			5157





			


			


			Ván dày ≤ 5cm


			


			


			


			9


2,1717


			5158








VI.4 – ĐỤC LỖ



1. Thành phần công nhân: 1 bậc 3. Tiền lương giờ công bình quân: 0,2113 đ



2. Bảng định mức và đơn giá đục 10 lỗ



Bảng 45


			LOẠI VẬT LIỆU


			GỖ TỨ THIẾT


			GỖ HỒNG SẮC


			TRE BƯƠNG


			Số hiệu định mức





			Đường kính của lỗ hoặc chiều rộng của lỗ (mm)


			≤ 20


			≤ 40


			≤ 60


			≤ 80


			≤100


			≤20


			≤40


			≤60


			≤80


			≤100


			≤20


			≤40


			≤60


			≤80


			≤100


			





			Lỗ tròn


			


			1,33


0,3209


			1,60


0,3861


			2,0


0,4826


			2,66


0,6419


			


			1,06


0,2558


			1,33


0,3209


			1,60


0,3861


			2,0


0,4826


			


			0,35


0,0845


			0,44


0,1062


			0,53


0,1279


			0,66


0,1393


			5159





			Lỗ vuông hay chữ nhật chiều dài tính (mm)


			≤ 20


			0,67


0,1617


			


			


			


			


			0,50


0,1207


			


			


			


			


			0,20


0,0482


			


			


			


			


			5160





			


			≤ 40


			1,00


0,2413


			1,4


0,3378


			


			


			


			0,75


0,1810


			1,00


0,2413


			


			


			


			0,27


0,0652


			0,35


0,0845


			


			


			


			5161





			


			≤ 60


			1,39


0,3354


			1,70


0,4103


			2,0


0,4826


			


			


			1,09


0,2630


			1,25


0,3016


			1,50


0,3620


			


			


			0,35


0,0845


			0,43


0,1038


			0,50


0,1207


			


			


			5162





			


			≤ 80


			1,70


0,4102


			2,00


0,4826


			2,30


0,555


			2,60


0,6274


			


			1,25


0,3016


			1,50


0,3620


			1,80


0,4343


			2,10


0,5067


			


			0,43


0,1038


			0,50


0,1207


			0,57


0,1375


			0,65


0,1568


			


			5163





			


			≤ 100


			2,00


0,4826


			2,30


0,5550


			2,60


0,6274


			3,00


0,7239


			3,4


0,8204


			1,50


0,3620


			1,80


0,4343


			2,1


0,5667


			2,5


0,6033


			3,0


0,6033


			0,50


0,1207


			0,57


0,1375


			0,65


0,1568


			0,75


0,1810


			1,00


0,2413


			5164





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			N


			P


			Q


			








Chương VII



CÔNG TÁC SƠN, CẮT VÀ MÀI KÍNH


VII.1 – CÔNG TÁC SƠN



1. Hướng dẫn chung:


a) Gỗ trước khi sơn mặt gỗ phải thật kho, đánh giấy nhám chải cọ lau chùi sạch sẽ. Nước sơn dầu có thể là dầu đun sôi pha thêm chất làm chóng khô



hay sơn lót một lớp màu loãng, sau khi sơn đã khô, dùng mát tít trát các chỗ nứt nẻ sau đó quét các lớp sơn sau:



b) Gang, sắt thép, tôn phải cạo chải hết rỉ, lau sạch rồi quét một nước sơn minium, sau đó sơn phủ các nước sơn màu quy định.



c) Sơn gỗ, gang, sắt, thép đều phải để lớp sơn trước khô hẳn rồi mới sơn lớp sau. Mặt lớp sơn cuối cùng phải bóng không sui, không rộp, không có chỗ



đậm chỗ nhạt, mặt sơn phải đều không có vệt bút sơn và phải đúng mẫu thiết kế quy định.



d) Sơn gồm có công pha sơn, lau sạch bụi bậm trước khi sơn (trát ma tít nếu gỗ có chỗ nứt nẻ)/



đ) Trường hợp sơn gỗ không phải đánh giấy nhám thì định mức đơn giá nhân với hệ số 0,80.



2. Thành phần công việc:


– Đánh giấy nhám, chải cọ lau chùi sạch sẽ.



– Vận chuyển vật liệu.



– Pha sơn



– Sơn



3. Thành phần công nhân:


Bậc 2: 1 người Bậc 3: 1 người Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân 0,2433 đ


4. Định mức và đơn giá tính cho 1m2


Bảng 46


			LOẠI CÔNG TÁC


			Sơn chỗ làm việc bình thường


			Sơn chỗ cao phải đeo dây an toàn


			Số hiệu định mức





			


			Sơn 1 nước


			Sơn 2 nước


			Sơn 3 nước


			Sơn 1 nước


			Sơn 2 nước


			Sơn 3 nước


			





			Sơn vào gỗ


			0,34


0,0827


			0,51


0,1241


			0,66


0,1606


			0,37


0,0900


			0,56


0,1363


			0,72


0,1752


			5165





			Sơn vào sắt thép, tôn, gang


			0,26


0,0633


			0,40


0,0973


			0,60


0,1460


			0,28


0,0681


			0,44


0,1071


			0,66


0,1606


			5166





			Sơn vào tường và chân tường


			0,24


0,0584


			0,37


0,0900


			0,47


0,1144


			0,26


0,0633


			0,40


0,0973


			0,51


0,1241


			5167





			Sơn hoắc ín vào cửa gỗ


			0,30


0,0730


			


			


			0,33


0,0803


			


			


			5168





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








VII.2 – CẮT, LẮP VÀ MÀI KÍNH



1. Thành phần công việc:


– Cắt kính



– Đóng kính



– Gắn mát tít



– Lấy nguyên liệu tại kho xa 30m


– Công tháo và lắp cửa kể cả công dùng thang hoặc ghế để lắp kính cửa lật tại chỗ (nếu có).



2. Thành phần công nhân: Bậc 3: 1 người; Bậc 4: 1 người – Tiền lương giờ công bình quân 0,2613 đ.



3. Định mức và đơn giá cho 1m2


Bảng 47


			TÊN CÔNG VIỆC


			CẮT VÀ GẮN KÍNH


			MÀI KÍNH


			Số hiệu định mức





			


			Cỡ



20×25



25×30


			Cỡ



30×35



35×40


			Cỡ



40×45



45×50


			Cỡ



50×55



55×60


			Mài kính trong thành kình mờ mài 1 mặt


			Chấm kính mờ bằng sơn


			





			Định mức và đơn giá


			1,11


0,2900


			0,95


0,2482


			0,83


0,2169


			0,66


0,1725


			3,33


0,8701


			0,83


0,2169


			5169





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E
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			PHẦN V



CÔNG TÁC MỘC


Thuyết minh chung



Chương I – LÀM VÁN KHUÔN CHO CẤU KIỆN BÊ TÔNG TẠI CHỖ


			


			





			I – 1 – Làm ván khuôn móng



I – 2 – Ván khuôn cột



I – 3 – Ván khuôn dầm xà



I – 4 – Ván khuôn tường



I – 5 – Ván khuôn sàn, tấm đan, mái nhà, vòm.



I – 6 – Ván khuôn lanh tô, máng nước, mái hắt, giằng tường cầu thang, nền nhà



I – 7 – Ván khuôn bệ máy, đài nước



I – 8 – Ván khuôn ống khói, phễu, giếng cáp, giếng nước, ống xi-phông, rãnh cáp, mương cáp



I – 9 – Ván khuôn gờ mũ chân tường, vòng học oogs, cống tròn chèn ống cồng



I – 10 – Ván khuôn mố cầu, trụ cầu, bệ đầu cọc, khuôn cọc


			1



2,2a



3,4



5



6



7



8



9



10,10b



11


			





			Chương II – LÀM VÁN KHUÔN CHO CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


 II – 1 – Ván khuôn đúc sẵn dầm xà, con sơn, lanh tô, vì kèo, cửa sổ trời, cọc cột



II – 2 – Ván khuôn đúc sẵn pa-nen, tấm đan, tấm nắp, nan chớp ống giấy cáp điện, trụ lan can, cọc hàng rào, hàng rào, lan can
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II – 4 – Bộ phận khuôn ống bằng tôn



II – 5 – Làm khuôn đổ bê-tông bằng tre


			12,12a



13


14



15
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			16



17



18
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			19



20



21



22,23



24



25
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V – 15 –Lắp bản lề, ê-ke, kê môn, ổ khóa, tắc dét


			16,26a



27



28



29



30,31



32


33



34



35



36



37



38



39



40



41,41a
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THUYẾT MINH CHUNG


A. CÁCH TRÌNH BÀY TẬP ĐỊNH MỨC


1. Tập định mức lao động này chia làm 8 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương, mỗi chương có các bảng chia ô, mỗi ô là một định mức.


2. Trước mỗi phần, mỗi chương và mỗi bảng có nêu một số hướng dẫn thi công, hoặc yêu cầu chất lượng của công việc tổng phần, chương hoặc bảng đó, thành phần công việc và thành phần công nhân. Cuối mỗi bảng có ghi chú những trường hợp yêu cầu điều chỉnh định mức trong bảng đó bằng hệ số hoặc bằng số.


3. Hướng dẫn thi công hoặc yêu cầu chất lượng trong định mức chỉ ghi một số yêu cầu chỉnh giúp một phần cho công tác kiểm tra, nghiệm thu. Tỏng khi áp dụng định mức, tùy công việc và tùy loại công trình, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn quy định, quy phạm hiện hành do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước hoặc các Bộ đã ban hành và theo yêu cầu thiết kế đã được duyệt.


4. Thành phần công việc là những động tác, những phần việc đã được tính đến khi đặt định mức.


Ngoài ra, các động tác chuẩn bị nhận nhiệm vụ, hướng dẫn ký thuật, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, chỗ làm việc, dọn dẹp đường đi, thu dọn sau khi đã làm xong, nghỉ ngơi cần thiết và ngừng việc khó khắc phục được cũng đã được tính đến khi đặt định mức nhưng không ghi trong từng phần, từng chương, từng bảng.


5. Thành phần công nhân là số lượng và cấp bậc công nhân tùy yêu cầu kỹ thuật của công việc. Đó cũng là cơ sở để lấy tiền lương bình quân tính ra đơn giá nhân công trong định mức.


6. Định mức được tính ra giờ công ghi ở trên gạch ngang trong mỗi ô; đơn giá nhân công tính ra đồng ghi ở dưới gạch ngang trong mỗi ô


7. Giờ công trong mỗi định mức là thời gian quy về một người công nhân phải làm để hoàn thành một đơn vị khối lượng xây lắp. Nó đã bao gồm các loại thời gian để thực hiện các phần việc và động tác ghi ở thành phần công việc trước mỗi bảng, mỗi chương và những động tác,, phần việc, ghi ở điểm 1.


Giờ công đã được tính ra số thập phân (1giờ 30 phút tính ra 1, 50 giờ; 1 giờ 06 phút tính ra 1.10 giờ …) Khi tính toán vẫn làm theo cách tính số thường không phải làm theo cách tính tạp số.


8. Muốn tính năng suất 1 ngày công thì lấy 8 giờ (giờ chế độ) chia cho giờ công việc định mức. Ví dụ: định mức đổ bê-tông móng sỏi có chiều rộng bằng 100cm với điều kiện là trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít 300 kaf 5,60 giờ, năng suất lao động sẽ là:


1m-3 x 8,5.60) = 1.43cm3


9. Đơn giá nhân công trong định mức là tiền lương giờ công bình quân của nhóm hoặc lương giờ công người công nhân ghi ở trước mỗi bảng nhân với định mức thời gian.


VD: đổ bê- tông theo định mức 2,016 tính như sau: 


Tổ công nhân 9 người:


Bậc 5: 1 người = 68đ10 x 1 = 68đ10


Bậc 4: 1 người = 58,50 x 1 = 58,50


Bậc 3: 3 người = 50,20 x 3 = 150,60


Bậc 2: 4 người = 43,10 x 4 = 172, 40


 	---------- 


Lương tháng toàn tổ là: 	449đ 60


Tiền lương giờ công bình quân là: 449đ60,9 người x 26 ngày x 8 giờ) = 0 đ 2402


Định mức đổ 1m3 bê tông (3.016c) là 13,8 giờ


Đơn giá tính ra là: 0dd2402 x 13,8 = 3,3148 đ.


10. Đơn giá nhân công tính theo tiền lương cơ bản - Công trường cơ bản - Công trường xây dựng ở vùng có phụ cấp khu vực thì phải tính thêm phụ cấp khu vực vào đơn giá.


Vùng có 6% khu vực nhân với 1,06


12% 	1,12


25% 	1,25 …


11. Số hiệu định mức đặt theo từng phần. Chữ số đầu (trước dấu chấm) là số thứ tự của phần đó. Các số sau chỉ số thứ tự của định mức theo dòng trong các bảng của phần đó kể từ 001 trở đi, các chữ a, b, c… là ký hiệu đánh số thứ tự định mức theo mức theo cột.


Ví dụ: Định mức số 4,008a - Số 4, chỉ rõ định mức này ở phần 4 (phần công tác về cột thép). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng thứ 8 cột a.


Định mức số 3.016 - Số 3, chỉ rõ định mức này ở phần 3 (công tác bê-tông). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng 16 cột


B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Tập định mức này áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng cơ bản có thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, giống với quy định trong định mức.


2. Trừ những việc đã có định mức cụ thể cho từng độ cao và độ sâu (đào, đắp đất, xây ống khói, lắp ráp …) các định mức khác đều tính cho việc ở độ cao 4m trở xuống, tương đương với tầng một hoặc một tầng của công trình xây dựng nhà cửa. Trường hợp làm ở độ cao trên 4m thì tùy tầng độ cao mà tính như sau:


> 4 đến 7 m tương đương với tầng 2


> 7 đến 10m tương đương với tầng 3


> 10 đến 13m tương đương với tầng 4…


Cứ mỗi phần cao 3m một (trên 4m khởi điểm) tính tương đương với 1 tầng nhà kể từ tầng 2 trở lên.


3. Phần kể từ trần, rầm mái, hoặc quá giang vì kèo trở nên móc nằm ở tầng nào thì lấy theo định mức cho tầng ấy, không được cộng chiều cao mái vào chiều cao chung để tính thêm tầng.


Ví dụ: Mái nhà có độ cao ≤4m kể từ trần, rầm mái, quá giang vì kèo trở xuống lấy định mức làm mái nhà 2 tầng.


4. Từng loại công việc đều có định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng cho làm việc ở các độ cao trên 4m trở lên, ghi ở thuyết minh từng phần hoặc từng chương hoặc hệ số phụ tăng cho những điều kiện làm việc khác với quy định ở trước bảng.


5. Quy tắc tính các định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng giảm như sau:


a) Định mức phụ tăng được tính cộng dồn vào định mức gốc.


Ví dụ: Đổ bê-tông cột theo định mức số 3.014đ là 16 giờ. Nếu đổ bê tông cột cao > 4m đến 7m thì được tính thêm 1.6 giờ


16 + 16 = 17,6 giờ.


B) Hệ số phụ tăng hoặc giảm thì tính nhân dồn, nghĩa là lấy định mức gốc nhân với hệ số.


Ví dụ: Xây tường 22 theo định mức số 2.006đ bằng vữa xi-măng. Định mức gốc là 4,76 giờ, hệ số phụ thuộc tăng cho xây vữa xi-măng ở điểm c (hướng dẫn chung chương I) là 1,05 - Định mức xây trong trường hợp này là:


4,76 x 1,05 = 4,998 giờ


C) Trường hợp được áp dụng nhiều hệ số thì lấy hệ số nhân với nhau rồi nhân với định mức gốc. 


Ví dụ: Xây tường thu hồi bằng vữa xi-măng, phải áp dụng 2 hệ số:


- Hệ số cho xây tường thu hoi là 1,15


- Hệ số cho xây vữa xi-măng là 1,05


Hệ số cho cả hai điều


Theo định mức số 2.006a cho xây tường 33 cửa ≤ 15% là 4,24 giờ/m3. Nếu xây tường này bằng vữa xi-măng, tường thì định mức sẽ là:


4,24 x 1,2075 = 5,120 giờ


6, Quy tròn số lẻ trong định mức.


a) Định mức trong các bảng sau khi tính toán được làm tròn số đến con số lẻ thứ ba (lấy 2 số lẻ). 


Nếu số lẻ thứ ba nhỏ hơn 5 thì bỏ không tính.


Nếu số lẻ thứ ba bằng 5 trở lên thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hằn trước nó. 


Ví dụ: 1,432 giờ	 lấy 	1,43 giờ


2,645 giờ 	2,65 giờ


b) Đơn giá nhân công sau khi tính toán được làm tròn số đến con số thứ năm (lấy 4 số lẻ). Nếu số lẻ thứ năm nhỏ hơn 5 thì bỏ không lấy. bằng hoặc lớn hơn 5 thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hàng trước nó


ví dụ:


0đ 79324 	lấy 	0đ 7932


1đ 41337	lấy 	1đ 4134


7. Trong khi dùng định mức này làm định mức thi công, nếu công trường trang bị công cụ cải tiến cho công nhân hoặc dân công thì tùy tình hình cụ thể mà giảm định mức thời gian hoặc tăng định mức sản lượng, nhưng mức tăng năng suất không được cao quá năng suất thực tế đã đạt.


8. Trong quá trình áp dụng định mức, gặp những mắc mứu khó khăn, yêu cầu phản ánh cho Vụ Kinh tế, xây dựng, Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu.





Phần VI


SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG VẬT LIỆU


_________________


GHI CHÚ: Định mức sau khi in xong đã được kiểm soát lại. Trường hợp giữa định mức và đơn giá không khớp với nhau thì lấy tiền lương giờ công bình quân nhân với định mức giờ công mà sửa lại đơn giá cho đúng.


Định mức này áp dụng cho các cơ sở sản xuất phụ trợ của công trường xây dựng cơ bản. Đối với nhưng đơn vị sản xuất chuyên nghiệp (đã tổ chức thành xí nghiệp sản xuất công nghiệp) thì không áp dụng định mức này.


Khối lượng tính toán định mức là 1m3.





NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


1. Phân cấp đá.


Đá chia thành 4 cấp:


a) Đá cấp I. Đá cứng (đá hoa cương) màu sẫm kết tinh đều, nhỏ a-xít không sủi bọt. Cường độ chịu ép của đá > 100kg/cm2.


b) Đá cấp II. Đá tương đối cứng, dai, màu sẫm, ít thớ khó đập. Bề mặt sau khi đập nhám lấm tấm hạt to; thì cường độ chịu ép của đá >800kg/cm2.


c) Đá cấp II. Đá trung bình, màu xanh trắng, ít htows hay màu xám, lẫn bọt sắt, có một ít gân hoặc đá xanh đen, đá mồ côi. Sau khi đập mặt đá lấm tấm hạt bé. Cường độ chịu ép của đá > 600kg/cm2.


d) Đá cấp IV. Đá tương đối mềm, màu xanh trắng, giòn dễ đập. Sau khi đập xong mặt đá trơn hay có bột đá rất bé. Cường độ chịu ép của đá < 600 kg/cm2.


2. Phân loại đá.


Đá chia làm 2 loại.


a) Loại A. Dùng trong những công trình yêu cầu kỹ thuật cao. Gồm đá cấp I cấp II, … không châm chước. 


Dung sai cho phép như sau:


- Đá dăm 2×4, 4×6: Dung sai cho phép 5% đá to chiều dài nhất không quá 8cm, đá bé chiều ngắn nhất không nhỏ hơn 1cm.


- Đá học 30×30, 20×30×40 - Dung sai cho phép 10% - đá to chiều dài nhất không quá 40cm đá bé chiều ngắn nhất không nhỏ hơn 20cm.


- Đá mạt 0,5×1 dung sai cho phép 10% đá bé dưới 0,5cm.


b) Loại B. Dung để rải đường, xây tường nhà kè cống với yêu cầu kỹ thuật trung bình - Gồm đá cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV … có châm chước (lẫn một ít tạp chất…)


Dung sai cho phép như sau:


- Đá dăm 2×4; 4×6 dung sai cho phép 10% đá to chiều dài nhất không quá 8cm, đá bé chiều ngắn nhất không nhỏ hơn 1cm/


- Đá dăm 6×8 - Dung sai cho phép 10% đá không quá 8cm; 15% đá không nhỏ hơn 4cm


- Đá hộc 30×30; 20×30×40 - Dung sai cho phép 10% đá cạnh lớn nhất 10cm.


- Đá ba 10×15; 10×20 - Dung sai cho phép 10% đá to chiều dài nhất 20cm, đá bé cạnh ngắn nhất 8cm.


- Đá mạt 0,5×1 dung sai cho phép 10% đá bé dưới 0,5cm.


3. Mỏ đá.


Có hai loại mỏ đá. 


a) Mỏ đá lộ thiên. 


b) Mỏ đá ngầm.


Chương I


SẢN XUẤT VẬT LIỆU


Định mức và đơn giá sản xuất đá hộc, đá ba(bằng mìn, bằng tay) sản xuất đá dăm các cỡ và đẽo đá, xây dựng ở điều kiện công nhân của công trường đã sản xuất vật liệu từ 3 tháng trở lên.


Nếu công trường dùng công nhân mới (chuyển từ ngành khác sang dưới 3 tháng) từ 50% trở lên để sản xuất vật liệu thì định mức và đơn giá nhân với 1,1


Đối với công tác sản xuất cấp phối, cát, sỏi, đất dính … thì không được áp dụng hệ số trên.


Định mức trong chương này chưa tính công vận chuyển, khi vận dụng nếu có phần vận chuyển vật liệu thì được tính thêm định mức vận chuyển ở tập I (442UB//UB/KTXD).


I.1 - SẢN XUẤT ĐÁ BA, ĐÁ HỘC (BẰNG MÌN)


1. Thành phần công việc:


Sản xuất đá ba, đá hộc (bằng mìn) từ mỏ đá ra bao gồm công:


- Đục choòng bằng tay, nhồi thuốc, nạp thuốc, cắt dây, đầu dây vào kín, đầu kíp vào mìn, cảnh giới khu vực bắn mình.


- Bắn mìn.


- Cậy, xeo, bẩy, vần đá, đập đá tảng thành đá hộc, đá ba theo kích cỡ đã quy định.


2. Thành phần công nhân.


Bậc 4: 1 người	 Bậc 2: 1 người; 


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2613 đ.


Ghi chú: Đối với tuyến ngầm thì công đào lớp đất phủ tính riêng/


Bảng định mức và đơn giá sản xuất 1m3 đá ba, đá hộc bằng mình


Bảng 1


Loại đá


Cấp đá


Cỡ đá


A


B


Số hiệu định mức





1


2


3


4


1


2


3


4





Đá ba


10×15


10×20


Lộ thiên


8,00


2,0904


6,40


1,6723


5,50


1,4272


4,10


1,0713


7,20


1,8814


5,70


1,4894


4,60


1,2020


3,80


0,9929


6001





Ngầm


10,00


2,6130


8,00


2,0904


6,45


1,6854


5,15


1,3457


9,00


2,3517


7,20


1,8814


5,18


1,3535


470


1,2281


6002


Đá ba 10×15


10×20 đập từ đá hộc ra


3,50


0,9146


2,80


0,7316


2,30


0,6010


1,85


0,4834














6003


Đá hộc


20×30×40


Lộ thiên


4,50


1,1759


3,60


0,9407


2,90


0,7578


2,30


0,6010


4,00


1,0452


3,20


0,8362


2,60


0,6791


2,10


0,5487


6004





Ngầm


6,50


1,6985


5,20


1,3588


4,50


1,0975


3,35


0,8754


5,80


1,5155


4,65


1,2150


3,50


0,9146


2,90


0,7578


6005


Đá hộc tận dụng đá mồ côi


5,30


1,3849


5,30


1,3849


4,70


1,2281


4,70


1,2281


4,80


1,2542


4,80


1,2542


4,20


1,0975


4,20


1,0975


6006





A


B


C


D


Đ


E


G


h





I.2 - SẢN XUẤT ĐÁ HỘC BẰNG TAY


1. Thành phần công việc:


- Dùng búa tạ, choòng, xà beng, chọn thớ đục phá đá, cây xeo bẩy đá.


- Đập đá tảng (đá lớn) thành đá hộc.


- Xếp đá gọn gàng thành đống.


2. Thành phần công nhân.


Bậc 4: 1 người; bậc 3: 2 người.


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2546 đ


Bảng định mức và đơn giá để sản xuất 1m3 đá hộc bằng tay


Bảng 2


Loại đá


Cấp đá


Cỡ đá


A


B


Số hiệu định mức





1


2


3


4


1


2


3


4





Lộ thiên


10,00


2,546


8,00


2,0368


6,80


1,7313


6,00


1,5276


9,00


2,2914


7,20


1,8331


6,20


1,5785


5,40


1,3748


6007


Ngầm


12,00


3,0552


9,60


2,4442


8,00


2,0368


6,80


1,7313


10,80


2,7497


8,80


2,2405


7,250


1,8331


6,20


1,8758


6008





A


B


C


D


E


G


H


i





Ghi chú: Đối với tuyến ngầm thì công đào lớp đất phủ tính riêng.


I.3 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM TỪ ĐÁ BA RA


1. Thành phần công việc.


Định mức và đơn giá sản xuất đá dăm từ đá ba ra gồm công.


- Đập đá ba ra đá dăm.


- Vun gọn thành đống để đo.


2. Thành phần công nhân


Bậc 3: 1 người - Bậc 2: 1 người.


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2243 đ.


Bảng định mức và đơn giá để sản xuất 1m3 đá dăm từ đá ba ra.


Bảng 4


Loại đá


Cấp đá


Cỡ đá


A


B


Số hiệu định mức





1


2


3


4


1


2


3


4





1×2


26,50


5,9440


23,09


2,1589


19,80


4,4411


17,00


3,8131














6009


2×4


18,50


4,1496


16,00


3,5888


14,00


3,1402


12,10


2,7140


1710


3,8355


15,00


3,3645


13,00


2,9159


11,40


2,5570


6010


4×6


12,25


2,7477


10,75


2,4112


9,35


2,0972


8,25


1,8505


11,40


2,5570


10,25


2,2991


8,85


1,9851


7,00


1,7720


6011


6×8


8,70


1,9514


7,75


1,7383


6,90


1,5477


6,20


1,3907














6012





A


B


C


D


E


G


H


I





I.4 - SẢN XUẤT ĐÁ MẠT


1. Thành phần công việc.


Sản xuất đá mạt bằng cách lấy đá mạt có sẵn ở bãi đập đá ra.


- Dùng cúp xới đá lên cho xếp.


- Dùng xẻng xúc đá có sẵn vào xe, sọt.


2. Thành phần công nhân:


Bậc 2: 1 người; bậc 3: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2243 đ


Bảng định mức và đơn giá để sản xuất 1m3 đá mạt


Bảng 5


Định mức và đơn giá tính cho 1m3


Điều kiện sản xuất





Số hiệu định mức





Nơi đá bị nén chặt


Nơi đá chưa bị nén chặt





Định mức và đơn giá


1,60


0,3589


1,20


0,2692








A


B





I.5 - KHAI THÁC SỎI


1. Thành phần công việc.


Lấy sỏi nơi nước sâu đến 0,4m, hoặc ở bãi, ở đồi, sỏi có sẵn nhưng còn lẫn tạp chất, phải đào lên, sàng để loại bỏ cát, đá nhỏ hoặc đá quá cỡ ra.


- Đào sỏi.


- Sàng sỏi.


- Vun gọn thành đống để đo. Khối lượng tính sau khi sỏi đã sàng xong.


2. Thành phần công nhân


Bậc 2: 1 người; bậc 3: 1 người.


Tiền lương giờ công bình quân để tính đơn giá: 0,2243 đ


Bảng định mức và đơn giá để sản xuất 1m3 sỏi


Bảng 6


Điều kiện làm việc


Sỏi ở bãi


Sỏi ở đồi


Sỏi ở dưới nước


Số hiệu định mức


Đào bằng cuốc xẻng, sàng bằng sàng lưới sắt, hoặc sàng tre đan


3,30


0,8523


5,50


1,2337


4,8


1,0766


6914





A


B


c





I.6 - SẢN XUẤT CẤP PHỐI, CÁT


Cát ở bãi ngập nước sâu đến 0,4m. Cấp phối có sẵn ở bãi. Trường hợp cát bị lấp một lớp đất phù sa thì phải bóc lớp đất phù sa trước khi lấy.


1. Thành phần công việc:


-- Đào và xúc cát đưa qua sàng.


- Sàng loại tạp chất để lấy cát và sàng để phân loại cấp phối.


- Để gọn thành đống để đo.


2. Ghi chú:


Cấp phối được tính khối lượng có ích của tất cả các cỡ đã sàng theo định mức của từng loại.


3. Thành phần công nhân.


- Bậc 2: 1 người; bậc 3: 1 người.


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2242 đ


Bảng định mức và đơn giá để sản xuất 1m3 cấp phối, cát


Bảng 7


Cát lấy ở bãi có sẵn không phải bóc lớp đất phủ


Cát ngập trong nước sâu đến 0,4m


Cát ngập trong nước sâu đến 1m


Sàng cấp phối và vận chuyển đi đổ đống quy thước để đo trong vòng 30m


Cát lấy ở bãi phải bốc lớp đất phủ đến 0,4m lớp cát dùng được dày đến 0,5m


Số hiệu định mức


Cát có lẫn tạp chất đến 25%


Cát có lẫn tạp chất đến trên 25%








Cấp phối lọt qua sàng 6 - 7 cm


Cấp phối lọt qua sàng 2 - 4 cm


Cát lẫn tạp chất đến 25%


Cát lẫn tạp chất đến trên 25%





1,60


0,3589


1,90


0,4256


4,00


0,8972


5,50


1,2337


3,30


0,7402


4,60


1,0318


7,00


1,5701


10,00


2,2430


6015


A


B


C


D


Đ


E


G


H





I.7 - SẢN XUẤT ĐẤT DÍNH


1. Thành phần công việc:


- Đào đất để lấy đất dính.


- Đập nhỏ đất theo yêu cầu.


- Sàng đất đã đập nhỏ bằng sàng quy lưới thép.


- Vun gọn thành đống để đo.


2. Ghi chú:


- Nếu lấy đất nơi sỏi hoặc đất dính xen kẽ giữa các lớp đất cứng khác thì công đào, đập đất đã tính vào trong định mức.


3. Thành phần công nhân.


Bậc 2: 1 người


Bậc 3: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2243 đ


Bảng định mức và đơn giá để sản xuất 1m3 đất dính.


Bảng 8


TÊN CÔNG VIỆC


Đất yêu cầu lọt qua sàng


 ≤ 5mm


Đất yêu cầu lọt qua sàng 


6 - 10 mm


Số hiệu định mức


Lấy đất dính phải đào từng lớp mỏng phơi khô bóp tơi ra rồi sàng


13,2


2,9608


8,5


1,9066


6016


Lấy đất dính có lẫn sỏi đá ong


8,00


1,7944


6,5


1,4580


6017


Lấy đất dính xen giữa lớp đất cứng


6,80


1,5252


4,20


0,9421


6018


Lấy đất dính có sẵn không phải đào chỉ xúc đất đập đặt sàng và vận chuyển đi


1,50


0,3365


1,20


0,2692


6019
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Chương II


GIA CÔNG VẬT LIỆU


Định mức trong chương này chưa tính công vận chuyển, khi vận dụng nếu có phần vận chuyển vật liệu, thì được tính thêm định mức vận chuyển ở tập I  442 UB//UB/KTXD).


II.1 - RỬA SỎI, ĐÁ DĂM, ĐÁ HỘC


Rửa sỏi, đá dăm, đá hộc dùng ky, sọt, thuyển cải tiến, rửa bằng tay hoặc dùng bơm phun nước để rửa


Sỏi đá được phân làm hai loại để định mức:


a) Loại sỏi đá lẫn tạp chất dễ rửa như:


Bụi cát, đất mùn, tơi xốp, ít dính, hoặc sỏi lấy từ sông, suối ít bùn.


b) Loại sỏi đá lẫn tạp chất khó rửa như:


sỏi đá lẫn đất dính như đất sét, đất đỏ, đất phù sa lẫn bùn dẻo.


1. Thành phần công việc.


- Vận chuyển sỏi, đá đến sông, suối hoặc đến bể rửa.


- Rửa qua cho sỏi đá bớt tạp chất (từ hia đến 3 lần)


- Thay nước rửa lại lần cuối cùng.


- Đổ sỏi, đá thành đống quy thước để đo.


2. Thành phần công nhân.


- Bậc 2: 1 người; Bậc 3: 1 người.


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2243 đ.


Bảng định mức và đơn giá để rửa 1m3 vật liệu


Bảng 9


PHƯƠNG TIỆN RỬA


SỎI


ĐÁ HỘC





ĐÁ DĂM


1×2 và 2×4


ĐÁ DĂM


4×6 và 6×8


Số hiệu


định mức





Lẫn tạp chất dễ rửa


Lẫn tạp chất khó rửa


Lẫn tạp chất dễ rửa


Lẫn tạp chất khó rửa


Lẫn tạp chất dễ rửa


Lẫn tạp chất khó rửa


Lẫn tạp chất dễ rửa


Lẫn tạp chất khó rửa





Rửa bằng tay, ky, sọt


5,70


1,2785


7,20


1,6150


3,50


0,7851


5,00


1,1215


6,50


1,4580


8,00


1,7944


6,00


1,3488


7,50


1,6823


6020


Rửa bằng thuyền cải tiến


3,20


0,7178


4,00


0,8972








4,00


0,8972


4,80


1,0766








6021


Dùng máy bơm để rửa


2,00


0,4486


2,40


0,5383








2,40


0,5383


2,80


0,6280


2,20


0,4935


2,60


0,5832


6022
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Ghi chú: Trường hợp sỏi đá bị rêu bám đầy không tính định mức này.


II.2 - SÀNG ĐÁ, CÁT, SỎI, CẤP PHỐI


Sàng cát, đá, sỏi cấp phối bằng loại sàng lưới thép: sàng nhiều tầng, sàng đứng, hoặc sàng như sàng gạo.


Cát, sỏi, đá cấp phải phối sau khi sàng phải loại hết rác bẩn và phân loại vun đống gọn gàng theo yêu cầu thi công.


Khối lượng được tính tất cả các loại cát, sỏi, đá cấp phối có ích theo định mức riêng từng loại.


1. Thành phần công việc.


- Xúc vật liệu đổ qua sàng


- Sàng vật liệu


- Vận chuyển rác bẩn đi đổ nơi khác.


- Vun gọn thành đống theo từng loại để đo.


2. Thành phần công nhân.


- Bậc 2: 1 người - Bậc 3: 1 người.


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2243 đ


Bảng định mức và đơn giá để sàng 1m3 vật liệu


Bảng 10


Phương pháp sàng


Cát khô


Cát ẩm


Cấp phối


Sỏi, đá


Số hiệu định mức


Sàng bằng sàng đứng lỗ 1 - 4cm


1,30


0,2916


1,80


0,4037





2,20


0,4935


6,023


Sàng đứng lỗ sàng < 1cm


0,90


0,2019


1,20


0,2692


1,65


0,3701





6024


Sàng bằng sàng nhiều tầng











2,00


0,4486


6025


Sàng bằng sàng quay


1,10


0,2467


1,60


0,3589


1,90


0,4262


2,00


0,4486


6026


Sàng bằng sàng như sàng gạo


2,00


0,4486


2,50


0,5608


2,80


0,6280





6,027
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II.3 - GIA CÔNG ĐÁ HỘC


1. Thành phần công việc:


- Chọn đá - chẻ đá


- Đẽo mặt - xếp đống quy thước để đo.


2. Thành phần công nhân


- Bậc 4: 1 người


- Bậc 3: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0.2613đ


Bảng định mức và đơn giá để gia công 1m3 đá


Bảng 11


Cấp đá


Loại gia công


1


2


3


4


Số hiệu định mức


Đẽo đá xây vòm


36,00


9,4068


28,00


7,3164


21,00


5,4873


16,00


4,1808


6028


Đẽo đá lục lăng


36,00


9,4068


28,00


7,3164


21,00


5,4873





6029


Đẽo đá chữ nhật


30,00


7,8390


24,00


6,2712


19,00


4,0647





6030


Đẽo đá một mặt


12,00


3,1356


10,00


2,6130


8,50


2,2211





6031
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II.4 - PHÁ CÔNG TRÌNH CŨ


Phá công trình cũ gồm: Nền móng tường cột thân mố trụ cầu xà dầm… đập đầu cọc.


1. Thành phần công việc.


- Dùng búa tạ đập phá hoặc dùng đục và búa tay để đục (đầu cọc)


- Đập vụn mảnh vỡ, chọn cốt thép riêng, bê-tông vụn riêng, hoặc đẽo lấy gạch viên riêng, vừa và gạch vụn riêng.


- Sau khi đập phá xong, phải thu dọn cốt thép, gạch, bê tông vụn, vữa vụn gọn thành đống để sử dụng hoặc đổ đi.


- Phá dỡ phải cẩn thận để tận dụng vật liệu cũ vào công việc khác đến mức tối đa. Khối lượng tính định mực đo ở kết cấu công trình cũ.


2) Thành phần công nhân:


Bậc 2: 1 người - Bậc 3: 1 người - Bậc 4: 1 người. Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0m2433 đ


3) Ghi chú: - Trường hợp phải đào đất lên mới phá được công trình (phá móng) thì công đào đất được tính ngoài định mức.


- Trường hợp phá công trình cũ cần phải làm dàn giáo thì được tính thêm định mức làm dàn giáo ở tập II.


Bảng định mức và đơn giá để phá 1m3 công trình cũ.


Bảng 12


Loại công trình


Đặc tính công trình


Nền


Móng


Cột xà dầm


TƯỜNG


MỐ TRỤ CẦU


Đầu cọc


Số hiệu định mức














22


33


Cũ


Mới








Bê-tông gạch vỡ


8,30


2,0194


10,50


2,5547




















6032


Bê-tông, đá dăm đá sỏi không có cốt thép


11,00


2,6763


17,80


4,3307





20,00


4,8660


21,00


5,1093


12,00


2,9196


17,80


4,3307





6033


Bê-tông đá dăm đá sỏi có cốt thép





25,50


6,2042


26,50


6,4475


21,00


5,8392


25,00


6,0825


20,50


4,9877


28,50


6,9341


72,00


17,5176


6034


Xây gạch chỉ





8,30


2,0194





4,00


0,9732


5,00


1,2165











6035


Xây đá hộc

















5,50


1,3382


6,00


1,4598


10,00


2,1330


6036
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Phần VII


CÔNG TÁC LẮP RÁP CẤU KIỆN KIẾN TRÚC


1) Phần định mức lắp ráp này gồm một chương:


2) Định mức lắp ráp bằng tời, to, pa-lăng đã quy định cho từng độ cao cụ thể:


- Những định mức cẩu lắp bằng cần trục xích, hoặc cầu trục bánh lốp chỉ áp dụng cho cẩu lắp ở độ cao 8m trở xuống. Nếu lắp cao trên 8m thì định mức và đơn giá được nhân với hệ số 1,10. Độ cao lắp ráp tính từ nơi lắp đặt cấu kiện so với mặt đất.


- Những định mức và đơn giá cẩu lắp bằng cần trục tháp, cần cẩu thiếu nhi thì áp dụng cho độ cao từ 15m trở xuống.


3) Định mức quy định giờ máy riêng, giờ người riêng. Trong định mức giờ máy đã tính đến điều kiện cẩu lắp những cấu kiện mà máy phải chờ bàn đinh hoặc giằng chống, chêm, nèo xong.


4) Những công việc sau đây không có trong định mức:


- Công điều khiển máy trắc đạc, Công lái máy cần trục.


- Công dọn dẹp mặt bằng, dọn đắp đường cho xe đi trước khi lắp.


- Quét vôi cấu kiện trước khi lắp.


5) Việc kiểm tra nghiệm thu mặt bằng, cấu kiện giữa xây với lắp, giữa sản xuất cấu kiện với lắp phải đến tiến hành chu đáo, phát hiện trước những sai phạm về quy cách phẩm chất cấu kiện để loại bỏ hoặc sửa chữa không để ảnh hưởng đến năng suất lắp ráp.


6) Hàn đinh trong lắp ráp do thợ lắp ráp đảm nhiệm không được tính thêm công hàn đinh khi lắp cấu kiện vào công trình.


7) Thành phần công việc:


1) Kiểm tra cấu kiện và vị trí lắp đặt.


2) Đo tim vạch dấu cấu kiện.


3) Lật và chuyển dịch cấu kiện trong tầm hoạt động của cần trục.


4) Ốp buộc các vật bảo vệ cho cấu kiện khỏi xây xát, sứt mẻ.


5) Cẩu, lắp cấu kiện vào vị trí.


6) Giằng, chống, chêm, nèo.


7) Điều chỉnh chính xác theo đúng thiết kế quy định.


8) Bắt bu-lông hoặc hàn đính xong,


9) Kiểm tra lại trước khi hàn hoàn thành.


8) Thành phần công nhân:


CẤP BẬC


Lắp bằng cần trục


Lắp bằng cẩu thiếu nhi


Lắp thủ công


Bậc 4


Bậc 3


Bậc 2


1


3


1


1


6


2


1


3


2


Tiền lương giờ công bình quân để tính vào đơn giá


0.2425 đ


0.2382 đ


0.2366 đ


Cấp bậc công việc trên đây cũng là cấp bậc để tính trong đơn giá.


Trường hợp lắp dựng cấu kiện lớn như vì kèo, cột trên 7 tấn được bố trí thêm 2 đến 3 công nhân bậc 2.


Ngược lại, nếu cẩu lắp cấu kiện nhẹ, đơn giản thì có thể giảm 1 đến 2 công nhân bậc 2 và bậc 3 (1 bậc 2, 1 bậc 3).


9) Định mức quy định trong điều kiện sau đây:


- Cấu kiện được sắp xếp có thứ tự theo trình tự lắp ráp quanh chân công trình, trong tầm hoạt động của cần trục.


- Trường hợp phải vận chuyển cấu kiện từ xa, thì công vận chuyển được tính thêm theo đơn giá sử dụng máy thi công, hoặc theo định mức vận chuyển.


10) Đơn vị để tính định mức và đơn giá lắp ráp trong tập này không lấy đơn vị tấn, m3 mà lấy theo đơn vị cấu kiện.


Ví dụ: Lắp cột: đơn vị tính là cột.


Lắp vì kèo: đơn vị tính là vì. 


Lắp xà: đơn vị tính là xà.


1 - LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN BÊ-TÔNG


Bảng định mức và đơn giá cho lắp ráp một đơn vị cấu kiện bê-tông


Bảng 1


Phương tiện và biện pháp cẩu lắp





LOẠI CẤU KIỆN


Số hiệu định mức








Cột đến 2,5 tấn


Cột đến 5 tấn


Cột đến 7 tấn


Cột đến 10 tấn


Vì kèo đến 5 tấn


Vì kèo trên 5 tấn


Tầm tường dốc (tường hồi)





Cần trục xích cẩu lắp


Giờ máy


0,55


0,67


0,84


1,20


2


2,25


1,60


7,001





Giờ người


6,5


1,5763


7,5


1,8188


11,


2,6675


12


2,9100


8


1,9400


10,5


2,5468


8


1,9400


7002


Cần trục bánh lốp cẩu lắp


Giờ máy


0,5


0,6


0,75














7003





Giờ người


6


1,4550


7


1,6975


10


2,4250














7004


Cần trục tháp cẩu lắp


Giờ máy


0,45


0,54


0,67


0,96


1,60


1,70


1,30


7005





Giờ người


5,6


13,580


6,60


1,6005


9,40


2,2795


10,40


2,5220


6,00


1,4550


7,00


1,6975


6,50


1,5763


7006
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Bảng định mức và đơn giá lắp ráp một đơn vị cấu kiện


Bảng 2


Phương tiện cầu lắp


LOẠI CẤU KIỆN


Số hiệu định mức








Dầm móng đến 3T


Dầm tường đến 3T


Dầm cầu trục đến 3T


Dầm cầu trục trên 3T


Xà mái đến 3 tần


Xà mái đến 5 tấn


Xà gỗ đến 1 tấn


Tấm tường 6×1,2 m


Tầm tường 6×3m





Cần trục xích


Giờ máy


0,18


0,45


0,55


0,62


0,88


1,10


0,18


0,44


0,55


7007





Giờ người


0,70


0,1698


2,10


0,5093


6,30


1,5278


7,85


1,9036


4,65


1,1276


5,25


1,2731


0,90


0,2183


2,20


0,5235


2,70


0,6548


7008


Cần trục bánh lốp


Giờ máy


0,166


0,40


0,50


0,57


0,80


1


0,166


0,40


0,50


7009





Giờ người


0,66


0,1625


2


0,4850


6


0,14550


7,50


1,8188


4,40


1,0670


5


1,2125


0,83


0,2013


2


0,4850


2,45


0,5941


7010


Cần trục tháp


Giờ máy


0,15


0,35


0,45


0,50


0,70


0,90


0,15


0,35


0,45


7011





Giờ người


0,59


0,1431


1,80


0,4365


5,80


1,4065


7,80


1,8915


4


0,9700


4,50


1,0913


7,50


1,8188


1,75


0,4244


2,20


0,5335


7012
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Bảng định mức và đơn giá lắp ráp một đơn vị cấu kiện


Bảng 3


Phương tiện cẩu lắp





LOẠI CẤU KIỆN


Số hiệu định mức








Máng nước


Mái hắt


Tấm mái 6x1,5 đến 3m


Tấm mái 1×0,60m


Pa-nen sàn


Giá đỡ mái chồng diêm


Con sơn


Giằng kép





A


B


1


2


3


4


5


6


7


8


9


Cần trục xích


Giờ mái


0,24


0,45


0,16


0,03


0,13


2


0,75


0,57


7013





Giờ người


1,20


0,2910


2,10


0,5093


0,80


0,4365


0,18


0,0437


0,70


0,1698


10


2,4250


3,70


0,8973


3,15


0,7639


7014


Cần trục bánh lốp


Giờ máy


0,22


0,40


0,145


0,026


0,12


1,80


0,67


0,50


7015





Giờ người


1,10


0,2668


2,00


0,4850


0,72


0,1746


0,16


0,0388


0,64


0,1552


9


2,1825


3,30


0,8003


2,80


0,6790


70016


Cần trục xích


Giờ mái


0,20


0,35


0,13


0,23


0,10


1,60


0,60


0,45


7017





Giờ người


1,00


0,2425


1,75


0,4244


0,76


0,1698


0,145


0,0352


0,54


0,1310


8


1,9400


3


0,7275


2,66


0,6305


7018


Cần trục bánh lốp


Giờ máy


0,24


0,45








0,43





0,75


0,57


7019





Giờ người


2,50


0,5955


5


1,1910








1,50


0,3573





7,20


1,7150


6,30


1,5007


7020








A


B


C


D


Đ


E


G


H





GHI CHÚ: Tiền lương giờ công bình quân để tính vào đơn giá cho lắp ráp một đơn vị cấu kiện bằng cẩu thiếu nhi là: 0,2326


2. - LẮP RÁP CẤU KIỆN BẰNG SẮT THÉP


Bảng định mức và đơn giá lắp ráp một đơn vị cấu kiện


Bảng 4


Phương tiện cầu lắp





LOẠI CẤU KIỆN


Số hiệu định mức








Vì kèo có khẩu độ đến 18m không có chồng diêm


Vì kèo có khẩu độ trên 18m không có chồng diêm


Vì kèo có khẩu độ đến 18m có gá chồng diêm


Vì kèo có khẩu độ trên 18m có gá chồng diêm


Dần cầu trục thép đến 5 tấn





Cần trục xích


Giờ máy


2,50


3


3,10


3,00


0,40


7021





Giờ người


15


?,?375


17


4,1225


17


4,1225


19


4,6075


2


0,4820


7022


Cần trục tháp


Giờ máy


2


2,50


2,60


3,10


0,32


7023





Giờ người


12


2,9100


13,50


3,2738


14


3,3950


15,7


3,8073


1,60


0,3880


7024








A


B


C


D


Đ





3 - LẮP RÁP CẤU KIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG


Dùng tời, pa -lăng, tỏ, ròng rọc để cẩu lắp


Bảng định mức và đơn giá lắp ráp một đơn vị cấu kiện


Bảng 5


TÊN CẤU KIỆN


Lắp cao đến 7m


Lắp cao đến 10m


Lắp cao đến 13m


Số hiệu định mức


1


2


3


4


5


Cột bê-tông đến 1,5 tấn


8,5


2,011








7025


Cột bê-tông đến 2,5 tấn


10


2,3660








7026


Con sơn bê-tông


5


1,1830


5,5


1,3013


6


1,4196


7027


Xà gồ, giằng đơn bê-tông đến 3 tạ


2


0,4732


2,6


0,6152


3,2


0,7571


7,628


Giằng kép, xà gồ đến 5 tạ


3


0,7098


3,8


0,8991


4,5


1,0647


7029


Giằng đơn bằng thép đến 2 tạ2,5


0,5915


3


0,7098


3,5


0,8281





7030





A


B


c


D


TÊN CẤU KIỆN


Lắp cao đến 7m


Lắp cao đến 10m


Lắp cao đến 13m


Số hiệu định mức


1


2


3


4


5


Giằng kép bằng thép đến 3 tạ


3,5


0,8281


4,2


0,9937


4,8


1,1357


7031


Giằng chéo cột kép đến 1 tấn


24


5,6784








7032


Giằng chéo cột đơn đến 5 tạ


8


1,8928








7033


Thang cứu hỏa đã chế sẵn kể cả công hàn chân thang


16


3,7856


27


6,3882


34


0,9464


7034


Gá lắp các miếng đệm 20×20 hoặc


40×40 vào cấu kiện cả hàn


0,8


0,1893








7035


Lắp bục đứng kể cả vận chuyển sắt gỗ


trong vòng 30m đến chân cột


3,2


0,7571


3,6


0,8518


4


0,9464


7036


Thân bục công tác kể cả công xếp gọn vật liệu trong vòng 100m


2


0,4732


2,3


0,5442


2,6


0,6152


7037





A


B


C





Phần VIII


CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI


Chương I


LẤY DẤU


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị dụng cụ: thước đo, compa, con tu, bút, phấn.


Các chi tiết vạch dấu phải bôi phấn hoặc vôi sạch đất cát. Vạch dấu phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chính xác, rõ ràng. 


Mặt được vạch dấu phải sạch sẽ, nhẵn, rõ. Khi cần thiết đóng poăng tu, phải đảm bảo không quá dung sai cho phép.


Ghi chú: Công làm dưỡng tính riêng. Nếu lấy nhiều loại, một loại từ 10 cái trở xuống thì định mức nhân với 1,10.


Chú ý sắp xếp hình vẽ trong công tác vạch dấu để sử dụng vật liệu tới mức tối đa đảm bảo tỉ lệ hao hụt theo định mức vật liệu tránh hao hụt nhiều.


1 - LẤY DẤU MẶT BÍCH


Thành phần công nhân: Bậc 3: 1 người - Bậc 4: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ


Bảng 1: đơn vị tính: 10 cái


MỘT LÒ CỦA MẶT BÍCH


ĐƯỜNG KÍNH MẶT BÍCH


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC





<100


100-200


210-300


310-400


410-500





4 - 8 lỗ


1,3


0,3878


1,9


0,4403


1,9


0,5229


2,29


0,6302


2,96


0,8146


8001


10 - 12 lỗ


1,45


0,3990


1,78


0,899


2,16


0,5944


2,66


0,7320


3,64


1,0017


8002





A


B


C


D


E





2. - LẤY DẤU ĐỂ KHOAN LỖ, ĐỂ CẮT CÁC LOẠI MÃ KHÁC BĂNG TÔN


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Bảng 2: Đơn vị tính lấy dấu khoan lỗ: 10 lô.


Đơn vị tính lấy các loại mã khác: 10 mã


LOẠI CÔNG TÁC


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Số hiệu định mức





Khó, phức tạp


Dễ, thông thường





Lấy dấu khoan lỗ


2,29


0,0302


0,94


0,2587


8003


Lấy dấu để để cắt các loại mã khác


1,33


0,3660


0,89


0,2449


8004





A


B





Ghi chú: Chỗ khó, phức tạp là những chỗ ngóc ngách, ngoài việc đóng tim, vạch dấu còn phải đóng con tu trên đường tròn để đảm bảo độ chính xác. Chỗ dễ, thông thường là những chỗ ở trên mặt phẳng chỉ cần đóng tim là đủ không yêu cầu chính xác lắm.


Chương II


TẨY SẮT


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị dụng cụ, thiết bị để tẩy. Tẩy bằng búa tay và đục bằng. Tẩy phải bằng phẳng, đúng vạch dấu., đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu dùng đục hơi ép thì định mức nhân với 0,50.


1 - TẨY VÁT BẰNG TAY


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Bảng 3: đơn vị tính: 1 mét


Chiều sâu phải tẩy vát


TÔN DÀY


Số hiệu định mức





6 - 8 (mm)


9 -10(mm)


11 - 12 (mm)








Tôn phẳng


Tôn ống


Tôn phẳng


Tôn ống


Tôn phẳng


Tôn ống











Mép ngoài


Mép trong





Mép ngoài


Mép trong





Mép ngoài


Mép trong





4 - 6 (mm)


2,66


0,7320


2,93


0,8063


3,46


0,9516


3,20


0,9522


3,52


0,9687


4,16


1,1448


3,80


1,0458


4,18


1,1503


4,94


1,3595


8005


> 6 (mm)


3,63


0,9990


3,99


1,0980


4,72


1,2989


4,00


1,1008


4,4


1,2109


5,2


1,4310


4,44


1,2219


4,88


1,3429


5,77


1,5879


8006





A


B


C


D


E


G


H


I


k





2 - TẨY SỐNG SẮT GÓC BẰNG TAY


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Bảng 4: đơn vị tính: 1 mét


Chiều sâu phải tẩy


QUY CÁCH


Số hiệu định mức





100×120


80×90


60×70





4 - 6 (mm)


1,34


0,3688


1,14


0,3137


0,94


0,2587


8005 - 1


> 6 (mm)


1,58


0,4348


1,43


0,3935


1,28


0,3523


8006 - 1





A


B


c





3 - LẤY CẠNH SẮT (BAVIA) BẰNG TAY


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Bảng 5: đơn vị tính: 1 mét


Chiều sâu
(mm)


CHIỀU DÀY TẤM TÔN (mm)


Số hiệu định mức





6 - 8


9 - 10


11 - 12


13 - 17


18 - 22





1 - 3


0,62


0,1706


1,07


0,2945


1,45


0,3990


2,00


0,5504


2,66


0,7320


8007


4 - 8


1,00


0,2752


1,60


0,4403


2,28


0,6275








8008





A


B


C


D


e





Ghi chú: - Nếu tẩy cạnh sắt do cắt bằng hơi thì định mức nhân với 1,20


- Bảng này dùng cho cả ống tròn.


- Nếu tẩy canh sắt ở ống tròn nơi mép trong thì định mức nhân với 1,20


Chương III


REN RĂNG


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị dụng cụ, dầu mỡ, vật liệu.


Đường răng phải đúng quy cách, đều đặn, không bị dập nát. Ren xong bu-lông và ê-cu vặn thử vào với nhau phải bảo đảm ngay thẳng, vừa tay, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Nếu dùng bàn ren nội hay ta rô nội thì định mức nhân với 1,25.


1 - REN RĂNG ĐAI ỐC BẰNG TAY


Ren bằng tay từ ta rô côn đến ta rô thẳng - ê cu đã rèn sẵn và có lỗ sẵn.


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người - Bậc 4: 1 người.


Bảng 6: đơn vị tính: 10 cái.


Tên công việc


ĐƯỜNG KÍNH ĐAI ỐC Ø mm


Số hiệu định mức





8 - 10


12


14 - 16


18


20


22


24


26





Ren đai ốc


0,37


0,1018


0,45


0,1238


10,54


0,1486


0,66


0,1816


0,78


0,2147


0,95


0,2614


1,20


0,3302


1,36


0,3743


8003





A


B


C


D


E


G


H


I





2. - REN RĂNG BU LÔNG BẰNG TAY


Thân bu lông đã rèn sẵn, tiện hoặc dũa tròn đúng cỡ.


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người - Bậc 4: 1 người


Bảng 7: đơn vị tính: 10 cái


Tên công việc


ĐƯỜNG KÍNH ĐAI ỐC Ø mm


Số hiệu định





8 - 10


12


14 - 16


18


20


22


24


26


mức


Đường ren dài 30 - 50 mm


0,53


0,1459


0,57


0,1569


0,61


0,1679


0,80


0,2202


0,96


0,2642


1,04


0,2862


1,43


0,3935


1,70


0,4678


8010





A


B


C


D


E


G


H


I





Chương IV


KHOAN


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị và kiểm tra thiết bị dụng cụ, dầu mỡ.


Công tác khoan lỗ chỉ tiến hành sau khi đã lấy dấu và đóng con tu đầy đủ.


Trước khi khoan phải kiểm tra lại việc lấy dấu lỗ khoan. Khi tiến hành khoan phải khoan mớm trước để đảm bảo lỗ khoan đúng tim và thẳng góc. 


Lỗ khoan phải tròn, nhẵn không xiên, bảo đảm quy cách, Nếu dùng mũi khoan nội thì định mức nhân với 1,40


Ghi chú: dầu mỡ tính riêng.


1 - KHOAN LỖ BẰNG MÁY KHOAN DI ĐỘNG CHẠY BẰNG HƠI ÉP


Trường hợp khoan lẻ tẻ mất nhiều thời gian di chuyển máy và chuẩn bị thì định mức nhân với 1,25.


Nếu dùng máy khoan loại hơi ép chạy bằng piston thì định mức nhân với 0,85


Trên dàn ở dây tính từ 5m trở lên và có đeo dây an toàn.


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người - Bậc 4: 1 người.


Tiền lương bình quân để tính đơn giá 0,2752 đ


Bảng 8: đơn vị tính: 10 lỗ


Đường kính lỗ khoan (mm)


Chiều dày tôn
(mm)


TRÊN DÀN


DƯỚI ĐẤT


Số hiệu định mức


Ø 14


5 - 7


1,54


0,4238


2,28


0,6275


0,84


0,2312


0,90


0,5229


8011





8 - 10


1,68


0,4623


2,42


0,6660


0,94


0,2587


1,90


0,5229


8012





11 - 14


1,90


0,5229


2,76


0,7296


1,00


0,2752


2,16


0,5944


8013





15 - 18


2,16


0,5944


3,20


0,8806


1,11


0,3055


2,28


0,6275


8014





19 - 22


2,66


0,7320


3,63


0,9990


1,21


0,3330


2,66


0,7320


8015


Ø 16 - 18


5 - 7


1,60


0,4403


2,50


0,6880


0,93


0,2559


1,76


0,4844


8016





8 - 10


1,78


0,4899


2,66


0,7320


0,96


0,2642


1,90


0,5229


8017





11 - 14


1,95


0,5366


2,96


0,8146


1,02


0,2807


2,10


0,5779


8018








A


B


C


D





Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Bảng 8: đơn vị tính:10 lỗ (tiếp theo)


ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN


CHIỀU DÀY TÔN (mm)


TRÊN DÀN


DƯỚI ĐẤT


Số hiệu định mức








Đứng cần


Ngang cần


Đứng cần


Ngang cần





Ø 16 - 18


15 - 18


2,10


0,5779


3,33


0,9164


1,08


0,2972


2,50


0,6880


8019





19 - 22


2,35


0,6567


4,00


1,1008


1,16


0,3192


2,85


0,7843


8020


Ø 20 - 22


5 - 7


1,78


0,4899


2,96


0,8146


0,94


0,2587


2,00


0,5504


8021





8 - 10


2,00


0,5504


3,20


0,8806


1,00


0,2752


2,16


0,5944


8022





11 - 14


2,22


0,6109


3,63


0,9990


1,05


0,2890


2,42


0,6660


8023





15 - 18


2,57


0,7073


4,70


1,2934


1,12


0,3082


2,85


0,7843


8024





19 - 22


3,07


0,8449


6,67


1,8356


1,19


0,3275


3,48


0,9577


8025








A


B


C


D





VI - 2 - KHOAN LỖ BẰNG MÁY KHOAN CỐ ĐỊNH


Thành phần công nhân:


Thợ: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Bảng 9: đơn vị tính: 10 lỗ


CHIỀU DÀY TÔN (mm)


ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN Ømm








SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC





14


16 - 18


19 - 22





5 - 7


0,70


0,1926


0,79


0,2174


0,98


0,2697


8026


8 -10


0,74


0,2037


0,83


0,2284


1,04


0,2862


8027


11 - 14


0,79


0,2174


0,89


0,2449


1,12


0,3082


8028


15 - 18


0,92


0,2532


0,99


0,2724


1,27


0,3495


8029


19 -22


1,07


0,2945


1,16


0,3192


1,40


0,3853


8030





A


B


C





Ghi chú: (Trong toàn chương IV).


Lẻ tẻ có nghĩa: Công việc không liên tục trong 1 ca, 1 ngày công thường bị đứt quãng vì điều kiện thi công thực tế (vấn đề phải được bên giao thầu xác nhận).


Chương V


DOA LỖ RI VÊ


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu.


Lỗ doa phải ngay thẳng, nhẵn bóng đúng yêu cầu kỹ thuật.


Nếu doa lẻ tẻ mất nhiều công di chuyển máy móc dụng cụ thì định mức nhân với 1,25


Nếu dùng máy doa chạy bằng hơi ép kiểu piston thì định mức nhân 0,85


Nếu công việc tiến hành làm ở trên cao cần phải làm dàn giáo thì công làm dàn giáo tính riêng.


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người; bậc 4: 1 người


Bảng 10: đơn vị tính: 10 lỗ


Số lớp tôn doa


TRÊN DÀN


DƯỚI ĐẤT


Số hiệu định mức





Đứng


Ngang


Đứng


Ngang





2 - 3


0,73


0,2009


0,89


0,2449


0,66


0,1816


0,80


0,2202


8031


4


0,89


0,2449


1,14


0,3137


0,80


0,2202


1,00


0,2752


8032


5


1,06


0,2917


1,50


0,4128


0,89


0,2449


1,14


0,3137


8033


6


1,23


0,3385


1,60


0,4403


1,00


0,2752


1,33


0,3660


8034


7


1,45


0,3990


2,00


0,5504


1,14


0,3137


1,60


0,4403


8035


8


1,86


0,5119


2,85


0,7843


1,38


0,3798


2,10


0,5779


8036


9


2,66


0,7320


4,33


1,1916


1,78


0,4899


3,20


0,8806


8037





A


B


C


D





Chương VI


ĐỘT TÁN


1 - ĐỘT LỖ BẰNG BÚA TẠ


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 30 thước. Lỗ đột phải bảo đảm quy cách yêu cầu kỹ thuật. Khi đột xong tôn không vênh và không để lại ba via.


Thợ chính điều chỉnh đột, thợ phụ quai búa.


Thành phần công nhân: bậc 3: 2 người.


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2543 đ


Bảng 11: đơn vị tính: 10 lỗ


Chiều dày tôn (mm)


ĐƯỜNG KÍNH LỖ ĐỘT (mm)


Số hiệu định mức








Ø 14 - 16


Ø 18 - 20


Ø 22 - 24








4 - 6


0,84


0,2136


1,13


0,2874


1,57


0,3993


8038





> 6 - < 10


1,00


0,2543


1,21


0,3077


1,70


0,4323


8039





> 10 - < 12


1,08


0,2746


1,33


0,3382


1,95


0,4959


8040








A


B


C











2 - TÁN RI VÊ


1. Điều kiện công tác kỹ thuật:


Gồm công việc chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để tán, chuẩn bị lò lửa, nướng đinh, ném đinh, mở bu lông lắp đinh re ve và tán


Tán bằng búa tay, búa máy trong mọi trường hợp: trên cao, dưới thấp, tán ngang, tán ngửa.


Định mức tính cho tán hàng loạt, nếu trường hợp tán lẻ tẻ tốn nhiều thời gian di chuyển và chuẩn bị thì định mức nhân với 1,25. Nếu tán từ 5


lớp tôn trở lại thì tính theo định mức nhân với 1,10.


Trường hợp tán những chỗ u cầu phải nhúng nước đùa mũ đinh và chải sạch rỉ thân đinh tốn thời gian chờ đợi thì định mức nhân với 1,30.


Làm trên cao nếu phải làm dàn giáo thì công dàn giáo tính riêng.


Đinh tán phải ngay thẳng đứng, đúng yêu cầu kỹ thuật, không được xé rách lỗ tôn. Đinh tán phải nướng đủ nhiệt độ quy định


2. Thành phần công nhân:


Bậc 3: 1 người; Bậc 4: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ


Bảng 12: Đơn vị tính: 10 con


Tên công việc


Đường kính đinh ri vê (mm)


TÁN TRÊN DÀN


TÁN DƯỚI ĐẤT


Số hiệu định mức








Ngang


Ngửa


Bổ


Ngang


Ngửa


Bổ





Tán ri vê bằng búa tay


Ø 12


2,96


0,8146


4,44


1,2219


2,58


0,7100


2,50


0,6880





2,22


0,6109


8041





Ø 14


3,07


0,8449


4,70


1,2934


2,67


0,7348


2,75


0,7568





2,35


0,6467


8042





Ø 16


3,33


0,9164


5,00


1,3760


2,85


0,7843


2,96


0,8146





2,50


0,6880


8043





Ø 18


3,81


1,0485


5,71


1,5714


3,20


0,8806


3,33


0,9164





2,75


0,7568


8044





Ø 20


4,44


1,2219


6,67


1,8356


3,63


0,9990


3,81


1,0485





3,07


0,8449


8045





Ø 22


5,00


1,3760


7,27


2,0007


4,00


1,1008


4,21


1,1586





3,33


0,9164


8046








A


B


C


D


E


G








Tên công việc


Đường kính đinh ri vê (mm)


Tán trên dàn


Tán dưới đất


Số hiệu định mức








Ngang


Ngửa


Bổ


Ngang


Bổ





Tán ri vê bằng máy


Ø 12


1,45


0,3990


1,60


0,4403


1,33


0,3660


1,26


0,3468


1,17


0,3220


8047





Ø 14


1,50


0,4128


1,66


0,4568


1,37


0,3770


1,33


0,3660


1,23


0,3385


8048





Ø 16


1,60


0,4403


1,80


0,4954


1,45


0,3990


1,40


0,3853


1,29


0,3550


8048





Ø 18


1,73


0,4761


1,95


0,5366


1,56


0,4293


1,50


0,4128


1,37


0,3770


8050





Ø 20


1,95


0,5366


2,22


0,6109


1,73


0,4293


1,70


0,4678


1,53


0,4211


8051





Ø 22


2,10


0,5779


2,35


0,6467


1,90


0,5229


1,81


0,4981


1,56


0,4568


8052





Ø 24


2,58


0,7100


2,96


0,8146


2,28


0,6275


2,22


0,6109


2,00


0,5504


8053





Ø 26


3,47


0,9549


4,21


1,1586


2,96


0,8156


2,85


0,7843


2,50


0,6880


8054








A


B


C


D


G





3 - CHẶT RI VÊ


1, Điều kiện công tác và kỹ thuật:


Gồm công chuẩn bị dụng cụ để chặt kể cả công bắt tạm một số bu lông cần thiết để giữ cho các lớp tôn khỏi bị xê dịch, Sau khi đầu ri về đứt, phải lôi thân ri vê ra khỏi lỗ, Lỗ tôn phải đảm bảo tốt, không nát,


Trường hợp ở nơi chất hẹp phải dùng chạm dài trên 30cm để chặt ri vê, cũng như trường hợp chặt ri vê ở mặt dưới phải đứng khom người trên dàn, khó làm, thì định mức nhân với 1,25,


Trường hợp chặt ri vê ở góc đà ngang, đà dọc thì định mức nhân với 1,10,


2, Thành phần công nhân:


Bậc 3: 1 người; bậc 4: 1 người


- Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752,


Bảng 14 đơn vị tính: 10 con


Đường kính đinh ri vê (mm)


CHẶT RI VÊ BẰNG ĐỤC TAY





CHẶT RI VÊ BẰNG BÚA TẠ





Số hiệu định mức





Trên dàn


Dưới đất


Trên dàn


Dưới đất





Ø 12 - 14


2,42


0,6660


1,95


0,5366


0,80


0,2202


0,48


0,1321


8,055


Ø 16


2,67


0,7348


2,22


0,6109


0,89


0,2449


0,53


0,1459


8056


Ø 18


3,07


0,8449


2,50


0,6880


1,07


0,2945


0,73


0,2009


8057


Ø 20


3,63


0,9990


2,85


0,7843


1,23


0,3385


0,80


0,2202


8058


Ø 22


4,21


1,1586


3,63


0,9990


1,45


0,3990


1,00


0,2752


8059


Ø 24


5,71


1,5714


4,44


1,2219


2,28


0,6275


1,33


0,3660


8060


Ø 26


8,00


2,2016


5,71


1,5714


3,20


0,8806


2,00


0,5504


8061





A


B


C


D





Chương VII


NẮN SẮT


1, Điều kiện công tác và kỹ thuật:


Gồm công chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, Nếu nắn nóng thì gồm cả công chẩn bị, đốt lò,


Sắt bị vênh veo (cũ và mới) cần phải nắn tùy theo tình trạng bị vênh veo nhiều hay ít cần nắn nóng hay nắn nguội phải đảm bảo đảm dùng được, Nắn nóng hoặc nguội chia làm 3 loại:


Loại 1: sắt vênh veo nhiều phức tạp, khó khăn, 


Loại 2: vênh veo vừa, khó nắn,


Loại 3: vênh veo ít, dễ nắn,


Nắn bằng vồ nặng (nắn bằng, nắn nghiêng) là phẳng, vỗ bằng vỗ gỗ, là bằng búa tạ,


2, Thành phần công nhân:


Bậc 3: 1 người,


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2543 đ


a) Nắn sắt bản:


Bảng 15 đơn vị tính: 10 kg


Kích thước sắt bản
(mm)


Nắm nóng (*)


Số hiệu định mức





Tôn dầy 5 -10 mm (*)





400×6000


2,76


0,7019


8062


300×6000 - 400×4500


1,82


0,4628


8063


200×6000 - 400×3000


1,23


0,3128


8064


100×6000 - 400×× 1500


0,83


0,2111


8065











Ghi chú: 1, Tôn dầy 11 - 15mm: thì định mức nhân với 1,40


2, Các định mức trên quy định cho phép bản loại 1, Nếu nắn thép loại 2 nhân với 0,70, loại 3: 0,55


3) Nắn nguội: tùy theo từng loại nhân định mức nắn nóng với hệ số 0,65,


b) Nắn sát góc (coócnhe):


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bảng 16: đơn vị tính: 10kg


Quy cách sát góc


Nắn nóng


Nắn nguội


Số hiệu định mức





Loại 1


Loại 2


Loại 3


Loại 1


Loại 2


Loại 3





90×90 - 100×100 - 120×120


1,90


0,4832


1,26


0,3204


0,95


0,2416


0,80


0,2034


0,64


0,1628


0,48


0,1221


8066





A


B


C


D


Đ


E





c) Nắn sắt tròn:


Thành phần công nhân:


Bậc 2: 1 người; bậc 3: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2363 đ


Bảng 17; đơn vị tính: 10kg


Đường kính sắt tròn


Nắn sắt tròn


Số hiệu định mức


Ø 10 - 12


0,17


0,0402


8067


Ø 14 - 16


0,20


0,0473


8068


Ø 18 - 20


0,22


0,0520


8069


Ø 22 - 24


0,27


0,0638


8070


Ø 26 trở lên


0,31


0,0733


8071


Chương VIII


CẮT SẮT


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu


Vận chuyển lĩnh hàng, trong phạm vi 30m, Đường cắt phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, Công vạch dấu, nắn tính riêng,


1 - CẮT BẰNG HƠI OXY


Trường hợp cắt lẻ tẻ mất nhiều thời gian chuẩn bị, di chuyển dụng cụ thiết bị thì định mức nhân với 1,25, Nếu cắt tôn theo hình phức tạp thì định mức nhân với 1,0,


a) Cắt tôn bằng oxy


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người, 


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2543


Bảng 18: đơn vị tính: 10m 


Chiều dày tôn (mm)














Số hiệu định mức


6 - 8


9 - 10


11 - 12


13 - 17


18 - 22





1,60


0,4069


1,78


0,4527


2,00


0,5086


2,67


0,6790


3,20


0,8138


8072


A


B


C


D


E





b) Cắt sắt góc bằng hơi oxy


thành phần công nhân: bậc 3: 1 người; bậc 4: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ


Bảng 19 đơn vị: 10 mạch


Quy cách sắt góc


Cắt sắt L bằng oxy


Số hiệu định mức


120×120×10 - 18


0,55


0,1514


8073


130×130×10 - 18


0,34


0,0936


8074


140×140×12 - 18


0,65


0,1789


8075


150×150×12 - 18


0,70


0,1926


8076


150×150×18 - 20


0,74


0,2036


8077


160×160×14 - 18


0,81


0,2229


8078


180×180×14 - 18


0,89


0,2449


8079


200×200×16 - 20


1,01


0,2780


8080


200×200×24 - 30


1,08


0,2972


8081


220×220×16 - 28


1,14


0,3137


8082


120×8×8 - 10


0,42


0,1156


8083


120×8×10 - 12


0,46


0,1266


8084


130×90×8-12


0,48


0,1321


8085


130×90×12 - 14


0,51


0,1404


8086


150×100×10 - 12


0,53


0,1459


8087


150×100×14 - 16


0,59


0,1624


8088


180×120×12 - 16


0,59


0,1624


8089


200×120×12 - 16


0,76


0,2092


8090


200×150×12 - 20


0,81


0,2229


8091


220×200×20 - 24


1,23


0,3385


8092





c) Cắt sắt chữ U bằng hơi oxy,


Thành phần công nhân


Bậc 3: 1 người; bậc 4: 1 người


Bảng 20: đơn vị tính: 10 mạch


Quy cách sắt chữ U


Cắt bằng oxy


Số hiệu định mức





N08


0,23


0,0633


8093





6,5


0,28


0,0771


8094





8


0,30


0,0826


8095





10


0,36


0,0991


8096





12


0,47


0,1293


8097





14


0,56


0,1541


8098





16


0,61


0,1679


8099





18


0,68


0,1871


8100





20


0,71


0,1954


8101





22


0,78


0,2147


8102





24


0,94


0,2587


8103





26


1,05


0,2890


8104





28


1,08


0,2972


8105





30


1,18


0,3247


8106





33


1,23


0,3385


8107





36


1,29


0,3550


8108





40


1,40


0,3853


8109








d) Cắt sắt Y bằng hơi oxy


thành phần công nhân


bậc 3: 1 người; bậc 4: 1 người


bảng 21: đơn vị tính: 1 mạch


Quy cách sắt chữ Y


Cắt bằng oxy


Số hiệu định mức





N08


0,31


0,0853


8110





10


0,40


0,1100


8111





12


0,46


0,1266


8112





14


0,51


0,1404


8113





16


0,64


0,1761


8114





18


0,72


0,1981


8115





20


0,84


0,2312


8116





22


0,89


0,2449


8117





24


0,96


0,2642


8118





26


1,04


0,2862


8119





27


1,06


0,2917


8120





28


1,09


0,3000


8121





30


1,16


0,3192


8122





33


1,38


0,379


8123





34


1,43


0,3935


8124





36


1,46


0,4018


8125





38


1,57


0,4321


8126





40


1,60


0,4403


8127





45


1,63


0,4486


8128





50


1,86


0,5119


8129





55


2,10


0,5779


8130





60


2,42


0,6660


8131








2 - CHẶT SẮT BẰNG TAY


Chặt bằng chạm và búa tạ, 


Thành phần công nhân


Bậc 2: 1 người


Bậc 3: 1 người 	tiền lương bình quân để tính đơn giá 0,2563 đ


Bậc 4: 1 người


Bảng 22: đơn vị tính: 1m (chiều dài vết chặt)


Chặt tôn bằng tay











Chặt sắt góc bằng tay








Số hiệu định mức


3 -5 mm


6 - 8 mm


9-10 mm


> 10 mm


60×70


80×90


100×120





0,62


0,1589


0,89


0,2281


1,06


0,2717


1,23


0,3152


5,00


1,2815


6,68


1,7121


8,90


2,2810


8132


A


B


C


D


E


G


H





3 - CHẶT SẮT BẰNG MÁY


Gồm công chuẩn bị phương tiện dụng cụ, dầu mỡ bôi trơn, Điều chỉnh, tra dao, tránh hư hỏng máy, Cắt phải đúng theo vạch dấu, tránh làm ảnh hưởng co giãn đến tấm thép, không vênh, không sai lệch, Dùng máy đơn giản tự chế thì định mức nhân với 1,40,


1, Chặt thép tấm,


Thành phần công nhân: bậc 2: 1 người,


Bậc 3: 1 người 	Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2563 đ


Bậc 4: 1 người


Bảng 23: đơn vị tính 1m


Quy cách thép tấm (mm)








Số hiệu định mức


10 mm


8 mm


6 mm





1,67


0,4280


1,60


0,4101


1,54


0,3947


8138


A


B


c





2, Chặt thép dẹt:


Thành phần công nhân: Bậc 2: 1 người


Bậc 3: 1 người 	Tiền lương bình quân để tính đơn giá 0,2563đ


Bậc 4: 1 người


Bảng 24: đơn vị tính: 10 nhát


QUY CÁC THÉP DẸT


CHẶT THÉP DẸT


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC


60×50×6


0,68


0,1743


8134


80×50×6


0,71


0,1820


8135


80×80×6


0,72


0,1845


8136


100×50×6


0,74


0,1897


8137


100×25×6


0,73


0,1871


8138


50×80×6


0,83


0,2127


8139


130×80×6


0,80


0,2050


8140


180×80×6


0,95


0,2435


8141


100×75×8


0,79


0,2025


8142


290×80×8


1,06


0,2717


8143


340×80×8


1,14


0,2922


8144


140×80×10


0,95


0,2435


8145


180×130×10


1,05


0,2691


8146


200×150×10


1,11


0,2845


8147


330×100×10


1,27


0,3255


8148


440×75×10


1,27


0,3255


8149


600×75×10


1,29


0,3306


8150


3, Chặt thép chữ V


Thành phần công nhân: bậc 2: 1 người


Bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Bảng 25: đơn vị tính: 100 nhất


CHIỀU DÀI THÉP V


QUY CÁCH THÉP V


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC





75×75×7


65×65×6





50 - 100


0,44


0,1128





8151


100 - 200





0,47


0,1205


8152





A


B





4, Chặt thép tròn,


Thành phần công nhân: Bậc 2: 1 người 


Bậc 3: 1 người 


Bậc 4: 1 người


Bảng 26: đơn vị tính: 100 khúc


ĐƯỜNG KÍNH THÉP TRÒN (mm)


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC


Ø 12


Ø 14


Ø 16


Ø 18


Ø 20


Ø 22


> Ø 22





1,09


0,2794


1,29


0,3306


1,48


0,3793


1,60


0,4101


2,66


0,6818


3,63


0,9304


4,70


1,2046


8153


A


B


C


D


E
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4, Chặt thép tròn bằng tay


Thành phần công nhân: Bậc 2: 1 người


Bậc 3: 1 người 	- Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2563 đ


Bậc 4: 1 người


Bảng 27: Đơn vị tính: 10 khúc


CHIỀU DÀI THÉP TRÒN


ĐƯỜNG KÍNH THÉP TRÒN (mm)























Số hiệu định mức





Ø 6


Ø 8


Ø 10


Ø 12


Ø 14


Ø 16


Ø 18


Ø 20





50


0,19


0,0487


0,21


0,0538


0,20


0,0538

















8154


100


0,20


0,0513


0,21


0,0538


0,21


0,0538


0,22


0,0564


0,23


0,0589


0,24


0,0615


0,43


0,1102





8155


120





0,21


0,0538


0,21


0,0538


0,22


0,0564


0,23


0,0589


0,25


0,0641


0,43


0,1102


0,57


0,1461


8156


150





0,21


0,0538


0,22


0,0564


0,23


0,0589


0,23


0,0589


0,25


0,0641


0,43


0,1102


0,58


0,1487


8157


170








0,22


0,0564


0,23


0,0589


0,25


0,0641


0,25


0,0641


0,44


0,1128


0,58


0,1487


8158


200








0,22


0,0564


0,23


0,0589


0,25


0,0641


0,25


0,0641


0,44


0,1128


0,25


0,1487


8159


250














0,26


0,0663


0,26


0,0663


0,45


0,1153


061


0,1563


8160


300

















0,27


0,0682


0,44


0,1128


0,67


0,1707


8161


350

















0,29


0,0743


0,52


0,1333


0,81


0,2076


8162





A


B


C


D
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Bảng 40: Đơn vị tính 1 cái,


Nội dung công tác


Quy cách


Định mức


Số hiệu định mức


Các loại trụ


Ø 15 *100 - 120


0,80


0,2202


8163





Ø 20×100 - 130


1,33


0,3660


9164





Ø 25×100 - 200


1,78


0,4899


8165





Ø 30×50 -200


2,28


0,6275


8166





Ø 35×160 - 250


2,66


0,7320


8167





Ø 40×200 - 350


3,20


0,8806


8168





Ø 45×250 - 400


4,00


1,1008


8169





Ø 50×350 - 500


5,33


1,4668


8170


Vít thép CT,5


M 4×25


0,23


0,0633


8171





M 6×25


0,24


0,0660


8172





M 8×45


027


0,0743


8173


Chương IX


TIỆN


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị phương tiện máy móc, dụng cụ, kể cả thời gian chuẩn bị giao ca,


Tiện phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, chính xác cấp 2,3, Khi tiện xong có kiểm nghiệm, Công nhân tiện phải mài lại doa khi dao cùng, Nếu cùn quá không sử dụng được thì trả lại kho lấy dao khác,


Thành phần công nhân:


Bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ





TIỆN


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ


Bảng 29: đơn vị tính 1 cái


Nội dung công tác


QUY CÁCH


Định mức


Số hiệu định mức


Đầu ống để nối cao su cỡ 7 - 8 khía, không ren răng


Ø 32×100


0,30


0,0826


8175





Ø 38×120


0,35


0,0963


8176





Ø 40×130


0,40


0,1101


8177





Ø 42×135


0,44


0,1211


8178


Gu đông thép CT 3, (bu lông có răng 2 đầu)


M 60×60 - 70


0,32


0,0881


8179





M 18×60 - 70


0,38


0,1046


8180





M 14 - 16×60 - 80


0,02


0,0061


8181


Poăng tu bu lông


M 20 - 25×100 - 120


0,04


0,0110


8182





M 20 - 25×700 - 1000


0,05


0,0138


8183


Ròng rọc thép CT5


Ø 80× Ø 21×30


1,14


0,3137


8184





Ø 100×Ø 27×50


1,33


0,2660


8185





Ø 150×Ø 35×70


2,00


0,5504


8186





Ø 200×Ø 40×85


2,66


0,7320


8187





Ø 250×Ø 45×90


3,20


0,8806


8188


TIỆN


Bảng 30: đơn vị tính: 1 cái


Nội dung công tác


QUY CÁCH


Định mức


Số hiệu định mức


Con lăn thép CT3


Ø 60×Ø 22×80


1,00


0,2752


8189





Ø 80× Ø 25×90


1,14


0,3137


8190





Ø 100×Ø 28×


100


1,60


0,4403


8191


Rông đen thép CT3 (vòng đệm)


Ø 15×Ø 5×2


0,08


0,0220


8192





Ø 20×Ø 10×2


0,09


0,0248


8193





Ø 30×Ø 10×4-6


0,11


0,0303


8194


Mặt bích: cắt bích xù xì,ba via còn lại không quá 2,5mm, nếu quá 2,5mm thì tính mức khác


Ø 200×Ø 90×18


0,30


0,0826


8195





Ø 285×Ø 186×25


0,32


0,0881


8196





Ø650×Ø 470×14


0,67


0,1844


8197





Ø 78×Ø 20×10


0,09


0,0248


8198





Ø 107×Ø 35×70


0,11


0,0303


8199





Ø 150×Ø 63×25


0,28


0,0771


8200





Ø 195×18


0,33


0,0908


8201





Ø 200×Ø106×16


0,29


0,0798


8202





Ø 205×Ø 107×16


0,33


0,0908


8203


Đai 6c:


Ngoài những điều kiện chung ở trên còn có thêm:


Trước khi ăn răng cần phải cho ăn hết các vết đen của rèn còn lại (khỏa mặt) trong và ngoài, Ăn răng xong còn phải cho ta rô lại và góc độ xiên của đai ốc căn cứ theo bản vẽ, Sản phẩm làm ra phải bảo đảm kỹ thuật,


Chú ý: Đai ốc nếu bị cháy, rỗ, nứt, rạn, lệch lỗ, không đều góc thì loại ra không tiện,


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người; bậc 4: 1 người, 


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ


Bảng 31: đơn vị tính: 10 cái


QUY CÁCH


NỘI DUNG CÔNG TÁC





Số hiệu định mức





Không ta-rô lại


Có ta-rô lại





Ø 14 - 16


0,32


0,0881


0,63


0,1734


8204


Ø 18 - 22


0,41


0,1128


0,65


0,1789


8205


Ø 24 - 26


0,42


0,1156


0,69


0,1899


8206


Ø 28 - 32





0,73


0,2009


8207


Ø 34 - 36





0,80


0,2202


8208


Ø 38 - 42





0,84


0,2312


8209


Ø 44 - 50





2,50


0,6880


8210





A


b





Tiện bu lông:


Ngoài điều kiện chung ở trên còn thêm,


- Khỏa hết vết đen của rèn còn lại


- Công khoan lỗ poăng-tu tính riêng


- Vén răng nếu có yêu cầu kỹ thuật,


Trước khi tiện phải kiểm tra bu-lông (răng phải bảo đảm quy cách và yêu cầu kỹ thuật)/Tiện xong phải vặn thử e cu,


A là chiều dài phải tiện răng,


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người,


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ


Bảng 32: Đơn vị tính 10 cái


QUY CÁCH


BU LÔNG CÓ ĐẾ





Bu lông không đế không poăng tu


Số hiệu định mức





Có poăng-tu


Không poăng tu








Ø 16×300×A100





0,53


0,1459





8211


Ø 17×1100×A82


0,71


0,1954








8212


Ø 18×1000×A80





0,48


0,1321


0,42


0,1156


8,213


Ø 20×550×A20








0,24


0,0660


8213a


Ø 20×410×A45


0,53


0,1459


0,40


0,1101


0,35


0,0963


8214


Ø 20×60×A50





0,40


0,1101


0,37


0,1018


8216


Ø 20×668×A60








0,43


0,1183


8217


Ø 20×768×A60





0,47


0,1293


0,45


0,1238


8218


Ø10×50×A35


0,53


0,1459





0,31


0,0853


8219


Ø 16×240×A100








0,59


0,1824


8220


Ø 12×50×A26


0,48


0,1321








8221





A


B
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Bảng 32 đơn vị tính: 10 cái


QUY CÁCH


Bu lông có đế





Bu lông không đế không poăng tu


Số hiệu định mức





Có poăng tu


Không poăng tu








Ø 14×50×A35


0,54


0,1486


0,46


0,1266





8222


Ø 14×1100×A80








0,63


0,1734


8223


Ø 16× 40×A36








0,33


0,0908


8224


Ø 16×300×A60








0,39


0,1070


8225


Ø 16×600×A60


0,57


0,1569








8226


Ø 16×1000×A60








0,40


0,1101


8227


Ø 22×1117×A15








1,48


0,4073


8228


Ø 24×117×A80


0,65


0,1789








8229


Ø 24×1000×A80


0,63


0,1734





0,53


0,1459


8230


Ø 24×200×A100


0,71


0,1954





0,53


0,1459


8231


Ø 25×520×A80





0,58


0,1596


0,48


0,1321


8232


Ø 25×400×A10


0,73


0,2009








8233


Ø 28×1000×A80





0,71


0,1954


0,63


0,1734


8234


Ø 29×100×A80


0,74


0,2036


0,67


0,1761





8235


Ø 30×1000×A80





0,89


0,2449


0,74


0,2036


8236





A


B


c





Bảng 32 đơn vị tính: 10 cái


QUY CÁCH





BU LÔNG CÓ ĐẾ





Bu lông không đế không poăng- tu


Số hiệu định mức








Có poăng-tu


Không poăng-tu








20×1000×80








0,49


0,1348





8237


30×100×80








0,42


0,1156





8238


20×1900×8








0,57


0,1569


0,52


0,1431


8239


22×95×80





0,60


0,1651


0,49


0,1348





8240


16×1350×90











0,56


0,1544


8242




















Chương X


RÈN


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị than, lò, nhân lĩnh nguyên vật liệu (công chặt sắt tính riêng), Vật rèn phải đúng quy cách, tôi ủ, nung nếu có yêu cầu kỹ thuật, Vật rèn không được, nứt, rỗ, chai, Rèn không được quá lửa để đảm bảo chất lượng thép, Phương tiện dụng cụ dùng búa tay, búa tạ (12kg trở lại), chỗ làm việc được trang bị đơn giản,


GHI CHÚ: Chỉ tiêu dùng búa máy không tính ở đây, Nếu quay lò bằng tay được tính thêm một công lao động bậc 1, 


Cán búa, dao chặt do kho cung cấp, công nhân rèn phải tra cán,


Rèn bu lông Ø 16 trở lại bố trí 1 thợ chính, 1 thợ phụ - Bu lông Ø 18 trở lên bố trí 1 thợ chính 2 thợ phụ,


Thành phần công nhân:


- Bậc 3: 1 người,


- Bậc 4: 1 người,


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752 đ


Chương XI


GÒ


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, vật liệu, công vạch dấu, cắt tôn (kể cả hành đinh và gấp mép), 


Sản phẩm làm ra phải bảo đảm đúng quy cách, kỹ thuật, không làm loại co giãn nhiều,


Định mức này không dùng cho trường hợp dùng máy cuốn,


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bảng 36: đơn vị tính m


Quy cách


ống giỏ thẳng





Số hiệu định mức








Tôn dày 1mm


Tôn dày 1,5 - 2 mm











2,15


0,546


2,50


0,6358


8287








4,00


1,0172


2,75


0,6993


8289








3,33


0,8468


3,33


0,8468


8290








2,81


0,7146


4,00


1,0172


8291








4,11


1,1291


5,00


1,2715


8292








5,00


1,2715


5,70


1,4495


8293











6,65


1,6911


8,294








A


b











Bảng 37: đơn vị tính 1m


QUY CÁCH


ống giờ thẳng








Số hiệu định mức








3 - 4mm


5 - 6 mm


7 - 8 mm








200 - 300





15,10


3,8399





8295





200 - 400


5,53


1,4063








8296





300 - 400





15,40


3,9162


13,32


3,3873


8297





400 - 500


8,90


2,2633


15,68


3,9874


14,54


3,6975


8298





500 - 600


10,00


2,5430


16,00


4,0688


17,80


4,5265


8299





600 - 700


12,30


3,1279


17,80


4,5265


20,00


5,0860


8300





700 - 800


13,34


3,3024


18,60


1,7300


22,80


0,7980


8301





800 - 900


16,00


4,0688





26,60


6,7644


8302





900 - 1000





20,00


5,0860





8303








A


B


C











Cút: thành phần công nhân: bậc 3: 1 người; bậc 4: 1 người


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2752


Bảng 38: đơn vị 1 cái


QUY CÁCH


Chiều dài tôn của cút 90o 4 mảnh (mm)


Số hiệu định mức





1


1,5 - 2


3 - 4


5 - 6


7 - 8





≥ Ø 100 - < 200


5


1,3760


5


1,3760











8304


Ø 200 - 300


6


1,6512


6


1,6512


7,5


2,0640








8305


Ø 300 - 400











9


2,4768


10


2,7520


8306


Ø 300 - 400


7


1,9264


7,3


2,0090


8,5


2,3392








8307


Ø 400 -500


8,3


2,2842


8,3


2,2842


11


3,0272


12


3,3024


13


3,5776


8308


Ø 500 - 600


10


2,7520


10


2,7520


12,5


3,4100


13,5


3,7152


15


4,1280


8309


Ø 600 - 700


12


3,3024


12


3,3024


15,5


4,2656


16,5


4,5108


18


4,9536


8310


Ø 700 - 800





14


3,8528


17


4,6784


18


4,9536


20,5


5,6416


8311


Ø 800 - 900





17


4,6784


20


5,5040


21


5,7792


23,5


6,1672


9312


Ø 900 - 1000








23


6,3296


24


6,6048





8313





A


B


C


D


E





Bảng 39: đơn vị tính 1m


QUY CÁCH


Cút 90o: 3 mảnh


Cút 90o: 2 mảnh


Số hiệu định mức





Tôn dày 1mm


4 - 5mm


Tôn dày 1mm


1,5 - 2 mm





≥ Ø 100 - < 200


4,00


1,1008





3,3


0,9082


4


1,1008


8314


Ø 200 - 300


5


1,3760





3,8


1,0458


4,5


1,2384


8315


Ø 300 - 400


6


1,6512





4,5


1,2384


5


1,3760


8316


Ø 400 - 500


7


1,9264





5


1,3760


6


1,6512


8317


Ø 500 - 600


9


2,4768





7


1,9264


7,5


2,0640


8318


Ø 600 - 700


11


3,0272





9


2,4768


9,5


2,6144


8319


Ø 700 - 800


13


3,5776











8320


Ø 220 - 350





9,5


2,6144








8321


Ø 360 - 420





10,5


2,8896








8322


Ø 430 - 500





12


3,3024








8323





A


B


C


d





Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người - Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2543 đ


Bảng 40: đơn vị 1m


QUY CÁCH


Chiều dày ống tôn vuông (mm)


Số hiệu định mức





1


4 - 5





200×200 - 350×350


5


1,2715





8324


400×400 - 550×550


5,5


1,3987





8325


650×650 - 700×700


6


1,5258





8326


850×850 - 950×950


7


1,7801





8327


250×250 - 350×350





4


1,0172


8328


400×400 - 520×520





4,5


1,4444


8329


600×600 - 720×720





5,5


1,3987


8330


800×800 - 900×900





6,5


1,6530


8331





A


b





Chương XII


HÀN


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công: trước khi hàn phải chải sạch gỉ làm sạch các chất bẩn khác ở mạch hàn, điều khiển và di chuyển máy, kéo dây


Hàn lượt nào gỗ sạch gỉ lượt ấy đảm bảo mạch hàn không lẫn xỉ, Hàn phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu từng mối hàn, Mỗi bàn phải phẳng phẳng không có vết nứt, nốt rõ, mép chân mỗi bàn phải ăn luyện với sắt thép của kết cấu kim loại,


Khi bàn thấy có vết nứt rỗ phải đục hết chỗ nứt rỗ ấy mà hàn lại, tuyệt đối không được hàn lớp khác phủ lên, Mỗi bàn phải đảm bảo quy cách kỹ thuật, không hàn ngoài trời mưa, Khi phát hiện que hàn ẩm thì phải sấy, công sấy tính riêng,


Mỗi tiếp giáp kim loại để hàn phải lắp ráp đúng độ dung sai cho phép đúng yêu cầu kỹ thuật,


Thành phần công nhân bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người	Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2986 đ


Bậc 5: 1 người,


Bảng 41: đơn vị tính 1 mét


QUY CÁCH


Chiều dày ống tôn vuông (mm)





Số hiệu định mức





1


4 - 5





200×200 - 350×350


5


1,2715





8324


400×400 - 550×550


5,5


1,3987





8325


650×650 - 700×700


6


1,5258





8326


850×850 - 950×950


7


1,7801





8327


250×250 - 350×350





4


1,0172


8328


400×400 - 520×520





4,5


1,144


8329


600×600 - 720×720





5,5


1,3987


8330


800×800 - 900×900





6,5


1,6530


8331





A


B





Chương XII


HÀN


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công: trước khi hàn phải chải sạch gỉ làm sạch các chất bẩn khác ở mạch hàn, điều khiển và di chuyển máy kéo dây,


Hàn lượt nào gõ sạch xỉ lượt ấy đảm bảo mạch hàn không lẫn xỉ, Hàn phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của từng mối hàn, Mối hàn phải phẳng không có vết nứt, nốt rỗ, mép chân mối hàn phải ăn luyện với sắt thép của kết cấu kim loại,


Khi hàn thấy có vết nứt rỗ phải đục hết chỗ nứt rỗ ấy mà hàn lại, tuyệt đối không được hàn lớp khác phủ lên, Mối hàn phải đảm bảo quy cách kỹ thuật, không hàn ngoài trời mưa, Khi phát hiện que hàn ẩm thì phải sấy, công sấy tính riêng,


Mối tiếp giáp kim loại để hàn phải lắp ráp đúng độ dung sai cho phép đúng yêu cầu kỹ thuật,


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người


Bậc 4: 1 người	tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2986 đ


Bậc 5: 1 người


a) Hàn nằm:


Bảng 41: đơn vị tính: 1 mét  


QUY CÁCH HÀN


Chiều dài đường hàn > 0,2 - 0,5 m


Chiều dài đường hàn: 0,5m trở lên


Số hiệu định mức


Chiều cao mm


Số đường


Số lớp


Tư thế bình thường


Có dây an toàn hay trên bục


Tư thế bình thường


Có dây an toàn hay trên bục





3,5


1


1


0,24


0,0717


0,30


0,0896


0,18


0,0537


0,20


0,597


8332


4


1


1


0,30


0,0896


0,36


0,1075


0,20


0,0627


0,25


0,0747


8333


4


2


2


0,50


0,1493


0,59


0,1762


0,36


0,1075


0,44


0,1314


8334


6


1


1


0,36


0,1075


0,44


0,1314


0,25


0,0747


0,30


0,0896


8335





A


B


C


d





Bảng 41: đơn vị tính: 1 mét


QUY CÁCH MỐI HÀN


CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HÀN 0,2 - 0,5 M


CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HÀN > 0,5M


Số hiệu định mức


Chiều cao


Số đường


Số lớp


Tư thế


Có dây an toàn


Tư thế


Có dây an toàn





6


2


2


0,61


0,1821


0,73


0,2180


0,40


0,1194


0,53


0,1583


8336


6


3


2


0,67


0,2001


0,80


0,2389


0,50


0,1483


0,57


0,1702


8337


8


3


2


0,73


0,2180


0,89


0,2658


0,57


0,1702


0,59


0,1762


8338


8


4


3


0,92


0,2747


1,14


0,3404


0,73


0,2180


0,80


0,2389


8339


10


5


3


1,14


0,3404


1,23


0,3673


0,89


0,2658


1,00


0,2986


8340


12


6


4


1,33


0,3971


1,45


0,4330


1,14


0,3404


1,33


0,3971


8341


14


7


4


1,60


0,4778


1,77


0,5285


1,33


0,3971


1,45


0,4330


8342


16


8


4


1,77


0,5285


2,00


0,5972


1,45


0,4330


1,60


0,4778


8343


20


9


4


2,00


0,5972


2,28


0,6808


1,60


0,4778


1,77


0,5285


8344











A


B


C


d





b) Hàn đứng


Bảng 42: đơn vị tính: 1 mét 


Quy cách mối hàn


Chiều dài đường hàn > 0,2 - 0,5 m


Chiều dài đường hàn 0,5m trở lên


Số hiệu định mức


Chiều cao mm


Số đường


Số lớp


Tư thế bình thường


Có dây an toàn hay trên bục


Tư thế bình thường


Có dây an toàn hay trên bục





3,5


1


1


0,38


0,1135


0,42


0,1254


0,27


0,0806


0,33


0,0985


8345


4


1


1


0,53


0,1583


0,59


0,1762


0,32


0,0956


0,40


0,1194


8346


4


2


2


0,89


0,2658


1,00


0,2986


0,59


0,1762


0,44


0,1314


8347


6


1


1


0,80


0,2389


0,89


0,2658


0,44


0,1314


0,53


0,1583


8348


6


2


2


1,06


0,3165


1,23


0,3673


0,69


0,2060


0,80


0,2389


8349


6


3


2


1,14


0,3404


1,33


0,3971


0,80


0,2389


1,00


0,2986


8350


8


3


2


1,23


0,3673


1,60


0,4778


0,89


0,2658


1,14


0,3404


8351


8


4


3


1,45


0,4330


1,77


0,5285


1,17


0,3494


1,33


0,3971


8352


10


5


3


1,77


0,5285


2,00


0,5972


1,42


0,4240


1,42


0,4240


8353


12


6


4


2,10


0,6271


2,28


0,6808


1,60


0,4778


1,86


0,554


8354


14


7


4


2,50


0,7465


2,68


0,8002


1,81


0,5405


2,10


0,6271


8355


16


8


4


3,63


1,0839


4,00


1,1944


2,35


0,7017


2,75


0,8212


8356


16


9


4


4,44


1,3258


5,33


1,5915


3,07


0,9167


3,63


1,0839


8357











a


B


C


d





c) Hàn ngửa


Bảng 43: đơn vị tính: 1 mét


Quy cách mối hàn


Chiều dài đường hàn > 0,2 - 0,5 m


Chiều dài đường hàn 0,5m trở lên


Số hiệu định mức


Chiều cao mm


Số đường


Số lớp


Tư thế bình thường


Có dây an toàn hay trên bục


Tư thế bình thường


Có dây an toàn hay trên bục





3,5


1


1


0,73


0,2180


0,89


0,2658


0,40


0,1194


0,50


0,1493


8358


4


1


1


1,11


0,3314


1,26


0,3762


0,50


0,1493


0,59


0,1762


8359


4


2


2


1,26


0,3762


1,48


0,4419


0,89


0,2658


1,11


0,3314


8360


6


1


1


1,17


0,3494


1,94


0,5793


0,80


0,2389


1,03


0,3076


8361


6


2


2


1,33


0,3971


1,77


0,5285


1,14


0,3404


1,29


0,3852


8362


6


3


2


1,60


0,4778


2,00


0,5972


1,29


0,3852


1,37


0,4091


8363


8


3


2


1,77


0,5285


2,22


0,6629


1,37


0,4091


1,45


0,4330


8364


8


4


3


2,00


0,5972


2,68


0,8002


1,48


0,4419


1,60


0,4778


8365


10


5


3


2,22


0,6629


2,96


0,8839


1,60


0,4778


1,77


0,5285


8366


12


6


4


2,68


0,8002


3,20


0,9555


1,77


0,5285


2,00


0,5972


8367


14


7


4


2,96


0,8839


3,63


1,0839


2,00


0,5972


2,28


0,96308


8368


16


8


4


3,20


0,9555


4,00


1,1944


2,28


0,6808


2,68


0,8002


8369











a


B


C
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a) Hàn mối:


Bảng 44: đơn vị tính: 10 mối


QUY CÁCH


CHIỀU DÀI MỖI HÀN < 200mm


HÀN NỐI ĐẦU (tiếp điểm)


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC





Tư thế bình thường


Cheo leo đeo dây an toàn


Ø 12 - 20


Ø 22 - 28


Ø 30 - 40





Dày 4 - 6


1,32


0,3942


1,60


0,4778











8370


8 - 10


1,77


0,5285


2,22


0,6629











8371


> 12


2,26


0,6748


2,85


0,8510











8372


Dài < 8








0,48


0,1433


0,62


0,1851


0,88


0,2628


8373


Dài từ > 8 đến 16








0,72


0,2449


0,88


0,2628


1,33


0,3971


8374





A


B


C


D
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Chương XIII


CẠO GỈ


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công:


- Sắt tròn, Đánh gỉ bằng bàn chải, xát bằng cát, đánh xong lau sạch


- Sắt dẹt: Cạo bằng đục mó, gõ gỉ bằng búa tay (đối với sắt thép gỉ nhiều đóng thành mảng) vận chuyển trong phạm vi 30m, Cạo phải sạch các lớp gỉ theo yêu cầu kỹ thuật,


- Trường hợp sắt mới mà gỉ nhiều phải gõ cũng tính như gõ gỉ sắt cũ, 


- Năng suốt ở đây tính theo sắt rời chưa hàn, nếu sắt đã bàn thành cấu kiện thì định mức nhân với 1,10,


Thành phần công nhân:


Bậc 2: 1 người,


Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2183


Bảng 45:đơn vị: sắt tròn: 10kg, Các loại khác 1m2


Quy cách


Gõ và chải rỉ


Gõ rỉ


Chải rỉ


Số hiệu định mức


Ø 6 - 12


1,55


0,3384








8375


Ø 14 - 18


1,22


0,2663








8376


Ø 20 - 24


1,06


0,2314








8377


Ø 26 - 30


0,94


0,2052








8378


Ø 32 - 38


0,84


0,1834








8379


Ø 40 - 46


0,76


0,1659








8380


Ø 48 - 54


0,69


0,1506








8381


Ø 56 - 62


0,64


0,1397








8382


Ø 64 - 70


0,53


0,1157








8383


Sắt tấm


2,55


0,5567


6,15


1,3425





8384


Sắt coóc nhe


2,77


0,6047


8,00


1,7464





8385


Sắt từng mảnh nhỏ


4,00


0,8732


10,00


2,1830





8386


Sắt mới để sơn








0,23


0,0502


8387





A


B
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Chương XIV


SƠN


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công pha sơn, lĩnh nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, Lau sạch bụi bẩn trước khi sơn, Tranh thủ sơn vào ngày khô ráo, Sơn bằng tay và dùng bút sơn - nước sơn trước kho mới sơn lớp sau, Lớp sơn phải đều và mỏng, không sần sùi, dộp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật,


Công cạo gỉ tính riêng,


Chú ý: Định mức dưới đây là với điều kiện thông thường, Trường hợp sơn chỗ khó, có nhiều ngóc ngách (tỷ lệ chiếm 70% bề mặt phải sơn) hoặc tư thế khi sơn phải ngửa mặt và đứng cheo leo khấp khểnh, thì định mức nhân với 1,25,


 	Bậc 2: 1 người


Thành phần công nhân: bậc 3: 1 người 	tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2563 đ


 	Bậc 4: 1 người


Bảng 46: đơn vị tính: 10m2


tên công việc


Định mức


Số hiệu định mức


Sơn một nước


3,20


0,8202


8387b


Sơn hai nước


5,00


1,2815


8388


Sơn ba nước


7,27


1,8633


8389


Chương XV


LẮP XIẾT BU LÔNG


ĐIỀU KIỆN CÔNG TÁC VÀ KỸ THUẬT


Gồm công chuẩn bị dụng cụ, chảy thử răng, lau sạch cho mỡ, tháo ra và lắp xiết tại chỗ, Nếu làm trên cao phải làm giàn giáo, công làm giàn giáo tính riêng,


Thành phần công nhân: bậc 2: 1 người 	Tiền lương bình quân để tính đơn giá: 0,2363 đ


 	Bậc 3: 1 người


Bảng 47: đơn vị tính: 10 cái


Đường kính bu lông


Lắp xiết bu lông


Số hiệu định mức





2 - 3 lớp tôn


4 - 5 lớp tôn


≥ 6 lớp tôn





Ø 12 - 16


0,93


0,2198


1,18


0,2788


1,53


0,3615


8390


Ø 18 - 22


1,02


0,2410


1,22


0,2883


1,59


0,3757


8391


Ø 24 - 16


1,40


0,3308


1,59


0,3757


1,81


0,4277


8392





A


B


c








MỤC LỤC


Phần VI


SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG VẬT LIỆU


Chương I - SẢN XUẤT VẬT LIỆU


Sản xuất đá ba, đá hộc bằng mìn


Sản xuất đá hộc bằng tay, 


Sản xuất đá dăm từ đá ba ra 


Sản xuất đá mạt


Khai thác sỏi


Sả


Sản xuất đất dính


Chương II - GIA CÔNG VẬT LIỆU 


Rửa, sỏi, đá dăm, đá hộc


Sàn cát sỏi đá cấp phối


Gia công đá hộc


Phá công trình cũ


Phần VII


CÔNG TÁC LẮP RÁP CẤU KIỆN KIẾN TRÚC


Lắp ráp cấu kiện bê-tông   


Lắp ráp cấu kiện bằng thép,  


Lắp ráp cấu kiện bằng phương pháp thủ công: dùng tời, pa-lăng, tò, ròng rọc để cầu lắp 


Phần VIII


CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI


Chương I - LẤY DẤU


Chương II TẨY SẮT


Tẩy vát bằng tay,


Tẩy sống sắt góc bằng tay,


- Tẩy cạnh sắt bằng tay,


Chương II - REN RĂNG


Ren răng đai ốc bằng tay


Ren răng bu lông bằng tay


Chương IV - KHOAN


- khoan máy bằng máy khoan di động chạy bằng hơi ép,


- Khoan lỗ bằng máy khoan cố định
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Chương VII - NẮN SẮT
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Tap 1 CONG TAC DAT DA.doc

BẢNG PHÂN NHÓM ĐẤT


			Nhóm đá


			TÊN ĐẤT


			Công cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất





			1


			2


			3





			I


			− Đất phù sa, cát bồi, đất màu đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ …



− Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ ( thuộc đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt


			Dùng xẻng xúc dễ









			II


			− Đất cát pha thịt hoặc đất thịt pha cát



− Đất cát pha sét



− Đất mầu ẩm ướt những chưa đến trạng thái dính dẻo



− Đất nhóm III, nhóm IV sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ,



− Đất phù sa cát bồi, đất màu, đất mùn, đát hoàng thổ tơi xốp có lẫn gốc rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sánh kiến trúc đếm 10% thể tính hoặc 50Kg đến 150Kg trong một m3


			Dùng xẻng cải tiến nặng tay xúc được,









			III


			− Đất sét pha thịt, đất sét pha cát,



− Đất sét vàng hay sét trắng, đất thịt, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm,



− Đất cát pha thịt, thịt pha cát, cát pha sét có lẫn gôc rẽ cây sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50Kg đến 150Kg trong 1m3,



− Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ >10% đến 20% thể tích hoặc từ >150 Kg đến 300 Kg trong 1m3,



− Đất cát có lượng ngậm nước lớn trọng lượng từ 1,7 tấn/m3 trở lên,


			Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng,









			IV


			− Đất đen, đất mùn ngâm nước nát dính



− Đất thịt, đất sét pha thịt, pha cát ngậm nước nhưng chưa thành bùn,



− Đất do thân lá cây mục tạo thành, dùng mai, cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ,



− Đất thịt, đất sét nặng, kết cấu chặt,



− Đất mặt sườn đồi có nhều cỏ lẫn cây sim, mua, rành rành,



− Đất mềm


			Dùng mai xắn được





			V


			− Đất thịt màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám xanh của vôi),



− Đất mặt sườn đồi có ít sỏi,



− Đất đò ở đồi núi,



− Đất sét pha sỏi non



− đất sét pha trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặ 50 Kg đến 150 Kg trong 1 m3,



− Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏ đá mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc > 300 Kg đến 500 Kg trong 1 m3


			Dùng cuốc bàn cuốc được









			VI


			− Đất thịt, đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ



− Đất chua đất kiềm khô cứng



− Đất mặt đê, mặt đường đất cũ,



− Đất mặt sường đồi lẫn sỏi đá, có sim mua rành rành mọc đầy,



− Đất thịt, đất sét kết cấu chặt lẫn cuội sỏi mảnh vụn kiến trúc gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc >150 Kg đến 300 Kg trong 1 m3 ,



− Đá vôi phong hoá già nằm trong đất, đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm, đào ra rắn dần lại, đạp vỡ vụn ra như xỉ


			Dùng cuốc bàn cuốc chối tay phải dùng cuốc chim chim lưỡi to để đào,









			VII


			− Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35%, lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích,



− Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ,



− Đất cao lanh, đất thịt, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc > 300Kg đến 500 Kg trong 1 m3


			Dùng cuốc chim lưỡi nhỏ lưới nặng đến 2,5 Kg,









			VII


			− Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích,



− Đất mặt đường nhựa hỏng,



− Đất lẫn vỏ trai ốc (đất sò) kết dính chặt đào thành tảng được (vùng ven biển thường đào dùng để xây tường),



− Đất lẫn đá bọt,


			Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5 Kg hoặc dùng xà beng đào được









			IX


			− Đất đào đá tảng, đá trái >30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét,



− Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất thì tương đối mềm),



− Đất sỏi đỏ rắn chắc


			Dùng xà beng, chòong búa mới đào được,








− Khi đào gặp các loại đất không ghi trong nhóm đất thì tuỳ chất đất, công cụ sử dụng và năng suất đạt được có theo dõi phân tích , rồi toạm xếp loại và báo cáo cho Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước biết để nghiên cứu, bổ sung.



− Trường hợp đất được nổ mìn rồi mới đào thì công đào của từng loại nhóm đất được lấy định mức của nhóm đất trước khi nổ mìn nhân với các hệ số sau:



− Công đục lỗ mìn. Nạp mìn và nổ mìn đã tính trong hệ số này.



			Nhóm đất trước khi nổ mìn


			Hệ số để tính định mức sau khi nổ mìn





			Nhóm VIII – IX


			0,70





			Nhóm VI – VII


			0,80





			Nóm IV – V


			0,90








Ví dụ: Định mức đào móng mố cầu chiều rộng bề mặt = 4m sau 1m đất nhóm VI – VII trước khi nổ mìn là 4,71 giờ/ m3 (số hiệu 1.00SC), thì sau khi nổ mìn định mức là:



4,7 giờ/ m3 X 0,8 == 3,77 giờ/ m3



- Bùn được phân thành 4 loại để xây dựng định mức và đơn giá:



a) Bùn đặc: là loại bùn dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài.



b) Bùn rác: là loại bùn đặc nhưng có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát. 


c) Bùn lỏng: là loại bùn chỉ dùng xô, gầu … để thi công.



d) Bùn lẫn đá sỏi, sỏi, hầu hến: là loại bùn trên nhưng có lẫn sỏi, đá, hầu hến.



Chương I



ĐÀO ĐẤT ĐÁ


1. Đào đất đá xây dựng công trình phải đảm bảo đúng kích thước, hình dáng độ vồng, độ dốc ta-luy, dốc dọc, dốc ngang theo thiết kế.



2. Khi gặp đất sụt lở phải văng chống thì công đó được tính riêng ra ngoài định mức đào đất.



3. Định mức đào đổ đất tính từ tim nơi đào đến tim nơi đổ trong vòng 2,5m. Nếu phải vận chuyển đất đi xa quá 2,5m thì định mức trên được tính thêm công vận chuyển (cự ly vận chuyển được tính từ tim nới đào trở đi khoong phải trừ 2,5m) nhưng không được tính công xúc đổ vào phương tiện vận chuyển.



4. Khối lượng đất đào tính tại nơi đào.



§1. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ ĐÀO CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH



Móng tường, đường ống, móng mố trụ cầu, móng cống, mương rãnh thoát nước, kênh, sông, nền đường, nền nhà, móng cột độc lập, hố kiểm tra, giếng, nạo vét lòng sông, kênh sau khi đã tát cạn nước.



1. Thành phần công việc:



- Xem bản vẽ.



- Căng dây, vạch dấu, đóng cọc tim cốt.



- Đào đất, xúc đất vào phương tiện vận chuyển hoặc hắt ra trong vòng 2,5m.



- Sửa đáy, thành mép ta-luy theo đúng thiết kế.



2. Thành phần công nhân:



			Công việc


			Đào móng tường, đường ống, móng mố trụ cầu, móng cống, mương rãnh thoát nước, nền đường, nền nhà, kênh sông; nạo vét lòng sông, kênh mương sau khi đã tát cạn nước


			Đào móng cột độc lập, hố kiểm tra, đào giếng v,v…





			Nhóm đất


Cấp 
bậc 
công nhân


			I – III


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX


			I – V


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX





			Bậc 1


			1


			


			


			


			


			


			


			





			Bậc 2


			1


			2


			1


			2


			2


			1


			1


			1





			Bậc 3


			1


			1


			2


			


			1


			1


			2


			1





			Bậc 4


			


			


			


			1


			


			


			


			1





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2088


			0,2186


			0,2299


			0,2318


			0,2186


			0,2242


			0,2299


			0,2432








3. Ghi chú:



- trong phần này đã tính đất đá đưa lên từ thấp lên cao – khi vận dụng định mức không được tính thêm công ngày nữa



- định mức đã tính cho toàn bộ khối lượng ở từng độ sâu. Trường hợp khi đào gặp nhiều nhóm đất ở các độ sâu khác nhau thuận tiện cho việc lập dự toán, nhóm đất ở độ sâu nào thì vận dụng định mức ở độ sâu đó.



Ví dụ: đào móng đường ống: chiều rộng bề mặt 2m đào sau 3,5m có các nhóm đất như sau:



- Đất nhóm 3 sâu đến 2,5m



- Đất nhóm 4 sâu từ >2,5 đến 3,5 m



Dựa vào bảng vào bảng 1 ta có định mức giờ công cho các nhóm đất như sau:



			Nhóm đất


			Độ sâu thực tế (m)


			Độ sâu để tra trong định mức (m)


			Số liệu định mức


			Định mức (giờ)


			Đơn giá (đồng)





			Đất nhóm 3


			Sâu đến 2,5 m


			3,0


			1,003 a


			3,17


			0,6619





			Đất nhóm 4


			Sâu > 2,5m - 3,5m


			4,0


			1,004 b


			4,99


			1,0664








- Độ sâu công trình tính từ tim công trình đến mặt đáy. Chiều rộng của mặt công trình cũng tính tại vị trí cọc tim.



h. là độ sâu tính toán định mức 


b. là chiều rộng của công trình



[image: image1.png]







Định mức, đơn giá: đào móng tường, đường ống móng mố trụ cầu, móng cống, rãnh cát, rãnh tiếp địa, mương rãnh thoát nước, nền đường, nền nhà, kênh, sông, nạo vét lòng sống, kênh, mương sau khi đã tát cạn nước có chiều rộng ≤ 3m



Bảng 1



Đơn vị tính bằng 1m3



			Nhóm đất



Độ sâu phải đào


			I - III


			IV - V


			VI - VII


			VIII - IX


			Số liệu định mức





			1m


			2,52



0,5262


			3,92



0,8569


			6,29



1,4461


			10,16



2,3551


			1,001



1,002





			2m


			2,83



0,5909


			4,27



0,9334


			6,66



1,5311


			10,57



2,4501


			





			3m


			3,17



0,6619


			4,68



1,023


			7,08



1,6277


			11,14



2,5823


			1,003





			4m


			3,43



0,7162


			4,99



1,091


			7,4



1,7013


			11,52



2,6703


			1,004





			5m


			3,54



0,7392


			5,14



1,1236


			7,57



1,7403


			11,64



2,6982


			1,005





			6m


			3,66



0,7642


			5,28



1,1542


			7,71



1,7725


			11,85



2,7468


			1,006





			> 6m


			3,76



0,7851


			5,38



1,1761


			7,96



1,83


			12,21



2,8303


			1,007





			


			a


			b


			c


			d


			








A. Định mức đơn giá: đào móng tường, đường ống, móng mố trụ cầu, móng cống, mương rãnh thoát nước, nền đường, nền nhà, kênh, sông, nạo vét lòng sông, kênh, sau khi đã tát cạn nước có chiều rộng > 3m.



Bảng 2



Đơn vị tính 1 m3



			Nhóm đất



Độ sâu phải đào


			I - III


			IV - V


			VI - VII


			VIII - IX


			Số liệu định mức





			1m


			1,9



0,3967


			2,83



0,6186


			4,71



1,0828


			7,5



1,7385


			1,008





			2m


			2,14



0,4468


			3,11



0,6798


			5,02



1,1541


			7,84



1,8173


			1,009





			3m


			2,4



0,5011


			3,4



0,7432


			5,42



1,2461


			8,27



1,917


			1,01





			4m


			2,59



0,5408


			3,63



0,7935


			5,57



1,2805


			8,55



1,9819


			1,011





			5m


			2,69



0,5617


			3,7



0,8088


			5,69



1,3081


			8,66



2,0074


			1,012





			6m


			2,77



0,5784


			3,88



0,8482


			5,83



1,3403


			8,83



2,0468


			1,013





			> 6m


			2,86



0,5972


			3,94



0,8613


			6



1,3794


			9,1



2,1094


			1,014





			


			a


			b


			c


			d


			








B. Định mức, đơn giá: đào móng cột độc lập, hố kiểm tra, giếng v,v… mặt hố có diện tích ≤ 1m2



Bảng 3



Đơn vị tính 1m3



			Nhóm đất



Độ sâu phải đào


			I - III


			IV - V


			VI - VII


			VIII - IX


			Số liệu định mức





			1m


			4,37



0,9553


			6,82



1,5290


			10,94



2,5151


			17,65



4,2925


			1,015





			2m


			4,92



1,0755


			7,43



1,6658


			11,63



2,6773


			18,41



4,4773


			1,016





			3m


			5,51



1,2045


			8,13



1,8227


			12,31



2,8301


			19,38



4,7132


			1,017





			4m


			5,95



1,3007


			8,68



1,94038


			12,86



2,9565


			20,05



4,8762


			1,018





			5m


			6,13



1,3400


			8,93



2,0021


			13,16



3,0255


			20,25



4,9248


			1,019





			6m


			6,37



1,3925


			9,20



2,0626


			13,40



3,0807


			20,62



5,0148


			1,020





			> 6m


			6,55



1,4318


			9,36



2,0985


			13,81



3,1749


			21,24



5,1656


			1,021





			


			a


			b


			c


			d


			








Đ. Định mức: đơn giá: đào móng cột độc lập hố kiểm tra, giếng v.v… Mặt hố có diện tích >1m2



Bảng 4



Đơn vị tính 1m3


			Nhóm đất



Độ sâu phải đào


			I - III


			IV - V


			VI - VII


			VIII - IX


			Số liệu định mức





			1m


			2,85



0,6230


			4,44



0,995


			7,13



1,6392


			11,48



2,7919


			1,022





			2m


			3,20



0,3995


			4,83



1,0829


			7,56



1,7380


			11,79



2,9111


			1,023





			3m


			3,58



0,7826


			5,29



1,1860


			8,00



1,8392


			12,47



3,0327


			1,024





			4m


			3,87



0,8460


			5,64



1,2645


			8,36



1,9220


			13,03



3,1689


			1,025





			5m


			4,00



0,8744


			5,80



1,3004


			8,55



1,9656


			13,40



3,2005


			1,026





			6m


			4,14



0,9050


			5,98



1,3407


			8,71



2,0024


			13,40



3,2589


			1,027





			> 6m


			4,26



0,9312


			6,08



1,3031


			8,98



2,0645


			13,80



3,3562


			1,0028





			


			a


			b


			c


			d


			








§ I – 2 ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ ĐÀO ĐẤT ĐEM ĐẮP NƠI KHÁC



1. Thành phần công việc:



- Xem xét và xác định nơi lấy đất.



- Đào đất.



- Xúc, đổ đất vào phương tiện vận chuyển.



Thành phần công nhân:



			Nhóm đất



Cấp bậc công nhân


			I – III


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX





			Bậc 1


			1


			


			


			





			Bậc 2


			1


			2


			1


			2





			Bậc 3


			1


			1


			1


			





			Bậc 4


			


			


			


			1





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2088


			0,2186


			0,2242


			0,2318








2. Ghi chú:



- Định mức lương trong phần này tính cho mọi độ sâu.



- Khối lượng đào đo tại nơi đắp.



Đơn vị tính 1m3



			Nhóm đất


			I - III


			IV - V


			VI - VII


			VIII - IX


			Số liệu định mức





			Định mức và đơn giá


			1,85



0,3863


			2,78



0,6077


			3,66



0,82,6


			6,89



1,5971


			1,029








§ I – 3 ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ ĐÀO 1m3 BÙN



1. Thành phần công việc:



- Xem xét nơi lấy bùn và nơi đổ bùn.



- Đào và đổ bùn ra trong vòng 2,5 m hoặc đổ vào phương tiện vận chuyển.



2. Thành phần công nhân



- Bậc 1: 1 người.



- Bậc 2: 1 người.



- Bậc 3: 1 người



- Tiền lương giờ công bình quân: 0,2088



3. Ghi chú:



- Khối lượng do tại nơi đào.



- Công văng chồng (nếu có) được tính ngoài định mức.



Đơn vị tính 1m3



			Loại bùn


			Bùn đặc


			Bùn rác


			Bùn lỏng


			Bùn lẫn đá sỏi, hầu hến


			Số hiệu định mức





			Định mức và đơn giá


			3,30



0,6890


			4,00



0,8352


			4,80



1,0022


			6,24



1,3029


			1,030





			


			a


			b


			c


			d


			








§ I – 4 KIẾN TRÚC HỐ NEO THẾ, ĐÓNG CỌC THẾ, NHỔ CỌC THẾ



1. Thành phần công việc:



Kiến trúc hố thế 



- Xem xét lại vị trí đào đất



- Đào và đổ đất trong vòng 2,5 m



- Vật liệu để trong vòng 30m



- Chôn cọc , đặt tà vẹt, lấp đất đá



Dỡ hố thế


- Đào đất, lấy đá, lấy gỗ tà vẹt lau quét và thu xép gọn gàng trong vòng 30m



Đóng cọc thế


- Xem xét vị trí đóng cọc



- Đẽo vát mũi cọc làm nịt đầu cọc



- Đóng cọc bằng phương pháp thủ công



- Cọc để trong vòng 30m



2. Thành phần công nhân:



- Kiến trúc hố neo, hố thế, đóng cọc thế:



1 bậc 2



1 bậc 3 Tiền lương giờ công bình quân: 0,2432



1 bậc 4



- Dỡ hố thế:



1 bậc 1



1 bậc 2 Tiền lương giờ công bình quân: 0,2088



1 bậc 3



Đơn vị tính: 1 hố


			Loại hố thế


			NHÓM ĐẤT


			Số hiệu định mức





			


			I – III


			IV – V


			> VI


			





			


			Kiến trúc hổ phế


			Dỡ hố thế


			Kiến trúc hố thế


			Dỡ hố thế


			Kiến trúc hố thế


			Dỡ hố thế


			





			Hố thế đứng cỡ 0,8 x 1,6 x 2


			20,00



4,8640


			8,00



1,6704


			22,00



5,3504


			8,00



1,6704


			24,00



5,8368


			8,00



1,36704


			1,031





			Hố thế nằm cỡ 0,8 x 2 x 2


			30,00



7,2960


			12,00



2,5056


			34,00



8,2688


			12,00



2,5056


			38,00



9,2416


			12,00



2,5056


			1,032





			Đóng cọc thế - cọc ø 15 – 20 cm 


Đóng sâu < 2m


			7,00



1,7024


			


			9,00



2,1888


			


			1,00



2,6752


			


			1,033





			


			a


			b


			c


			d


			e


			g


			








§ I – 5 ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ ĐÀO KHUÔN ĐƯỜNG



1. Thành phần công việc:



- Đóng cọc, căng dây làm cữ



- Đào khuôn đường



- San đầm đáy khuôn



- Vận chuyển đất đổ trong vòng 30m



2. Thành phần công nhân:


			Cấp bậc



Độ sâu phải đào


			1


			2


			3


			4


			Tiền lương giờ công bình quân





			I – III


			1


			1


			1


			


			0,2088





			IV – V


			


			2


			1


			


			0,2186





			VI – VII


			


			1


			2


			


			0,2299





			VIII – IX


			


			2


			


			1


			0,2318








Đơn vị tính: 1m3


			Nhóm đất



Tên công việc


			I – III


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX


			Số hiệu định mức





			Đào khuôn đường


			3,23



0,6744


			4,15



0,99072


			5,97



1,3725


			9,24



2,1836


			1,034





			


			a


			b


			c


			d


			








§ I – 6 ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ ĐÀO 1M3 RÃNH XƯƠNG CÁ, KIẾN TRỤC 1 CÁI RÃNH XƯƠNG CÁ



1. Thành phần công việc:



- Kiểm tra lại kích thước của rãnh



- Xếp đá vào rãnh



- Lấy đá con, phủ cỏ, lấy và lấp đất (công lấy cỏ, lấy đất đã tính trong định mức).



- Vận chuyển vật liệu trong vòng 30m



2. Thành phần công nhân:
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Bảng 9



			Tên công việc


			Kiến trúc rãnh xương cá (Rãnh đã đào sẵn)


			Đào rãnh xương cá


			Số





			


			


			I – II


			IV – V


			VI – VII


			VIII – Ĩ


			





			Định mức đơn giá


			1,16



0,1601


			1,54



0,3453


			1,99



0,4462


			2,44



0,5470


			3,2



0,7174


			35





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








§ I – 7. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ CUỐC LÒNG ĐƯỜNG



1. Thành phần công việc:



- Đóng cọc căng dây



- Cuốc xới lòng đường



- Chọn lấy đá



(Cuốc mặt đường cũ để bổ sung thêm chiều dày cảu mặt đường)



- Loại nhựa cũ và vận chuyển đổ đi trong vòng 30m



2. Thành phần công nhân:
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Đơn vị tính 10 m2



Bảng 10



			Tên công việc


			Cuốc lòng đường 


đường đá dăm cũ


			Cuốc lòng đường



đường nhựa cũ


			Số hiệu định mức





			Định mức đơn gía


			2,60



0,5829


			4,00



0,8968


			1,036





			


			A


			B


			








§ I – 8. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ GỌT MUI LUYỆN



1. Thành phần công việc:



- Gọt mẫu, dựa vào mẫu và gọt toàn Bộ



- Dọn sạch sau khi gọt và kiểm tra lại



- Đổ đất ra trong vòng 30m.



2. Thành phần công nhân:
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Đơn vị tính 10m2



Bảng 11


			Nhóm đất


			I – III


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX






			Số hiệu định mức





			Định mức đơn giá


			1,80



0,4036


			2,00



0,4484


			3,00



0,6726


			4,10



0,9192


			1,037





			


			A


			B


			C


			D


			








§ I – 9. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ KIẾN TRÚC CÁC LOẠI MÓNG TRÊN DƯỜNG MỚI



1. Thành phần công việc:



- Vận chuyển vật liệt: cát, nước, đá, sỏi trong vòng 30m



- Đổ cát, sỏi ra khuôn đường san theo mui luyện, hoặc chọn phân loại đá, lát móng chèn, chêm đá.



- Đầm chặt móng từ mép vào tin nếu là móng cá hoặc sỏi.



2. Thành phần công nhân:



- Móng cát: 1 bậc 1; 1 bậc 2; 1 bậc 3: tiền lương giờ công bình quân: 0,2088



- Móng đá: 1 bậc 2; 2 bậc 3 tiền lương giờ công bình quân: 0,2299



Đơn vịn tính 1m3



Bảng 12



			Tên công việc


			Kiến trúc móng cát


			Kiến trúc món sỏi ( dầm tay)


			Kiến trúc móng sỏi ( lăn u)


			Kiến trúc móng đá hộc


			Kiến trúc móng đá ba



(đá tốt)


			Kiến thức móng đá ba phong hóa


			Số hiệu định mức





			Định mức đơn giá


			2,24



0,4677


			7,65



1,7587


			3,85



0,8851


			4,71



1,0828


			4,11



0,9449


			3,51



0,8069


			1038





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			G


			








Chương II



ĐẮP ĐẤT, CÁT


1. Đắp đất cát phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, độ dốc, độ vồng, độ bền chặt, độ cao v.v… theo thiết kế và theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại kết cấu công trình.



2. Đất có độ cẩm cao quá phải sấy, khô quá phải tưới nước; công sấy, công tưới nước được tính ngoài định mức.



3. Phải đảm bảo chất lượng đầm và kỹ thuật đầm theo yêu cầu của từng công trình.



4. Khối lượng đất đắp đo tại nơi đắp.



§ II -1. ĐỊNH MỨC, ĐƠN GÁI ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH.



1. Thành phần công việc:



- San đất từng lớp dày từ 15 – 20 cm ( đất vận chuyển đến bằng phương tiện thô sơ).



- Xăm đất nhỏ theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại kết cấu công trình.



- Nhặt sạch cỏ rác, rễ cây, sỏi ,đá.



- Đầm đất bằng dầm bê tông, gỗ, gang có trọng lượng 30 – 40 kg.



- Đánh xờm lớp đất đã đầm trước khi đổ lớp đất khác.



Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đến bằng phương tiện ô tô thì được công thjeem công san xăm theo bảng 17



2. Thành phần công nhân:



			Nhóm đất



Cấp bậc công nhân


			I – III


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX





			Bậc 1


			1


			


			


			





			Bậc 2


			1


			


			


			





			Bậc 3


			1


			2


			1


			1





			Bậc 4


			


			


			


			





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2088


			0,2186


			0,2299


			0,2432








Ghi chú: Đắp đất ở đây chưa tính công bạt, vỏ mái ta luy.



A. Đắp nền đường:



Đơn vị tính: 1m3



Bảng 13



			Nhóm đất



Độ lèn chặt


			I – III


			IV – V


			≥ VI


			Số hiệu định mức





			Đạt đến K 85


			1,98



0,4134


			2,30



0,5028


			2,55



0,5862


			1,039





			K 90


			2,86



0,5972


			3,50



0,7651


			4,50



1,0436


			1,040





			K 95


			5,06



1,0565


			6,00



1,3116


			8,50



1,9542


			1,,041





			


			A


			B


			C


			








Ghi chú: Đắp đường băng sây bay áp dụng định mức trên với hệ số 1,15.



B. Đắp đê, đập, hồ chứa, nước, cống, vòng vây, đê quai.



Đơn vị tính: 1m3


			Độ lèn chặt tính bằng 8 (8 là dung trọng khô)


			Đất nhóm I – III


			Đất nhóm IV – V


			Số hiệu định mức





			1,65 – 1,70 T/m3


			15,95



3,3309


			10,45



2,2760


			1,042





			1,60


			10,45



2,1820


			7,15



1,5637


			1,053





			1,55


			3,85



0,8039


			2,53



0,5530


			1,044





			1,50


			2,53



0,5238


			1,98



0,4330


			1,045





			1,45


			2,20



0,4590


			1,76



0,3849


			1,046





			


			A


			B


			








C. Định mức đơn giá đắp 1 m3 đất, cát nền nhà, lấp chân móng.



Đơn vị tính: 1m3



Bảng 15



			Nhóm đất



Nơi đáp


			I – III


			IV – V


			≥ VI


			Số hiệu định mức





			Đắp nền nhà


			3,00



0,6264


			3,40



0,7266


			3,80



0,8736


			1,047





			Lắp chân móng


			2,15



0,4489


			2,60



0,5556


			3,00



0,6897


			1,048





			Lấp đường ống


			1,80



0,3758


			2,20



0,4701


			2,60



0,5977


			1,049





			Đổ cát nền nhà


			


			1,32



1,40


			


			1,050





			Đồ cát phủ đần cát


			


			1,40



0,2292


			


			1,051





			Đồ cát phủ dần cọc


			


			1,40



0,2992


			


			1,052





			


			A


			B


			C


			








Ghi chú: Độ lèn chạt phải đúng theo yêu cầu thiết kế.



§ II – 2. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ: ĐẮP, GỌT, MOI CỐT CỐNG, ĐÂT ĐẮP SEN LUYỆN.



Đắp gọt cống vòm phải đảm bảo vững chắc khi thi ccoong cống, đồng thời phải chú ý đến việc mio đất cốt cống được nhanh chóng – Khối lượng được tính kể cả tre, cây, bỏ xếp lẫn trong đất.



1. Thành phần công việc:



- Vận chuyển đất, vật liệu đem đến để lắp trong vòng 30m – Gọt, moi đất cốt cống đem đi đổ trong vòng 30m. Đối với đắp đất sết luyện cần phải nhuyễn đạt theo yêu cầu kỹ thuật vận chuyển đất, nước trong vòng 30m.



- Xếp tre, cây, lấp đất, san , xăm, đầm.



- Gọt cốt cống.



- Moi đất cốt cống sau khi thi công xong.



2. Thành phần công nhân:



Lấy theo tiết §II – 1



3. Ghi chú: Công đào đất để đắp cốt cống được tính thêm theo bảng 5.



			Tên công việc


			Đơn vị tính


			Nhóm đất


			Số hiệu định mức





			


			


			I – III


			IV – V


			≥ VI


			





			Đắp đất cốt cống


			M3


			2,20



0,4954


			2,60



0,5556


			3,20



0,7357


			1,053





			Gọt cốt cống


			10 m2


			2,20



0,4594


			2,20



0,4701


			2,20



0,5058


			1,054





			Moi đất cốt cống


			M3


			3,00



0,6264


			4,00



0,8548


			5,50



1,2645


			1,055





			Đắp đất sét luyện


			M3


			


			26,00



5,5562


			


			1,056





			


			


			A


			B


			C


			








§ II – 3. ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ: SAN XĂM VẰM ĐẤT, CÁT DO OTO VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỔ



1. Thành phần công việc:



- San đất thành từng lớp dày từ 15 đến 20 cm, san từ nơi cao đến nơi thấp hoặt từ đống ra.



- Xăm nhỏ đất theo yêu cầu kỹ thuật thi công.



- Nhặt sạch cỏ rác, sỏi đá.



2. Thành phần công nhân:



- Bậc 2



- Tiền lương giờ công bình quân: 0,2072



3. Ghi chú: Khối lượng đo sau khi đắp xong.



Đơn vị tính: 1m3



Bảng 17



			Nơi san, xăm đất


			Nhóm đất


			Số hiệu định mức





			


			Cát


			I – III


			IV – V


			≥ VI


			





			San đất, đắp đập, hồ chứa nước


			


			0,28



0,0580


			0,30



0,0622


			


			1,057





			San đất đắp đê, đăp nền đường, những nơi đắp khác


			0,22



0,0456


			0,35



0,0725


			0,40



0,0829


			0,44



0,0912


			1,058





			


			A


			B


			C


			D


			








§ II – 4. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ: ĐÁNH CẤP ĐẤT, BẠT, VỎ MÁI TA-LUY



( Mặt ta luy trước khi bạt lồi lõm không quá 20cm)



1. Thành phần công việc:



- Nắm và đánh dấu, đánh cấp hoặt bạt mái ta luy/



- Đầm vỗ mặt mái ta-luy sau khi đánh bạt.



- Gạt đất ra khỏi bậc cấp hoặc xuống chân ta-luy.



- Chuyển đất đã bạt hoặc đánh cấp trong vòng 30m.



2. Thành phần công nhân: lấy theo tiết § II – 1.



3. Ghi chú:



- Khi đắp đất xây dựng công trình còn được tính thêm công bạt và vỗ mái ta-luy.



- Bạt và vỗ mái ta-luy nơi đào theokieuer đánh cấp thì định mức, đơng giá nhân với hệ số 1,25.



			Tên công việc


			Đơn vị tính


			Độ cao phải bạt tính bằng m theo phương thẳng đứng


			Nhóm đất


			Số hiệu định mức





			


			


			


			I – III


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX


			





			Đánh cấp đất


			M3


			ỏ mọi độ cao


			2,10



0,4385


			2,400



0,5129


			3,00



0,6897


			3,75



0,9120


			1,059





			Bạt và vỗ mái ta- luy


			10 m2


			≤ 3,00


			3,00



0,6264


			3,40



0,7266


			4,00



0,9196


			4,96



1,2063


			1,000





			


			


			≤ 6,00


			3,30



0,6890


			3,75



0,8014


			4,40



1,0116


			5,41



1,3157


			1,061





			


			


			> 6,00


			3,65



0,721


			4,20



0,8975


			5,00



1,1495


			6,30



1,5322


			1,062





			Bạt lề đường


			10m2


			


			1,20



0,2506


			1,40



0,2992


			1,80



0,4138


			2,36



0,5740


			1,063





			


			


			


			A


			B


			C


			d


			








Chương III



PHÁ ĐÁ CÔNG TRÌNH


- Phá đá lòng kênh, nền đường, hố móng, v.v… khi phá phái đảm bảo các yêu cầu của thiết kế.



- Phân cấp đá: Đá chia thành 4 cấp:



a) Đá cấp I: Đá cứng (đá hoa cương) màu sẫm kết tinh đều, nhỏ axit không sủi bọt. Cường độ chịu ép của đá > 1000 Kg/cm2



b) Đá cấp II: Đá tương đối cứng, dai, màu sẫm, ít thớ khó đập.



Bề mặt sau khi đập nhám, lấm tấm hạt to, cường độ chịu ép của đá > 800 kg/cm2



c) Đá cấp III: Đá trung bình, màu xanh trắng, ít thớ hay màu xẫm, lẫn bọt sắt, có một ít gân hoặc đá xanh đen, đá mồ côi. Sau khi đập mặt đá lấm tấm hạt bé, cường độ chịu ép của đá > 600 kg?cm2



d) Đá cấp IV: Đá tương đối mềm, màu xanh trắng, giòn dễ đập. Sau khi đập xong mặt đá trơn hay có bột đá rất bé. Cường độ chịu ép của đá < 600 Kg/cm2.



- Khi phá đá bằng mìn phải thi hành đầy đủ các thủ tục quy định của việc sử dụng mìn.



1. Thành phần công việc:



- Chọn điềm đục lỗ mìn và đánh dấu.



- Đục lỗ mìn bằng tay.



- Nhồi thuốc, cắt dây, dấu dây vào kíp.



- Cảnh giới khu vực nguy hiểm.



- Nạp đốt mìn.



- Cậy xeo bẩy để đập.



- Đập đá tảng thành đá vừa lỡ cỡ để chuyển đi được bằng phương tiện thô sơ.



- Sửa mặt nền đường, lòng kênh, đáy móng, thành móng, mặt ta-luy sau khi phá đá



2. Thành phần công việc:



- Phá bằng mìn: 1 bậc 2, 1 bậc 4: Tiền lương giờ công bình quân: 0,2612



- Phá bằng tay: 2 bậc 3: Tiền lương giờ công bình quân 0,413



3. Ghi chú:



a) Khối lượng đo tại nơi phá



b) Phá đá công trình bằng mìn phải chừa lại một lớp đá dày ≤ 0,5 m phá bằng tay để khỏi ảnh hưởng đến chất lượng của công trình, tùy từng điều kiện phải phá (



ngầm hay lộ thiên …) thi công phá lớp đá đó lấy theo định mức phá đá bằng tay với nhân với hệ số 2,00



Trường hợp phá đá bằng tay mà chiều dày lớp đá phải phá ≤ 0,5 m thì công phá lớp đá đó cũng được nhân với hệ số 2,00



c) Phá đá bằng tay trong trường hợp phải đeo dây an toàn thì định mức được nhân với hệ số 1,10



Bảng 19



Đơn vị tính 1m3



			Cấp đá hoặc loại đá



Biện pháp
 và điều 
kiện phá đá


			I


			II


			III


			IV


			Đá sít non


			Đá sít lẫn quặng sắt


			Đá tảng đá vôi phong hóa non, Cuội sỏi trắng giao kết bởi chất đá vôi, Đá can- xi, si li cát, mi ca, kết cấu chặt


			Đá ong kết cấu chặt rắn giòn


			Số hiệu định mức





			Phá đá bằng mìn


			Đá lộ thiên


			3,75



0,9795


			3,00



0,7836


			2,35



0,6138


			2,16



0,5642


			


			


			


			


			





			


			Đá mồ côi


			4,39



1,1467


			3,45



0,9011


			2,71



0,7079


			2,64



0,6426


			


			


			


			


			





			


			Đá ngầm


			5,50



1,4366


			4,40



1,1493


			3,52



0,9194


			2,75



0,7183


			3,30



0,8620


			6,68



1,7448


			


			


			





			Phá đá bằng tay


			Đá lộ thiên


			12,45



3,0042


			10,13



2,4444


			8,40



2,0269


			7,50



1,8098


			7,80



1,8821


			20,25



4,8863


			10,12



2,4420


			15,00



3,6195


			





			


			Đá mồ côi


			14,32



3,4554


			11,62



2,8039


			9,60



2,3165


			8,55



2,0631


			


			


			


			


			





			


			Đá ngầm


			16,72



4,0345


			13,35



3,2214


			11,70



2,8232


			10,05



2,4251


			10,50



2,5337


			28,50



6,8771


			12,75



3,0766


			22,50



5,4293


			





			


			


			A


			B


			C


			D


			E


			G


			H


			i


			








Chương IV



CÔNG TÁC MẶT ĐƯỜNG BỘ


§ IV – 1. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ CẢI THIỆN MẶT ĐƯỜNG ĐẤT 


Mặt đường đất cải thiện thường được cấu tạo bởi thành phần hỗn hợp sau đây:



- Đất sét từ 6 – 14%



- Sỏi hoặc cát to gạt từ 45 – 75 %



- Cát mịn, cát nhỏ hạt từ 15 – 35 %



Có hai phương pháp trộn vật liệu bổ xung:



a) Sau khi làm xong mặt đường rải một lớp cát to hoặc sỏi dầy 3 – 5 cm lên mặt đường để xe ô tô chạy qua, và sau mỗi lần mưa lại rải thêm một ít vật liệu bổ sung và san phẳng mặt đường có hệ thống.



b) Trộn vật liệu bổ sung với đất mặt đường rồi rải ra mặt đường lăn, đầm kỹ, sau đó rải thêm một lớp sỏi hoặc đá mặt dầy 1 -2 cm.



1. Thành phần công việc:



- Xới đất đắp đường hoặc gò sửa mặt đường có mui luyện



- Rải vật liệu bổ sung, vun đống trộn đều



- Kiểm tra mui luyện, rỉa san vật liệu ra mặt đường.



- Tưới nước đầm kỹ



- Vận chuyển vật liệu trong vòng 30m



Trường hợp không trộn vật liệu bổ sung thì sau khi gọt sửa mặt đường và sửa các chỗ lồi lõm (ổ gà) san đầm kỹ rồi còn phải rải sỏi gạch vụn, đá ong, cát… San phẳng một lớp từ 3 – 5cm để chạy.



2. Thành phần công nhân:



1 bậc 1, 1 bậc 2, 1 bậc 3



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2088



Đơn vị tính 100 m2



Bảng 20



			Tên công việc


			Cải thiện mặt đường lần đầu


			Cải thiện mặt đường lần thứ hai trở đi


			Cải thiện mặt đường bằng phương pháp trộn vật liệu bổ sung với đất mặt đường


			Rải đất sỏi đá vụn bảo vệ mặt trên đường đất dày từ 1 – 2 cm


			Số hiệu định mức





			Định mức đơn giá


			3,20



0,6682


			2,60



0,5429


			4,00



0,8352


			0,40



,08345


			1,070





			


			A


			B


			C


			D


			








§ VI – 2. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ LÀM MẬT ĐƯỜNG CẤP PHỐI



1. Thành phần công việc:



- Kiểm nghiệm vật liệu:



- Rải, trộn vật liệu và tưới nước (trộn không để lưỡi xẻng ăn sâu vào lòng đất)



- San đúng theo mui luyện



- Đầm chặt bằng tay hoặc lu lèn



- Sửa lề rãnh bằng phẳng và thu dọn sạch sẽ



- Vật liệu vận chuyển trong vòng 30m



2. Thành phần công việc:



1 bậc 2, 2 bậc 3: Tiền lương giờ công bình quân 0,2299



3. Ghi chú: Công thợ lái máy lu tính trong chi phí máy thi công.



Đơn vị tính 10m2



Bảng 21



			Điều kiện thi công


			Rải một lớp cấp phối sau khi đầm kỹ dày 6cm


			Rải một lớp cấp khối sau khi đầm kỹ dày 8 cm


			Dải 2 lớp cấp phối sau khi đầm kỹ dày 12cm


			Rải hai lớp cấp phối sau khi đầm kỹ dày > 12cm


			Rải lớp hao mòn dày 3 – 5cm


			Rải lớp bảo vệ dày 1 cm


			Số hiệu định mức





			Đầm chặt bẳng tay


			2,10



0,4828


			2,35



0,4503


			3,20



0,7357


			4,00



0,9196


			0,93



0,2138


			0,66



0,1517


			1,071





			Đầm chặt bằng lu lèn


			1,45



0,3334


			1,60



0,3678


			1,90



0,4368


			2,65



0,6092


			0,50



0,1115


			0,34



0,0782


			1,072





			


			A


			B


			C


			D


			E


			G


			








§ IV – 3. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM



Cường độ và tính ổn định của mặt đường đá dăm được quyết định bởi các yếu tố sau đây



- Chiều dày của mặt đường



- Cường độ của đá



- Kích thước và hình dáng của đá



- Độ dính của bột đá



- Chất lượng của lu lèn.



Cho nên trong thi công cần chú ý các mặt chủ yếu sau đây:



- Đầm lèn đạ, không bị vỡ vụn nát



- Đầm lèn, tưới nước từng giai đoạn cần đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu kỹ thuật quy định



1. Thành phần công việc:



- Rải đá, san theo mui luyện



- Tưới nước và chèn đá theo lu, gia cố đá vỉa



- Rải đá mạt, quét đá mạt xuống các khe hở tưới nước theo lu



- Vận chuyển vật liệu trong vòng 30m



2. Thành phần công nhân:



1 bậc 2, 2 bậc 3: Tiền lương giờ công bình quân: 0.2299



3. Ghi chú:



- Trường hợp rải lại đá dăm: gồm công việc san phẳng lớp đá dăm cũ, rải thêm đá dăm cũ. Các việc khác như tưới nước chèn đá,,… cũng nhu rải đá dăm mới



- Lát đá vỉa bao gồm công việc sau đây: Đào đất, chọn và đặt đá vỉa, lấp đất và đầm chặt chân đá vỉa.



- Đơn vị tính:



+ Rải mặt đường tính 10 m2



+ Lát đá vỉa tính 10m



Bảng 22



			Điều kiện thi công


			Rải 1 lớp đá dăm dày 15cm


			Rải 2 lớp đá dăm dày tất cả từ 16 cm trở lên


			Rải lại đá dăm


			Xáo lại mặt đường không thêm đá dăm mới


			Lát đá vỉa


			Số hiệu định mức





			


			


			


			Dày 12cm


			Dày 10cm


			Dày 8cm


			


			


			





			Đá dăm


			6,30



1,4484


			7,44



1,7105


			6,48



1,4898


			5,49



1,2622


			4,72



1,0851


			5,00



1,1495


			1,60



0,3678


			1,073





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			








§ IV – 4. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ LÀM MẶT ĐƯỜNG NHỰA



Mặt đường nhựa phải mịn, không thấm nước, phải nhẵn, phải bằng phẳng, không gợn sóng hay lồi lõm. Cho nên trong thi công cần chú ý một số điểm sau đây:



- Mặt đường phải khô ráo, sạch sẽ, bằng phẳng, đúng mui luyện.



- Đá sỏi phải sạch đủ cường độ, đúng kích thước, sỏi phải rải kín nhựa



- Nhựa phải đun đủ nhựa, đủ độ lỏng



- Dùng lu có trọng lượng và tốc độ thích hợp



1. Thành phần công việc:



- Trải mặt đường bằng bàn chải sắt.



- Quét sạch mặt đường bằng chổi



- Đập bụi bằng bao tải



- Nấu nhựa (kể cả đục thùng lấy nhựa)



- Tráng nhựa mặt đường. Rải sỏi



- Vận chuyển vật liệu trong vòng 30m



- Làm xong thu dọn sạch sẽ



2. Thành phần công nhân:



[image: image5.png]1bje2
bic3 ik haomg gidr cong binh quin ;02432
1 bic 4.








Đơn vị tính 10m2 mặt đường



Bảng 23



			Điều kiện thi công


			Rải một lớp nhựa trên mặt đường đá dăm cũ (tiêu chuẩn từ 2,5 – 3 kg/m2)


			Rải nhựa trên đường đá dăm


			Láng nhựa trên mặt đường cũ bị rạn chân chim toàn bộ


			Cạo đất cát của tầng hao mòn và lớp bảo vệ hót sạch ra khỏi mặt đường


			Số hiệu định mức





			


			


			Láng nhựa ( tiêu chuẩn < 4kg/m2)


			Rải nhựa nửa thâm nhập (tiêu chuẩn 5,5 – 6,5 kg/m2)


			


			


			





			Định mức đơn giá


			3,20



0,7782


			2,65



0,64445


			5,00



1,2160


			1,50



0,3648


			3,20



0,7782


			1,074





			


			A


			B


			C


			D


			đ


			








Chương V



CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


Đóng cọc bằng vồ tay để gia cố nền móng thì phải đóng thẳng và đóng đúng vị trí theo yêu cầu của thiết kế



Nếu là cọc tre thì tre phải còn tươi mình dày từ 1,5cm trở lên



Đóng từ xung quanh vào giữa, đầu cọc không được dập



1. Thành phần công việc:



- Đẽo vát mũi cọc



- Làm nịt đầu cọc



- Đóng cọc



- Tiện đầu cọc



- Vận chuyển cọc trong vòng 30m



2. Thành phần công nhân:



[image: image6.png]1bgec2
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Đơn vị tính 10m cọc



Bảng 24



			Loại cọc


			Chiều dài cọc ngập trong đất



(m)


			Đất bùn


			Đóng cố định


			Đóng rồi nhổ lên để đổ cát


			Số hiệu định mức





			


			


			


			Đất nhóm I - II


			Đất nhóm III trở lên


			Đất nhóm I – II


			Đất nhóm 3 trở lên


			





			Đóng cọc tre


			Đến 1,5


			


			0,76



0,1848


			0,80



0,1946


			


			


			1,075





			


			Đến 2,0


			


			0,88



0,2140


			0,95



0,2310


			


			


			1,076





			


			Đến 2,5


			0,95



0,2310


			1,10



0,2675


			1,20



0,2918


			


			


			1,077





			


			Đến 3,0


			1,10



0,2675


			1,35



0,3283


			1,30



0,3648


			


			


			1,078





			Đóng cọc gỗ cỡ



20 × 20 cm


			Đến 3,0


			


			8,00



1,9456


			10,00



2,432


			12,00



2,9184


			15,00



3,6480


			1,079





			


			Đến 4,0


			


			10,00



2,432


			12,00



2,9184


			15,00



3,6480


			18,00



4,3776


			1,080





			


			Đến 5, 0


			


			14,00



3,4048


			17,50



4,2560


			20,00



4,8640


			24,00



5,8368


			1,081





			Đóng cọc bê tông cỡ 10 × 10 cm


			Đến 2,5


			


			3,20



0,7782


			3,60



0,8755


			


			


			1,082





			


			Đếm 3,0


			


			3,60



0,875


			4,00



0,9728


			


			


			1,083





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








Ghi chú: Chiều dài cọc được tính là phần đóng ngập trong đất.



Chương V



CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VÀ BỐC DỠ


1. Công tác vận chuyển gồm:



- Vận chuyển bằng gánh, vác



- Vận chuyển bằng xe cút – kít



- Vận chuyển bằng các loại xe bò, xe ba gác, xe cải tiến



- Bốc dỡ cho xe ô tô



2. Định mức vận chuyển bằng các loại phương tiện thô sơ đều tính thời điểm 10m. Trường hợp ở cự ly ngắn hơn cự li khởi điểm, nhưng cự li ngắn nhất phải ≥ 2,5m thì vẫn được tính như mức khởi điểm không phải giảm bớt



3. Cự li vận chuyển được tính từ trưng tâm nơi lấy nguyên vật liệu đến trung tâm vị trí để vật liệu. Cự li vận chuyển tính theo đường thực tế phải đi, không tính theo đường thẳng ( đường chim bay)



Phần lẻ các cự li vận chuyển ngoài mức khởi điểm tính tròn như sau:



- Với gánh bộ và xe cút kít: 2m không được tính, trên 2m tính thành 5 m



Ví dụ: 12 m tính 10m



17 m tính 15m



12,5 m tính 15m



17,3 tính 20m



- Với xe bò, xe ba gác, xe cải tiến, 4 m không được tính, trên 4m tính thành 10m



Ví dụ:



104 m tính 100m



105 m tính 110m



4. Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện đường bằng phẳng không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì cự ly vận chuyển được tính thêm theo bảng tính đổi dưới đây:



BẢNG TÍNH ĐỔI, ĐƯỜNG DỐC, ĐƯỜNG KHÓ ĐI RA ĐƯỜNG BẰNG PHẲNG
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			Phương tiện vận chuyển


			ĐỘ DỐC





			


			


			


			5°



43


			8 °



32


			11°



02


			14 °



02


			18°



42


			19°



17


			21°



48


			24°



14


			26°



34


			28°



47


			30°



58


			33°



02


			35°


			36°



52


			38°



39


			40° trở lên





			


			5%


			7%


			10%


			15%


			20%


			25%


			30%


			35%


			40%


			45%


			50%


			55%


			60%


			65%


			70%


			75%


			80%


			8% trở lên





			Lên dốc


			Xe bò, ba gác xe cải tiến


			1


			1,1


			1,6


			2,6


			3,3


			4,0


			4,9


			5,8


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Xe cút kít


			1


			1,1


			1,5


			1,8


			2,1


			2,5


			3,0


			3,5


			4,1


			4,7


			5,3


			


			


			


			


			


			


			





			


			Gánh bộ


			1


			1,1


			1,4


			1,61


			1,92


			2,28


			2,69


			3,16


			3,68


			4,25


			4,87


			5,54


			6,57


			7,69


			8,92


			10,2


			11,7


			12





			Xuống


			Xe bò, ba gác xe cải tiến


			1


			1


			1


			1


			1,62


			2,03


			2,54


			3,16


			3,88


			4,70


			5,62


			6,69


			7,77


			


			


			


			


			





			


			Xe cải tiến


			1


			1


			1


			1


			1,42


			1,78


			2,24


			2,81


			3,48


			4,25


			5,12


			6,0


			7,17


			8,34


			


			


			


			





			


			Gánh bộ


			1


			1


			1


			1


			1,28


			1,53


			1,94


			2,46


			3,08


			3,8


			4,62


			5,54


			6,57


			7,69


			8,92


			10,2


			11,7


			12





			Cho tất cả ba loại phương tiện vận chuyển


			Đường gồ ghề lởm chởm


			1,50





			


			Đường trơn, lầy lún


			3,00








Ghi chú:



a) Các hệ số trên đây chỉ được tính cho từng đoạn đường dốc, gồ ghề, lởm chởm trơn, lầy lún, không tính cho những đoạn đường bằng phẳng cách quãng.



b) Đối với những đoạn đường vừa gồ ghề lởm chởm, vừa trơn lầy lún thì cự ly vận chuyển được tính cả hai hệ số.



c) Trường hợp vận chuyển nguyên vật liệu trên những đoạn đường có độ dốc lớn hơn độ đốc qui định trong bảng trên thì được tính với các hệ số sau:



– Xe bò, ba gác, cải tiến.



+ Vận chuyển lên dốc với độ dốc > 35% tính với hệ số 6,96



+ Vận chuyển xuống dốc với độ dốc > 60% tính với hệ số 9,32



– Xe cút kít:



+ Vận chuyển lên dốc với độ dốc > 50% tính với hệ số 6,36



+ Vận chuyển xuống dốc với độ dốc > 65% tính với hệ số 10,00



– Gánh bộ: Đã quy định trong bảng tính đổi.



6. Cách tính cự ly vận chuyển:



Trước khi tính phải xác định từng đoạn đường theo các điều kiện đã quy định ở thời điểm 4 và 5.



Ví dụ: Vận chuyển bằng gánh bộ trên những đoạn đường như sau:



– 50 m đường bằng có gồ ghề và trơn.



– 30m đường gồ ghề



– 10m đường bằng phẳng



– 10m đường bằng có lầy lún



– 20m đường lên dốc có độ dốc 30% và gồ ghề. Cự ly vận chuyển tính như sau:



– Tính đổi 50m đường bằng có gồ ghề và trơn ra đường bằng:


50m × 1,5 × 3 = 225 m



- Tính đổi 30m đường gồ ghề ra đường bằng phẳng :



30m × 1,5 = 45 m



– Tính đổi 20m đường lên dốc có độ dốc 305 và gồ ghề ra đường bằng phẳng:



20m × 2,69 × 1,5 = 80,70m



– Tính đổi 10m đường bằng có lấy lún ra đường bằng phẳng:



10m 3 = 30m



Vậy cự ly vận chuyển thự tế được tính là:



225m + 45m + 80,70m + 10m + 30m = 390,7m Lấy tròn 390m.



7. Khi áp dụng các định mức nề, mộc, bê tông, v.v… nếu vận chuyển xa quá cự ly tiêu chuẩn được tính thêm theo định mức vận chuyển những đoạn tiếp theo.



8. Trường hợp vận chuyển đất bằng cầu lao, ván trượt thì định mức đơn giá tính theo định mức đơn giá gánh bộ nhân với hệ số 0,8.



9. Công xếp đống hoặc vụn gọn nguyên vật liệu đã tính trong định mức nên khi tính không được tính thêm công xếp đống hoặc vun gọn.



§VI – 1. VẬN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔ SƠ



1. Thành phần công việc:



– Xúc, bốc, xếp nguyên vật liệu vào phương tiện chuyển



– Vận chuyển đến vị trí để phương tiện vào vận chuyển



– Xếp, dỡ để vào vị trí đã qui định.



– Kê chèn nguyên vật liệu khi bốc lên hoặc xếp xuống và phải bả° quản tốt nguyên vật liệu không để hỏng, vỡ, làm đén đâu gọn gàng đến đố



2. Thành phần công nhân



			Phương tiện vận chuyển



Cấp bậc công nhân


			Gánh bộ, khiêng vác


			Xe cút kít, xe cải tiến các loại





			Bậc 1


			1


			





			Bậc 2


			1


			2





			Bậc 3


			1


			1





			Bậc 4


			


			





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2088


			0,2186
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			Tên vật liệu


			Đơn vị tính


			Gánh bộ


			Xe cút kít


			Xe cải tiến báng lốp cao su


			Các loại xe cải tiến khác


			Số hiệu định mức





			


			


			Bốc xúc vào gánh


			Gánh đi 10m khởi điểm


			Gánh đi 10m tiếp sau


			Bốc xúc vào xe


			Đẩy xe đi 10m khởi điểm


			Đẩy xe 10m tiếp sau


			Bốc xúc vào xe


			Đẩy xe đi 10m khởi điểm


			Đẩy xe đi 100m tiếp sau


			Bốc xúc vào xe


			Đẩy xe 10m khởi điểm


			Đẩy xe đi 10m tiếp sau


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Cát đen


			m3


			0,66



0,1378


			0,66



0,1378


			0,20



0,0418


			0,62



0,1355


			0,52



0,1136


			0,12



0,0262


			0,60



0,1311


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			0,60



0,1311


			0,60



0,1311


			0,75



0,1639


			1,084





			Cát vàng


			m3


			0,72



0,1503


			0,76



0,1587


			0,23



0,0480


			0,66



0,1442


			0,56



0,1224


			0,13



0,0284


			0,65



0,1420


			0,69



0,1508


			0,53



0,1158


			0,65



0,1420


			0,69



0,1508


			0,80



0,1749


			1085





			Đất nhóm 1 – 3


			3



m


			0,83



0,1733


			080



0,1670


			0,25



0,0522


			0,77



0,1682


			0,60



0,1311


			0,14



0,0306


			0,75



0,1639


			0,70



0,1530


			0,53



0,1158


			0,75



0,1639


			0,70



0,1530


			0,80



0,1748


			1086





			Đất nhóm 4 – 5


			3



m


			1,00



0,2088


			0,84



0,1754


			0,26



0,0543


			0,92



0,2010


			064



0,1398


			0,15



0,0328


			0,90



0,1967


			0,77



0,1682


			0,55



0,1202


			0,90



0,1967


			0,77



0,1682


			0,85



0,1357


			1087





			Đất nhóm 6 – 7


			3



m


			1,25



0,2610


			0,80



0,1879


			0,28



0,0585


			1,15



0,2513


			0,68



0,1486


			0,16



0,0350


			1,10



0,2404


			0,82



0,1792


			0,60



0,1311


			1,10



0,2505


			0,82



0,1792


			0,90



0,1967


			1088





			Đất nhóm 8 – 9


			3



m


			1,54



0,3216


			0,90



0,2004


			0,30



0,0626


			1,45



0,3168


			0,71



0,1551


			0,17



0,0371


			1,40



0,3059


			0,87



0,1901


			0,63



0,1377


			1,40



0,3059


			0,87



0,1901


			1,00



0,2185


			1089





			Đất cấp phối


			m3


			0,79



0,1650


			0,76



0,1587


			0,24



0,0501


			0,70



0,1530


			0,55



0,1202


			0,13



0,0284


			0,68



0,1486


			0,66



0,1442


			0,53



0,1158


			0,68



0,1486


			0,66



0,1442


			0,80



0,1748


			1090





			Báo cáo loại


			m3


			1,05



0,2182


			0,83



0,1733


			0,26



0,0543


			1,00



0,2185


			0,60



0,1311


			0,14



0,0306


			0,95



0,2076


			0,75



0,1639


			0,55



0,1202


			0,95



0,2076


			0,75



0,1639


			0,85



0,1857


			1091





			


			


			A


			B


			C


			D


			G


			D


			H


			I


			K


			L


			m


			


			








			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Sỏi các loại đá mặt


			m3


			1,21



0,2326


			0,83



0,1793


			0,27



0,0564


			1,16



0,2535


			1,16



0,2335


			6,50



0,1093


			0,15



0,0328


			10,10



0,2404


			0,60



0,1311


			0,50



0,40093


			1,10



0,240


			0,60



0,1311


			1092





			Đá dăm các cỡ


			m3


			1,05



0,3216


			0,85



0,1775


			0,25



0,0522


			1,45



0,3168


			0,50



0,0328


			1,40



0,3059


			0,70



0,1530


			0,53



0,1530


			0,53



0,1158


			1,25



0,2731


			0,70



0,1530


			0,80



0,1746


			1093





			Đá hộc đá ba


			m3


			1,38



0,2881


			0,88



0,1837


			0,26



0,0543


			1,32



0,2884


			0,54



0,1180


			0,17



0,0371


			1,25



0,2731


			0,70



0,1530


			0,53



0,1158


			1,25



0,2731


			0,70



0,1530


			0,80



0,1748


			1904





			Đá ong


			m3


			1,45



0,3028


			0,76



0,1587


			0,25



0,0522


			1,35



0,2950


			0,46



0,1005


			0,14



0,0306


			1,31



0,2862


			0,65



0,1420


			0,50



0,1093


			1,31



0,2862


			0,65



0,1420


			0,75



0,1639


			1905





			Đá đẽo


			m3


			1,52



0,3174


			0,88



0,1837


			0,26



0,0543


			1,38



0,3015


			0,46



0,1005


			0,15



0,0328


			1,36



0,2972


			0,70



0,1530


			0,53



0,1158


			1,36



0,2972


			0,70



0,1530


			0,8



0,1748


			1096





			Gạch vụn gạch đập


			m3


			1,54



0,3216


			0,72



0,1503


			0,22



0,0459


			1,45



0,3168


			0,42



0,0918


			0,13



0,0284


			1,40



0,3059


			0,65



0,1420


			0,50



0,1093


			1,40



0,3059


			0,65



0,1420


			0,75



0,1639


			1097





			Gạch xỉ-măng hạch gạch lá nem lá dừa


			1000



viên


			1,56



0,3257


			0,55



0,1148


			0,24



0,0501


			1,50



0,3278


			0,40



0,874


			0,14



0,0306


			1,68



0,3671


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			1,68



0,3671


			0,60



0,1311


			0,75



0,1639


			1098





			Gạch lát chịu a xít


			1000



viên


			1,56



0,3257


			0,44



0,0919


			0,16



0,0334


			1,50



0,3278


			0,35



0,0765


			0,12



0,0262


			1,68



0,3671


			0,50



0,1093


			0,40



0,0874


			1,68



0,3671


			0,50



0,1093


			0,60



0,1311


			1099





			Gạch rỗng


			1000



viên


			2,16



0,4510


			0,88



0,1837


			0,30



0,0626


			1,76



0,3846


			0,58



0,1267


			0,16



0,0350


			0,5244


			0,70



0,1530


			0,53



0,1158


			2,40



0,5244


			0,70



0,1530


			0,80



0,1748


			1100





			Gạch chỉ đặc, gạch chi tông tâm dá hoa 20×20×18


			1000



viên


			2,16



0,4510


			1,10



0,2297


			0,36



0,0752


			1,92



0,4195


			0,60



0,13311


			0,19



0,0415


			2,40



0,5244


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			2,40



0,5244


			0,60



0,1311


			0,75



0,1639


			1101





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			








			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Gạch xây chịu axit 23×11,5×6,5 gạch sản thay panen


			1000



viên


			2,80



0,5846


			1,32



0,2756


			0,50



0,1044


			2,86



0,6249


			0,86



0,1879


			0,30



0,0656


			2,84



0,6424


			1,00



0,2185


			0,80



0,1748


			2,94



0,6424


			1,00



0,2185


			1,20



0,2622


			1102





			Gạch men sứ



15×15×0,5


			1000



viên


			1,10



0,2297


			0,33



0,0689


			0,12



0,0261


			0,88



0,2153


			0,23



0,0503


			0,10



0,0219


			1,32



0,2884


			0,30



0,0656


			0,20



0,0437


			1,32



0,2884


			0,30



0,0656


			0,30



0,0656


			1103





			Gạch hoa 15×15



hoặc 20×10


			1000



viên


			1,32



0,2756


			0,55



0,1148


			0,18



0,0376


			1,10



0,2404


			0,35



0,0765


			0,12



0,0262


			1,44



0,3146


			0,50



0,1093


			0,30



0,0656


			1,44



0,3146


			0,50



0,1093


			0,45



0,0983


			1104





			Gạch cách nhiệt, cách âm


			1000



viên


			3,52



0,7350


			1,54



0,3216


			0,70



0,1462


			3,30



0,7211


			0,80



0,1748


			0,40



0,0874


			3,50



0,7648


			1,00



0,2185


			0,80



0,1748


			3,50



0,7648


			1,00



0,2185


			1,20



0,2622


			1105





			Gạch sili cát


			1000



viên


			2,60



0,5429


			1,10



0,2297


			0,36



0,0752


			2,40



0,5244


			0,70



0,1530


			0,19



0,0415


			2,70



0,5900


			0,85



0,1857


			0,63



0,1377


			2,70



0,5906


			0,85



0,1857


			1,00



0,2185


			1106





			Gạch làm tràn thay pa nen


			1000



viên


			2,80



0,5846


			1,54



0,3216


			0,70



0,1462


			2,50



0,5463


			0,80



0,1748


			0,40



0,0874


			3,00



0,6555


			1,00



0,2185


			0,80



0,1748


			3,00



0,6555


			1,00



0,2185


			1,20



0,2622


			1107





			Ngói 22v/1m2


			1000



viên


			2,40



0,50


			0,94



0,1963


			0,32



0,0668


			1,98



0,4326


			0,62



0,1355


			0,17



0,0371


			2,64



0,5768


			0,72



0,1573


			0,53



0,1158


			2,64



0,5768


			0,72



0,1572


			0,80



0,1748


			1108





			Ngói 13 viên/m2


			1000



viên


			3,36



0,7016


			1,32



0,2756


			0,50



0,1044


			2,10



0,4589


			0,81



0,1770


			0,30



0,0656


			3,20



0,6992


			1,00



0,2185


			0,80



0,1748


			3,20



0,6992


			1,00



0,2185


			1,20



0,2622


			1109





			Ngói vây cá


			1000



viên


			1,44



0,3007


			0,55



0,1148


			0,20



0,0418


			1,32



0,2884


			0,35



0,0765


			0,10



0,0219


			1,56



0,3409


			0,50



0,1093


			0,40



0,0874


			1,56



0,3409


			0,50



0,1093


			0,60



0,1311


			1110





			Ngói bò 39 – 45



cm


			1000



viên


			2,16



0,4510


			1,43



0,2798


			0,40



0,0835


			1,92



0,4185


			1,92



0,4195


			0,55



0,1202


			0,22



0,0481


			2,20



0,4807


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			2,20



0,4807


			0,60



0,1311


			1111





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			m


			








			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Ngói bò 33cm


			1000



viên


			1,80



0,3758


			0,72



0,1503


			0,25



0,0522


			1,62



0,3540


			0,46



0,1005


			0,14



0,0306


			2,16



0,4720


			0,50



0,1093


			0,40



0,0874


			2,16



0,4720


			0,50



0,1093


			0,60



0,1311


			1112





			Ngói xi măng


			1000



viên


			1,98



0,4134


			1,32



0,2756


			0,50



0,1044


			1,90



0,4152


			0,60



0,1311


			0,25



0,0546


			2,18



0,4763


			0,90



0,1967


			0,70



0,1530


			2,18



0,4763


			0,90



0,1967


			1,10



0,2404


			1113





			Phi bro xi măng


			1000



viên


			0,60



0,1253


			050



0,1044


			0,20



0,0418


			


			


			


			0,72



0,1573


			0,50



0,1093


			0,40



0,0874


			0,72



0,1573


			0,50



0,1093


			0,60



0,1411


			1114





			Xi măng bao


			Tấn


			1,00



0,2088


			0,58



0,1211


			0,22



0,0459


			0,90



0,1967


			0,46



0,1005


			0,14



0,0306


			1,20



0,2622


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			1,20



0,26122


			0,60



0,1311


			0,75



0,1639


			1115





			Vôi cục


			Tấn


			1,30



0,2714


			0,58



0,1211


			0,25



0,0522


			1,14



0,2556


			0,46



0,1005


			0,20



0,0437


			1,43



0,3125


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			1,43



0,3125


			0,60



0,1311


			0,75



0,1639


			1116





			Vôi nhuyễn


			Tấn


			1,56



0,3257


			0,69



0,1441


			0,22



0,0459


			1,43



0,3125


			0,41



0,0896


			0,20



0,0437


			1,68



0,3694


			0,52



0,1136


			0,40



0,0874


			1,69



0,3693


			0,52



0,1135


			0,60



0,1311


			1117





			Bê tông bọt


			M3


			1,32



0,2756


			0,66



0,1378


			0,20



0,0418


			1,21



0,2644


			0,40



0,0874


			0,12



0,0262


			1,30



0,2841


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			1,30



0,2841


			0,60



0,1311


			0,75



0,1639


			1118





			Bê tông thường


			M3


			2,20



0,4594


			1,10



0,2297


			0,40



0,0835


			1,60



0,4152


			0,70



0,1530


			0,25



0,0546


			2,00



0,4370


			0,90



0,1967


			0,70



0,1530


			2,00



0,4370


			0,90



0,1967


			1,10



0,2404


			1119





			Bê tông cốt thép


			M3


			2,40



0,5011


			1,21



0,2526


			0,44



0,0919


			2,20



0,4807


			0,76



0,1661


			0,28



0,0612


			2,30



0,5026


			1,00



0,2185


			0,80



0,1748


			2,30



0,5026


			1,00



0,24185


			1,20



0,2622


			1120





			Xi các loại


			M3


			0,94



0,1963


			0,55



0,1148


			0,16



0,0334


			0,86



0,1879


			0,35



0,0765


			0,40



0,0219


			0,90



0,1967


			0,45



0,0983


			0,40



0,0874


			0,80



0,1967


			0,45



0,0983


			0,60



0,1311


			1121





			Vữa các loại kể cả vữa bê tông


			3



M


			1,50



0,3132


			0,85



0,1775


			0,40



0,0835


			1,30



0,2841


			0,60



0,1311


			0,25



0,0546


			1,44



0,3186


			0,65



0,1420


			0,50



0,1093


			1,44



0,3146


			0,65



0,1420


			0,75



0,1039


			1122





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			








			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Nước


			M3


			1,40



0,2923


			0,80



0,1670


			0,40



0,0835


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1123





			Gỗ các nhóm II, III, IV


			M3


			1,10



0,2297


			0,70



0,1462


			0,20



0,0418


			


			


			


			1,00



0,2182


			0,40



0,0874


			0,35



0,0762


			1,00



0,2182


			0,40



0,0874


			0,50



0,1093


			1124





			Gõ các nhóm V, VI, VII


			M3


			0,88



0,1837


			0,60



0,1253


			0,20



0,0418


			


			


			


			1,00



0,2185


			0,40



0,0874


			0,35



0,0765


			1,00



0,2185


			0,40



0,0874


			0,50



0,1093


			1125





			Gõ nhóm VIII


			M3


			0,72



0,1503


			0,52



0,1086


			0,14



0,0292


			


			


			


			0,80



0,1748


			0,35



0,0765


			0,26



0,0568


			0,80



0,1748


			0,35



0,0765


			0,40



0,0874


			1126





			Cọc gỗ đến 


20×20 cm


			1000 m


			3,00



0,6264


			0,54



0,1128


			0,34



0,0710


			


			


			


			3,96



0,8653


			0,43



0,0940


			0,35



0,0765


			3,96



0,8653


			0,43



0,0940


			0,50



0,0874


			1127





			Nứa cây



Ø 4 – 6cm


			100 cây


			1,32



0,2756


			0,50



0,1044


			0,25



0,0522


			


			


			


			1,35



0,2950


			0,40



0,0874


			0,45



0,0983


			5,40



1,1799


			0,40



0,0874


			0,65



0,1420


			1128





			Tre cây Ø ≤ 8cm



Dài ≤ 10m


			100 cây


			4,40



0,9187


			0,54



0,1128


			0,27



0,0564


			


			


			


			5,40



1,1799


			0,40



0,0874


			0,45



0,0983


			5,40



1,1799


			0,40



0,0874


			0,65



0,1420


			1129





			Tre cây Ø > 8cm



Dài > 10m


			100 cây


			5,50



1,1484


			0,60



0,1253


			0,30



0,0626


			


			


			


			6,40



1,3984


			0,55



0,1202


			0,53



0,1158


			6,40



1,3984


			0,55



0,1202


			0,60



0,1748


			1130





			Cọc tre


			100



cây


			5,00



1,044


			0,50



0,1044


			0,30



0,0626


			


			


			


			5,80



1,2673


			0,50



0,1093


			0,40



0,0874


			5,80



1,2673


			0,50



0,1093


			0,60



0,1311


			1131





			Cây Ø 10≤ 10 cm



(kể cả cánh, ngọn cây ) gôc cây Ø ≤ 10cm


			1000



cây


			5,94



1,2403


			0,82



0,1712


			0,40



0,0835


			


			


			


			6,48



1,4159


			0,70



0,1530


			0,53



0,1158


			6,48



1,4159


			0,70



0,1530


			0,80



0,1748


			1132








			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Gốc cây Ø > 10 cm


			100



gốc


			7,13



1,4887


			0,90



0,1879


			0,45



0,0940


			


			


			


			7,20



1,5732


			0,80



0,178


			0,63



0,1377


			7,20



1,5732


			0,80



0,1748


			1,00



0,2185


			1133





			Cỏ, dây leo


			100 m2 day hoặc phát


			3,40



0,7099


			0,45



0,0940


			0,23



0,0480


			


			


			


			5,00



1,0925


			0,50



0,1093


			0,40



0,0874


			5,00



1,0925


			0,50



0,1093


			0,60



0,1311


			1134





			Sắt cuộn, dây đòng, dây nhôm


			Tấn


			1,65



0,3445


			0,80



0,1670


			0,40



0,0835


			


			


			


			1,98



0,4326


			0,60



0,1311


			0,50



0,1093


			1,98



0,4326


			0,60



0,1311


			0,75



0,1639


			1135





			Sắt thanh


			Tấn


			1,87



0,3905


			0,90



0,1879


			0,45



0,0940


			


			


			


			2,20



0,4807


			0,65



0,1420


			0,50



0,1093


			2,20



0,4807


			0,65



0,1420


			0,75



0,1639


			1136





			Sắt tấm


			Tấn


			2,24



0,4677


			0,95



0,1984


			0,45



0,0940


			


			


			


			2,64



0,5768


			0,70



0,1530


			0,60



0,1311


			2,64



0,5768


			0,70



0,1530


			0,80



0,1748


			1137





			


			


			A


			B


			C


			D


			đ


			E


			G


			H


			I


			K


			L


			M


			








§ VI – 2. BỐC DỠ VẬT LIỆU LÊN VÀ XUỐNG Ô TÔ



Áp dụng cho xe vận chuyển trong nội bộ công trường:



Điều kiện làm việc:



– Vật liệu cách ô tô hoặc ô tô cách chỗ để vật liệu trong vòng 10m.



– Người bốc dỡ không đi theo ô tô.



– Người bốc dỡ phải bả° đảm vật liệu không để hỏng vỡ, bốc lên, xếp xuống phải gọn gàng, tiện cho đơn vị thi công cần đo, đong đếm.



– Nên tổ chức bốc dỡ từ ba mặt thành xe.



1. Thành phần công việc:



– Kê thang hoặc bậc đứng.



– Bốc lên hoặc xếp xuống



– Kê chèn vật liệu khi bốc lên cũng như xếp xuống, tùy theo yêu cầu của từng loại vật liệu.



2. Thành phần công nhân:



			Đặc tính công việc


Cấp bậc công nhân


			Vật liệu dễ bảo quản


			Vật liêu khó bảo quản





			Bậc 1


			


			





			Bậc 2


			4


			4





			Bậc 3


			2


			1





			Bậc 4


			


			1





			Tiền lương giờ công bình quân


			0,2186


			0,2252








Ghi chú: Vật liệu dễ bảo quản là các loại vật liệu như đất, đá, cát, sỏi, than xỉ, .v.v…



			Tên vật liệu



Đơn vị tính



Tên công việc


			Cát đen


			Cát vàng


			Đất đã xới, cuốc lên


			Đất bùn xắn từng tảng


			Sỏi các loại và đá mạt


			Số hiệu định mức





			


			


			


			Nhóm I – III


			Nhóm



IV – V


			Nhóm



VI – VII


			Nhóm



VIII – IX


			


			


			





			


			M3


			M3


			M3


			M3


			M3


			M3


			M3


			M3


			M3





			Bốc lên


			1,08



0,2360


			1,20



0,2622


			1,32



0,2884


			1,50



0,3605


			1,65



0,3605


			1,80



0,3933


			1,88



0,4108


			1,92



0,4195


			1,138





			Xếp xuống


			0,68



0,1486


			0,68



0,2486


			0,90



0,1967


			1,00



0,2185


			1,10



0,2404


			1,20



0,2622


			1,65



0,3605


			1,05



0,2294


			1,139





			


			A


			B


			C


			D


			E


			G


			H


			I


			








			Tên vật liệu



Đơn vị tính



Tên công việc


			Đá dăm các cỡ gạch đập gạch vụn


			Đá ba



Đá hộc


			Gạch lát chịu axit xi măng hoa, lá nem lá dừa


			Gạch làm trần thay panen Gạch cách âm cách nhiệt


			Gạch rỗng


			Gạch chi đặc và gạch chỉ thông tâm


			Gạch xây chịu a xít


			Gạch men sứ 15 × 15 × 0,5


			Số hiệu định mức





			


			M3


			M3


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			





			Bốc lên


			3,70



0,8085


			2,67



0,5834


			1,82



0,4099


			3,00



0,6756


			2,50



0,5630


			2,70



0,6080


			3,00



0,6756


			1,60



0,3603


			1,140





			Xếp xuống


			1,55



0,3387


			1,35



0,2950


			1,52



0,3423


			2,80



0,6306


			2,10



0,4729


			2,50



0,5630


			2,80



0,6306


			1,53



0,3446


			1,141





			


			A


			B


			C


			D


			E


			G


			H


			i


			








			Tên vật liệu



Đơn vị tính



Tên công việc


			Gạch hoa 
15 × 15


			Gạch silicat


			Đá hoa 
20 × 20 × 18


			Ngói 
13v/1m2


			Ngói 
22v/1m2 ngói bỏ 39 – 45 cm


			Ngói bò 
33cm


			Ngói vây cá


			Xỉ các loại trừ xỉ lò cao


			Số hiệu định mức





			


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			1000 viên


			





			Bốc lên


			1,80



0,4054


			2,80



0,6306


			1,76



0,3964


			3,20



0,7206


			3,00



0,6756


			2,80



0,6306


			1,80



0,4054


			1,20



0,2622


			1,142





			Xếp xuống


			1,64



0,3693


			2,70



0,6080


			1,65



0,3716


			3,20



0,7200


			3,00



0,6756


			2,80



0,6360


			1,80



0,4054


			0,70



0,1530


			1,143





			


			A


			B


			C


			D


			E


			G


			H


			i


			








			Tên vật liệu



Đơn vị tính



Tên công việc


			Xi lò cao


			Bê tông bọt


			Vôi cục


			Gỗ nhóm



II – IV


			Gỗ nhóm



V – VII


			Gỗ nhóm



VIII


			Nứa cây ø 4 gên 6cm


			Tre cây ø ≤ 8cm dài ≤ 10m


			Số hiệu định mức 





			


			M3


			M3


			M3


			M3


			M3


			M3


			1000 viên


			Nick của Minh


			





			Bốc lên


			0,72



0,1573


			1,70



0,3828


			1,69



0,3806


			1,80



0,4054


			1,50



0,3378


			1,10



0,2477


			100 cây


			100 cây


			1,144





			0,60



2


			0,72



0,1573


			1,70



0,3828


			1,69



0,3806


			31,80



0,4054


			1,98



0,2207


			1,75



0,189


			0,90



0,2027


			3,34


			0,8445





			


			A


			B


			C


			D


			E


			G


			H


			i


			1,145








			Tên vật liệu



Đơn vị tính



Tên công việc


			Tre cây Ø > 8cm Dài <10m


			Sắt cuộn dây đồng dây nhôm


			Sát thanh


			Sắt tầm


			Sắt phi bô xi ăn


			Fibro xi măng


			Fiboo xi măng


			Xỉ các loại trừ xỉ lò cao


			Số hiệu định mức





			


			100 cây


			Tấn


			Tất


			Tất


			Tất


			Tất


			


			100cm


			





			Bốc lên


			7,00



1,5764


			2,40



0,5405


			2,70



0,6080


			2,90



0,6531


			1,20



0,2402


			1,50


			1,0



0,4054


			1,20



0,2622


			1,146





			Xếp xuống


			4,50



1,01 34


			1,34



0,3018


			1,70



0,4504


			0,90



0,2207


			1,50



0,3378


			2,80



0,6360


			1,80



0,4054


			0,70



0,1530


			11,47





			


			A


			B


			C


			D


			E


			G


			H


			i


			








Chương VII



PHÁT RỪNG, CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, GIÃY CỎ, TRỒNG CỎ


§ VI – 1. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ PHÁT RỪNG



Phân loại rừng:



Rừng loại I: Bãi hoặc đồi gianh, lau, rách



Rừng loại II: Rừng cây con, đường kính các loại cây từ 1 đến 5cm mật độ cây con, dây leo mọc chiếm 2/3 diện tích và cứ 20m2 có từ 1 đến 5 cây có đường kính lớn hơn 5cm đến nhỏ hơn 10cm.



Rừng loại III: 


–Rừng cây con, đường kính các loại cây từ 1 đến 5cm mọc kín trên mặt đất.



– Rừng cây loại II, nhưng cứ 20m2 có từ 6 đến 20 cây đường kính > 5cm đến < 10cm.



– Rừng nứa non mật ddoooj nứa chiếm đến 40% diện tích, thỉnh thoảng có cây con, tre, dây leo.



Rừng loại IV: – Rừng nứa già, có mật độ nứa chiếm đến 40% diện tích, thỉnh thoảng có cây con, tre, dây leo.



Yêu cầu khi phát rừng:



Khi phát rừng gặp cây có đường kính ≥ 10cm thì được tính thêm theo định mức chặt cây.



Trường hợp sau khi phát xong nếu được cơ quan lâm nghiệp cho phép đốt thì định mức nhân với 0,80.



Thành phần công nhân:



1 bậc 1; 1 bậc 2; 1 bậc 3: Tiền lương giờ công bình quân: 0,2088.



Đơn vị tính: phát 100m2 rừng.



			Loại rừng


			I


			II


			III


			IV


			Số hiệu định mức





			Mặt đất tương đối bằng


			3,20



0,6682


			5,00



1,0440


			6,50



1,3572


			7,50



1,5660


			1,149





			Có mái dốc


			3,60



0,7571


			5,50



1,1484


			7,20



1,5034


			8,20



1,7122


			1,150





			


			A


			B


			C


			D


			








§ VII – 2. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHẶT CÂY



Định mức chặtcây tính cho cây có đường kính ≥ 10cm. đường kính các loại cây tính tại dấu chặt ở phần gốc còn lạo ở trên mặt đất. Khi chặt xong phải đẵn cành ngọn kéo ra khỏi phạm vi 10m.



Thân cây có đường kính < 40cm phải chặt đứt thành khúc từ 4 – 5m để tại chỗ.



Thành phần công nhân: 1 bậc 2; 1 bậc 3; 1 bậc 4, Tiền lương giờ công bình quân: 0,2432



Đơn vị tính 1 cây


Bảng 29



			Đường kính của cây


			10 – 20 


cm


			21 – 25



cm


			26 – 30



cm


			31 – 35



cm


			36 –40



cm


			41 – 45



cm


			46 – 50



cm


			51 – 55



cm


			59 – 60



cm


			61 – 65



cm


			66 – 70



cm


			71 – 80



cm


			Số hiệu định mức





			Đất tương đối bằng phẳng


			0,60



0,1459


			0,80



0,1946


			1,20



0,2918


			1,80



0,4378


			2,40



0,5837


			3,00



0,7296


			4,60



1,1187


			6,00



1,4592


			10,00



2,4320


			16,00



3,8912


			24,00



5,8368


			34,00



8,2688


			1,151





			Đất sườn đồi


			0,66



0,1605


			0,88



0,2140


			1,32



0,3210


			2,00



0,4864


			2,00



0,6566


			4,00



0,9728


			5,00



1,2160


			8,00



1,9456


			14,00



3,4048


			22,00



5,3504


			30,00



7,2960


			40,00



9,7280


			1,152





			


			a


			b


			c


			d


			đ


			e


			g


			h


			i


			k


			l


			m


			








1. Thành phần công việc:



– Đào gốc cây.



– Vận chuyển gốc cây ra khỏi phạm vi 30m.



§ VII – 3. ĐÀO GỐC CÂY.



2. Thành phần công nhân:



1 bậc 2; 1 bậc 3; 1 bậc 4.



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2432



ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ ĐÀO 1 GỐC CÂY, 1 BỤI TRE


			Đường kính gốc cây



(cm)


			10 – 20


			21 – 30


			31 – 40


			41 – 50


			51 – 60


			61 – 70


			Đào gốc tre định mức tính theo đường kính bụi tre


			


			


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			


			


			


			≤ 50


			≤ 80


			≤ 120


			





			Định mức đơn giá


			1,00



0,2432


			1,80



0,4378


			3,50



0,512


			6,70



1,6294


			16,00



3,8912


			3,00



7,2960


			4,00



0,9728


			8,00



1,9456


			16,00



3,8912


			1,153





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			








§ VII – 4. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ GIÃY CỎ



– Giãy cỏ phải sạch, không giẫy nham nhở. Giãy xong vận chuyển đi đổ trong vòng 30m



– Thành phần công nhân: 1 bậc 1; 1 bậc 2; 1 bậc 3. Tiền lương giờ công bình quân: 0,2088



Đơn vị tính 100 m2


Bảng 31



			Nhóm đất



Nơi giãy cỏ


			I – III


			IV – V


			VI – VII


			VIII – IX


			Cuốc cỏ lẫn gốc cây trên đường đá


			Số hiệu định mức





			Nơi đất bằng


			6,60



1,3781


			8,00



1,6704


			8,90



1,8583


			9,90



2,0671


			15,00



3,1320


			1,154





			Nơi đất dốc và mái ta luy


			7,48



1,5618


			9,00



1,8792


			10,00



2,0880


			11,00



2,2968


			16,50



3,4452


			1,155





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








§ VII – 5. TRỒNG CỎ



1. Thành phần công việc:



– Cuốc có thành vầng 25cm × 30 cm; 30 cm × 30 cm hoặc 25 cm × 40 cm, dày 6 – 8 cm.



– Làm cọc ghim, trồng cỏ, đóng ghim, tưới nước.



– Khoảng cách trồng giữa hai mép vầng cỏ là 15cm.



2. Thành phần công nhân:



[image: image7.png]L bje |
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3. Ghi chú: định mức vận chuyển vầng cỏ cho 100m2 trồng thì lấy định mức vận chuyển cỏ (số hiệu 1124)



Đơn vị: 100m2



Bảng 32



			Tên công việc


			Cuốc vầng cỏ


			Trồng cỏ


			Số hiệu định mức





			Định mức đơn giá


			32,00



6,6816


			28,00



5,8464


			1,156





			


			A


			B


			








Chương VIII



CÔNG TÁC BỎ ĐÁ THẢ RỒNG


§ VIII – 1. CHẺ LẠT BÓ RÀO, CHẺ LẠT BÓ RỒNG



Rồng tre: ø = 0,60m, dài 10m gồm 12 bó rào con ø 10 -20cm



ø = 0, 80m, dài 10m gồm 16 bó rào con ø 10 -20 cm



Hoặc dùng phên nứa thay rào, trong bỏ đất sẽ đàm kỹ hay đá hộc. Lạt bó rào dài 0,40m buộc cách nhau 0,20m.



Lạt bó rồng dầy 2mm; rộng 15 – 20mm; dài 5 – 5,5m để buộc rồng ø = 0,60m; dài 67 – 7m để buộc rồng ø = 0,80m. Khi buộc khoảng cách một lại 0,20- 0,50m.



Định mức chẻ lạt bó rào gồm công chặt tre, chẻ lạt, rào có sẵn khi bó phải xếp rào theo đúng chiều dài qui định của từng loại rồng và đường kính từng bó rào mà bó buộc thật chặt.



Đan phên, chẻ lạt, bó rào, kết rào lấy con trồng làm đơn vị.



Thành phần công nhân: 2 bậc 2; 1 bậc 3. 


Tiền lương giờ cong bình quân: 0,2186



			Tên công việc


			Chẻ lạt bó rào đủ cho một con rồng


			Chẻ lạt bó rồng đủ cho con 1 con rồng


			Bó rào ø = 10 – 20cm đủ cho 1 con rồng


			Kết quả đủ cho 1 con rồng


			Đan phên nứa thay ròa đủ cho 1 con rồng


			Số hiệu định mức





			Rồng dài 10m ø = 0,60m


			3,80



0,8303


			2,40



0,5244


			9,60



2,0076


			3,80



0,8303


			12,50



2,7313


			1,157





			Rồng dài 10m ø = 0,80m


			5,00



1,0925


			3,20



0,6992


			12,00



2,6220


			5,00



1,0925


			16,00



3,4960


			1,158





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








§ VIII – 2. BỎ RỒNG, THẢ RỒNG – BỎ ĐÁ, ĐÓNG BÈ



– Bỏ và thả rồng đất hoặc đá gồm công vận chuyển rào, phên nứa, đất đá xuống bè, nên chật đất hoặc xếp đá bó thành rồng và thả rồng xuống đúng chõ qui định (công đào đất, khai thác đá tính ngoài định mức).



– Bỏ đá từ trên bè xuống, định mức tính cho điều kiện đá có sẵn trên bè.



– Bỏ đá từ trên bè xuống, định mức tính cho điều kiện phải vận chuyển đá trong vòng 30m



– Bỏ đá có rọ kể cả công bỏ đá vào rọ nhưng chưa tính công làm rọ.



– Định mức bỏ đá tính thời gian bỏ 1m3 đá xuống chỗ qui định.



– Bẻ để bó và thả rồng gồm: bê dọc dài 13 – 14m, rộng 3 – 3,5m, dày 0,60m – bề ngang dài 22m, rộng 0,8 – 1m , dày 0,60m.



Thành phần công nhân:



1 bậc 2; 2 bậc 3.



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2299.



ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ BÓ RỒNG, THẢ RỒNG, BÓ ĐÁ, ĐÓNG BÈ 


Bảng 34



			Tên công việc


			Bỏ đá có rọ từ trên bờ xuống



(1m3)


			Bỏ đá có rọ từ trên bè xuống



(1m3)


			Bỏ đá không rọ từ trên bờ xuống



(1m3)`


			Bỏ đá không rọ từ trên bè xuống



(1m3)


			Bó và thả 1 con rồng đất


			Bỏ và thả 1con rồng đất


			Đóng bè ngang 


(1m2)


			Đóng bè đọc



(1m2)


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			


			ø = 0,6 dài 1,0m


			ø = 0,80 dài 10m


			ø = 0,6 dài 10m


			ø = 0,80 dài 10m


			


			


			





			Định mức đơn giá


			6,50



1,4944


			5,00



1,1495


			4,00



0,9194


			2,90



0,6667


			5,00



1,1495


			8,00



1,8392


			4,20



0,9656


			6,40



1,4714


			7,20



1,6553


			8,00



1,8392


			1,159





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			








Ghi chú: Trường hợp rồng dài hoặc ngắn hơn 10m thì các định mức trên dây được tính tỷ lệ thuận với chiều dài, nghĩa là: lấy định mức trong bảng chia cho 10 rồi nhân với chiều dài thực làm.



MỤC LỤC


			DANH MỤC



(1)


			Bảng



(2)


			Trang



(3)





			CÔNG TÁC ĐẤT ĐÁ


– Thuyết minh và hướng dẫn thực hiện định mức



– Bảng phân nhóm đất



Chương 1. ĐÀO ĐẤT ĐÁ



I – 1. Định mức và đơn giá đào các loại công trình: Móng tường, đường ống, móng mố trụ cầu, móng cống; mương rãnh thoát nước, kênh sông, nền đường, nền nhà, móng cột độc lập, hồ kiểm tra, giếng nạo vét lòng sông, lòng kênh, sau khi đã tát cạn nước.



I – 2.Định mức, đơn giá đào đất đem đập nơi khác.



I – 3.Định mức đơn giá đào 1m3 bùn.



I – 4.Kiến trúc hồ neo, hồ thế, đóng cọc thế, nhổ cọc thế.



I – 5.Đào khuôn đường.



I – 6.Đào 1m3 rãnh xương cá, kiến trúc 1 cái rãnh xương cá



I – 7.Cuốc lòng đường



I – 8.Gọt mui luyện



I – 9.Kiến trúc các loại móng trên đường mới



Chương II. ĐẮP ĐẤT CÁT



II – 1. Đắp đất công trình: Đắp nền đường, đắp đường băng sân bay; đắp đê, đập, hồ chứa nước, cống, vòng



II – 2. vây, đê quai; đắp nền nhà; đắp nền nhà, lấp chân móng.



II – 3. Đắp, gọt, moi cốt cống, đắp đất sét luyện. II – 4. Đánh cấp đất và bạt, vỗ mái ta luy


			1,2,3,4



5



6



7



8



9



10



11



12


			





			Chương III. PHÁ ĐÁ CÔNG TRÌNH Chương IV. CÔNG TÁC MẶT ĐƯỜNG BỘ



III – 1. Cải thiện mặt đường đất III – 2. Làm mặt đường cấp phối III – 3. Làm mặt đường đá dăm III – 4. Làm mặt đường nhựa



Chương V. CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC



Chương VI. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VÀ BỐC DỠ



VI – 1. Vận chuyển nguyên vật liệu bằng các phương tiện thô sơ



VI – 2. Bốc dỡ vật liện lên và xuống ô tô



Chương VII. PHÁT RỪNG, CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, GIẪY CỎ, TRỒNG CỎ



VII – 1. Phát rừng



VII – 2. Chặt cây



VII – 3. Đào gốc cây



VII – 4. Giãy cỏ



VII – 5. Trồng cỏ



Chương VIII. CÔNG TÁC BỎ ĐÁ THẢ RỒNG VIII – 1. Chẻ lạt bó rào, chẻ lạt bó rồng



VIII – 2. Bó rồng, thả rồng – Bỏ đá, đóng kè
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THUYẾT MINH CHUNG


A. CÁCH TRÌNH BÀY TẬP ĐỊNH MỨC


1. Tập định mức lao động này chia làm 8 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương, mỗi chương có các bảng chia ô, mỗi ô là một định mức.



2. Trước mỗi phần, mỗi chương và mỗi bảng có nêu một số hướng dẫn thi công, hoặc yêu cầu chất lượng của công việc tổng phần, chương hoặc bảng đó, thành phần công việc và thành phần công nhân. Cuối mỗi bảng có ghi chú những trường hợp yêu cầu điều chỉnh định mức trong bảng đó bằng hệ số hoặc bằng số.



3. Hướng dẫn thi công hoặc yêu cầu chất lượng trong định mức chỉ ghi một số yêu cầu chỉnh giúp một phần cho công tác kiểm tra, nghiệm thu. Tỏng khi áp dụng định mức, tùy công việc và tùy loại công trình, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn quy định, quy phạm hiện hành do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước hoặc các Bộ đã ban hành và theo yêu cầu thiết kế đã được duyệt.



4. Thành phần công việc là những động tác, những phần việc đã được tính đến khi đặt định mức.



Ngoài ra, các động tác chuẩn bị nhận nhiệm vụ, hướng dẫn ký thuật, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, chỗ làm việc, dọn dẹp đường đi, thu dọn sau khi đã làm xong, nghỉ ngơi cần thiết và ngừng việc khó khắc phục được cũng đã được tính đến khi đặt định mức nhưng không ghi trong từng phần, từng chương, từng bảng.



5. Thành phần công nhân là số lượng và cấp bậc công nhân tùy yêu cầu kỹ thuật của công việc. Đó cũng là cơ sở để lấy tiền lương bình quân tính ra đơn giá nhân công trong định mức.



6. Định mức được tính ra giờ công ghi ở trên gạch ngang trong mỗi ô; đơn giá nhân công tính ra đồng ghi ở dưới gạch ngang trong mỗi ô



7. Giờ công trong mỗi định mức là thời gian quy về một người công nhân phải làm để hoàn thành một đơn vị khối lượng xây lắp. Nó đã bao gồm các loại thời gian để thực hiện các phần việc và động tác ghi ở thành phần công việc trước mỗi bảng , mỗi chương và những động tác,, phần việc, ghi ở điểm 1.



Giờ công đã được tính ra số thập phân (1giờ 30 phút tính ra 1, 50 giờ; 1 giờ 06 phút tính ra 1.10 giờ …) Khi tính toán vẫn làm theo cách tính số thường không phải làm theo cách tính tạp số.



8. Muốn tính năng suất 1 ngày công thì lấy 8 giờ (giờ chế độ) chia cho giờ công việc định mức. Ví dụ: định mức đổ bê-tông móng sỏi có chiều rộng bằng 100cm với điều kiện là trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít 300 kaf 5,60 giờ, năng suất lao động sẽ là:
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9. Đơn giá nhân công trong định mức là tiền lương giờ công bình quân của nhóm hoặc lương giờ công người công nhân ghi ở trước mỗi bảng nhân với định mức thời gian.



VD: đổ bê- tông theo định mức 2,016 tính như sau: 


Tổ công nhân 9 người:



Bậc 5: 1 người = 68đ10 x 1 = 68đ10



Bậc 4: 1 người = 58,50 x 1 = 58,50



Bậc 3: 3 người = 50,20 x 3 = 150,60



Bậc 2: 4 người = 43,10 x 4 = 172,40



--------------


Lương tháng toàn tổ là: 449đ 60


Tiền lương giờ công bình quân là:  eq \f(449đ60,9 người x 26 ngày x 8 giờ) = 0 đ 2402


Định mức đổ 1m3 bê tông (3.016c) là 13,8 giờ



Đơn giá tính ra là: 0dd2402 x 13,8 = 3,3148 đ.



10. Đơn giá nhân công tính theo tiền lương cơ bản - Công trường cơ bản - Công trường xây dựng ở vùng có phụ cấp khu vực thì phải tính thêm phụ cấp khu vực vào đơn giá.



Vùng có 6% khu vực nhân với 1,06



12% 
1,12



25% 
1,25 …



11. Số hiệu định mức đặt theo từng phần. Chữ số đầu (trước dấu chấm) là số thứ tự của phần đó. Các số sau chỉ số thứ tự của định mức theo dòng trong các bảng của phần đó kể từ 001 trở đi, các chữ a, b, c… là ký hiệu đánh số thứ tự định mức theo mức theo cột.



Ví dụ: Định mức số 4,008a - Số 4, chỉ rõ định mức này ở phần 4 (phần công tác về cột thép). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng thứ 8 cột a.



Định mức số 3.016 - Số 3, chỉ rõ định mức này ở phần 3 (công tác bê-tông). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng 16 cột


B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ



1. Tập định mức này áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng cơ bản có thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, giống với quy định trong định mức.


2. Trừ những việc đã có định mức cụ thể cho từng độ cao và độ sâu (đào, đắp đất, xây ống khói, lắp ráp …) các định mức khác đều tính cho việc ở độ cao 4m trở xuống, tương đương với tầng một hoặc một tầng của công trình xây dựng nhà cửa. Trường hợp làm ở độ cao trên 4m thì tùy tầng độ cao mà tính như sau:




> 4 đến 7 m tương đương với tầng 2




> 7 đến 10m tương đương với tầng 3




> 10 đến 13m tương đương với tầng 4…



Cứ mỗi phần cao 3m một (trên 4m khởi điểm) tính tương đương với 1 tầng nhà kể từ tầng 2 trở lên.



3. Phần kể từ trần, dầm mái, hoặc quá giang vì kèo trở nên móc nằm ở tầng nào thì lấy theo định mức cho tầng ấy, không được cộng chiều cao mái vào chiều cao chung để tính thêm tầng.



Ví dụ: Mái nhà có độ cao ≤4m kể từ trần, rầm mái, quá giang vì kèo trở xuống lấy định mức làm mái nhà 2 tầng.



4. Từng loại công việc đều có định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng cho làm việc ở các độ cao trên 4m trở lên, ghi ở thuyết minh từng phần hoặc từng chương hoặc hệ số phụ tăng cho những điều kiện làm việc khác với quy định ở trước bảng.



5. Quy tắc tính các định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng giảm như sau:



a) Định mức phụ tăng được tính cộng dồn vào định mức gốc.



Ví dụ: Đổ bê-tông cột theo định mức số 3.014đ là 16 giờ. Nếu đổ bê tông cột cao > 4m đến 7m thì được tính thêm 1.6 giờ



16 + 16 = 17,6 giờ.



B) Hệ số phụ tăng hoặc giảm thì tính nhân dồn, nghĩa là lấy định mức gốc nhân với hệ số.



Ví dụ: Xây tường 22 theo định mức số 2.006đ bằng vữa xi-măng. Định mức gốc là 4,76 giờ, hệ số phụ thuộc tăng cho xây vữa xi-măng ở điểm c (hướng dẫn chung chương I) là 1,05 - Định mức xây trong trường hợp này là:



4,76 x 1,05 = 4,998 giờ



C) Trường hợp được áp dụng nhiều hệ số thì lấy hệ số nhân với nhau rồi nhân với định mức gốc. 


Ví dụ: Xây tường thu hồi bằng vữa xi-măng, phải áp dụng 2 hệ số:



- Hệ số cho xây tường thu hoi là 1,15



- Hệ số cho xây vữa xi-măng là 1,05



Hệ số cho cả hai điều



Theo định mức số 2.006a cho xây tường 33 cửa ≤ 15% là 4,24 giờ/m3. Nếu xây tường này bằng vữa xi-măng, tường thì định mức sẽ là:



4,24 x 1,2075 = 5,120 giờ



6. Quy tròn số lẻ trong định mức.



a) Định mức trong các bảng sau khi tính toán được làm tròn số đến con số lẻ thứ ba (lấy 2 số lẻ). 


Nếu số lẻ thứ ba nhỏ hơn 5 thì bỏ không tính.



Nếu số lẻ thứ ba bằng 5 trở lên thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hằn trước nó. 


Ví dụ: 1,432 giờ 
lấy 
1,43 giờ


2,645 giờ
2,65 giờ



b) Đơn giá nhân công sau khi tính toán được làm tròn số đến con số thứ năm (lấy 4 số lẻ). Nếu số lẻ thứ năm nhỏ hơn 5 thì bỏ không lấy. bằng hoặc lớn hơn 5 thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hàng trước nó



Ví dụ:



0đ 79324 
lấy 
0đ 7932



1đ 41337 
lấy
1đ 4134



7. Trong khi dùng định mức này làm định mức thi công, nếu công trường trang bị công cụ cải tiến cho công nhân hoặc dân công thì tùy tình hình cụ thể mà giảm định mức thời gian hoặc tăng định mức sản lượng, nhưng mức tăng năng suất không được cao quá năng suất thực tế đã đạt.



8. Trong quá trình áp dụng định mức, gặp những mắc mứu khó khăn, yêu cầu phản ánh cho Vụ Kinh tế, xây dựng, Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu.


________________


GHI CHÚ: Định mức sau khi in xong đã được kiểm soát lại. Trường hợp giữa định mức và đơn giá không khớp với nhau thì lấy tiền lương giờ công bình quân nhân với định mức giờ công mà sửa lại đơn giá cho đúng.


ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO CÔNG TÁC NỀ


THUYẾT MINH CHUNG



1. Tập định mức và đơn giá cho công tác nề áp dụng cho các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi.



2. Trong tập định mức này trừ một vài trường hợp đặc biệt, còn đều chia ra hai loại công: xây, trát, lát láng và công phục vụ.



3. Cấp bậc thợ chính bố trí thành nhóm có ghi trong các phần công tác riêng biệt. Cấp bậc thợ phục vụ cho thợ chính lấy thoát nhất là: bậc 2: 1 người; bậc 3: 1 người; tiền lương giờ công bình quân là 0,2243đ. Việc bố trí người làm công tác phục vụ căn cứ vào giờ công phục vụ trong định mức quy định để bố trí cho thích hợp.



4. Định mức trong tập này đã kể đến những điều trong chỉ dẫn thi công quy định. Về thành phần công việc từng loại công tác còn kể đến công chuẩn bị và thu dọn sạch sẽ chỗ làm việc và phương tiện dụng cụ thô sơ sau mỗi buổi làm việc.



5. Trong lúc thi công phải đảm bảo thực hiện đầy đủ những yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm các quy phạm kỹ thuật, các tiêu chuẩn chất lượng công trình do Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước, và các Bộ quy định. Đồng thời phải thực hiện tiết kiệm vật liệu không vì tăng năng suất mà để vật liệu vương vãi, mất mát. Phải đảm bảo thực hiện đúng định mức sử dụng vật liệu do Nhà nước ban hành.



6. Định mức tính cho thi công độ cao ≤ 4m. Trường hợp thi công cao > 4m thì mỗi khoảng cao 3m hoặc mỗi tầng nhà, công phục vụ được tính theo hệ số sau đây


Công phục vụ



			Điều kiện đưa lên tầng cao


			Lớn hơn 4m đến 7m hoặc tầng 2


			Lớn hơn 7m đến 10m hoặc tầng 3


			Lớn hơn 10m hoặc tầng 4 trở lên


			Thứ tự





			Bằng ròng rọc kéo tay



Bằng máy và tời điện


			1,5



1,30


			1,8



1,30


			2



1,30


			1



2








Nếu đã quy định cụ thể cho các độ cao khác nhau thì không được sử dụng bảng hệ số này nữa.



7. Trường hợp xây và trát các cấu kiện gạch, đá chịu áp lực nước chảy, thường xuyên ngâm trong nước đòi hỏi tính chống thấm cao thì định mức công nhân xây nhân với hệ số 1,1.



8. Ngoài những phần đã có thuyết minh trong tập định mức này, trong khi áp dụng định mức cần xem phần thuyết minh chung cho toàn tập định mức.


Chương I


CÔNG TÁC XÂY GẠCH


1. Hướng dẫn chung.


a) Trong chương này trừ phần xây gạch rỗng, còn tất các phần khác đều là công tác xây cấu kiện bằng gạch phổ thông cỡ 22cm x 10,5cm x 6cm.



b) Các định mức trong toàn chương đều phân biệt hai loại công: xây và phục vụ xây. Công phục vụ xây chỉ bao gồm công vận chuyển gạch, vận chuyển vữa và cùng thợ xây chuyển giáo công cụ…



Công cụ trộn vữa bằng máy hoặc bằng tay không tính chung với công phục vụ thợ xây.



c) Những công trình xây bằng gạch trừ những phần định mức đã quy định riêng cho việc xây bằng vữa xi măng, còn những phần định mức đã quy định xây bằng vữa vôi hay tam hợp mà xây bằng vữa xi-măng thì công nhân xây nhân với 1,05.



d) Khi tính thể tích khói xây không tính thể tích các lỗ cửa sổ, cửa đi, và các loại lỗ lớn khác (có kích thước từ 30cm trở lên).



đ) Định mức công tác xây gạch quy định cho trường hợp xây gạch có số lượng gạch vỡ chiếm đến 20% tổng số gạch xây. Trường hợp ở những cấu kiện cho phép xây nhiều gạch vỡ (trên 20%) thì định mức xây nhân với 1,05.



e) Trường hợp gạch xây không trát ngoài ở những công trình có yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật đặc biệt được Bộ chủ quản hoặc cơ quan quản lý kiến thiết cơ bản địa phương công nhận (như nhà Quốc hội, việc bảo tàng, cung văn hóa, v.v… thì định mức công thợ chính nhân với 1,25. Xây gạch không trát ngoài ở những công trình do tiết kiệm vật liệu trong điều kiện thời chiến thì quy định mức công thợ chính nhân với 1,05.



g) Định mức áp dụng chung cho phương pháp xây: 3 dọc 1 ngang. Xây 1 dọc 1 ngang cũng không được tăng định mức. 


h) Định mức công xây tương không kể công bịt lỗ đà giáo khi xây tường xong.



2. Hướng dẫn kỹ thuật thi công.


a) Trước khi xây phải xem lại bản vẽ và chuẩn bị các điều kiện; phương tiện, dụng cụ đầy đủ. Thợ phục vụ xây phải đến trước để chuẩn bị đầy đủ vật liệu xây.



b) Dụng cụ xây như: dao, bay, thước, … của thợ; hộc, xô, xẻng của người phục vụ phải dùng theo kiểu dao bay hai lưỡi, thước góc, xẻng, hộc xô rỉa vữa cải tiến. 


c) Khi đi xây móng và tường nên bố trí xen kẽ giữa người thợ chuyên dùng xẻng để trải vữa và người thợ khác chuyên đặt gạch,



d) Nếu sây tường mới lên tường cũ, phải cạo kỹ tường cũ, rồi tưới nước rửa sạch trước khi xây.



e) Xây xong phải kiểm tra lại chất lượng xây, sửa chữa hoặc làm lại những chỗ xây sai, xây hỏng để đúng với yêu cầu chất lượng công trình. 


g) Gạch phải nhúng nước, đảm bảo gạch ẩm không hút nước của vữa xây.



h) Gạch xây phải đúng mác thiết kế, vữa xây phải đúng mác thiết kế và có độ dẻo cần thiết.


i) Vữa trộn kíp nào dùng hết trong kíp đó, không dùng vữa thừa để xây trong kíp sau.



k) Xây dựng phải ngang bằng, đứng thẳng, mặt phẳng, vuông góc, mạch xây không trùng nhau; mạch đứng của hàng gạch trên phải so le với mạch đứng của hàng gạch dưới ít nhất là 5cm, trong mạch phải đầy vữa.



l) Mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm.


m) Xây tường chừa mỏ phải để kiểu mỏ dật, không được để kiểu mỏ nanh.



n) Các cấu kiện khác cũng trong phạm vi yêu cầu tương tự. Các yêu cầu khác căn cứ theo “tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình” do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước ban hành và các quy phạn kỹ thuật hiện hành.


I - 1. XÂY MÓNG



1. Thành phần công việc.



- Giác móng (đo kích thước, căng dây làm mẫu).



- Xây (đặt gạch, trải vữa)



- Kiểm tra sửa chữa lại cho đúng kích thước và thuật xây.



- Tưới nước vào khối đã xây, nhúng gạch vào nước.



- Vận chuyển vật liệu đến chỗ xây trong vòng 30m.



2. Thành phần công nhân: bậc 3: 2 người; bậc 4: 1 người; tiền lương giờ công bình quân là 0,2546đ.



3. Định mức và đơn giá cho xây 1m3 móng gạch


Bảng 2



			Kích thước móng
(cm)


			MÓNG GẠCH


			Số hiệu định mức





			


			Xây


			Phục vụ xây


			





			22


			4,44



1,1304


			4,6



1,0318


			2001





			33


			3,47



0,8835


			4,6



1,0318


			2002





			45


			3,08



0,7842


			4,8



1,0766


			2003





			57


			2,86



0,7282


			4,8



1,0766


			2004





			> 57


			2,50



0,6365


			4,8



1,0766


			2005





			


			a


			b


			








I - 2. XÂY TƯỜNG



1. Thành phần công việc.



- Đo kích thước, căng dây, lấy mẫu để xây bằng thước góc cải tiến.



- Xây bắt mỏ



- Đảo lại vữa, trải vữa lên khối xây, đặt gạch, miết mạch.



- Đặt cốp pha, cốt thép lanh tô gạch, xây lanh tô cửa, hoặc đặt lanh tô của bằng bê-tông hay gỗ.



- Kiểm tra và sửa chữa lại khối xây: kích thước, độ lồi lõm, chiều thẳng đứng, chiều dây mạch vữa…theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Nhúng gạch vào nước.



- Vận chuyển gạch và và vữa đến chỗ xây trong vòng 30m



- Di chuyển giao công cụ đến chỗ xây mới.


2. Thành phần công nhân.



			BẬC THỢ


LOẠI TƯỜNG


			2


			3


			4


			5


			Tiền lương giờ công bình quân để tính vào đơn giá


			Số thứ tự





			Thông thường


			


			2


			2


			1


			0,2745đ


			1





			Tường cong kiểu vỏ đậu, tường ốp taluy


			


			


			1


			1


			0,3043đ


			2








3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY 1m3 TƯỜNG 33, 22 VÀ 1m2 DÂY 11 HOẶC 6m Ở TẦNG 1


Bảng 3



			Loại tường 


Đơn vị


Cửa



Công việc


			Tường 33cm


			Tường 22cm


			Tường 11cm


			Tg 6m


			Số hiệu định mức





			


			m3


			m3


			m2


			m2


			





			


			Cửa ≤ 15%


			Cửa ≤ 30%


			Cửa > 15%


			Cửa ≤ 15%


			Cửa ≤ 30%


			Cửa > 30%


			Có cửa


			Không cửa


			Không cửa


			





			Xây


			4,57



1,2545


			4,70



1,2902


			4,93



1,3533


			4,76



1,3066


			5



1,3725


			5,12



1,1054


			0,66



0,1812


			0,53



0,1455


			0,86



0,2361


			2,006





			Phục vụ vật liệu xây


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			0,7



1,1570


			0,7



1,1570


			0,35



0,0785


			2,007





			


			a


			b


			c


			d


			đ


			e


			g


			h


			i


			








4. GHI CHÚ: a) Công xây tường thu hồi kể cả công xây cửa cuốn lấy theo định mức xây tường cửa < 15% (nếu là tường 33 và 22) hoặc tường không có cửa (nếu là tường 11) nhân với hệ số 1,15. (Xem phụ lục, bảng 51).



b) Xây tường bằng gạch rỗng, định mức trong bảng bao gồm cả công đặt sắt.



c) Trường hợp xây tường hình cong thì riêng đoạn tường phải xây cong lấy theo định mức lại tường thẳng nhân với 1,4



4. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY 1 m3 TƯỜNG BẰNG GẠCH RỖNG


Bảng 4


			Loại tường


			Tường dày 22cm


			Tường dày 33cm


			Tường dày 45cm


			Số hiệu định mức





			Công


			Xây


			Phục vụ


			Xây


			Phục vụ


			Xây


			Phục vụ


			





			Định mức và đơn giá


			4



1,0980


			4,8



1,0766


			3,8



1,0430


			4,8



1,0766


			3,6



0,9882


			4,8



1,0766


			2,088





			


			a


			b


			c


			d


			đ


			e


			








BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m3 XÂY TƯỜNG THẲNG VÀ TƯỜNG CONG KIỂU VỎ ĐẬU 


Bảng 5


			Chiều dài dây của tường (cm)


			Chiều cao tường


Công



Loại tường


			≤ 4m


			≤ 7m


			> 7m


			Số hiệu định mức





			


			


			Xây


			Phục vụ


			Xây


			Phục vụ


			Xây


			Phục vụ


			





			≤ 45


			Thẳng


			5,1



1,4000


			6,2



1,3907


			5,5



1,5098


			6,8



1,5252


			6



1,6470


			7,5



1,6823


			2,009





			


			Cong kiểu vỏ đậu


			6,6



2,0084


			6,2



1,3907


			8



2,4344


			6,8



1,5252


			9



2,7387


			7,5



1,6823


			2,010





			≥ 57


			Thẳng


			4,5



1,2353


			6,2



1,3907


			4,8



1,3176


			6,8



1,5252


			5,8



1,5921


			7,5



1,6823


			2,011





			


			Cong kiểu vỏ đậu


			6



1,8258


			6,2



1,3907


			7,27



2,2123


			6,8



1,5252


			8



2,4344


			7,5



1,6823


			2,012





			


			


			a


			b


			c


			d


			đ


			e


			








6. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY 1m3 TƯỜNG LÒ BẰNG GẠCH BÊ TÔNG, XÂY 1m3 TƯỜNG BẰNG GẠCH PA - PANH


Bảng 6


			Cấu kiện


			Đơn vị


			Công xây


			Công phục vụ


			Số hiệu định mức





			Xây tường cao 2m, mỗi viên gạch bê-tông nặng từ 30kg - 40kg


			m3


			5



1,3725


			6,6



1,4804


			2,013





			Xây gạch pa-panh cỡ 40 x 20 x 10 cm có 2 lỗ ø 6 cách 5 hàng gạch phải đặt hai thanh sắt ø 6 nằm dài theo tường,


			m2


			0,9



0,2471


			0,45



0,1009


			2,014





			


			


			a


			b


			











I - 3, XÂY TRỤ



1. Thành phần công việc:



- Đo kích thước, vạch mẫu xây, căng dây làm mẫu.


- Xây (trát vữa, đặt gạch, miết mạch, đẽo gạch).


- Kiểm tra và sửa chữa cho đúng lại kích thước của trụ, chiều thẳng đứng mạch vữa và các yêu cầu kỹ thuật khác.


- Những gạch vào nước.


- Vận chuyển gạch đến chỗ xây trong phạm vi 30m



- Chuyển giao công cụ,



2. Thành phần công nhân - Bậc 4: 2 người, Bậc 5: 1 người, Tiền lương bình quân: 0,2966đ.


BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY 1m3 TRỤ


Bảng 7



			Vị trí của trụ


			Hình dạng trụ


			Loại công


			Kích thước chi tiết trụ (hoặc đường kính) tính cm


			Số hiệu định mức





			


			


			


			22 x 22


			35 x 35


			45 x 45


			55 x 55


			22 x 60


			





			Trụ độc lập


			Trụ hình vuông và chữ nhật


			Xây


			12,2



3,6185


			10



2,9660


			8,88



2,6388


			8



2,3728


			8,42



2,4974


			2,015





			


			


			Phục vụ xây


			6



1,3458


			6



1,3458


			5,8



1,3009


			5,8



1,3009


			5,8



1,3999


			2,016





			


			Trụ tròn, trụ đa giác


			Xây


			14,5



4,3007


			13,3



3,9448


			


			


			


			2,017





			


			


			Phục vụ xây


			7



1,5701


			7



1,5701


			


			


			


			2,018





			Trụ liền tường


			Trụ vuông và chữ nhật


			Xây


			5,5



1,6313


			5,2



1,5423


			5



1,4830


			


			


			2,019





			


			


			Phục vụ xây


			5,8



1,3009


			5,8



1,3009


			5,8



1,3009


			


			


			2,020





			


			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








GHI CHÚ: a) Nếu trụ có tiết diện chữ nhật thì lấy theo định mức của loại trụ có kích thước của cạnh lớn để tính theo định mức,



b) Nếu loại trụ có tiết diện thay đổi (đầu trên nhỏ, đầu dưới to) thì lấy kích thước tiết diện trung bình để đối chiếu định mức, Thí dụ: Một trụ liền tường chiều dày 34cm, chiều rộng trên đầu 30cm, chiều rộng dưới đáy là 60cm, Như vậy tính như loại trụ có tiết diện một chiều 34cm, một chiều là  eq \f(30 + 60,2) = 45 thì lấy định mức của loại trụ 45 x 45 theo số liệu định mức 2,019c để tính toán.


I - 4 XÂY BỂ NƯỚC, BỂ XÍ TỰ HOẠI - GIẾNG VAN CÁC LOẠI



1. Thành phần công việc.


- Đo kích thước, vạch mẫu, căng dây.


- Xây



- Kiểm tra và sửa chữa lại kích thước, tim cột, chiều thẳng đứng và mạch vữa.


- Nhúng gạch vào nước.


- Vận chuyển gạch và vữa đến chỗ xây.


2. Thành phần công nhân: Bậc 3: 1 người 


Bậc 4: 1 người.


Bậc 5: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân là: 0,2833đ



Riêng trường hợp xây bể nước hình tròn, thành phần công nhân là: 


Bậc 4: 1 người



Bậc 5: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân là: 0,3043đ.


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CÔNG XÂY BỂ NƯỚC, BỂ TỰ HOẠI, GIẾNG VAN CÁC LOẠI


Bảng 8



			Chiều dây tường thành bể và giếng (cm)


			Loại công


			Đơn vị đo


			Bể nước, bể xí tự hoại


			Bể nước tròn


			Giếng van tứ giác


			Giếng van hình tròn


			Giếng van hình bầu


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			


			Cạnh lớn ≤ 1,5m


			Cạnh lớn ≤ 2m


			


			


			





			22


			Xây


			M3


			8



2,2664


			9,5



2,8909


			5,33



1,5100


			4,76



1,3485


			8



2,2664


			8,3



2,3514


			2021





			


			Phục vụ


			M3


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			5



1,1215


			2022





			11


			Xây


			M2


			0,95



0,2691


			1,15



0,3499


			0,8



0,2266


			0,61



0,1728


			


			


			2023





			


			Phục vụ


			M2


			0,7



0,1570


			0,7



0,1570


			0,7



0,1570


			0,7



0,1570


			


			


			2024





			6


			Xây


			M2


			0,9



0,2550


			


			


			


			


			


			2025





			


			Phục vụ


			M2


			0,35



0,0785


			


			


			


			


			


			2026





			


			


			


			a


			b


			c


			d


			đ


			e


			








I - 5 XÂY GỜ CHỈ - BÓ VỈA HÈ - RÃNH NƯỚC - TƯỜNG RÀO - CUỐN



1. Thành phần công việc:


- Đo kích thước, căng dây làm mẫu.


- Làm khuôn cuốn.


- Xây



- Kiểm tra lại kỹ thuật xây:



+ Kiểm tra lại chiều dài có thẳng hàng không.


+ Kiểm tra lại độ cao, độ thẳng bằng mặt xây.


+ Kiểm tra độ cong, đường kính.


+ Kiểm tra tim của cấu kiện bằng quả dọi



+ Kiểm tra chiều dày của mạch



+ Kiểm tra kích thước của mặt.


- Nhúng gạch vào nước.


- Vận chuyển gạch và vữa đến chỗ xây



2. Thành phần công nhân


			Bậc thợ


Loại cấu kiện


			3


			4


			5


			Tiền lương giờ công bình quân





			Xây giờ chỉ, xây cuốn


			


			1


			1


			0,3043đ





			Xây bó vỉa hè, xây rãnh nước, xây tường rào


			1


			1


			


			0,2613 đ








3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY GỜ CHỈ, BÓ VỈA HÈ, RÃNH THOÁT NƯỚC, TƯỜNG ĐÀO, CUỐN


Bảng 9



			Loại cấu kiện


			Xây gờ chỉ


			Xây bó vỉa hè


			Xây rãnh thoát nước


			Xây tường rào


			Xây cuốn


			Số hiệu định mức





			Đơn vị khối lượng


			Mét (m)


			Mét (m)


			m


			m3


			m2


			m3


			





			Đặc tính của cấu kiện


			Cờ ngang phải đẽo gạch


			Cờ ngang không phải đẽo gạch


			Giờ đứng


			Gạch đặt đứng


			Dày 22cm cao 25- 30 cm


			Gồm đáy và 2 thành


			Tường 22 kể cả trụ và gờ mũ


			Tường 11 kể cả trụ và gờ mũ


			Đường kính ≤ 1,6m


			Đường kính ≥ 1,6m


			2027





			Công xây


			0,26



0,0791


			0,20



0,0609


			0,37



0,1126


			0,16



0,0418


			0,41



0,1071


			0,32



0,0836


			4,93



1,2882


			0,78



0,2038


			12,3



3,7429


			13



3,9559


			2028





			Công phục vụ xây


			0,06



0,0135


			0,06



0,0135


			0,10



0,0224


			0,11



0,0247


			0,28



0,0628


			0,15



0,0336


			5



1,1215


			0,7



0,1570


			6



1,3458


			10



2,2430


			2029





			


			a


			b


			c


			d


			đ


			e


			g


			h


			i


			k


			








I - 6 XÂY DỰNG



1. Thành phần công việc: 


- Đo kích thước , căng dây mẫu


- Xây



- Làm và tháo gỡ khuôn mặt vòm cống.


- Kiểm tra kỹ thuật khối xây



- Nhúng gạch vào nước.


- Vận chuyển vật liệu tới chỗ xây trong vòng 30m.


2. Thành phần công nhân: - Bậc 3: 1 người.


- Bậc 4: 1 người



- Bậc 3: 1 người



(Tiền lương giờ công bình quân là: 0,2833)


3. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO CÔNG XÂY 1m3 CỐNG


Bảng 4


			Công


			Chiều dày


			Số hiệu định mức





			


			22


			33


			45


			57


			





			Xây


			12,69



3,5951


			11,42



3,2353


			11,00



3,1163


			10,60



3,0030


			2,030





			Phục vụ


			6



1,3458


			6



1,3458


			6



1,3458


			6



1,3458


			2,031





			


			a


			b


			c


			d


			








4. GHI CHÚ: - Xây cống bao gồm xây thành cống và vòm cống.


I - 7, XÂY ỐNG KHÓI



1. Thành phần công việc:



- Đo kích thước, vạch dấu, lấy cữ xây, văng quả dọi ở tâm ống khói.


- Xây ống khói.


- Kiểm tra và sửa chữa đúng kỹ thuật xây (kích thước, độ cao, độ nghiêng, tâm ống khói, mạch vữa …).


- Nhúng gạch vào nước.


- Vận chuyển gạch và vữa đến chỗ xây.


2. Thành phần công nhân: 


			Bậc thợ


Loại ống khói


			3


			4


			5


			6


			Tiền lương bình quân





			Ống khói nhà bếp


			


			1


			


			


			0,2813đ





			Ống khói nhà công nghiệp


			a


			1


			1


			1


			0,3300đ








3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY 1m3 ỐNG KHÓI CÔNG NGHIỆP VÀ 1m2 ỐNG KHÓI NHÀ BẾP


			Loại ống khói


			ống khói công nghiệp


			Ống khói nhà bếp


			Số hiệu định mức








			Đặc tính


			Xây thân ống khói bằng gạch đỏ


			Xây gạch đỏ trong ruột ống khói bê-tông


			Dày 11cm


			





			Đơn vị tính


			m3


			m3


			M2


			





			Công


ống khói cao


			Xây


			Phục vụ


			Xây


			Phục vụ


			Xây


			Phục vụ


			





			Các loại


			


			


			


			


			1,48



0,4163


			1,11



0,2490


			2032





			≤ 30m


			8



2,640


			6



1,3458


			10,66



3,5178


			16,0



3,5888


			


			


			2033





			≤ 40m


			10



3,300


			6



1,3458


			11,25



3,7125


			16,0



3,5888


			


			


			2034





			≤ 50m


			


			


			11,9



3,927


			16



3,5888


			


			


			2035





			≤ 60m


			


			


			12,5



4,125


			18



4,0374


			


			


			2036





			≤ 70m


			


			


			13,20



4,356


			18



4,0374


			


			


			2037





			≤ 80m


			


			


			13,8



4,554


			18,00



4,0374


			


			


			2038





			≤ 90m


			


			


			14,50



4,785


			18,0



4,0374


			


			


			2039





			


			a


			b


			c


			d


			đ


			e


			








Chương II



CÔNG TÁC XÂY ĐÁ


1. Hướng dẫn chung:


a) Xây mố cống, trụ pin thì phần khối lượng kể từ rãnh phai đến đầu mố hoặc phần phải cuốn vòm sẽ lấy định mức công thợ chính xây tường thẳng nhân với hệ số 1,3; công phục vụ không thay đổi, (Xem phần phụ lục bảng 52),


b) Xây đá hộc trong ruột thân mố cầu dùng định mức công xây tường thẳng chiều dày > 0,6m nhân với hệ số 0,7 công phục vụ không thay đổi, (Xem phần phụ lục bảng 52),



c) Trường hợp xây tường đá ở những công trình có yêu cầu kỹ thuật và kỹ thuật đặc biệt được bổ chủ quan hoặc cơ quan quản lý kiến thiết cơ bản địa phương công nhận (như nhà Quốc hội, viện bảo tàng, cung văn hóa, v,v…) thì công xây nhân với hệ số 1,25,



2. Hướng dẫn kỹ thuật thi công:


a) Trước khi xây đá phải tưới nước



b) Khi xây, vữa phải trải trước khi đặt đá, Khi đặt đá dùng búa con gõ cho đá nén chặt, Khi gõ nếu hòn đá nào bị vỡ phải lấy lên xây lại, 


c) Khi xây, mạch vữa phải đầy vữa, dùng đá con chèn thật chặt làm cho đá lớn và đá con đều đông đặc vữa,



d) Mạch vữa phía ngoài không chèn đá con và chỉ để dày 3cm,



đ) Đá xây tường dày độ 40cm trở lại, phải đặt đá câu được hai mặt với nhau, mỗi mét vuông phải đặt 3 hòn đá dài thâu suốt cả thân tường, 


e) Đá xây phía ngoài phải chọn đá to và phẳng,



g) xây cuốn phải xây ngồi hoặc đứng, không được xây nằm, Viên đá khóa và hai viên đỡ nó phải chú ý đặt đúng vị trí, Xây cuốn lần lượt từ hai đầu vào giữa.


h) Xây đá khan phải xếp đá có mặt phẳng ra ngoài, chiều dày nhất của viên đá đặt theo chiều dầy của công trình, Dùng búa chèn hòn nọ chặt khít với hòn kia, Các kẽ hở thì chêm bằng đá mảnh để cuối cùng thành một khối đá chặt chẽ với nhau,



i) Xây đá khan có trát vữa thì sau khi đặt đá, dùng vữa trát vào các mạch cho đầy vữa,


l) Đá xây bằng vữa phải chải sạch, không bị đất cát và các tạp chất bám vào,



m) Đá phải dày ít nhất 10cm, dài tít nhất 25cm và bề rộng tối thiểu gấp hai bề dày,


II - 1. XÂY MÓNG ĐÁ HỘC



1. Thành phần công việc:



- Đo kích thước căng dây làm mẫu,



- Tưới nước vào đá, vận chuyển đá và vữa đến chỗ xây,



- Trải vữa, xếp đá, chèn đá con, chèn vữa,



- Kiểm tra, sửa chữa khối đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật,



2, Thành phần công nhân: Bậc 4: 1 người; bậc 3: 1 người , Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613



3. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ XÂY 1m3 MÓNG ĐÁ HỘC,



			Chiều dày móng 
(cm)


Công


			45


			7


			>57


			Số hiệu định mức





			Xây


			3,68



0,9616


			3,1



0,8100


			2,66



0,6951


			2,010





			Phục vụ


			7



1,4701


			7



1,5701


			7



1,5701


			2,041





			


			a


			b


			c


			








II - 2. TƯỜNG ĐÁ XÂY BẰNG XI-MĂNG


1. Thành phần công việc:


- Đo kích thước, căng dây mẫu,



- Tưới nước vào đá, vận chuyển đá và vừa đến vị trí xây



- Trải vừa vữa, xếp đã, chèn đà con,, chèn vữa



2. Thành phần công nhân



			Bậc thợ


Loại tường


			2


			3


			4


			5


			Tiền lương giờ công bình quân để tính đơn giá





			Tường thẳng đứng


			


			1


			1


			1


			0,2833đ





			Tường cong vặn vỏ đỗ và tường ốp ta-luy


			


			


			1


			2


			0,,3120








3. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m3 TƯỜNG ĐÁ XÂY BẰNG VỮA XI-MĂNG


			Độ cao (m)


			Loại tường


Công


			Tường thẳng


			Tường vặn vỏ đỗ


			Số hiệu định mức





			


			


			Chiều dày ≤ 0,60


			Chiều dày >0,60


			Chiều dày ≤ 0,60


			Chiều dày >0,60


			





			≤ 4m


			Xây


			4,26



1,2069


			3,76



1,0652


			5,20



1,6224


			4,54



1,4165


			2,042





			


			Phục vụ


			7



1,5701


			7



1,5701


			7,24



1,6239


			7,24



1,6239


			2,043





			≤ 7m


			Xây


			4,92



1,3938


			4,57



1,2947


			6,10



1,9032


			5,6



1,7472


			2,044





			


			Phục vụ


			7,5



1,6823


			7,5



1,6823


			7,7



1,7271


			7,7



1,7271


			2,045





			≤ 10m


			Xây


			5,33



1,8393


			4,92



1,3938


			7,27



2,2632


			6,1



1,9032


			2,046





			


			Phục vụ


			8,2



1,8393


			8,2



1,8393


			8,4



1,8841


			8,4



1,8841


			2,047





			> 10m


			Xây


			5,81



1,646


			5,33



1,510


			8,0



2,4960


			7,0



2,1860


			2,048





			


			Phục vụ


			9,3



2,0860


			9,3



2,0860


			9,87



2,2138


			9,87



2,2138


			2,049





			


			


			a


			b


			c


			d


			








4. GHI CHÚ: - Định mức xây tường vỏ đỗ, là loại tường chỉ có trong công trình thủy lợi nên đã kể đến tính chống thấm, định mức này không áp dụng hệ số chống thấm 1,1.


II - 3. XÂY TRỤ ĐỘC LẬP, XÂY GIẾNG, XÂY CỐNG VÒM BẰNG ĐÁ HỘC VÀ XÂY TƯỜNG ĐÁ ONG



1. Thành phần công việc:


- Đo kích thước, căng dây làm mẫu,



- Tưới nước vào đá, vận chuyển vữa và đá tới chỗ xây,



- Xây đá hộc, đá ong (xây, trải vữa, chèn đá …,)



- Kiểm tra kích thước, độ cong, mạch, cột cao…



2. Thành phần công nhân:


Bậc 3: 1 người 


Bậc 4: 1 người 


Bậc 5: 1 người



Tiền lương công bình quân: 0,2833 đ


2. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m3 XÂY TRỤ, GIẾNG, CỐNG VÒM VÀ TƯỜNG ĐÁ ONG.


Bảng 14


			Loại cấu kiện


Công


			Xây trụ độc lập


			Xây giếng bằng đá hộc


			Xây cống vòm


			Xây tường bằng đá ong cỡ 0,4 x 0,20 x 0,10


			Số hiệu định mức





			


			


			


			Khẩu độ ≤ 5m


			Khẩu độ > 5m


			


			





			Xây


			5,33



1,5100


			6,15



1,7123


			7



1,9831


			8



2,2664


			3,33



0,9434


			2,050





			Phục vụ xây


			5,33



1,1955


			11



2,4673


			6



1,3458


			6



1,3458


			5



1,1215


			2,051





			


			a


			b


			c


			d


			đ


			








GHI CHÚ:



- a) Trường hợp trụ có cốt thép ở giữa thì định mức xây nhân với 1,10, Định mức xây giếng áp dụng cho loại giếng vuông có chiều dầy ≤ 0,60, chiều sâu ≤ 4m, Nếu giếng có chiều dày > 0,60m thì định mức xây nhân với 0,80, Nếu chiều sâu > 4m thì định mức công phục vụ nhân với 1,15 xem phần phụ lục bảng 53.


- b) Xây cống vòm đá kể cả công xây tường và phần vòm


II - 4. XÂY ĐÁ KHAN.


Thành phần công việc:


- Đo kích thước, căng dây làm mẫu,



- Vận chuyển đá và vật liệu đến chỗ xây,



- Xếp đá, chèn đá chặt,


- Nhét vữa xi-măng



- Rải lớp đá lót nếu xây có lớp đá lót,



- Kiểm tra,



3. Thành phần công nhân:


			Bậc công nhân


Loại việc


			3


			4


			5


			Tiền lương giờ công bình quân





			Xây đá khan


			1


			1


			


			0,2613đ





			Xếp đá khan


			1


			1


			1


			0,2833đ








4. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m2 XÂY ĐÁ KHAN



			Điều kiện kỹ thuật


			Công


			Mặt bằng


			Ta-luy


			Số hiệu định mức





			


			


			Không có lớp lót


			Có lớp lót


			Không có lớp lót


			Có lớp lót


			





			Có trát vữa


			Xây


			1



0,2613


			1,27



0,3319


			1,25



0,3266


			1,5



0,3920


			2,052





			


			Phục vụ


			1,6



0,3589


			2



0,4486


			1,74



0,3903


			2,14



0,4800


			2,053





			Không trát vữa


			Xây


			0,66



0,1725


			0,9



0,2352


			0,80



0,2090


			1,13



0,2953


			2,054





			


			Phục vụ


			1,32



0,2961


			1,72



0,3858


			1,52



0,3409


			1,92



0,4307


			2,055





			Có trát đất


			Xây


			0,6



1,568


			


			0,8



0,2090


			


			2,056





			


			Phục vụ


			1,2



0,2692


			


			1,6



0,3589


			


			2,057








5. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m3 XẾP ĐÁ KHAN


Bảng 16


			Cấu kiện



Công


			Mương ngầm sau mố cầu


			Thân đập


			Xếp đá khan ¼ nón


			Xếp kè đá


			Cống vòm bán nguyệt


			Số hiệu định mức





			Xếp và vận chuyển


			5,05



1,4307


			5



1,4165


			8



2,2664


			6,4



1,8131


			16



4,5328


			2058





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








Chương III



CÔNG TÁC TRÁT


1. Hướng dẫn chung,


a) Trong các mục của chương này đều áp dụng chung một bảng thành phần công việc (ghi rõ trong phần 3 của toàn chương),



b) Trừ công việc trát vách, trát vữa phoi thép, trát vữa phòng thủy, trát gơ-ra-ni-tô, trát hèm cửa, có thành phần công việc ghi riêng, vì định mức công phục vụ đó kiểu cả công trộn vữa,



c) Trát các công trình chịu nước ngầm hoặc chịu nước thì công thợ chính nhân với hệ số 1,05,



d) Trường hợp trát tường, trát gờ chỉ, trát phào,… ở những công trình có yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật đặc biệt được bọ chủ quản cơ quan quản lý kiến thiết cơ bản địa phương công nhận (như nhà quốc hội, viện bảo tàng, cung văn hóa,,v,v…) thì định mức công trát nhân với hệ số sau đây:



- Trát phào, gờ chỉ: 1,25



- Trát tường: 1,40



- Trát trần : 1,60



2. Hướng dẫn kỹ thuật thi công:


a) Trước khi trát, mặt tường phải cạo, chải và rửa thật sạch, Trát bằng vữa phoi thép, thì phoi thép phải tẩy sạch dầu mỡ bám vào phoi thép bằng cách: rang phoi thép,



b) Khi trát thì trát hai lớp theo kiểu đuổi nhau, Ban đầu hai người thờ cùng trát lót, Sau khi trát lớp lót được một khoảng thì một người thợ trở lại trát lớp thứ hai và xoa phẳng,



c) Dụng cụ dùng để trát: hộc trát, bàn xoa, tà lột, thước tầm theo kiểu cải tiến, 


d) Mặt trát không được có khe nứt, lồi lõm, sần sùi,



e) Vữa trát phải bám chặt vào tường,, Lúc vữa đã khô không được kêu bồm bộp,



3. Thành phần công việc:


- Chải mặt tường và tưới mặt tường,



- Vận chuyển vữa đến chỗ trát, trong vòng 30m



- Trát và đánh cạnh góc,



- Đảo lại vữa,



- Chuyển giáo trát,



- Kiểm tra,



- Thu dọn sạch sẽ,


III - 1. TRÁT TƯỜNG



1. Thành phần công nhân: 
Bậc 3: 1 người,




: Bậc 4: 1 người, 


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ



2. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ TRÁT TƯỜNG (tính theo m2)


Bảng 17



			Loại tường


Loại vữa


			Cửa ≤ 30%


			Cửa ,+30%


			Số hiệu định mức





			


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			





			Vữa vôi hay tam hợp


			0,26



0,0679


			0,13



0,0292


			0,33



0,0862


			0,13



0,0292


			2059





			Vữa xi-măng


			0,40



0,1045


			0,16



0,0359


			0,47



0,1228


			0,16



0,0359


			2069





			


			A


			B


			C


			D


			








CHI CHÚ:



a) Trát tường không có cửa tính theo định mức trát tường có cửa ≤ 30%



b) Trường hợp trát tường bê tông thì định mức thợ chính nhân với hệ số 1,30


III - 2. TRÁT TRỤ


1. Thành phần công nhân:



			Bậc công nhân


Loại trụ


			


			4


			5


			Tiền lương giờ công bình quân





			Trụ vuông, chữ nhật


			


			1


			


			0,2813đ





			Trụ tròn, đa giác


			


			1


			1


			0,3043đ








Bảng 18


			Hình dạng


			Loại trụ công


			Kích thước tiết diện của trụ (cm) (cạnh hoặc đường kính)


			Số hiệu định mức





			


			


			22 x 22


			35 × 35


			45 × 45


			55 × 55


			22 × 60


			





			Trụ vuông hoặc chữ nhật


			Trát


			0,95



0,2672


			0,83



0,2335


			0,74



0,2082


			0,66



0,1857


			0,70



0,1969


			2061





			


			Phục vụ


			0,25



0,0561


			0,25



0,0561


			0,23



0,0516


			0,23



0,0516


			0,23



0,0516


			2062





			Tròn, đa giác


			Trát


			1,28



0,3895


			1,12



0,3408


			1



0,3043


			0,89



0,2708


			0,94



0,2860


			2063





			


			Phục vụ


			0,30



0,0673


			0,30



0,0673


			0,28



0,0628


			0,28



0,0628


			0,28



0,0628


			2064





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








CHI CHÚ:


a) Trát trụ độc lập kể cả công trát đế trụ và đầu trụ thông thường,



b) Trường hợp trát trụ bằng vữa xi-măng thì định mức công chính nhân với hệ số 1,4 (xem phần phụ lục, bảng 54)


III - 3. TRÁT XÀ DẦM - CỬA CUỐN



1, Thành phần công nhân: bậc 4: 1 người,



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2813đ



2, Định mức và đơn giá công trát xà dầm của cuốn cho 1m3


Bảng 19



			Loại dầm


Loại vữa


			Dầm cao ≤ 35cm


			Dầm cao ≤ 50


			Dầm cao > 50cm


			Số hiệu định mức





			


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			





			Vữa xi - măng


			1



0,2813


			0,18



0,0404


			0,76



0,2138


			0,15



0,336


			0,60



0,1688


			0,15



0,0336


			2065





			Vữa tam hợp


			0,83



0,2335


			0,15



0,0336


			0,61



0,1716


			0,13



0,0292


			0,50



0,1407


			0,13



0,0292


			2066





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








CHI CHÚ - Công trát cửa cuốn lấy giống như công trát xà dầm,


III - 4. TRÁT TRẦN NHÀ,



1, Thành phần công nhân:



			Bậc thợ


Loại trần


			


			3


			4


			Tiền lương giờ công bình quân





			Trần bê-tông và pa-nen


			


			1


			1


			0,2613đ





			Trần vôi rơm


			


			2


			1


			0,2546đ








2, Định mức và đơn giá cho 1m2 trát trần tầng 1


Bảng 20



			Loại trần


Loại vữa


			TRẦN BÊ-TÔNG ĐÚC TẠI CHỖ


			TRẦN BÊ-TÔNG LẮP GHÉP PA - MEN


			TRẦN VÔI RƠM


			Số hiệu định mức





			


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			





			Xi măng


			0,47



0,1228


			0,15



0,0336


			0,66



0,1725


			0,15



0,0336


			


			


			2067





			Tam hợp


			0,40



0,1045


			0,15



0,0336


			0,50



0,1307


			0,15



0,0336


			0,53



0,1349


			0,30



0,0673


			20068





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








3, GHI CHÚ: - Trát trần vôi rơm bao gồm cả công trát mặt trên và mặt dưới và mạng ngoài bằng vữa tam hợp, không kể công băm rơm,


III - 5. TRÁT GỜ PHÀO



1, Thành phần công nhân:  
Bậc 4: 1 người



 
Bậc 5: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,3043đ



Hình vẽ các loại gờ phào


[image: image2.png]i









3. Định mức và đơn giá cho trát 1m gờ phào bằng vữa tam hợp,


Bảng 21


			CỘNG


			TRÁT GỜ


			TRÁT PHÀO


			Số hiệu định mức





			


			Gờ lồi 2 - 8cm có hai cạnh (h1)


			Gờ cửa sổ không có chỉ giọt nước


			Gờ cửa sổ có chỉ nước (h,9)


			Gờ nhiều chỉ tính cho mỗi cạnh lồi (h,2,3 và



4)


			Phào 4 chỉ nồi (hình 5 và 6)


			Phào 2 chỉ nổi (h,7)


			Phào vét tròn không (h,8)


			





			Trát


			0,26



0,0791


			0,50



0,1522


			0,66



0,2008


			0,22



0,0669


			0,83



0,2526


			0,44



0,1339


			0,24



0,0730


			2069





			Phục vụ


			0,04



0,009


			0,09



0,0202


			0,10



0,0224


			0,03



0,0067


			0,13



0,0292


			0,08



0,0179


			0,04



0,0090


			2070





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			








3. GHI CHÚ:



a) Trường hợp trát gờ phào bằng vữa xi - măng thì định mức công trát nhân với 1,20 định mức công phục vụ không thay đổi, (Xem phần phụ lục, bảng 55), 


b) Trường hợp trát gờ nhiều chỉ có móc mép thì riêng phần móc mép được tính thêm 1 giờ,


III - 6, TRÁT SÊ-NÔ, MÁI HẮT, ỐNG, NỒI HƠI, CHÂN TƯỜNG, CẦU THANG,


1, Thành phần công nhân: Bậc 3: 1 người; Bậc 4: 1 người, 


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ


2. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO CÔNG TRÁT 1m3


			Loại vữa


			Loại cấu kiện Công


			Sê-nô mái hắt


			ống hơi



ống nhiệt


			Nồi hơi


			Chân tường


			CẦU THANG


			Số hiệu định mức





			


			


			


			


			


			


			Không gờ


			Có gờ


			





			Xi - măng


			Trát


			0,80



0,2090


			1,33



0,3475


			0,90



0,2352


			1,19



0,3109


			1,11



0,2900


			1,66



0,1338


			2071





			


			Phục vụ


			0,32



0,0718


			0,42



0,0942


			0,36



0,0807


			0,20



0,0449


			0,32



0,0718


			0,32



0,0718


			2072





			Tam hợp


			Trát


			0,66



0,1725


			1,11



0,2900


			0,83



0,2169


			


			


			


			2073





			


			Phục vụ


			0,32



0,0718


			0,32



0,0718


			0,33



0,0740


			


			


			


			2074





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








III - 7. TRÁT VÁCH



1. Thành phần công việc:



- Nhào rơm với vôi và trộn với vữa tam hợp



- Vận chuyển vôi rơm và vữa tam hợp đến vị trí trát trong vòng 30m



- Trát vôi rơm



- Trát vữa tam hợp



- Chuyển giáo ghế



- Kiểm tra lại mặt trát


2. thành phần công nhân:


bậc 2: 1 người 


bậc 3: 2 người



Tiền lương công bình quân 0,2300 đ


3 - BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO TRÁT 1m2 VÁCH



			Loại vật liệu


			Trát một mặt


			


			Trát hai mặt


			


			Số hiệu định mức





			


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			





			Vôi rơm


			0,42



0,0966


			0,63



0,1413


			0,7



0,1610


			0,05



0,2355


			2075





			


			A


			B


			C


			D


			








3. GHI CHÚ: - Định mức trát vách không kể công đan nan đứng,


III - 8. TRÁT VỮA PHOI THÉP VÀ VỮA PHÒNG THỦY



1, Thành phần công việc:



- Chải mặt tường và tưới nước sạch mặt tường



- Tẩy sạch dầu mỡ



- Vận chuyển phoi thép trong vòng 30m



- Trộn vữa phoi thép, vữa phòng thủy và vữa xi - măng



- Vận chuyển vữa đến vị trí trát trong vòng 30m



- Trát vữa,



- Kiểm tra mặt phẳng trát,



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ



4. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO TRÁT 1m2 VỮA PHOI THÉP VÀ PHÒNG THỦY



			Loại vữa


			Mặt nằm


			Mặt đứng


			Mặt nghiêng


			Số hiệu định mức





			


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			Trát


			Phục vụ


			





			Phoi thép


			0,97



0,2535


			0,53



0,1189


			1,8



0,4703


			1



0,2243


			1,45



0,3789


			0,8



0,1794


			2076





			Phòng thủy


			0,45



0,1176


			0,15



0,0336


			0,66



0,1725


			0,21



0,0471


			0,51



0,1333


			0,17



0,0381


			2077





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








III - 9. TRÁT GƠ-RA-NI-TÔ



1. Thành phần công việc:



- Chải sạch và tưới nước, nền tường,



- Đặt mức chiều dài lớp trát,



- Trộn lớp xi - măng, bột gơ-ra-ni-tô và đá nhỏ



- Trát lớp lót bằng vữa xi - măng



- Trát vữa gơ-ra-ni-tô



- Mài nhẵn,



2. Thành phần công nhân: 


Bậc 4: 1 người



Bậc 5: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,3043



3. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO TRÁT GƠ-RA-NI-TÔ TƯỜNG, NỀN NHÀ, CẦU THANG, BỆ HỐ XÍ, MÁY CỘT TRÒN,



			Công


			Tường


			Nền nhà



(m2)


			Cầu thang


			Bệ hố xí máy (cái)


			Cột tròn
(m2)


			Số hiệu định mức





			


			Băm (m2)


			Mài (m2)


			


			Không có gờ mũ ở bậc (m2)


			Có gờ mũ ở bậc (m2)


			Tay vịn và trụ (m)


			


			


			





			Trát


			2,50



0,7608


			3



0,9129


			2,2



0,6695


			2,85



0,8673


			3,33



1,0133


			2



0,6086


			2



0,6086


			3,5



1,0651


			2078





			Phục vụ


			3,43



0,7693


			4



0,8972


			4



0,8972


			5,71



1,2808


			6,66



1,4938


			4



0,8972


			8



1,7944


			7



1,5701


			2079





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			








III - 10. TRÁT MÁ CỬA



1. Thành phần công việc:



- Trải mặt tường và tưới nước



- Vận chuyển vữa đến chỗ trát



- Trát má cửa và đánh cạnh góc



- Chuyển giáo ghế



- Kiểm tra lại



2. Thành phần công nhân


Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO TRÁT 1m MÁ CỬA



			Loại cửa



Công việc


			Cửa sổ


			Cửa đi


			Số hiệu định mức





			Trát má cửa


			0,42



0,1097


			0,40



0,1045


			2080





			


			A


			B


			








III - 11. TRÁT HÈM CỬA ĐẶT BẢN LỀ GÒONG



1. Thành phần công việc:



- Trộn vữa mang đến chỗ trát



- Trát hèm đặt bản lề gòong,



- Kiểm tra kích thước



2. Thành phần công nhân



Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m HÈM CỬA VÀ ĐẶT 1 BẢN LỀ GÒONG


			Công việc


			Trát hèm cửa không đặt bản lề gòong


			Đặt bản lề goòng


			Số hiệu định mức





			Đơn vị


			M


			Cái


			





			Định mức và đơn giá


			0,66



0,1725


			0,8



0,2090


			2081





			


			A


			B


			








III - 12. MIẾT MẠCH VÀ NẺ CHỈ


1. Hướng dẫn chung: Miết mạch và nẻ chỉ cho các loại tường, móng đá hay xây gạch và hồ vữa xi - măng, kể cả công đục mạch và quét rửa trước khi miết, các mạch miết phải kín, mịn, đường chỉ nẻ phải rõ ràng,



2. Thành phần công nhân:



Bậc 3, Tiền lương giờ công bình quân: 0,2413đ


3. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m2 MIẾT MẠCH VÀ NẺ CHỈ



Bảng 28



			Loại mạch và chỉ


			Công


			Mặt bằng


			Mặt đứng


			Mặt nghiêng


			Số hiệu định mức





			Chìm


			Miết


			0,44



0,1062


			0,66



0,1592


			0,53



0,1279


			2082





			


			Phục vụ


			0,20



0,0449


			0,22



0,0493


			0,22



0,0493


			2083





			Nổi


			Miết


			0,30



0,0724


			0,46



0,1110


			0,37



0,0893


			2084





			


			Phục vụ


			0,20



0,0449


			0,22



0,0493


			0,22



0,0493


			2085





			


			


			A


			B


			C


			








Chương VI



CÔNG TÁC LÁNG VỮA


1, Hướng dẫn chung:



Đơn vị khối lượng để tính định mức láng vữa là m2


2, Hướng dẫn kỹ thuật thi công



a) Trước khi láng nền, sàng phải có nhám mặt chải rửa sạch mặt nền rồi mới bắt đầu láng,



b) Căng dây thép làm màu, trải vữa, dùng bàn trang để gạt vữa, Dùng thước gạt lại theo đúng độ dày của thiết kế, 


c) Trường hợp phải đánh màu thì chờ se mặt láng, rắc bột xi-măng lên trên rồi dúng bay miết cho bóng,



3, Thành phần công việc



- Băm nhám mặt nền, chải và rửa sạch mặt nền,



- Vận chuyển gỗ đến chỗ láng



- Láng,



- Đánh bóng, kẻ ca-rô, lăn bu xắc



- Thu dọn sạch sẽ


IV - 1. LÁNG NỀN NHÀ, SÀN NHÀ, MÁI NHÀ



1, Thành phần công nhân: Bậc 3, Tiền lương giờ công bình quân: 0,2416đ



2. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO MỘT 1 m2 LÁNG NỀN VÀ MÁI NHÀ



			Chiều dày láng (cm)


			Công


			Nền nhà


			Mái nhà


			Số hiệu định mức





			


			


			Không đánh màu


			Có đánh màu


			


			





			


			


			Không kẻ ca-rô và không lăn bu xắt


			Có kẻ ca-rô


			Có lăn bu - xắc


			Không kẻ ca-rô


			Có kẻ ca-rô


			


			





			2


			Láng


			0,16



0,0386


			0,21



0,0507


			0,20



0,0483


			0,25



0,0603


			0,35



0,0845


			0,14



0,03378


			2086





			


			Phục vụ


			0,18



0,0404


			0,18



0,0404


			0,18



0,0404


			0,18



0,0404


			0,18



0,0404


			0,22



0,0404


			2087





			3


			Láng


			0,17



0,0410


			0,22



0,0531


			0,21



0,0507


			0,26



0,0627


			0,34



0,0820


			0,16



0,0386


			2088





			


			Phục vụ


			0,20



0,0449


			0,20



0,0449


			0,20



0,0449


			0,20



0,0449


			0,20



0,0449


			0,25



0,0563


			2089





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








3, GHI CHÚ: Định mức láng sàn nhà lấy theo định mức láng nền nhà, riêng công phục vụ nhân với hệ số chuyển lên cao


VI - 2, LÁNG HÈ, ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC, BỂ NƯỚC, ĐÀI NƯỚC, TƯỜNG THAN XỈ, PA-NEM, MÁI NHÀ



1, Thành phần công nhân



Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613 đ


2, BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO MỘT 1m2 CÔNG LÁNG VỮA


Bảng 30,



			Cấu kiện


			Không đánh màu


			Có đánh màu


			Có kẻ ô vuông 20 ×20


			Có lăn bu - xắc


			Số hiệu định mức





			


			Láng


			Phục vụ


			Láng


			Phục vụ


			Láng


			Phục vụ


			Láng


			Phục vụ


			





			Hè


			0,39



0,1019


			0,30



0,0673


			0,51



0,1333


			0,32



0,0718


			0,47



0,1228


			0,32



0,0718


			0,44



0,1150


			0,32



0,0718


			2090





			Đường thoát nước trong nhà và hành lang rộng 5 -10 cm


			2,98



0,7787


			0,32



0,0718


			


			


			


			


			


			


			2091





			Bể nước vuông


			


			


			0,51



0,1333


			0,32



0,0718


			


			


			


			


			2092





			Bể nước tròn


			


			


			0,66



0,1725


			0,32



0,0718


			


			


			


			


			2093





			Tường than xỉ đúc sẵn


			0,13



0,0340


			0,07



0,0157


			


			


			


			


			


			


			2094





			Pa-nen mái


			0,24



0,0627


			0,15



0,0336


			0,26



0,0679


			0,18



0,0404


			


			


			


			


			2095





			Sê-nô mái hắt


			0,44



0,1150


			0,30



0,0?73


			


			


			


			


			


			


			2096





			Đài nước


			0,8



0,2090


			0,5



0,1122


			0,83



0,2169


			0,55



0,1234


			


			


			


			


			2097





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			








GHI CHÚ: Láng vữa pa-nen mái trong bảng này là láng từng tấm, còn mái nhà lát bằng pa-nen thì công láng lấy như công láng mái


Chương V



CÔNG TÁC LÁT GẠCH


1, Hướng dẫn kỹ thuật thi công:



a) Trước khi lát phải chải sạch mặt sàn và nền, gạch phải nhúng nước 


b) Căng dây làm mốc lát cho bằng phẳng



c) Khi lát phải trải một lớp vữa xi - măng hay vữa tam hợp tương đối dẻo xuống dưới



- Đối với gạch lá men: 1cm



- “ xi - măng: 1,5cm



- “ chỉ: 2cm



Dùng tay đẩy hòn gạch trên vữa theo đường chéo góc của gạch để làm cho vữa phải lên trên và gạt bỏ đi 


d) Nếu lát gạch hoa thì phải sắp xếp hoa các viên gạch ăn khớp với nhau về kiểu họa và màu sắc


đ) Lạch để lát sàn không được có khe nứt, gẫy góc, 


e) Mạch vữa quy định như sau:



			Loại gạch


			Chiều dài mạch vữa (mm)





			Men sứ, xi - măng


			1 đến 2





			Lá men


			5





			Gạch chỉ


			5








Láng vữa - Lát gạch


2, Thành phần công việc:



- Chải sạch mặt sàn, nhúng nước gạch (lá men, chỉ)



- Căng dây làm mốc lát



- Kiểm tra và sửa chữa mặt lát


3, Thành phần công nhân


			Loại gạch


			Bậc thợ


			Tiền lương giờ công bình quân





			


			2


			3


			4


			5


			





			Gạch chỉ và gạch lá men


			


			1


			1


			


			0,2613đ





			Gạch xi - măng hoa, gạch men sứ


			


			1


			1


			1


			0,2833đ





			Bê - tông bót, lát gạch bê tông, lát gạch cách nhiệt


			1


			1


			


			


			0,2243đ








V - 1. LÁT GẠCH NỀN NHÀ VÀ MÁI NHÀ (tính cho m2)


			Vật liệu


			Nền nhà


			Mái nhà


			Số hiệu định mức





			


			Lát


			Phục vụ


			Lát


			Phục vụ


			





			Gạch chỉ


			0,48



0,1254


			0,40



0,0897


			


			


			2098





			Lá men 20 × 20 cm


			0,40



0,1045


			0,25



0,0561


			0,25



0,0653


			0,32



0,0718


			2099





			Gạch xi - măng 20 × 20 cm


			0,53



0,1501


			0,25



0,1561


			


			


			2100





			Gạch hoa 20 × 20 cm


			0,66



0,1870


			0,25



0,0561


			


			


			2101





			Gạch men sứ 15 × 15 cm


			1



0,2833


			0,28



0,0628


			


			


			2102





			Bê-tông bọt


			


			


			0,13



0,0291


			0,16



0,0359


			2103





			


			A


			B


			C


			D


			








Chương VI



CÔNG TÁC ỐP GẠCH, XÂY BỜ, LỢP MÁI


Hướng dẫn kỹ thuật thi công


- Bề mặt của gạch ốp, mặt ốp không, được dính đất, dính bụi,



- Gạch và ngói không được nứt tách,



- Ngói lợp phải có khớp mộng, ngói phải buộc vào li-tô bằng dây thép 1mm, cứ 2 viên buộc 1 viên,



- Phải đặt ngói so le nhau theo hình chủ công,



- Hàng ngói trên phủ 2/3 hàng ngói dưới,



- Nếu lợp mái bằng phi-bơ-ro xi-măng và tôn múi thì móc sắt phải ôm chặt lấy xà gồ, e-cu phải có đệm bằng cao su và rông-đen chỉ dày 3mm, Hàng trên phải phủ lên hàng dưới ít nhất là 15cm, hai mép cạnh phủ lên nhau ít nhất là 1 múi,



- Lợp ngói phải chọn ngói để bảo đảm thẳng hàng và khít với nhau,


VI - 1. ỐP GẠCH



1, Thành phần công việc:



- Chải gạch và rửa mặt tường,



- Vận chuyển vật liệu đến vị trí ốp trong vòng 30m,



- Trát lớp lót ốp,



- Ốp gạch



- Kiểm tra và sửa chữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật



2, Thành phần công nhân - Bậc 4 - Tiền lương giờ công để tính đơn giá là 0,2813đ


3. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GÁ CHO ỐP GẠCH (1m2)


Bảng 34


			Loại gạch


			ốp tường


			ốp chân tường


			ốp trụ


			


			Số hiệu định mức





			


			Công ốp


			Công phục vụ


			Công ốp


			Công phục vụ


			Công ốp


			Công phục vụ


			





			Men sứ


			2,75



0,7736


			0,30



0,0673


			


			


			4,20



1,0408


			0,30



0,0673


			2109





			Xi - măng


			2,66



0,6807


			0,30



0,0673


			3,50



0,9846


			0,38



0,0852


			4,00



1,1252


			0,30



0,0673


			2110





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			








VI - 2. XÂY BỜ MÁI


1, Thành phần công việc:



- Chuyển vật liệu lên mái (gạch, ngói, bỏ, vữa, …)



- Xây bờ mái



Thành phần công nhân: Bậc 3: 1 người; Bậc 4: 1 người,



- Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ


3. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ CHO XÂY 1m BỜ MÁI


Bảng 35



			Công


			Xây bờ móc


			Xây bờ chảy


			Số hiệu định mức





			


			Gạch chỉ


			Ngói bỏ


			Gạch chỉ


			Ngói bỏ


			





			Xây bờ mái


			1



0,2613


			0,20



0,0523


			1,21



0,3162


			0,29



0,0758


			2111





			Phục vụ


			0,4



0,0897


			0,08



0,0179


			0,48



0,1077


			0,08



0,0179


			2112





			


			A


			B


			C


			D


			








VI - 3, CÔNG TÁC LỢP MÁI


1, Thành phần công việc:



- Vận chuyển vật liệu lợp lên mái nhà



- Đục lỗ vào tôn mái, phi-bo-ro xi- măng đặt móc sắt



- Lợp ngói, lợp tôn múi, lợp phi-bo-ro xi-măng có đặt gai tầm bắc tu ở mép các tấm tôn,



- Buộc dây thép, bắt chặt bu-lông



2, Thành phần công nhân:



- Bậc 3: 1 người


- Bạc 4: 1 người



- Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ


3. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ LỚP 100m2 MÁI NHÀ


Bảng 36


			Loại vật liệu



Công


			Ngói máy


			Ngói loại 13 viên/m2


			Phi-bơ-rô-xi- măng


			Tôn núi


			Lá gồi


			Số hiệu định mức





			Lợp


			8,0



2,0904


			5,60



-1,4633


			22,00



5,7486


			9,00



2,3517


			33,00



8,6229


			2113





			Phục vụ


			40,00



8,972


			35,0



7,8505


			17,0



3,8131


			17,0



3,8131


			


			2114





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








Chương VII



CÔNG TÁC XÂY GẠCH CHỊU LỬA


VII - 1. HƯỚNG DẪN CHUNG


1, Công tác xây gạch chịu lửa trong các công trình công nghiệp thường có kết cấu phức tạp, gạch xây có nhiều loại hình dáng, quy cách khác nhau, Để tiện cho việc lập dự toán, đơn giá, công tác xây gạch chịu lửa được chia làm 5 thể xây,



Thể xây 1 - Xây ở những bộ phận kết cấu có yêu cầu kỹ thuật cao, mạch vữa dày từ 0,5mm đến 1mm dung sai 1mm, Công nhân xây trong địa hình chật chội, khó xoay xở như đáy lò cao, đáy nồi hơi, ống cổ ngỗng, chạc ống ra gang, ra xỉ, xây tại các vị trí cao hàng chục mét chỉ dung sai 2mm,



Thể xây 2 - Xây ở những bộ phận kết cấu có mạch vữa yêu cầu từ 1 đến 1,5mm, như lò nấu đồng, lò nấu gang 3T, cuốn đỉnh lò phản xạ, cuốn các đường khói nhỏ lớp bảo vệ tường đúng, nồi hơi, phễu nhỏ ra tro của nồi hơi, cuốn cửa ngăn lò gió nóng các cửa xuống đường khói, thân trên của lò cao và các chỗ có yêu cầu kỹ thuật tương tự,



Thể xây 3 - Xây ở những bộ phận kết cấu có mạch vữa từ 2 đến 3mm như tường ngăn sấy đốt lò gió nóng, tường xây thân lò gió nóng, sườn lò cao, cuốn các cửa lò thông thường, cuốn các vòm và đỉnh sấy khô, lò rèn tán, lò ủ non, lò hợp kim, cuốn các lò ống như ống hơi than lên, ống hơi tha, ống gió nóng đường kính trên 1m, đến 2m, xây phễu ra tro phòng nồi hơi và các vị trí có yêu cầu kỹ thuật tương tự,



Thể xây 4 - Xây cuốn các bộ phận công trình mà mạch vữa từ 3mm đến 5mm, nhưng vị trí thao tác chật chội như cuốn các vòm thông thường và cuốn các đường khói,



Thể xây 5 - Xây các bộ phận thông thường mạch vữa từ 3 đến 5mm như thân ống khói, đáy mặt phẳng có bậc hay không có, thân tường các đường khói, các lò thông thường, ốp các cột và chân tường,



2, Công tác xây gạch chịu lửa gồm cả công gia công lại gạch nếu số gạch phải gia công ≤ 10% gồm cả công trộn vữa các loại, vận chuyển vật liệu vữa gạch vòng 30m bằng gánh, Trường hợp số gạch phải gia công lại chiếm > 10% thì sẽ được tính thêm công gia công gạch



3, Gia công gạch chịu lửa bao gồm công kẻ mẫu, đục và mài gạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật thi công, công vận chuyển gạch đến chỗ gia công 100m, vận chuyển gạch đã gia công đến chỗ xếp hoặc xây 30m, Năng suất gia công tính bằng viên, Trường hợp chỉ có mài gạch thì tính bằng m2 diện tích gạch phải mài,



4, Yêu cầu kỹ thuật của công tác xây gạch chịu lửa tùy theo thiết kế quy định, Gia công gạch phải bảo đảm gạch không bị nứt vỡ,



5, Phân loại kiểu gạch gia công như các hình vẽ sau đây:


[image: image3.png]P/ sy 444
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VII - 2. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m3 GẠCH CHỊU LỬA


Bảng 37



			Thể xây


			1


			2


			3


			4


			5


			Số hiệu định mức





			Bậc thợ


			1 bậc 5



1 bậc 6


			1 bậc 2



1 bậc 3


			1 bậc 5



1 bậc 6


			1 bậc 2



1 bậc 3


			1 bậc 5



1 bậc 6


			1 bậc 2



1 bậc 3


			Bậc 5


			1 bậc 2



1 bậc 3


			Bậc 5


			1 bậc 2



1 bậc 3


			





			Định mức và đơn giá


			133,33



47,2338


			53,34



11,9642


			66,67



23,6212


			26,66



5,9798


			53,33



18,8948


			21,33



4,7843


			32,0



10,4768


			12,80



2,8710


			17,78



5,8212


			7,11



1,5948


			2115





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			H


			I


			K


			








VII - 3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ GIA CÔNG GẠCH


Bậc thợ: bậc 4: 1 người, Tiền lương giờ công bình quân: 0,2813


Bảng 38



			Công


			Hình 1


			Hình 2


			Hình 3


			Hình 4


			Hình 5


			Hình 6


			Mài gạch bằng tay


			Số hiệu định mức





			


			Đơn vị 1 viên


			M2


			





			Gia công gạch


			0,2



0,0563


			0,16



0,0450


			0,32



0,0900


			0,32



0,0900


			0,53



0,1491


			0,23



0,0647


			0,66



0,1857


			2116





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			








Chương VIII



CÔNG TÁC DỰNG KHUÔN CỬA, BẮC GIÁO QUÉT VÔI


Hướng dẫn kỹ thuật:


- Dựng khuôn cửa phải ngay thẳng, góc phải đảm bảo 900



- Trong lúc dựng khuôn không được làm sứt sẹo khuôn cửa đảm bảo đường soi, cạnh góc của khuôn cửa ống chuối,



- Làm đà giáo phải đảm bảo chắc chắn không biến hình,



- Trước khi quét vôi những chỗ sứt lở phải được sửa chữa bằng phẳng, mặt tường phải khô đều, nếu là tường cũ thì phải cạo đi một lượt,



- Nước vôi phải quấy thật đều và lọc kỹ,



- Bột màu tươi mịn không vón, pha vào nước cuối đều, dùng hết trong ngày làm việc không để sang ngày khác dùng lại,



- Khi quét vôi, đưa chổi theo phương thẳng đứng, không đưa ngang chổi, quét nước vôi trước để khô, mới quét lại nước sau,


VIII - 1. DỰNG KHUÔN CỬA



1, Thành phần công việc:



- Vận chuyển khuôn và vật liệu (trong vòng 30m) đến chỗ dựng,



- Dựng khuôn và cố định chặt chẽ,



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO CÔNG DỰNG MỘT KHUÔN CỬA TẦNG 1



			Dựng khuôn cửa


			Cửa sổ đi


			Cửa nhà xí và nhà tắm


			Cửa lỗ thông hơi xung quanh trần


			Số hiệu định mức





			


			Khung đơn


			Khung kép


			


			


			





			


			1 cánh


			2 đến 4 cánh


			


			


			


			





			


			1,00



0,2613


			1,33



0,3475


			2,00



0,52226


			0,53



0,1385


			0,20



0,0523


			2117





			


			A


			B


			C


			D


			đ


			








4, GHI CHÚ: Dựng khuôn cửa cho tầng 2 trở lên thì định mức và đơn giá được nhân với hệ số 1,1 cho mỗi tầng: 


Ví dụ: - Dựng khuôn cửa khung đơn 1 cách ở tầng 2 là : 1 giờ x 1,1 = 1,1 giờ



- Dựng khuôn cửa khung đơn 1 cách ở tầng 3 là : 1,1 giờ x 1,1 = 1,21 giờ 


VII - 2. BẮC GIÁO


1, Hướng dẫn chung:



a) Định mức công lắp giáo trên có trải phản tính theo diện mặt giáo có trải phản kẻ cả công vận chuyển lên cao,



Bắc giáo bằng tre có ván, cỏ hai hàng cột (không được lấy tường làm một hàng cột), tính theo diện tích mặt tường,



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người,



Bậc 3: 1 người,



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2243đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 1m2 BẮC GIÁO


Bảng 40



			Loại giáo


			Bắc giáo


			Tháo dỡ


			Số hiệu định mức





			


			Cao ≤ 7m


			Cao ≤ 10m


			Cao > 10m


			


			





			Có lát phên tre


			0,78



0,1750


			1,15



0,2579


			1,17



0,2624


			0,06



0,0135


			2118





			Giáo tre lát ván gỗ


			0,17



0,0381


			0,21



0,0471


			0,28



0,0628


			0,06



0,0135


			2119





			


			A


			B


			C


			D


			








4, GHI CHÚ:



a) Bắc giáo tre để xây chia làm nhiều tầng mỗi tầng cao 1,5m, Cứ 4 cột giáo buộc 6 đà dọc theo tường và 4 đà ngang, đan phên rộng 1,2m đến 1,5m trải lên và buộc nẹp chắc chắn có cầu thang lên xuống,



b) Tháo giáo phải phân loại phên, tre, chọn lọc xếp đống cho gọn gàng,


VIII - 3. QUÉT VÔI



1, Thành phần công việc:



- Sửa chữa những chỗ tường bị sứt lở cho bằng phẳng,



- Vận chuyển vôi trong phạm vi 30m



- Lọc vôi



- Pha màu



- Quét vôi một nước vôi trắng



- Quét hai nước vôi màu



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người,



Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2433đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ QUÉT 100m2 TƯỜNG


Bảng 41



			Tầng


			Trần và tường trong


			Tường ngoài


			Nhà tre vách trát vôi rơm


			Số hiệu định mức





			Tầng 1


			11,42



2,7785


			11,42



2,7785


			4,8



1,1678


			2120





			Tầng 2


			12,00



2,9196


			15,50



3,7712


			


			2121





			


			A


			B


			C


			








GHI CHÚ: - Trường hợp quét vôi tầng 3 trở lên thì thêm vào định mức 0,5 giờ cho mỗi tầng,


Chương IX



CÔNG TÁC TRỘN VỮA


1, Thành phần công việc:



- Vận chuyển vôi, xi-măng, cát nước trong vòng 30m đến vị trí trộn,



- Lọc vôi,



- Trộn vữa,



- Thu dọn sạch sẽ sau khi làm xong,



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người



Bậc 3: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2243



3, Hướng dẫn kỹ thuật thi công:



- Trường hợp dùng vôi nhuyễn để trộn vữa thì cho một ít nước cho vôi nhuyễn thành một thức chào vôi đủ lỏng để trộn với cát



- Nếu dùng bột xi-măng hoặc bột vôi thì phải trộn xi-măng, Bột vôi với cát thật đều đến khi không nhìn rõ hạt nào là hạt vôi, xi-măng hay cát mới cho nước vào để trộn



- Vữa không được nhão quá, khô quá phải có độ dẻo cần thiết,



- Vữa đã se hoặc bắt đầu rắn tuyệt đối không được dùng,


4. ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ TRỘN 1m3 VỮA



			Loại vữa


Cách trộn


			Vữa ba - ta


			Vữa xi-măng


			Số hiệu định mức





			Trộn tay


			4



0,8972


			3,8



0,8523


			2122





			Trộn máy


			2,6



0,5382


			2,4



0,5383


			2123





			


			A


			B


			








5, GHI CHÚ: - Công trộn vữa bằng máy không kể công người phụ trách máy,



Công phụ trác máy đã kể đến trong định mức máy thi công


Chương X



CÔNG TÁC LÀM TÂNG LỌC


1, Hướng dẫn chung: Làm tầng lọc các loại hình lục lăng, hình tam giác, vv…, làm tầng lọc loại đứng, loại nằm, loại tổng hợp, Tất cả các loại cấp phối vật liệu phải



đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, Khi xây xong kích thước và khối lượng từng loại cấp phối phải đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, Làm tầng lọc kể cả công vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, công vệ sinh trước và sau khi làm,



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người



Bậc 3: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân 0,2243đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ LÀM 1m3 TÂNG LỌC


Bảng 43



			Loại tâng lọc


			Loại đứng (các loại vật liệu xếp theo chiều đứng)


			Loại nằm (các loại vật liệu xếp theo chiều nằm)


			Số hiệu định mức





			Định mức và đơn giá


			8



1,7944


			4



0,8972


			2124





			


			A


			B


			








4,GHI CHÚ: Làm tầng lọc tổng hợp (các loại vật liệu xếp tầng lọc vừa nằm vừa đứng) thì phần nằm tính theo định mức tâng lọc nằm, phần đứng tính theo định mức tầng lọc đứng,


Chương VI



CÔNG TÁC BI-TUM


XI - 1. CHẢI SẠCH GIẤY DẦU


1, Hướng dẫn chung:



a) Chải giấy dầu: dùng bàn chải sắt cọ sạch bột và chất bẩn trên giấy,



Trong khi chải không được làm rách giấy dầu, Sau khi làm xong cuộn lại xếp vào kho trong phạm vi 30m/



b) Giấy dầu chia ra làm 2 loại:



Loại 1 là loại giấy mới, sạch, ít chất bẩn bám vào



Loại 2 là loại có nhiều dầu, mốc xanh, vôi dính hoặc đất và các tạp chất bẩn khác dính vào



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người



Bậc 3: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2243 đ



3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHẢI 100m2 GIẤY DẦU



			Loại giấy


Công


			I


			II


			





			Chải giấy dầu


			8



1,7944


			10,3



2,3103


			2125





			


			A


			B


			








XI - 2. GIA CÔNG LẮP ĐẶT BAO TẢI, GIẤY DẦU, NHỰA ĐƯỜNG



1, Hướng dẫn chung: Gia công bao tải giấy dầu, nhựa đường là công tác dán bao tải bằng nhựa đường (bi-tum) thành từng tấm để thi công các khe lún, các khớp nối trong các công trình, sau khi để khô rồi lắp đặt vào công trình,



2, Thành phần công việc:



- Nấu nhựa bi-tum



- Làm sạch bao tải hoặc giấy dầu



- Quét nhựa và dán các lớp bao tải, giấy dầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật,



3, Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người



Bậc 3: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2243đ


4. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ GIA CÔNG 1m2 BAO TẢI GIẤY DẦU


Bảng 45



			Loại giấy dầu bao tải


			Giấy dầu


			Bao tải


			Số hiệu định mức





			


			3 lớp giấy



4 lớp nhựa



Dày 20mm


			2 lớp giấy



3 lớp nhựa



Dày 15mm


			1 lớp giấy



2 lớp nhựa



Dày 10mm


			1 lớp bao tải



2 lớp nhựa dày > 20mm


			1 lớp bao tải



2 lớp nhựa dày ≤ 26 mm


			2126





			Định mức và đơn giá


			1,19



0,2669


			1,01



0,2265


			0,76



0,1705


			1,36



0,3050


			1,02



0,2288


			





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








5. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ ĐẶT 1m2 BAO TẢI, GIẤY DẦU


Bảng 46



			Độ cao


Công


			< 2m


			> 2m


			Số hiệu định mức





			Đặt bao tải giấy dầu vào công trình


			1,23



0,2759


			1,45



0,3252


			2127





			


			A


			B


			








GHI CHÚ: Đặt bao tải giấy dầu bao gồm cả công đổ nhựa sau khi đặt,


XI - 3. NHUỘM DÂY BẰNG NHỰA, ĐÚC GẠCH NHỰA



1, Hướng dẫn chung:



- Nhuộm dây bằng nhựa là công tác nhuộm dây gai, dây thừng bằng nhựa để đặt trong các khe co giãn, khe lún, các khớp nối của công trình,



- Đúc gạch nhựa có lẫn mùn cưa làm thành từng tấm theo đúng kích cỡ và yêu cầu kỹ thuật,



- Cự ly vận chuyển vật liệu trong vòng 30m,



2, Thành phần công việc:



- Nấu nhựa, pha nhựa,



- Nhuộm dây, đúc tấm gạch nhựa,



- Vận chuyển vật liệu đến chỗ làm việc,



- Thu dọn sạch sẽ, Sau khi làm xong,



- Thành phần công nhân: Bậc 2: 1 người, bậc 3: 1 người, 


Tiền lương giờ công bình quân đầu người: 0,2243đ


4. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ 


Bảng 47



			Công việc


Đơn vị



Định mức


			Nhuộm dây gai


			Nhuộm dây thừng Ø ≥ 30mm


			Đúc gạch nhựa


			Số hiệu định mức





			


			100 kg


			M


			m3


			





			Nhuộm dây đúc gạch nhựa


			6,06



1,3593


			0,25



0,0561


			56



12,5608


			2128





			


			A


			B


			C


			








XI - 4. CÔNG TÁC QUÉT NHỰA


1, Thành phần công việc:



- Pha bi-tum với ét-xăng,



- Nấu nhựa



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Quét nhựa



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 2: 1 người



Bậc 3: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân 0,2243đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ QUÉT 100m2 NHỰA 


Bảng 48



			Loại bi-tum


			Vị trí quét


			Số hiệu định mức





			


			Mặt bằng


			Mặt đứng


			Mặt ngửa


			





			1 lớp bi-tum nóng


			12



2,6916


			17



3,8131


			30



6,7290


			2129





			1 lớp bi-tum nguội


			5,00



1,1215


			6,5



1,4580


			8,00



1,7944


			2130





			


			A


			B


			C


			








GHI CHÚ: - a) Quét nhựa cho các loại khe, kẽ, góc hẹp dùng định mức trên nhân với hệ số 1,35; quét vào các loại đường ống thì nhân với hệ số 1,20 (xem phần phụ lục bảng 56) - b) Làm ở độ cao trên 4m thì mỗi 3m hoặc mỗi tầng cao được tính thêm công vận chuyển sau đây:



- Vận chuyển bi-tum nóng thêm 3,5 gờ cho 100m2 - Vận chuyển bi-tum nguội thêm 0,5 giờ cho 100m2


XI - 5. CÔNG TÁC LÀM GIÂY DẦU TRÊN MÁI



1, Thành phần công việc:



- Nấu nhựa pha Bột và pha Bột hoạt thạch,



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Dán giấy dầu,



- Kiểm tra và sửa chữa đúng theo yêu cầu kỹ thuật,



2, Thành phần công nhân: 


Bậc 3: 1 người



Bậc 4: 1 người



Tiền lương giờ công bình quân: 0,2613đ


3. BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ LÀM CHO 1m2 GIẤY DẦU TRÊN MÁI



			Tầng nhà


			Dấu theo các loại máy nhà


			Số hiệu định mức





			


			1 giấy dầu


			1 giấy 2 đầu


			2 giấy với 3 đầu


			





			1


			0,15



0,0392


			0,20



0,0523


			0,25



0,0653


			2131





			2


			0,16



0,0478


			0,27



0,0706


			0,29



0,04758


			2132





			3


			0,17



0,0444


			0,30



0,0784


			0,33



0,0962


			2133





			4


			0,18



0,0470


			0,33



0,0862


			0,36



0,0941


			2134





			5


			0,19



0,0496


			0,36



0,0941


			0,40



0,1045


			





			


			A


			B


			c


			








3, GHI CHÚ: Trường hợp sau khi dân và quét nhựa xong phải rải một lớp sỏi nhỏ thì thêm một số, giờ mỗi tầng sau khi lại thêm vào định mức 0,5 giờ, công bậc 2 cho tầng 1 là 1,5,


XI - 6. LÀM TẦNG PHÒNG THỦY CẦU



1, Thành phần công việc:



- Nấu nhựa



- Pha trộn cấp phối vật liệu,



- Vận chuyển vật liệu trong vòng 30m



- Làm tầng phòng thủy,



- Kiểm tra và sửa chữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật,



2, Thành phần công nhân:



Bậc 3 tiền lương giờ công: 0đ2413



3. BẢNG ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ LÀM 1m2 TẦNG PHÒNG THỦY CỦA CẦU


Bảng 50



			Vị trí thi công


			Làm tầng phòng thủy cầu


			Số hiệu định mức





			


			Mặt cầu


			Giữa mố cầu và gối cầu


			Mố cầu


			Dầm cầu bê-tông


			





			Định mức và đơn giá


			2



0,4826


			10,87



2,6229


			1,71



0,4126


			3,04



0,7335


			2,136





			


			A


			B


			C


			D


			








PHỤ LỤC CÔNG TÁC KÈ


1, XÂY TƯỜNG THU HỒI


Bảng 51


			Loại tường


Đơn vị


Công


			Tường 33cm


			Tường 22cm


			Tường 11cm


			Số hiệu định mức





			


			M2


			


			M2


			





			Xây


			5,26



1,4439


			5,47



1,5015


			0,61



0,1674


			2,137





			Phục vụ


			5



1,1215


			5



1,1215


			0,7



0,1570


			2,138





			


			A


			B


			C


			








2, XÂY ĐÁ, PHẦN KHỐI LƯỢNG TỪ RÃNH PHẢI ĐẾN ĐẦU MỐ CỐNG, MỐ TRỤ PIN, XÂY ĐÁ TRONG RUỘT THÂN MỐ CẦU



			Độ cao (m)


			Vị trí xây



Công


			Xây đá từ rãnh phải đến đầu mố cống trụ pin


			


			Ruột thân mố cầu


			Số hiệu định mức





			


			


			Dày ≤ 0m60


			Dày > 0m60


			


			





			≤ 4m


			Xây


			5,54



1,5695


			4,89



1,7853


			2,63



0,7451


			2139





			


			Phục vụ


			7



1,5701


			7



0,5701


			7



1,5701


			2140





			≤ 7m


			Xây


			6,34



1,7961


			5,94



1,6828


			3,20



0,9066


			2141





			


			Phục vụ


			7,5



1,6823


			7,5



1,6823


			7,5



1,6823


			2142





			≤ 10m


			Xây


			6,93



1,9633


			6,34



1,8393


			3,44



0,9746


			2143





			


			Phục vụ


			8,2



1,8393


			8,2



1,8393


			8,2



1,8393


			2144





			>10m


			Xây


			7,55



1,1380


			6,93



1,9638


			3,73



1,0507


			1145





			


			Phục vụ


			9,30



1,0800


			9,30



2,0860


			9,3



2,0860


			2146





			


			


			A


			B


			C


			








3, XÂY TRỤ ĐÁ CÓ CỐT THÉP, XÂY GIẾNG CÓ CHIỀU DÀY > 0,6m VÀ SÂU > 4m


Bảng 53



			Loại cấu kiện



Công


			Trụ đá có cốt thép


			Xây giếng bằng đá hộc


			Số hiệu định mức





			


			


			Dày ≥ 0m60


			Sâu 4m


			





			Xây


			5,86



1,6601


			4,92



1,3928


			6,15



1,7423


			2,147





			Phục vụ xây


			5,33



1,1955


			11



2,4673


			12,65



28374


			2148





			


			A


			B


			C


			








3, TRÁT TRỤ BẰNG VỮA XI-MĂNG



			Hình dạng


			Công


			Kích thước tiết diện của trụ (cm) (cạnh hoặc đường kính)


			Số hiệu định mức





			


			


			22 × 22


			33 × 33


			45 × 45


			55 × 55


			22 × 60


			





			Trụ vuông hoặc chữ nhật


			Trát


			1,33



0,13741


			1,16



0,3263


			1,04



0,2926


			0,92



0,2588


			0,98



0,2757


			2149





			


			Phục vụ


			0,25



0,0561


			0,25



0,0561


			0,23



0,0516


			0,23



0,0516


			0,23



0,0516


			2150





			Trụ tròn


			Trát


			1,79



0,5447


			1,57



0,4771


			1,40



0,426


			1,2



0,3804


			1,32



0,4017


			2151





			


			Phục vụ


			0,30



0,0673


			0,30



0,0673


			0,28



0,0628


			0,28



0,0628


			0,28



0,0628


			2152





			


			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			








Bảng 55



			Công


			Trát gờ


			


			


			


			Trát phào


			


			


			Số hiệu định mức





			


			Gờ lồi: 2 - 8cm có hai cạnh


			Gờ cửa sổ không có chỉ giọt nước


			Gờ cửa sổ chỉ có giọt nước


			Gờ nhiều chỉ tính cho mỗi cạnh lỗi


			Phào 4 chỉ nổi


			Phào 2 chỉ nổi


			Phào vét tròn không chỉ


			





			Trát


			0,31



0,0943


			0,60



0,1826


			0,79



0,2404


			0,26



0,0791


			1,00



0,3043


			0,53



0,1613


			0,20



0,0882


			2153





			Phục vụ


			0,04



0,0088


			0,09



0,0202


			0,10



0,0224


			0,03



0,0067


			0,13



0,292


			0,08



0,0179


			0,04



0,0088


			2154





			


			A


			B


			C


			D


			Đ


			E


			G


			








6, QUÉT NHỰA Ở CÁC LOẠI KHE, KẼ, GÓC HẸP VÀ QUÉT NHỰA ĐƯỜNG ỐNG


Bảng 56



			Vị trí quét


			Loại bi tum


			Vị trí quét


			Số hiệu định mức





			


			


			Mặt bằng


			Mặt đứng


			Mặt ngửa


			





			Khe kẽ góc hẹp


			1 lớp bi tum nóng


			16,20



3,6337


			22,95



5,1477


			40,5



9,0842


			2155





			


			1 lớp bi tum nguội


			6,75



1,5140


			8,78



1,9094


			10,80



2,4221


			2156





			Đường ống


			1 lớp bi tum nóng


			14,4



3,2299


			20,4



4,5757


			36



8,0748


			2157





			


			1 lớp bi tum nguội


			6,09



1,3458


			7,8



1,7495


			9,6



2,1533


			2158





			


			


			A


			B


			C
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Tap 3 CONG TAC BE-TONG VA CONG TAC COT THEP.doc

THUYẾT MINH CHUNG


A. CÁCH TRÌNH BÀY TẬP ĐỊNH MỨC


1. Tập định mức lao động này chia làm 8 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương, mỗi chương có các bảng chia ô, mỗi ô là một định mức.


2. Trước mỗi phần, mỗi chương và mỗi bảng có nêu một số hướng dẫn thi công, hoặc yêu cầu chất lượng của công việc trong phần, chương hoặc bảng đó, thành phần công việc và thành phần công nhân. Cuối mỗi bảng có ghi chú những trường hợp yêu cầu điều chỉnh định mức trong bảng đó bằng hệ số hoặc bằng số.


3. Hướng dẫn thi công hoặc yêu cầu chất lượng trong định mức chỉ ghi một số yêu cầu chỉnh giúp một phần cho công tác kiểm tra, nghiệm thu. Tỏng khi áp dụng định mức, tùy công việc và tùy loại công trình, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn quy định, quy phạm hiện hành do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước hoặc các Bộ đã ban hành và theo yêu cầu thiết kế đã được duyệt.


4. Thành phần công việc là những động tác, những phần việc đã được tính đến khi đặt định mức.


Ngoài ra, các động tác chuẩn bị nhận nhiệm vụ, hướng dẫn ký thuật, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, chỗ làm việc, dọn dẹp đường đi, thu dọn sau khi đã làm xong, nghỉ ngơi cần thiết và ngừng việc khó khắc phục được cũng đã được tính đến khi đặt định mức nhưng không ghi trong từng phần, từng chương, từng bảng.


5. Thành phần công nhân là số lượng và cấp bậc công nhân tùy yêu cầu kỹ thuật của công việc. Đó cũng là cơ sở để lấy tiền lương bình quân tính ra đơn giá nhân công trong định mức.


6. Định mức được tính ra giờ công ghi ở trên gạch ngang trong mỗi ô; đơn giá nhân công tính ra đồng ghi ở dưới gạch ngang trong mỗi ô


7. Giờ công trong mỗi định mức là thời gian quy về một người công nhân phải làm để hoàn thành một đơn vị khối lượng xây lắp. Nó đã bao gồm các loại thời gian để thực hiện các phần việc và động tác ghi ở thành phần công việc trước mỗi bảng, mỗi chương và những động tác, phần việc, ghi ở điểm 1.


Giờ công đã được tính ra số thập phân (1giờ 30 phút tính ra 1, 50 giờ; 1 giờ 06 phút tính ra 1.10 giờ …) Khi tính toán vẫn làm theo cách tính số thường không phải làm theo cách tính tạp số.


8. Muốn tính năng suất 1 ngày công thì lấy 8 giờ (giờ chế độ) chia cho giờ công việc định mức. Ví dụ: định mức đổ bê-tông móng sỏi có chiều rộng bằng 100cm với điều kiện là trộm máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít 300 kaf 5,60 giờ, năng suất lao động sẽ là:


1m-3 x  = 1.43cm3


9. Đơn giá nhân công trong định mức là tiền lương giờ công bình quân của nhóm hoặc lương giờ công người công nhân ghi ở trước mỗi bảng nhân với định mức thời gian.


VD: đổ bê- tông theo định mức 2,016 tính như sau: 


Tổ công nhân 9 người:


Bậc 5: 1 người = 68đ10 x 1 = 68đ10


Bậc 4: 1 người = 58,50 x 1 = 58,50


Bậc 3: 3 người = 50,20 x 3 = 150,60


Bậc 2: 4 người = 43,10 x 4 = 172, 40


 	-------------


Lương tháng toàn tổ là: 449đ 60


Tiền lương giờ công bình quân là: 449đ60,9 người x 26 ngày x 8 giờ) = 0 đ 2402


Định mức đổ 1m3 bê tông (3.016c) là 13,8 giờ


Đơn giá tính ra là: 0dd2402 x 13,8 = 3,3148 đ.


10. Đơn giá nhân công tính theo tiền lương cơ bản - Công trường cơ bản - Công trường xây dựng ở vùng có phụ cấp khu vực thì phải tính thêm phụ cấp khu vực vào đơn giá.


Vùng có 6% khu vực nhân với 1,06


12% 1,12


25% 1,25 …


11. Số hiệu định mức đặt theo từng phần. Chữ số đầu (trước dấu chấm) là số thứ tự của phần đó. Các số sau chỉ số thứ tự của định mức theo dòng trong các bảng của phần đó kể từ 001 trở đi, các chữ a, b, c… là ký hiệu đánh số thứ tự định mức theo mức theo cột.


Ví dụ: Định mức số 4,008a - Số 4, chỉ rõ định mức này ở phần 4 (phần công tác về cột thép). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng thứ 8 cột a.


Định mức số 3.016 - Số 3, chỉ rõ định mức này ở phần 3 (công tác bê-tông). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng 16 cột


B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Tập định mức này áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng cơ bản có thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, giống với quy định trong định mức.


2. Trừ những việc đã có định mức cụ thể cho từng độ cao và độ sâu (đào, đắp đất, xây ống khói, lắp ráp …) các định mức khác đều tính cho việc ở độ cao 4m trở xuống, tương đương với tầng một hoặc một tầng của công trình xây dựng nhà cửa. Trường hợp làm ở độ cao trên 4m thì tùy tầng độ cao mà tính như sau:


> 4 đến 7 m tương đương với tầng 2


> 7 đến 10m tương đương với tầng 3


> 10 đến 13m tương đương với tầng 4…


Cứ mỗi phần cao 3m một (trên 4m khởi điểm) tính tương đương với 1 tầng nhà kể từ tầng 2 trở lên.


3. Phần kể từ trần, rầm mái, hoặc quá giang vì kèo trở nên móc nằm ở tầng nào thì lấy theo định mức cho tầng ấy, không được cộng chiều cao mái vào chiều cao chung để tính thêm tầng.


Ví dụ: Mái nhà có độ cao ≤ 4m kể từ trần, rầm mái, quá giang vì kèo trở xuống lấy định mức làm mái nhà 2 tầng.


4. Từng loại công việc đều có định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng cho làm việc ở các độ cao trên 4m trở lên, ghi ở thuyết minh từng phần hoặc từng chương hoặc hệ số phụ tăng cho những điều kiện làm việc khác với quy định ở trước bảng.


5. Quy tắc tính các định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng giảm như sau:


a) Định mức phụ tăng được tính cộng dồn vào định mức gốc.


Ví dụ: Đổ bê-tông cột theo định mức số 3.014đ là 16 giờ. Nếu đổ bê tông cột cao > 4m đến 7m thì được tính thêm 1.6 giờ


16 + 16 = 17,6 giờ.


B) Hệ số phụ tăng hoặc giảm thì tính nhân dồn, nghĩa là lấy định mức gốc nhân với hệ số.


Ví dụ: Xây tường 22 theo định mức số 2.006đ bằng vữa xi-măng. Định mức gốc là 4,76 giờ, hệ số phụ thuộc tăng cho xây vữa xi-măng ở điểm c (hướng dẫn chung chương I) là 1,05 - Định mức xây trong trường hợp này là:


4,76 x 1,05 = 4,998 giờ


C) Trường hợp được áp dụng nhiều hệ số thì lấy hệ số nhân với nhau rồi nhân với định mức gốc. 


Ví dụ: Xây tường thu hồi bằng vữa xi-măng, phải áp dụng 2 hệ số:


- Hệ số cho xây tường thu hoi là 1,15


- Hệ số cho xây vữa xi-măng là 1,05


Hệ số cho cả hai điều


Theo định mức số 2.006a cho xây tường 33 cửa ≤ 15% là 4,24 giờ/m3. Nếu xây tường này bằng vữa xi-măng, tường thì định mức sẽ là:


4,24 x 1,2075 = 5,120 giờ


6, Quy tròn số lẻ trong định mức.


a) Định mức trong các bảng sau khi tính toán được làm tròn số đến con số lẻ thứ ba (lấy 2 số lẻ). 


Nếu số lẻ thứ ba nhỏ hơn 5 thì bỏ không tính.


Nếu số lẻ thứ ba bằng 5 trở lên thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hằn trước nó. 


Ví dụ: 1,432 giờ	 lấy	 1,43 giờ


2,645 giờ	 2,65 giờ


b) Đơn giá nhân công sau khi tính toán được làm tròn số đến con số thứ năm (lấy 4 số lẻ). Nếu số lẻ thứ năm nhỏ hơn 5 thì bỏ không lấy. bằng hoặc lớn hơn 5 thì tăng thêm 1 đơn vị vào con số hàng trước nó


ví dụ:


0đ 79324 	lấy 	0đ 7932


1đ 41337 	lấy 	1đ 4134


7. Trong khi dùng định mức này làm định mức thi công, nếu công trường trang bị công cụ cải tiến cho công nhân hoặc dân công thì tùy tình hình cụ thể mà giảm định mức thời gian hoặc tăng định mức sản lượng, nhưng mức tăng năng suất không được cao quá năng suất thực tế đã đạt.


8. Trong quá trình áp dụng định mức, gặp những mắc mứu khó khăn, yêu cầu phản ánh cho Vụ Kinh tế, xây dựng, Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu.


______________


GHI CHÚ: Định mức sau khi in xong đã được kiểm soát lại. Trường hợp giữa định mức và đơn giá không khớp với nhau thì lấy tiền lương giờ công bình quân nhân với định mức giờ công mà sửa lại đơn giá cho đúng.





Phần III


CÔNG TÁC BÊ - TÔNG


MỞ ĐẦU


Định mức đơn giá công tác bê-tông thường và bê-tông cốt thép áp dụng trong ngành xây dựng cơ bản đều theo các quy định hướng dẫn áp dụng dưới đây:


A. - THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


1. Xem lại bản vẽ - mặt phẳng.


2. Kiểm tra vãn khuôn, cốt thép và quét rửa ván khuôn.


3. Chuẩn bị phương tiện dụng cụ và chuẩn bị chỗ làm việc, dọn đường đi.


4. Cân đong và vận chuyển vật liệu trong vòng 30m


5. Trộn bê-tông.


6. Vận chuyển bê-tông trong vòng 30m và đổ dầm.


7. Thu dọn sạch sẽ nơi làm việc và phương tiện dụng cụ sau khi làm xong. 


Những phần việc sau đây không tính trong định mức này:


1. Chuẩn bị sàn máy và di chuyển máy trộn bê-tông.


2. Bắc cầu công tác.


3. Điều khiển máy trộn, máy vận thăng, máy đầm (thợ cơ khí).


4. Trực ván khuôn, cốt thép.


5. Bảo dưỡng bê-tông.


B. - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT


1. Trộn bê-tông


a) Khi trộn bê-tông phải cân đong vật liệu, nước theo liều lượng pha trộn đã được xác định qua thí nghiệm hoặc quy phạm Nhà nước đã quy định. Tuyệt đối không được pha trộn vật liệu theo các ước lượng sơ sài, tự động thêm hoặc bớt nước trong khi trộn mà không được sự đồng ý của cán bộ có thẩm quyền.


b) Trộn bê-tông phải bảo đảm đá, cát, xi-măng quyện với nhau.


Trộn bằng tay, sàn trộn phải đảm bảo không thấm nước, không được để nước xi-măng chảy vương vãi, phải trộn cát và xi-măng cho đều rồi mới trộn với hỗn hợp đá và nước, khi cho nước phải dùng bình có hoa sen tưới từ từ, không đổ ào vào cùng một lúc.


Phương pháp trộn - Cứ xúc 2 xẻng đá đổ vào, thì xúc một xẻng hỗn hợp cát, xi-măng đổ rải đều lên trên chỗ đá ấy đồng thời tưới nước và dùng bừa mà cào đi cào lại cho đá và cát xi-măng quyện đều với nhau. Số lần nháo trộn bằng tay tối thiểu là 5 lần và thời gian không quá 10 phút.


2. Vận chuyển bê - tông.


a) Khi vận chuyển bê-tông không được rơi vãi, mất nước, mất vữa, không gây nên hiện tượng phân tầng trong bê-tông (đá vữa rời rạc nhau). Nếu bê- tông có hiện tượng phân tầng thì khi vận chuyển đến địa điểm đổ phải trộn lại rồi mới đổ vào cấu kiện


b) Thời gian vận chuyển bê-tông phải đảm bảo, kể từ lúc trộn bê-tông đến lúc đỏ hết khối lượng bê-tông đó vào cấu kiện và đầm cho xong không được quá quy định sau:


- Về mùa đông không quá 60 phút


- Về mùa hạ không quá 45 phút.


3. Đổ và đầm bê-tông.


a) Đổ bê-tông vào cấu kiện, phải san bằng trước khi đầm, bê-tông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ ngay để đảm bảo bê-tông không được đông đặc, không có hiện tượng tổ ong ở bên trong và rỗ ở mặt ngoài. Phải đầm đến khi nước trong bê-tông nổi mới thôi.


b) Trường hợp bê-tông đổ thành nhiều lớp, đầm tay hoặc máy khi đầm lớp sau đều phải đầm thọc sâu xuống lớp trước 5cm để bảo đảm các lớp bê-tông kết hợp với nhau được tốt.


chiều dài lớn nhất của các lớp bê-tông là:


- Đầm bằng tay: 15cm.


- Đầm bằng dùi: 30cm.


- Đầm bằng đầm bàn: 20cm.


c) Đầm bê-tông không được chạm vào cốt thép, không làm xê dịch vị trí cốt thép.


d) Khi đổ bê-tông phải bảo đảm liên tục. Nếu vì lý do đặc biệt phải ngừng việc thì lý do cán bộ có thẩm quyền quyết định. 


e) Khi đã ngừng đổ bê-tông, muốn để tiếp tục phải đợi cho lớp bê-tông ninh kết một thời gian.


- Đối với bê-tông không có cốt thép thì phải để 12 giờ mới tiếp tục đổ lại, nhưng khi đầm lớp bê-tông mới thì phải chú ý không đụng xuống lớp bê-tông cũ.


- Đối với bê-tông có cốt thép phải đợi khi cường độ của bê-tông đạt 25kg/cm2 mới được đổ lại (mùa đông từ 3-5 ngày, mùa hạ từ 1- 2 ngày), đồng thời phải đục chỗ mặt bê-tông giáp lại, dùng bàn chải và nước sạch rửa đá vụn và vữa vụn đã đục ra, lau nước đọng trên mặt bê-tông, rồi lấy nước xi-măng đặc tưới lên mặt bê-tông cũ (nếu là bê-tông sỏi hoặc đá dăm nhỏ), hoặc dùng vữa xi-măng cát trộn cùng một liều lượng với bê-tông (nếu là bê-tông đá dăm > 4cm) rải một lớp dày 2cm rồi mới đổ lớp bê-tông mới lên.


g) Không được đổ bê-tông rơi cao quá 1,5m, trường hợp cao quá 1,5m thì phải dùng máng. 


h) Bê-tông đổ không được có nứt nẻ và rỗ.


C. - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Tất cả các định mức thời gian trong tập định mức này đều tính bằng giờ công cho 1m3 bê-tông.


2. Cấp bậc công nhân dùng để tính đơn giá:


4 bậc 2 - 3 bậc 3 - 1 bậc 4 - 1 bậc 5


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2402 đ.


3. Đổ bê-tông mặt cầu, dầm cầu, tấm đan trong các công trình thủy lợi đổ tại chỗ lấy theo định mức đổ sàn trong bảng 8.


4. Các mặt định mức đổ bê-tông có dùng máy vận thăng, tời điện … để chuyển vữa bê-tông lên cao, dùng để tính cho tất cả các tầng, các độ cao.


5. Các định mức đổ bê-tông tời tay, ròng rọc… để vận chuyển bê-tông lên cao chỉ áp dụng cho độ cao ≤ 4m, hoặc cho tầng 1. Từ tầng thứ 2, hoặc từ độ cao > 4m. Mỗi 3m hoặc mỗi tầng nhà được tính thêm 1,6 giờ cho 1m3 bê-tông.


6. Định mức trong tập này tính cự ly vận chuyển vật liệu trong vòng 30m vận chuyển bê-tông trong vòng 30m. Trường hợp phải vận chuyển xa hơn thì tính thêm theo định mức vận chuyển.


7. Chiều cao các tầng nhà để tính định mức theo quy định ở phần thuyết minh chung đầu tập định mức.


8. Các hệ số trong tập định mức đều được nhân dồn. Thí dụ:


Đổ bê-tông móng có 2 lớp cốt thép, móng rộng ≤ 2,5m ở công trình thủy lợi. Điều kiện làm việc: Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít.


- Mức đổ bê-tông móng 1 lớp cốt thép là: 4,6 giờ.


- Hai lớp cốt thép hệ số là 1,12.


- Công trình thủy lợi được nhân với hệ số 1,20.


- Do vậy mức sẽ là: 4,6 × 1,12 = 6,18 giờ.


Chương I


ĐỔ BÊ-TÔNG TẠI CHỖ


Tất cả công tác đổ bê-tông trong chương này đều phải theo đúng nội dung công tác, điều kiện kỹ thuật và hướng dẫn trong A, B và C phần mở đầu


I - 1. BÊ-TÔNG MÓNG


1. Công tác bê-tông móng áp dụng cho tất cả các loại móng có một lớp cốt thép hoặc móng không có cốt thép trong xây dựng cơ bản.


2. Móng có từ hai lớp cốt thép trở lên thì định mức đơn giá nhân với hệ số 1,12 (đã được tính ở bảng phụ lục - bảng 1a).


3. Nếu đổ bê-tông móng có trộn thêm đá hộc thì định mức đơn giá nhân với hệ số 0,9.


4. Đổ bê-tông móng công trình giao thông thủy lợi định mức đơn giá nhân với hệ số 1,20.


Đổ bê-tông móng


Bảng 1


LOẠI BÊ-TÔNG 


CHIỀU RỘNG (cm)


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


SỎI, ĐÁ DĂM


GẠCH VỠ


Số hiệu định mức





≤ 100


≤ 250


> 250


≤ 100


≤ 150


> 150





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


5,60


1,3451


4,60


1,1049


4,00


0,9608


6,20


1,4892


5,00


1,2010


4,50


1,0809


3001


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


6,70


1,693


5,70


1,3691


5,20


1,2490


7,30


1,7535


6,10


1,4652


5,60


1,3451


3002


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


8,40


2,0177


7,40


1,7775


6,60


1,5853


9,00


2,1618


8,00


1,9216


7,30


1,7535


3003


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


9,40


2,2579


8,40


2,0177


7,60


1,8255


10,00


2,4020


9,00


2,1618


8,30


1,9937


3004


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


10,50


2,5221


9,80


2,3540


9,00


2,1618


11,20


2,6902


10,40


2,4981


9,60


2,3059


3005





A


B


C


D


E


g





Bê-tông móng có 2 lớp cốt thép


Bảng 1a


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


MÓNG: SỎI, ĐÁ DĂM (chiều rộng cm)


Số hiệu định mức





≤ 100


≤ 250


> 250





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít,


6,27


1,5060


5,15


1,2370


4,48


1,0761


3001 - 1


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


7,50


1,8015


6,38


1,5325


5,82


1,3980


3002 - 2


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


9,41


2,2603


8,29


1,9913


7,39


1,7751


3003 - 3


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


10,53


2,5293


9,41


2,2603


8,51


2,0441


3004 - 4


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


11,76


2,8248


10,98


2,6374


10,08


2,4212


3005 - 5





A


B


C





1 - 2. ĐỔ BÊ-TÔNG BỆ MÁY


Bệ máy có cốt thép hoặc không có cốt thép được chia thành hai loại định mức:


a) Bệ máy đơn giá: là bệ máy có hình khối gọn gàng.


b) Bệ máy phức tạp: là bệ máy hình thù phức tạp có nhiều ngóc ngách.


Bê-tông bệ máy


Bảng 2


LOẠI BỆ MÁY


KHỐI LƯỢNG (m3)


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


KHÔNG CÓ CỐT THÉP


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC





ĐƠN GIẢN


PHỨC TẠP








≤ 10


≤ 20


>20


≤ 10


≤ 20


> 20





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


5,60


1,3451


5,00


1,2010


4,50


1,0809


6,30


1,5133


5,50


1,3211


5,00


1,2010


3006


Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


6,90


1,6574


6,30


1,5133


5,80


1,3932


7,80


1,8736


7,00


1,6814


6,50


1,5613


3007


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


8,40


2,0177


7,80


1,8726


7,30


1,7535


9,10


2,1858


8,30


1,9937


7,80


1,8736


3008


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


8,40


2,2579


8,80


2,1138


8,30


1,9937


10,10


2,4260


9,30


2,2339


8,80


2,1138


3009





A


B


C


D


E


g





Bê-tông bệ máy


Bảng 3


LOẠI BỆ MÁY


KHỐI LƯỢNG (m3)


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


CÓ CỐT THÉP


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC





ĐƠN GIẢN


PHỨC TẠP








≤ 10


≤ 20


>20


≤ 10


≤ 20


> 20





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


5,90


1,4172


5,40


1,2971


4,90


1,1770


6,80


1,6334


5,90


1,4172


5,50


1,3211


3010


Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


8,40


2,0177


7,90


1,8976


7,40


1,7775


9,30


2,2339


8,40


2,0177


8,00


1,9216


3011


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


8,70


2,0897


8,20


1,9696


7,70


1,8495


9,60


2,3059


8,70


2,089


8,30


1,9937


3012


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


9,70


2,3299


9,20


2,2098


8,70


2,0897


10,60


2,0897


9,70


2,3299


9,30


2,2339


3013





A


B


C


D


E


g





I - 3. ĐỔ BÊ-TÔNG TƯỜNG CỘT


1. Định mức đơn giá tính cho tường không cót thép hoặc có một lớp cốt thép.


2. Vữa bê-tông vận chuyển lên cao bằng máy vận thăng, tời điện, v.v… áp dụng cho tất cả các độ cao, các tầng nhà.


3. Các định mức đổ bê-tông dùng tồi tay ròng rọc để vận chuyển vữa bê-tông lên cao chỉ áp dụng cho tầng 1, hoặc độ cao ≤ 4m. Từ tầng thứ hai trở lên (hay cứ 3m cao), mỗi tầng được tính thêm 1,6 giờ cho một mét khối bê-tông.


4. Đổ bê tông tường có hai lớp cót thép trở lên thì định mức đơn giá nhân với 1,12 (đã được tính ở bảng phụ lục 4a và 5a)


Bê-tông tường cột


Bảng 4


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


TƯỜNG


CỘT


Số hiệu định mức





Dày (cm)


Cạnh (cm)








≤ 15


≤ 30


> 30


≤ 30


≤ 50


> 50





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


Vận chuyển lên cao bằng tay, tời, ròng rọc


16,50


3,9633


13,00


3,1226


11,00


2,6422


16,00


3,8432


14,50


3,4829


12,80


3,0746


3,014


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít,





19,50


4,6839


16,00


3,8432


14,00


3,3628


20,00


4,8040


18,50


4,4437


15,80


3,7952


3,015


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít





19,30


4,6359


15,80


3,7952


13,80


3,3148


18,80


4,5158


17,30


4,1555


15,60


3,7471


3,016


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





20,30


4,8761


16,80


4,0354


14,80


3,5550


19,80


4,7560


18,40


4,4197


16,60


3,9873


3,017


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh





23,30


5,5937


19,80


4,7560


17,70


4,2515


23,80


5,7163


22,40


5,3805


20,50


4,9241


3,018








A


B


C


D


E


g





Bê-tông tường cột


Bảng 5


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


TƯỜNG


CỘT


Số hiệu định mức





Dày (cm)


Cạnh (cm)








≤ 15


≤ 30


> 30


≤ 30


≤ 50


> 50





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


Vận chuyển lên caobằng máy


14,50


3,4829


11,00


2,6422


9,50


2,2819


14,00


3,3628


11,80


2,8344


10,50


2,5221


3019


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít,





15,80


3,7952


12,60


3,0265


11,00


2,64222


15,00


3,6030


13,30


3,1947


11,70


2,8103


3020


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít





17,30


4,1555


13,80


3,3148


12,30


2,9545


16,0


4,0354


14,60


3,5069


13,40


3,2187


3021


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





18,30


4,3957


14,80


3,5550


13,30


3,1947


17,80


4,2756


15,60


3,7471


14,40


3,4589


3022


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh





20,50


4,9241


17,40


4,1795


15,80


3,7952


20,80


3,7952


19,00


4,5638


17,50


4,2035


3023








A


B


C


D


E


g





I - 4. BÊ-TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG TƯỜNG, LANH TÔ, XÀ MUI LUYỆN, Ô VĂNG MÁNG NƯỚC


1. Xà dầm, giằng tường, lanh tô trong định mức đơn giá quy định với tiết diện ngang là hình vuông hay chữ nhật.


2. Xà dầm mui luyện trong định mức này bao gồm cả xà dầm chữ I hay chữ T.


3. Vữa bê-tông vận chuyển lên cao bằng máy áp dụng cho tất cả các tầng nhà, các độ cao.


4. Vữa bê-tông vận chuyển lên cao bằng tay, tời, ròng rọc định mức đơn giá tính cho tầng 1 hoặc độ cao ≤ 4m. Từ tầng hai trở lên thì mỗi tầng hoặc mỗi 3m cao được cộng thêm 1,6 giờ cho một mét khối bê-tông.


Bê-tông tường có 2 lớp cốt thép


Bảng 4-a và 5-a


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Vận chuyển lên cao bằng tay, tời, ròng rọc


Số hiệu định mức


Vận chuyển lên cao bằng máy


Số hiệu định mức





Chiều dày (cm)





Chiều dày (cm)








≤ 15


≤ 30


> 30





≤ 15


≤ 30


> 30





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


18,48


4,4389


14,56


3,4973


12,32


2,9593


3014 - 1


16,24


3,9008


12,32


2,9593


10,64


2,5557


3019 - 1


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


21,84


5,2460


17,92


4,3044


15,68


3,7663


3015 - 2


17,70


4,2515


14,11


3,3892


12,32


2,9593


3020 - 2


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


21,62


5,1931


17,70


4,2515


15,46


3,7135


3016 - 3


19,38


4,6551


15,46


3,7135


13,78


3,3100


3021 - 3


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


22,74


5,4621


18,87


4,5326


16,58


39825


3017 - 4


20,50


4,9211


16,58


3,9825


14,90


3,5790


3022 - 4


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


26,10


6,2692


22,18


5,3276


19,82


4,7608


3018 - 5


22,96


5,5150


19,49


4,6815


17,70


4,2515


3023 - 5





A


B


C





A


B


C





Bê-tông xà dầm, giằng tường, lanh tô, xà mui luyện ô văng máng nước


Bảng 6


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Giằng tường, lanh tô


XÀ DẦM


Ô văng xà mui luyện


Ô văng liền lanh tô hoặc giăng tường


Máng nước (Sê nô)


Số hiệu định mức








Cao ≤ 30


> 30














Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


Vận chuyển lên cao bằng máy


14,80


3,5550


8,00


1,9216


7,00


1,6814


11,00


2,6422


16,00


3,8432


12,30


2,9545


3024


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





16,30


3,9513


9,50


2,219


8,50


1,0417


13,70


3,2907


17,70


4,2515


14,00


3,3628


3025


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít





17,30


4,1555


10,80


2,5942


9,70


2,3299


14,50


3,4829


18,80


4,5158


15,10


3,6270


3026


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





18,30


4,3957


11,80


2,8344


10,70


2,5701


15,80


3,7952


19,80


4,7560


16,10


3,8672


3027


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh





19,80


4,7560


13,30


3,1947


12,30


2,9545


17,50


4,2035


21,50


5,1643


17,80


4,2756


3028





A


B


C


D


E


g





Bê-tông xà dầm, giằng tường, lanh tô, xà mui luyện, ô văng, máng nước


Bảng 7


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Giằng tường, lanh tô


XÀ DẦM


Ô văng xà mui luyện


Ô văng liền lanh tô hoặc giăng tường


Máng nước (Sê nô)


Số hiệu


định mức








Cao ≤ 30


> 30














Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


Vận chuyển lên cao bằng tay, tời, ròng rọc


17,00


4,0834


9,40


2,2579


8,88


2,1330


13,50


3,2427


19,30


4,6359


14,30


3,4349


3029


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





21,00


5,0442


13,40


3,2187


12,88


3,0938


17,50


4,20,35


23,50


5,6447


18,30


4,3957


3030


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít





22,80


5,4766


14,50


3,4829


14,00


3,3628


19,30


4,6359


25,40


6,1011


19,30


4,6359


3031


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





24,00


5,7648


15,60


3,7471


15,20


3,6510


22,00


5,2844


26,60


6,3893


21,00


5,0442


3032


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh





25,50


6,1251


16,90


4,0594


16,68


4,0065


23,30


5,5967


27,80


6,6776


22,00


5,2844


3033





B


C


D


E


g








I - 5. BÊ-TÔNG SÀN, MÁI, CON SƠN


(Tấm đan thủy lợi)


1. Định mức và đơn giá cho sàn, mái có 1 lớp cốt thép.


2. Vữa bê-tông vận chuyển lên cao bằng máy áp dụng cho tất cả các tầng nhà, các độ cao.


3. Vữa bê-tông vận chuyển lên cao bằng tay, tời, ròng rọc áp dụng cho tầng 1 hoặc độ cao ≤ 4m. Từ tầng hai trở lên mỗi tầng hoặc mỗi 3m được cộng thêm 1,6 giờ cho một m3 bê tông.


4. Tấm đan trong các công trình thủy lợi áp dụng như định mức đơn giá của sàn trong tập định mức này.


5. Sàn, mái có 2 lớp cốt thép được nhân với hệ số 1,12 (đã được tính ở bảng phụ lục - bảng 8a và 9a).


Bê-tông sàn, mái, con sơn


Bảng 8


CẤU KIỆN


BÊ - TÔNG


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


SÀN


MÁI


Con sơn


Số hiệu


định mức





Than xỉ


Sỏi đá dăm


Sỏi đá dăm


Than xỉ








Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


Vận chuyển lên cao bằng máy


6,45


1,5193


5,00


1,2010


6,45


1,5493


5,00


1,2010


14,30


3,4349


3034


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





8,00


1,9216


6,120


1,4892


8,00


1,9216


6,20


1,4892


16,30


3,9153


3035


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít





9,25


2,2219


7,80


1,8736


9,25


2,2219


7,80


1,8736


17,50


4,5035


3036


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





10,30


2,4741


8,80


2,1138


10,30


2,4741


8,80


2,1138


18,50


4,4437


3037


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh





11,80


2,8344


10,00


2,4020


11,80


2,8344


10,00


2,4020


20,50


4,9241


3038





A


B


C


D


e





Bê-tông sàn, mái, con sơn


Bảng 9


CẤU KIỆN


BÊ - TÔNG


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


SÀN


MÁI


Con sơn


Số hiệu định mức





Than xỉ


Sỏi đá dăm


Sỏi đá dăm


Than xỉ








Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


Vận chuyển lên coa bằng tay, tời, ròng rọc


6,45


1,5193


5,00


1,2010


6,45


1,5493


5,00


1,2010


14,30


3,4349


3034


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





8,00


1,9216


6,120


1,4892


8,00


1,9216


6,20


1,4892


16,30


3,9153


3035


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít





9,25


2,2219


7,80


1,8736


9,25


2,2219


7,80


1,8736


17,50


4,5035


3036


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít





10,30


2,4741


8,80


2,1138


10,30


2,4741


8,80


2,1138


18,50


4,4437


3037


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh





11,80


2,8344


10,00


2,4020


11,80


2,8344


10,00


2,4020


20,50


4,9241


3038





A


B


C


D


e





I - 6. BÊ-TÔNG ĐÀI NƯỚC, ỐNG KHÓI, PHỄU


1. Vữa bê-tông vận chuyển lên cao bằng máy áp dụng cho tất cả các độ cao.


2. Vữa bê-tông vận chuyển lên cao bằng tay, tời, ròng rọc áp dụng với độ cao dưới đây:


- Đài nước cao ≤ 15m	 - Ống khói cao ≤ 15m	 - Phễu cao ≤ 7m


Nếu đổ bê-tông các cấu kiện trên, cao hơn độ cao đã quy định thì mỗi 3 mét cao được thêm 1,6giờ co 1 mét khối bê-tông


Bê-tông đài nước, ống khói, phễu


Bảng 10


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Vận chuyển lên cao bằng máy


Vận chuyển lên cao bằng tay


Số hiệu định mức





Đài nước


ống khói


Phễu


Đài nước


Ống khói


Phễu





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


24,00


5,7648


21,50


5,1643


21,00


5,0442


33,00


4,9266


29,50


7,0859


24,00


5,7648


3044


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


26,50


6,3653


24,70


5,9329


24,00


5,7648


35,50


8,5271


33,00


7,9266


27,50


6,6055


3045





A


B


C


D


E


G





1 - 7. BÊ-TÔNG ỐNG CÔNG, CHÈN ỐNG CỐNG


Đường kính của ống cống trong định mức này tính với đường kính trong của ống


Bê-tông ống cống, chèn ống cống


Bảng 11


ĐƯỜNG KÍNH (cm)


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


ỐNG BÊ-TÔNG CÓT THÉP


CHÈN 2 BÊN ĐƯỜNG ỐNG


Số hiệu


định mức





≤ 70


≤ 100


> 100


≤ 70


≤ 100


> 100





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


14,80


3,5550


12,00


2,8824


10,00


2,4020


9,75


2,3420


7,60


1,8255


5,90


1,4172


3046


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


16,80


4,0354


14,60


3,5069


12,00


2,8824


11,80


2,8344


9,60


2,3056


7,90


1,8976


3047


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay vận chuyển bằng xe cút kít


17,60


4,2275


14,80


3,5550


12,80


3,0746


12,50


3,0025


10,40


2,4981


9,70


2,3299


3048


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


18,60


4,4677


15,80


3,7952


13,80


3,314


13,50


3,2427


11,40


2,738


9,70


2,3299


3049


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


20,60


4,9481


15,80


3,7952


15,50


3,7952


13,50


3,2427


13,40


3,2187


11,80


2,8344


3050





A


B


C


D


E


g





I - 8. BÊ-TÔNG LÓT ĐƯỜNG ỐNG, MƯƠNG CÁP, GIẾNG CÁP


1. Bê-tông lót đường ống trong bảng định mức đơn giá này tính với đường kính trong của ống.


2. Bê-tông giếng cáp, mương cáp trong bảng định mức đơn giá này áp dụng cho tất cả loại giếng cáp và mương cáp.


Bê-tông lót đường ống, mương cáp, giếng cáp


Bảng 12


ĐƯỜNG KÍNH (cm)


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


BÊ-TÔNG LÓT ĐƯỜNG ỐNG


Mương cáp


Giếng cáp


Số hiệu định mức





≤ 70


≤ 100


> 100











Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


11,50


2,7623


9,20


2,2098


7,30


1,7535


8,80


2,1138


6,20


1,4892


3051


Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


12,80


3,0746


10,50


2,5221


8,80


2,1138


10,20


2,4500


7,50


1,8015


3052


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


13,40


3,2187


11,20


2,6902


9,30


2,2339


10,80


2,5942


8,30


1,9937


3053


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


14,80


2,5550


12,50


3,0025


10,80


2,5942


12,30


2,9545


9,80


2,3540


3054


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


15,80


3,7952


13,60


3,2667


11,80


2,8344


13,30


3,1947


10,80


2,5942


3055





A


B


C


D


e





I - 9. BÊ-TÔNG NỀN, RÃNH NƯỚC, CHÈN CHÂN CỘT


1. Định mức đơn giá bê-tông nền trong bảng định mức áp dụng với điều kiện không cốt thép hoặc một lớp cốt thép.


2. Nếu nền có 2 lớp cốt thép hoặc chiều dày lớp bê-tông nền dưới 10cm thì định mức đơn giá nhân với hệ số 1,12 (đã được tính bảng phụ lục - bảng 13a)


3. Bê-tông chèn chân cột, ngoài thành phần công việc đã quy định ở A còn gồm công: quét dọn hố chân cột trước khi đổ bê-tông, tháo nêm.


Bê-tông nền, rãnh nước, chèn chân cột


Bảng 13


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Rãnh nước


CHÈN CHÂN CỘT


NỀN


Số hiệu định mức








Rộng ≤ 30cm


> 30cm


Sỏi, đá dăm


Gạch vỡ





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít











4,20


1,0088


4,70


1,1289


3053


Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


11,50


2,7623


11,00


2,6422


9,40


2,2579


5,30


1,2731


6,00


1,4412


3057


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


13,30


3,1947


12,80


3,0746


11,29


2,6902


6,30


1,5133


7,60


1,8235


3058


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


13,50


3,2427


15,30


3,6751


13,20


3,1706


7,39


1,7535


8,70


2,8007


3059


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


14,50


3,4829


16,30


2,9153


14,20


3,4108


8,40


2,0177


10,00


24120


3060





A


B


C


D


e





Bê-tông sàn và nền có 2 lớp cốt thép


Bảng 8-a, 9-a, và 13-a


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Nền: sỏi, đá dăm


Số hiệu định mức


SÀN MÁI: SỎI, ĐÁ DĂM











Vận chuyển lên cao bằng máy


Số hiệu định mức


Vận chuyển lên cao: bằng tay, tời ròng rọc


Số hiệu định mức


Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


4,70


1,1289


3056 - 1


7,22


1,7342


3034-1


9,70


2,3299


3039-1


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


3,70


0,8887


3057-2


8,96


2,1522


3035-2


11,98


2,8776


3040-2


Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


7,06


1,6958


3058-3


10,36


2,4885


3036-3


12,88


3,0938


3041-3


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


8,18


1,9648


3059-4


11,54


2,7719


3037-4


14,37


3,4517


3042-4


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


9,41


2,2693


3060-5


13,22


3,1754


3038-5


1,24


3,9008


3043-5





A





A





a





I -10 BÊ-TÔNG CẦU THANG


Bảng 13


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


VẬN CHUYỂN LÊN CAO BẰNG MÁY


VẬN CHUYỂN LÊN CAO BẰNG TAY, RỜI, RÒNG RỌC


Số hiệu định mức





Không dật cấp


Có dật cấp


Không dật cấp


Có dật cấp





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


9,00


2,1618


10,20


2,4500


11,00


2,6422


12,20


2,9304


3061


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


11,50


2,7623


12,80


30,746


13,50


3,3427


14,80


3,5550


3062


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


12,80


3,0746


14,00


3,3628


14,80


3,5550


16,00


3,8432


3063


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


13,80


3,3148


15,00


3,0603


15,85


3,8072


17,00


4,0834


3064


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh,


15,30


3,6751


16,50


3,9633


18,40


4,4197


19,50


4,6839


3065





A


B


C


D





I-11. BÊ-TÔNG THÂN MỐ, THÂN TRỤ CẦU


1. Đổ bê-tông cốt thép mố, thân trụ cầu, nếu vận chuyển bê-tông bằng thuyền thì công vận chuyển tính riêng.


2. Đổ bê-tông ở độ cao trên 4m thì cứ mỗi 3 mét cao được cộng thêm 6 giờ cho 1 m3 bê-tông.


Bê-tông thân mố, thân trụ cầu


Bảng 15


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Cao ≤ 4m


Số hiệu định mức





Thân mố đặc


Thân mố kiểu pale


Thân trụ cầu


Đỉnh trụ cầu





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


11,345


2,7263


15,50


3,7231


16,50


3,9633


32,50


7,8065


3066


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


15,30


3,6751


19,50


4,6839


20,60


4,9181


40,50


9,7281


3067


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, 


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


21,00


5,0442


25,00


6,0050


23,06


6,2452


58,00


13,9316


2068





A


B


C


d





I - 12. BÊ -TÔNG ỐNG XI-PHÔNG, ỐNG PHUN, LAN CAN CẦU


1. Bảng định mức đơn giá này áp dụng cho ống có một lớp cốt thép.


2. Nếu ống có hai lớp cốt thép thì định mức đơn giá nhân với hệ số 1,12 (đã được tính ở bảng phụ lục - bảng 16a)


3. Bảng định mức đơn giá áp dụng cho đường kính trong ống.


Bê-tông ống xi-phông, ống phun, lan can cầu


Bảng 16


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (tính bằng cm)


Lan can trụ, lan can cầu


Số hiệu định mức





≤ 100


≤ 150


≤ 200


> 200








Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


18,00


4,326


15,50


3,7231


13,20


3,1706


12,00


2,8824





3069


Trộn máy, đầm tay vận chuyển bằng xe cút kít


21,00


5,0442


18,50


4,4437


16,00


3,8432


15,20


3,6510


54,00


12,9708


3070


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, 


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


24,00


5,7548


20,29


4,8520


18,20


4,3716


17,00


4,0434


56,00


13,4512


3071


Trộn tay đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


26,50


6,3653


22,50


5,4045


20,20


4,8520


15,20


4,3716


59,00


14,1417


3072


Trộn tay đầm tay vận chuyển bằng gánh


30


7,2060


25,60


6,1491


13,30


5,5967


21,00


5,0414


61,00


1406622


3073
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D


e





Bê-tông ống xi-phông, ống phun có 2 lớp cốt thép


Bảng 16a


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (tính bằng cm)


Số hiệu định mức





≤ 100


≤ 150


≤ 200


> 200





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


20,16


4,8424


17,36


4,1699


14,78


3,5502


13,44


3,2283


3069-1


Trộn máy, đầm tay vận chuyển bằng xe cút kít


23,52


5,6495


20,72


4,9769


17,92


4,3044


17,02


4,0882


3070-2


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


26,88


6,4566


22,62


5,4333


20,38


4,8953


19,04


4,5734


3071-3


Trộn tay đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


29,68


6,4566


25,2


6,0530


22,62


5,4333


20,38


4,8953


3072-4


Trộn tay đầm tay vận chuyển bằng gánh


33,60


8,0707


28,67


6,8865


26,10


6,2662


23,52


5,6495


3072-5





A


B


C


D





I - 13. BÊ-TÔNG CHÈN KẼ PA-NEN, BÊ-TÔNG NHỰA ĐƯỜNG.


1. Chèn kẽ tấm mái, pa-nen, định mức đơn giá tính cho 1 mét chiều dài với điều kiện làm việc: trộn đầm bê-tông bằng tay, vận chuyển bằng gánh.


2. Đổ bê-tông, nhựa đường dày ≤ 10cm.


Nếu đổ trên mặt cấu kiện bê-tông thì mặt cấu kiện phải khô ráo sạch sẽ. Sau khi đã hỗn hợp nhựa, cát, sỏi (hoặc đá) xong mang đổ và san bằng theo chiều dày đã qui định. Đơn giá định mức tính cho 1 m2


Đổ bê-tông nhựa đường gồm công: chuẩn bị, nấu nhựa, rang cát sỏi hỗn hợp thành bê-tông, vận chuyển nguyên vật liệu và bê-tông trong vòng 30m, đổ dầm và rải một lớp cát sỏi to.


Bê-tông chèn kẽ pa-nen, bê-tông nhựa đường.


Bảng 17


CHÈN KẼ TẤM MÁI, PA-NEN


ĐỔ BÊ-TÔNG NHỰA ĐƯỜNG


SỐ HIỆU ĐỊNH MỨC


Tầng 1


Tầng 2


Tầng 3








0,22


0,0528


0,26


0,0625


0,35


0,0841


3,4


0,8167


3074


A


B


C


d





Chương II


ĐỔ BÊ-TÔNG CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN


A - NỘI DUNG CÔNG TÁC


Đổ bê-tông các cấu kiện sản xuất hàng loạt, đúc sẵn gồm công như quy định ở nội dung A trong phần mở đầu của công tác bê-tông và có thêm các phần việc sau đây:


1. Đặt cốt thép (đã được sản xuất thành khung và đua đến bãi đúc sẵn) vào khuôn.


2. Xoa khuôn bằng các chất chống dính.


3. Tháo lắp khuôn đã chế tạo sẵn (riêng xà dầm phức tạp, cột phức tạp và ống cống công tháo lắp khuôn được tính ngoài định mức.


B - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT.


Các cấu kiện đúc sẵn bằng bê-tông khô hoặc có độ sụt như các loại bê-tông đổ tại chỗ, mác bê-tông cao hay thấp đều phải theo đúng điều kiện kỹ thuật như đã nói ở B trong phần mở đầu công tác bê-tông.


GHI CHÚ: 1. Đổ bê-tông dự ứng lực các cấu kiện với mác bê-tông ≥ 400 thì định mức đơn giá được nhân với hệ số 1,40.


2. Đổ bê-tông dự ứng lực các cấu kiện với mác bê-tông < 300 thì định mức đơn giá được nhân với hệ số 1,25.


3. Trường hợp đổ bê-tông cọc, cột có tiết diện hình tam giác cạnh nhỏ nhất của tiết diện được coi như chiều cao của tiết diện hình vuông hoặc chữ nhật của cọc, cột dầm để tính định mức. Định mức đó còn được nhân với hệ số 1,07.


4. Bê-tông tà vẹt và bê-tông xà gỗ lấy theo định mức đổ bê-tông giằng tường lanh-tô.


5. Đổ bê-tông các cấu kiện đúc sẵn cho công trình giao thông thủy lợi định mức đơn giá được nhân với hệ số 1,07 trừ công tác đổ bê-tông cọc cừ, giếng chìm, hộp đường người đi không được nhân với hệ số này.


II - 1. BÊ-TÔNG PA-NÊN TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC.


1. Định mức đơn giá bê-tông pa-nen - tấm mái máng nước đúc sẵn áp dụng đối với tất cả các chiều dài và chiều dày.


2. Bê-tông pa-nen tấm mái có sống giữa, máng nước (sê-nô) đều áp dụng theo định mức đổ bê-tông loại pa-nen chữ U.


Bê-tông pa-nen - tấm mái - máng nước.


Bảng 18


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Loại pa-nen
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Loại pa-nen
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Số hiệu định mức





Rộng ≤ 60cm


> 60cm


≤ 60cm


≤ 150 cm


> 150 cm





Trộn máy, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


17,70


4,2515


13,35


3,2067


9,50


2,2819


8,30


1,9937


7,40


1,7775


3,075


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


19,00


4,5638


14,80


3,5550


11,00


2,6422


11,00


2,4020


9,00


2,1618


3,076


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


20,50


4,9241


16,20


3,8912


12,50


3,0025


11,20


2,6902


10,20


2,4580


3,077


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay vận chuyển bằng xe cút kít


21,50


5,1643


18,00


4,3236


13,50


3,2427


12,20


2,9304


11,30


2,7143


3,078


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


22,80


5,4766


19,80


4,7560


15,50


3,7231


14,00


3,3628


12,70


3,0505


3,079





A


B


C


D


E





II - 2. BÊ-TÔNG CỌC, CỘT, DẦM, GIẰNG TƯỜNG, LANH TÔ, TÀ VẸT, XÀ GỒ


1. Định mức đơn giá bê-tông cọc, cột dầm, giằng tường, lanh-tô áp dụng cho tất cả các chiều dày, chiều rộng và chiều dài khác nhau.


2. Bê-tông cọc, cột có tiết diện hình tam giác thì cạnh nhỏ nhất của tiết diện được coi như chiều cao của tiết diện hình vuông hoặc chữ nhật của cọc, cột, dầm để tính định mức - định mức đó còn được nhân với hệ số 1,07 (đã được tính ở bảng phụ lục bảng 19a)j.


3. Định mức đổ bê-tông tà vẹt, xà gồ thì áp dụng định mức đổ bê-tông giằng tường, lanh tô.


Bê-tông cọc, cột, dầm, giằng tường, lanh-tô, tà vẹt, xà -gồ.


Bảng 19


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Giăng tường lanh-tô


Xà dầm, cọc cột


Tiết diện chữ I, chữ T


Số hiệu định mức








Cao ≤ 30cm


> 30cm


Cao ≤ 50cm


≤ 80 cm


> 80cm





Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


9,20


22,2098


6,00


1,4412


5,60


1,3451


10,00


2,4020


7,30


1,7535


6,20


1,4892


3,080


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


10,50


2,5291


7,20


1,7294


6,80


1,6334


11,50


2,7623


8,80


2,1138


7,70


1,8495


3,081


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh,


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


12,00


2,8824


8,80


2,1138


8,40


2,0177


12,80


3,0746


10,20


2,4500


9,00


2,1618


3082


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


13,00


3,1226


9,80


2,3540


9,40


2,2579


13,80


3,3148


11,20


2,6902


10,00


2,4020


3,083


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


14,50


3,4829


11,80


2,8344


10,60


2,5461


15,30


3,6751


12,70


3,0505


11,50


2,7623


3,034
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B


C


D


E
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II - 3. BÊ-TÔNG MÓNG, CỘT, KÈO, NẮP ĐAN, MÁI HẮT, LÁ CHỚP, NAN HOA.


1. Định mức đơn giá bê-tông móng cột (đế cột) áp dụng cho tất cả các loại móng có hố cột là hình chữ nhật, chữ I.


2. Mái hắt đổ thành tấm, hoặc có đổ liền với lanh tô, giăng tường đều áp dụng theo quy định nắp đan, mái hắt.


Bê-tông móng cột, kèo, nắp đan, mái hắt, lá chớp, nan hoa


Bảng 20


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


MÓNG CỘT


Vì kèo


Nắp đan mái hắt


Lá chớp


Nan hoa


Số hiệu định mức





Rộng ≤ 100cm


> 100 cm

















Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


7,00


1,6814


5,90


1,4172


14,65


3,5189


9,40


2,2579








3085


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


8,30


1,9937


7,20


1,7294


18,00


4,3236


11,40


2,7383


15,40


3,6991


28,85


6,9298


3086


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh,


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


10,00


2,4020


8,80


2,1138


18,50


4,4437


11,60


2,7863


14,40


3,4589


26,85


6,4494


3087


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


11,00


2,6422


9,90


2,3780


18,65


4,479


12,60


3,0265


15,40


3,6991


27,85


6,6896


3088


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


12,39


2,9545


11,20


2,6902


22,00


5,2844


14,60


3,5069


19,40


4,659


33,85


8,1308


3089
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C


D


E


G





II - 4. BÊ-TÔNG TƯỜNG, ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN


Định mức đơn giá bê-tông ống luồn dây điện áp dụng chung cho tất cả các loại ống.


Bê-tông tường, ống luồn dây điện


Bảng 21


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Tường bê-tông
(chiều dày cm)


Tường than xỉ
(chiều dày cm)


ống luồn dây điện


Số hiệu định mức





≤ 15


≤ 30


> 30


≤ 30


> 30








Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


7,30


1,7535


6,40


1,5373


5,80


1,3932


6,00


1,4412


5,20


1,2490


14,60


3,5069


3,090


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


8,60


2,0657


7,60


1,8255


7,00


1,6814


7,20


1,7294


6,35


1,5253


16,80


4,0354


3,091


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


10,10


2,4269


9,20


2,2098


8,60


2,0657


9,00


2,1618


8,00


1,9246


17,50


4,2035


3,092


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


11,20


2,6902


19,20


2,4500


9,60


2,3059


9,30


2,2339


8,80


2,1138


18,60


4,1677


3,093


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


12,30


2,9545


11,40


2,7383


10,80


2,5912


11,00


2,6422


10,10


2,4260


20,80


4,9962


3,094
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II - 5. BÊ-TÔNG CỌC CỪ, GIẾNG CHÌM, HỘP ĐƯỜNG ĐI


Định mức đơn giá đổ bê-tông giếng chìm trong bảng này áp dụng cho tất cả các loại giếng.


Bê-tông cọc cừ, giếng chìm, hộp đường đi


Bảng 22


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Cọc cừ có tiết diện


Giếng chìm


Hộp đường đi


Số hiệu định mức
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Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


21,80


5,2364


20,00


4,8040


9,00


2,1618


10,50


2,5221


3,095


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


24,50


5,8849


22,50


5,4045


11,30


2,7143


14,00


3,3628


3,096


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


28,30


6,7977


26,30


6,3173


12,50


3,0025


16,70


4,0113


3,097


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


31,00


7,4462


29,00


6,9658


13,30


3,1947


18,00


4,3236


3,098


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


34,50


8,2869


32,00


7,6864


14,70


3,5309


20,00


4,8040


3,099





A


B


C


D





II - 6. BÊ-TÔNG ỐNG CỐNG, CON SƠN, CỬA SỔ TRỜI, RÀO, CỌC RÀO.


1. Đường kính ống bê-tông cốt thép trong bảng định mức này tính với đường kính trong của ống (không kể chiều dày bê-tông)


2. Đổ bê-tông đai ống các loại thì lấy theo định mức đơn giá loại ống đó và được nhân với hệ số 1,08 (đã được bảng phụ lục - bảng 23a).


Bê-tông ống cống, con sơn, cửa sổ trời, rào và cọc rào.


Bảng 23


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


ống bê-tông cốt thép


(đường kính cm)


Con sơn, Cửa sổ trời


Rào và cọc rào


Số hiệu định mức





≤ 70


≤ 100


> 100











Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


14,00


3,3628


10,80


2,5942


9,00


2,1618


17,50


4,2035





3,100


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


16,00


3,8432


13,20


3,1706


11,00


2,6422


19,00


4,5638


13,50


3,2427


3,101


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


16,80


4,0354


13,60


3,2667


11,80


2,8344


20,00


4,8040


15,30


3,6751


3,102


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


18,00


4,3236


14,70


3,5309


12,80


3,0746


21,00


5,0442


16,00


3,8432


3,103


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


20,00


4,8040


17,00


4,0834


14,80


3,5550


22,50


5,4045


17,20


4,13144


3,104
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Đổ bê-tông đúc sẵn đai ống, cột, cọc tiết diện tam giác


Bảng 19- a và 23a


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Cột, cọc tiết diện tam giác
(cạnh nhỏ nhất tính cm)


Số hiệu định mức


Đai ống bê-tông cốt thép
(đường kính cm)


Số hiệu định mức





≤ 309


> 30





≤ 70


≤ 100


> 100





Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


6,42


1,5421


6,00


1,4412


3080 - 1


15,12


3,6318


11,66


2,8007


9,72


2,3347


3100 - 1


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


7,70


1,8495


7,28


1,7487


36081 - 2


17,28


4,1507


14,26


3,4253


11,88


2,8536


3001 - 2


Trộn máy, đầm tay, vận chuyển bằng gánh, Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng xe cút kít


9,42


2,2627


9,00


2,1618


3082 - 3


18,14


4,3572


14,69


3,5285


12,74


3,3196


3103 - 4


Trộn tay, đầm máy, vận chuyển bằng gánh


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng xe cút kít


10,49


2,5197


10,06


2,4164


3083 - 4


19,44


4,6695


15,88


3,8144


13,82


3,3196


3130 - 4


Trộn tay, đầm tay, vận chuyển bằng gánh


12,63


3,0337


11,34


2,7239


3084 - 5


21,60


5,1883


18,36


4,4101


15,98


3,8384


3104 - 5
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II - 7. BÊ-TÔNG BỌT, ỐNG NƯỚC BẰNG VỮA XI-MĂNG, PHUN VỮA XI-MĂNG


1.Định mức đơn giá bê-tông bọt tính theo tấm, ống bảo ôn áp dụng cho tất cả các độ dày khác nhau. Đường kính ống bảo ôn là đường kính trong của ống, đơn vị tính định mức đơn giá là m3 ; bậc thợ lấy theo bậc thợ quy định chung trong công tác bê-tông để tính đơn giá.


2. Đúc ống nước bằng vữa xi-măng quy định với đường kính trong ≤ 15cm. Ống đúc phải tròn, đều, ống đúc sau khi tháo môn phải nhẵn, liều lượng pha trộn phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Công đúc ống gồm: Công tháo lắp ván khuôn, vận chuyển nguyên vật liệu, trộn vữa và đổ. Sau khi làm xong phải dọn sạch sẽ.


- Đơn vị tính định mức đơn giá là ống.


- Bậc thợ tính đơn giá: bậc 3.


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2413 đ.


3. Phun vữa xi-măng vào các ống luồn cốt thép, đơn vị tính là m3 bậc thợ tính định mức đơn giá: bậc 3.


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2413 đ.


Bê-tông bọt, ống bảo ôn, ống nước bằng vữa xi-măng, phun vữa xi-măng.


Bảng 24


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Bê-tông bọt


ống nước vữa xi-măng


Phun vữa xi-măng


Số hiệu định mức





Tấm (cm)
50 × 50


ống
Ø≤ 25cm


2 chạc


3 chạc


Cút chữ
L, Z








Trộn máy, vận chuyển bằng xe cút kít


4,50


1,0809


16,00


3,8432














3,105


Trộn máy, vận chuyển bằng gánh


5,60


1,3451


19,00


4,5638














3,106


Trộn tay, vận chuyển bằng gánh








11,34


0,3233


1,60


0,3861


1,15


0,2775





3,107


Trộn phun bằng máy

















15,80


3,8125


3,108
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Chương III


ĐỔ BÊ-TÔNG DƯỚI NƯỚC


III - 1. ĐỔ BÊ-TÔNG DƯỚI NƯỚC.


1. Điều kiện kỹ thuật


a) Đổ bê-tông dưới nước phải đảm bảo mác bê-tông thiết kế quy định, đường kính của ống dẫn bê-tông từ 20cm đến 30cm chiều cao H của ống dẫn quy định tùy theo tình hình nước sâu nông (hình 1), nhưng phải đạt được yêu cầu áp lực của bê-tông ở miệng ống ra tối thiểu là 1KG/cm2.
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Ống dẫn bê-tông phải bằng thép đúc, trường hợp bất đắc dĩ có thể dùng ống gỗ nhưng mặt trong phải bào nhẵn.


b) Phương pháp đổ bê-tông.


- Công tác đổ bê-tông phải bảo đảm liên tục từ đầu đến cuối không được ngừng, lượng bê-tông phải luôn luôn đầy ống dẫn bê-tông.


- Đầu ống dẫn bê-tông phải ngập trong bê-tông 1m. Nếu bê-tông xuống chậm hay bị tắc thì có thể rút ống lên để cho bê-tông chảy xuống, nhưng không được rút ống lên khỏi bê-tông mà phải để đầu ống ngập trong bê-tông ít nhất là 50cm. Không h được nâng ống dẫn bê-tông chỗ này qua chỗ khác mà chỉ được nâng dần ống lên trong quá trình bê-tông xuống, nhưng lúc nâng phải bảo đảm đầu ống ngập trong bê-tông 1m


Trường hợp dùng nhiều ống dẫn bê-tông, phải phân phối bê-tông vào các ống cho đều để mức bê-tông ở dưới lên đều, tránh tình trạng ống nọ tràn sang ống kia. Mặt bê-tông phải giữ bằng phẳng.


2. Các điều kiện khác


Theo như A,B,C trong phần mở đầu. Đổ bê-tông dưới nước, máy móc thiết bị đã bố trí sẵn chỉ có trộn, đổ, vận chuyển vật liệu, di chuyển ống lên xuống trong khi đổ, thu dọn sạch sẽ sau khi đổ xong.


Bê-tông dưới nước


Bảng 21


Trộn máy, vận chuyển bằng cần trục


Trộn máy, vận chuyển bằng xe cút kít


Trộn máy, vận chuyển bằng gánh


Số hiệu định mức


12,00


2,8824


20,70


4,9721


27,00


6,4854


3100
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Chương IV


BẢO DƯỠNG, ĐỤC VÀ ĐÁNH XỜM BÊ-TÔNG


IV - 1. BẢO DƯỠNG BÊ-TÔNG


1. Bảo dưỡng bê-tông tính theo diện tích bề mặt cấu kiện được tưới nước.


2. Thành phần công việc gồm có: Công tìm cỏ, rơm, lá, v.v… để che phủ cấu kiện, công gánh nước trong phạm vi 50m. (Thời gian bảo dưỡng 1 ngày đêm).


3. Nếu tưới nước bằng vòi phun thì định mức đơn giá nhân với 0,8 (đã được tính ở bảng phụ lục - bảng 26a).


4. Đơn vị tính 10m2.


Thành phần công nhân: Bậc 2 - Tiền lương giờ công bình quân: 0,2072 đ.


Bảo dưỡng bê-tông


Bảng 26


Bê-tông mặt cầu
(có cả dầm cầu)


Bê-tông trụ cầu, mố cầu


Bê-tông sàn tường, cột
(bê-tông tại chỗ)


Bê-tông móng, nền, pa- nen và tường (đúc sẵn)


Bê-tông các loại cấu kiện khác


Số hiệu định mức


1,60


0,3315


1,30


0,2694


2,20


0,4558


1,80


0,3730


3,40


0,7045


3110
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Bảo dưỡng bê-tông


(Dùng vòi phun nước)


Bảng 26a


Bê-tông mặt cầu
(có cả dầm cầu)


Bê-tông trụ cầu, mố cầu


Bê-tông sàn, tường, cột, (bê-tông tại chỗ)


Bê-tông móng, nền, pa- nen và tường (đúc sẵn)


Bê-tông các loại cấu kiện khác


Số hiệu định mức


1,28


0,2652


1,04


0,2155


1,76


0,3647


1,44


0,2984


2,72


0,5636


3110 - 1
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VI - 2. ĐỤC VÀ ĐÁNH XỜM BÊ-TÔNG


1. Đánh xờm bê-tông để tráng hồ hoặc đổ lớp bê-tông mới lên trên. Yêu cầu đục lồi ½ hòn đá hay sỏi, còn ½ nằm trong bê-tông. Đánh xờm đến đâu quét sạch đến đấy, bột đánh xờm phải đổ xa công trình, không được đổ bừa bãi. Định mức đơn giá tính cho một m2


2. Đục lỗ bê-tông bằng tay để đặt mìn hoặc phụt xi-măng, đường kính lỗ đục 10cm, định mức đơn giá tính cho một mét dài.


Thành phần công nhân: 1 bậc 2, 1 bậc 3.


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2243đ.


Đục và đánh xờm bê-tông


Bảng 27


LOẠI BÊ TÔNG


Đánh xờm bê-tông








Đục lỗ bê-tông





Số hiệu định mức





Mặt bằng


Mặt đứng


Mặt dưới, phải ngửa mặt lên hoặc đứng cheo leo


Lỗ đứng


Lỗ xiên





Bê-tông thường


2,90


0,6505


3,65


0,8187


12,00


2,6916


7,50


1,6823


9,20


2,0636


3111


Bê-tông cốt thép


3,30


0,7402


6,80


1,5252


18,00


4,0374


10,30


2,3103


14,50


3,2524


3112
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Phần IV


CÔNG TÁC CỐT THÉP


SẢN XUẤT CÁC CẤU KIỆN CỐT THÉP


Định mức và đơn giá công tác thép áp dụng cho ngành xây dựng cơ bản.


Yêu cầu kĩ thuật, dung sai cho phép theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành.


Các công trình giao thông, kiến trúc áp dụng định mức theo chương 1 và chương 2. Các công trình thủy lợi thì áp dụng định mức ở chương 3. Những công việc sau đây không tính trong định mức:


- Công hàn cốt thép


- Công cạo gỉ


- Công trực cốt thép.


Định mức và đơn giá tính với khối lượng thép là 100kg. Nếu có khối lượng của sắt tầm thì không tính vào trong định mức. 


Trường hợp làm sắt gai thì định mức và đơn giá nhân với hệ số 0,87.


Thành phần công việc:


Làm cốt thép bằng tay gồm những việc sau đây:


- Kéo thẳng sắt vòng


- Chặt


- Nắn uốn.


- Nối buộc thành khi đặt vào khuôn hoặc buộc tại chỗ, đặt vào cấu kiện.


- Buộc miếng xi-măng lớp bảo vệ


- Vận chuyển cốt thép trong vòng 30m.


Thành phần công nhân:


4 bậc 2


3 bậc 3


2 bậc 4


1 bậc 5


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2443đ.


Chương I


SẢN XUẤT CỐT THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN TẠI CHỖ


Định mức và đơn giá trong thành phần này tính làm ở độ cao 4m trở xuống.


Nếu làm ở độ cao > 4m thì mỗi 3m cao được tính thêm 0,12 giờ cho 100kg cốt thép.


Trường hợp vận chuyển lên cao bằng tời điện, thang tải, cần trục thì không được cộng thêm số tăng này.


Định mức này xây dựng cho chặt và uốn cốt thép bằng tay. Trường hợp chặt và uốn bằng máy thì định mức và đơn giá nhân với các hệ số sau:


- Móng nhân với 0,7.


- Xà, dầm, cột, tường, sàn, giếng, phễu, đài nước, mố, trụ cầu, …. Cầu thang, bệ máy, vì kèo giá chống đỡ, … nhân với hệ số 0,75


I - 1. Móng và đường ống.


Bảng 1


ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ TÍNH CHO 100 kg


MÓNG


Làm cốt thép đường ống tại chỗ đường kính ø > 1m


Đìa ø 6 - 8


Cốt ø 10 - 12


Số hiệu định mức





Đài ø 6


Đài ø 8 - 10


Đài ø 6 - 8


Đài ø 10











Cốt


ø 8 ~ 10


Cốt


ø 12 ~ 10


Cốt


ø 20 ~ 22


Cốt


ø 25 trở


lên


Cốt


ø 16 ~ 18


Cốt


ø > 28








Định mức và đơn giá


12,87


3,1441


10,00


2,4430


6,17


1,5073


5,00


1,2215


7,82


1,9104


4,00


0,9772


10,66


2,6042


4001
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I - 2. Xà, dầm


ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ TÍNH CHO 100kg


XÀ, DẦM ĐƠN GIẢN


XÀ, DẦM PHỨC TẠP


Số hiệu định mức





Đai ø 4


Cốt ø 8


Đai ø 6


Cốt Ø 12 -14


Đai ø 6 - 8


Cốt ø 16 - 18


Đai Ø 8 - 10


Cốt Ø 20 - 22


Đai ø 6


Cốt Ø 26 - 32


Đai Ø 6


Cốt Ø 12 - 14


Đai Ø 6 - 8


Cốt Ø 16 - 18


Đai Ø 8 - 10


Cốt Ø 20 - 22


Đai Ø 8 - 10


Cốt Ø ≥ 25





Định mức và đơn giá


13,86


3,3860


9,28


2,2671


7,4


1,8078


5,85


1,4292


4,55


1,1116


10,81


2,6409


8,00


1,9544


7,35


1,7956


5,75


1,4947


4002
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I - 3. Phên - Giếng tròn - Đài nước - Cột - Mố trụ cầu


ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 100kg


Cột cao ≤ 4m


Đầu cột chữ T


Cột cao ≤ 4m thành dày thân mỏng có 2 ~ 3 vấu (ngạch)


Phễu cao ≤ 7m


Đai Ø 6


Cốt Ø 14


Giếng tròn sâu ≤ 10m


Đai Ø 6


Cốt Ø 14


Đài nước các loại cao ≤ 15m


Đai Ø 6


Cốt Ø 12 ~ 18


Chân đài nước (kể cả cột và dằng) cao ≤ 15m


Đai Ø 6


Cốt Ø 18 - 20


Mũ trụ, mũ mố trụ pa-lê thân mố pa-lê sắt Ø 6 - 20


Mũ trụ, mũ mố, thân mố đặc, trụ hình bầu dục, trụ tròn sắt Ø 6 - 32


Số hiệu định mức





Cỡ 20x35


Đai Ø 6 - 8


Cốt Ø 14 - 16


Cỡ 35


35cm


Đai Ø 6 ~ 8


Cốt Ø 16~18


Cỡ 35cm


Đai Ø 6-8


Cốt Ø 20 - 22


Cỡ 35cm


Đai Ø 6-10


Cốt Ø 16-18


Cỡ 35cm


Đai Ø 6 - 10


Cốt Ø 20-22























Định mức và đơn giá


9,93


2,459


7,8


1,9055


6,80


1,6612


8,35


2,0399


7,15


1,7467


9,14


2,2329


17,4


2,2329


24,0


5,8632


12,06


2,9463


17,7


4,3241


10,00


2,4430


4003
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I - 4. Sê-nô, ô-văng - Sàn nhà -Vifis kèo - Giá chống đỡ - Cầu thang - Bệ máy


ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 100 kg


Sê-nô ô- văng nhà tầng 1


Đai Ø 6


Cốt Ø 12-14


Ô-văng cách quãng, lanh tô


Đai Ø6


Cốt Ø 12-14


Sàn tầng 2


Mái nhà tầng 1


Đai Ø6


Cốt Ø 12-14


Vì kèo nhà 1 tầng


Giá đỡ chống diêm (cửa trời hay chồng cu) loại 2 nửa ghép lại


Đai Ø 6


Cốt Ø16-18


Cầu thang tần 1 lên tầng2


Bệ máy


Số hiệu định mức














Đai Ø 6


Cốt Ø 16 - 18


Đai Ø 6-8


Cốt Ø 20 - 22





Đơn giản


Đai Ø 6


Cốt Ø 16 - 18


Đơn giản


Đai Ø 6 ~8


Cốt Ø 16~18


Đơn giản


Đai Ø 6 ~ 8


Cốt 16~18


Phức tạp


Đai Ø 6~8


Cốt Ø 16~18





Định mức và đơn giá


12,07


2,9487


14,5


3,5424


9,30


2,2720


9,60


2,3453


7,8


1,9055


13,00


3,1749


12,1


2,9560


19,05


4,6539


8,63


2,1083


11,4


2,7850


4004





A


B


C


D


E


G


H


I


K


m





Chương II


SẢN XUẤT CỐT THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN


- Sản xuất cốt thép cho các cấu kiện đúc sẵn tính với các thanh khí đem đặt vào khuôn hay đưa thép đến khuôn đặt buộc xong thành khí.


- Định mức tính với công gia công (chặt uốn) bằng tay. Nếu dùng máy thì định mức và đơn giá nhân với hệ số 0,75


II - 1. Cột, cọc


Bảng 5


ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CHO 100kg


Cọc dài 5-8 m rộng 30cm


Đai Ø 6 ~ 8


Cốt Ø 16 ~ 20


Cọc dài < 5m rộng ≤ 30cm


Cọc dài 8-15m rộng <- 10cm


Đai Ø 6 ~ 8


Cốt Ø 22-24


Cột thành dây thân mỏng có 2 đến 4 vấu


Số hiệu định mức








Đai Ø 6


Cốt Ø 14-16


Đai Ø 3 - 4


Cốt Ø 8 - 10





Cỡ 35cm


Đai Ø 6 ~ 8


Cốt Ø 16 ~ 20


Cỡ 35 cm


Đai Ø 6 - `- 


Cốt Ø ≥ 22





Định mức và đơn giá


5,20


1,2704


6,25


1,5269


12,68


3,0977


4,50


1,0994


5,60


1,3681


4,88


1,922


4,005
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Ghi chú: - Làm cốt thép cột, cọc tam giác thì lấy cạnh nhỏ nhất để tính định mức và đơn giá.


II - 2. Pa-nen và hộp đường người đi (cầu) - Dầm


Bảng 6


ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ TÍNH CHO 100kg


Làm pa-nen và hộp đường người đi cầu (cầu)


Dầm đơn giản


Dầm phức tạp (chữ T có chân đế, có gờ vát)


Số hiệu định mức





Đai Ø 6


Cốt Ø 10 - 12


Đai Ø 3 -4


Cốt Ø 6 - 8


Đai Ø 5


Cốt Ø 8 - 10


Đai Ø 6


Cốt Ø 12 - 16


Đai Ø 10 - 12


Cốt Ø 12 - 16


Đai Ø 6


Cốt Ø 12 -1 6


Đai Ø 8 ~ 12


Cốt Ø 22 - 28





Định mức và đơn giá


11,70


2,8583


19,02


4,6466


12,68


3,0977


6,95


1,6979


4,36


1,0651


8,18


1,9984


5,53


1,3510


4,006
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II - 3. Tấm mái, nắp đan.


Bảng 7


Định mức và đơn giá tính cho 100kg


TẤM MÁI











NẮP ĐAN





Số hiệu định mức





Cỡ 


> 6x15m


Đai Ø 6


Cốt Ø 10 ~ 12


Cỡ


> 6x15m


Đai Ø 6 ~ 8


Cốt Ø 12 - 16


Cỡ


> 6 x 1,5m


Đai Ø 3 - 4


Cốt Ø 14 - 18


Cỡ


1,5 x 0,6m


Đai Ø 3 - 4


Cốt ư 6 ~ 8


Dài 1,2 - 1,5 m 


Rộng 0,8 - 1m 


Thép


Ø 6 ~ 8 ~ 10


Dài 1,2 - 1,5m 


Rộng 0,8 - 1m 


Thép


Ø < 6





Định mức và đơn giá


9,51


2,3233


6,95


1,6979


4,90


1,1971


13,83


3,3787


11,70


2,8583


15,20


3,7134


4007
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II - 4. Ống cống - Con sơm - Lanh tô - Giếng chìm


Bảng 8


Định mức và đơn giá tính cho 100kg


ỐNG CỐNG


CON SƠN


Lanh tô


Đai Ø 5 - 6


Cốt 8 - 14


Làm giếng chìm các loại sắt 


Ø 6 - 32








Dài 1m


Ø 600 - 1200mm


Đai Ø 4 - 6


Cốt Ø 8 - 12


Dài 1 - 1,5m


Ø 300 - 600mm


Sắt Ø 4 - 6


Dài


1,2 - 1,5m


Đai Ø 4 -6


Cốt Ø 8 - 10


ống Ø > 600 ~ 1000mm


Dài 1,5 - 2m


Đai Ø 4 - a6


Cốt Ø 8 - 12


ống Ø > 1000 ~ 1500mm


Sắt


Ø 16 ~ 20


Sắt


Ø 22 - 32








Số hiệu định mức


Định mức và đơn giá


13,05


3,1881


11,7


2,8583


9,51


2,3233


8,37


2,0148


10,46


2,5554


6,47


1,5806


13,83


3,3787


9,70


2,3697


4008
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Chương III


SẢN XUẤT CỐT THÉP CHO CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Như trên đã quy định: Các bảng định mức và đơn giá sản xuất cốt thép trong chương III chỉ dùng cho các công trình thủy lợi.


Để tính toán định mức và đơn giá cho công trình thì ở phần này phải tổng hợp định mức của hai phần: gia công, đặt buộc.


- Định mức trong phần này xây dựng trong điều kiện chặt, uốn và buộc cốt thép bằng tay. Nếu chặt và uốn bằng máy thì:


- Uốn cốt thép bằng máy thì nhân với 0,59


- Chặt cốt thép bằng máy thì nhân với 0,40.


- Định mức tính cho làm cốt thép ở độ cao ≤ 4m. Trường hợp cao > 4m thì mỗi 3m cao được tính thêm 0,12 giờ cho 100kg thép vào công đặt buộc.


- Trường hợp vận chuyển cốt thép lên cao bằng cầu trục, thang tải, tời máy… thì không được cộng thêm số tăng này.


Thành phần công nhân. Bao gồm chặt, uốn buộc tính chung cho nhóm công nhân sau đây:


4 bậc 2


3 bậc 3


2 bậc 4


1 bậc 5


Tiền lương giờ công bình quân: 0,2443đ


III - 1. BẢNG PHÂN LOẠI HÌNH DẠNG CỐT THÉP


Căn cứ vào số góc cần uốn để phân loại hình dạng cốt thép (không tính số uốn móc câu)


- Trường hợp thép phải uốn hai góc trở xuống thì xếp vào loại hình đơn giản.


- Trường hợp thép phải uốn ba góc trở lên thì xếp vào loại hình phức tạp trong đó kể cả loại uốn tròn.
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III - 2. GIA CÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc: Gia công cốt thép gồm công: Nắn thẳng, chặt uốn, chải gỉ, bỏ thứ tự từng loại. Sắt sau khi đã chặt uốn chải xong để thành đống quy định và theo số hiệu công trình.


Dưới đây là bảng định mức đơn giá cho trường hợp trước lúc sắt nắn thẳng chỉ gấp khúc một lần hoặc không gãy khúc và uốn theo loại hình đơn giản (theo bảng phân loại hình đơn giản).


Bảng 9


NỘI DUNG CÔNG VIỆC


ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP (mm)


Số hiệu định mức





Ø ≤ 8


10 ~ 12


14 - 16


18 - 20


22 - 25


26 - 30


Ø ≥ 32





Gia công cốt thép


7,65


1,8689


5,5


1,3437


4,60


1,1283


3,64


0,8893


2,90


0,7085


2,52


0,6256


2,05


0,5008


4009
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Bảng hệ số


Thứ tự


TRƯỜNG HỢP


Hệ số


1


Uốn theo hình phức tạp
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1,30


2


Nắn thẳng loại sắt tấp khúc hai lần





1,04


3


Nắn thẳng loại sát gấp khúc ba lần 





1,1


4


Nắn thẳng loại sắt gấp khúc bốn lần 





1,16


5


Nắn thẳng sắt cuộn tròn





1,10


III - 3 ĐẶT BUỘC CỐT THÉP


Thành phần công việc: Đặt buộc, nối (không tính công hàn) vận chuyển cốt thép 30m.


Bảng 10


CẤU KIỆN


ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP














Số hiệu định mức





Ø ≤ 12


14 - 16


18 - 20


22 - 25


Ø > 25





Móng cống, móng trạm bơm nhà máy thủy điện hay tấm đan


3,15


0,7695


2,60


0,96352


2,15


0,5252


1,65


0,4031


1,55


0,3787


4010


Trường trụ pin các loại


5,5


1,3437


4,6


1,1238


3,82


0,9332


3,2


0,7818


2,7


0,6596


4011


Dầm - cột


6,88


1,6808


5,37


1,3119


5,0


1,2215


4,38


1,0700


3,85


0,9406


4012
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Bảng 11


ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP


BỆ MÁY


CẦU THANG


ống buy hoặc xi-phông








Đơn giản


Phức tạp


Thông thường


Phức tạp xoắn ốc





mức


Đai Ø 6 ~ 8


Cốt Ø 16 - 18


5,46


1,3339


6,56


1,6026


7,00


1,7101


10,87


2,6555





4013


Ø < 12














9,80


2,3941


4041


Ø > 12














6,33


1,5464


4015
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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Tất cả các định mức thời gian tính bằng giờ - Đơn giá tính bằng đồng.


2. Cấp bậc công nhân dùng để tính đơn giá lấy theo cấp bậc bình quân của nhóm thợ


3. Các hệ số sử dụng như sau:


- Nếu mức có một hệ số thì lấy mức đó nhân với hệ số.


- Nếu mức có hai hệ số thì lấy hai hệ số đó nhân với nhau rồi nhân với mức.


a) Làm cốt thép móng đai Ø 66 cốt Ø8 - 10 uốn bằng máy, chặt bằng máy thì tính toán như sau: 


Lấy định mức chặt uốn bằng tay theo số hiệu định mức 400la là 12,87 giờ.


Chặt cốt thép bằng máy, uốn bằng máy thì hệ số 0,7


Vậy định mức làm cốt thép móng - chặt máy uốn máy đặt buộc bằng tay = 12,87 x 0,7.


b) Làm cốt thép cho các công trình thủy lợi: gia công cốt thép Ø 10 - 12 theo số hiệu định mức 1009b thì công 5,5 giờ. 


Nếu chặt uốn bằng máy thì định mức tính như sau:


- Chặt bằng máy thì x 0,4.


- Uốn bằng máy thì x 0,5.


Vậy định mức tính là: 5,5 × 0,4 × 0,5


Nếu định mức có 3 hay 4 hệ số ta vẫn nhân như vậy.


DANH MỤC


Bảng


Trang


PHẦN II


CÔNG TÁC BÊ TÔNG


A - Thành phần công việc


B - Điều kiện kỹ thuật


C - Hướng dẫn áp dụng


Chương I - ĐỔ BÊ-TÔNG TẠI CHỖ


I.1 Bê-tông móng


I.2 Bê-tông bệ máy


I.3 Bê-tông tường cột


I.4 Bê-tông xà dầm, giằng tường lanh tô, xà mui luyện, ô văng máng nước


I.5 Bê-tông sàn mái, con sơn (tấm đan thủy lợi) 


I.6 Bê-tông đài nước, ống khói, phễu


I.7 Bê-tông ống cống, chèn ống cống


I.8 Bê-tông lót đường ống, mương cáp, giếng cáp


I.9 Bê-tông nền, rãnh nước, chèn chân cột


I.10 Bê-tông cầu thang


I.11 Bê-tông thân mố, thân trụ cầu


I.12 Bê-tông cống, ống phun, lan can cầu


I.13 Bê-tông chèn kẽ pa-nen, bê-tông nhựa đường


Chương II - ĐỔ BÊ-TÔNG CÁC CẤU KIỆN ĐỨC SẴN


II-1. Bê-tông pa-nen, tấm mái, máng nước


II-2. Bê-tông cọc, cột, dầm giằng tường, lanh -tô, tà vẹt, xà gồ


II-3. Bê-tông móng cột, kèo nắp đan, mái hắt, là chớp, lan hoa


II-4. Bê-tông tường, ống luồn dây điện


II-5. Bê-tông cọc cừ, giếng chìm, hộp đường người đi


II-6. Bê-tông ống cống, con sơn, cửa trời, rào và cọc rào


II-7. Bê-tông bọt, ống nước bằng vữa x-măng


Chương II - ĐỔ BÊ-TÔNG DƯỚI NƯỚC


III -1. Đổ bê-tông dưới nước


Chương IV - BẢO DƯỠNG, ĐỤC VÀ ĐÁNH XỜM BÊ-TÔNG


IV-1. Bảo dưỡng bê-tông


IV-2. Đục và đánh xờm bê-tông


PHẦN IV


CÔNG TÁC CỐT THÉP


Chương I - SẢN XUẤT CỐT THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN TẠI CHỖ


I-1. Móng và đường ống


I-2. Xà dầm


I-3. Phễu, giếng tròn, đài nước, mố trụ cầu


I-4. Sê-nô, ô-văng, sàn nhà, sàn cầu, vì kèo, giá chống đỡ, cầu thang bệ máy


Chương II - SẢN XUẤT CỐT THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN


II-1. Cột, cọc


II-2. Cột pa-nen và hộp đường người đi (cầu) - dầm


II-3. Tấm mái, nắp đan


II-4. ống cống con sơn lanh tô, giếng chìm


Chương III - SẢN XUẤT CỐT THÉP CHO CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


III-1. Bảng phân loại hình dạng cốt thép


III-2. Gia công cốt thép


III-3. Đặt buộc cốt thép
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